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CHƯƠNG I: LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH CHUNG 

I. TỔNG QUAN VỀ XÃ XUÂN HÒA MỚI SAU SÁP NHẬP: 

Xã Xuân Hòa là đơn vị 

hành chính mới của tỉnh Đồng 

Nai, được thành lập theo Nghị 

quyết 1662/NQ-UBTVQH15 

ngày 20/6/2025 về sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã. Xã 

được hình thành trên cơ sở sáp 

nhập toàn bộ xã Xuân Hưng, xã 

Xuân Hòa (cũ) và một phần xã 

Xuân Tâm, với tổng diện tích tự 

nhiên khoảng 30.596ha, thuộc 

nhóm xã có quy mô lớn nhất 

tỉnh. Nằm tại cửa ngõ phía Đông 

tỉnh Đồng Nai, giáp TP. Hồ Chí 

Minh và tỉnh Lâm Đồng, Xuân 

Hòa giữ vị trí chiến lược trong 

kết nối liên vùng và định hướng 

phát triển không gian đô thị hóa 

phía Đông của tỉnh.         Hình: Sơ đồ vị trí xã Xuân Hòa trong tỉnh Đồng Nai mới 

II. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH CHUNG: 

Việc thành lập xã Xuân Hòa theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 đã làm 

thay đổi quy mô, ranh giới và yêu cầu quản lý hành chính, trong khi quy hoạch của các 

xã trước sáp nhập được lập riêng lẻ, đến nay bộc lộ nhiều chồng chéo, thiếu liên kết về 

tổ chức không gian, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật – xã hội, không còn phù hợp với 

yêu cầu quản lý và phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc lập Quy hoạch chung 

xã Xuân Hòa là cần thiết nhằm thống nhất cơ sở pháp lý, tổ chức lại không gian phát 

triển, sử dụng hiệu quả đất đai và nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, xã Xuân Hòa có vị trí quan trọng trong không gian phát triển phía 

Đông của tỉnh Đồng Nai, gắn với các trục giao thông chiến lược như Quốc lộ 1, cao 

tốc Phan Thiết – Dầu Giây và các tuyến kết nối liên vùng. Đồng thời, theo định hướng 

rà soát, cập nhật trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021–

2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Xuân Hòa được xác định thuộc Vùng V – Vùng dịch 

vụ đô thị – giáo dục, là khu vực cần được nghiên cứu phát triển phù hợp với tính chất 

vùng, bảo đảm gắn kết giữa chức năng dân cư, dịch vụ, giáo dục – đào tạo, thương mại 

và các không gian sản xuất hiện hữu. 
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Ngoài ra, trên địa bàn xã còn chịu tác động trực tiếp của các định hướng phát triển 

hạ tầng giao thông trọng điểm cấp tỉnh và cấp quốc gia, trong đó có các tuyến giao 

thông đối ngoại, các tuyến kết nối vùng, kết nối khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ và 

định hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Đây là những yếu tố quan trọng 

tạo ra cơ hội mới để tái cấu trúc không gian phát triển, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất và phát triển các khu chức năng mới trên địa bàn. 

Do đó, việc lập Quy hoạch chung xã Xuân Hòa là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể 

hóa các định hướng phát triển của quy hoạch cấp trên; làm cơ sở kiểm soát phát triển 

không gian, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội; khai thác tốt 

lợi thế vị trí, tăng cường liên kết vùng; đồng thời bảo đảm phát triển bền vững, phù hợp 

với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn đến năm 

2050. 

III. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH: 

1. Các căn cứ pháp lý chung: 

− Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 11 tháng 12 năm 

2025; 

− Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

− Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

− Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

− Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về việc 

quy định một số điều của Luật Kiến trúc; 

− Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 

− Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 tháng 2025 về việc Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; 

− Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

− Nghị định 34/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông 

thôn; 

− Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về việc Quy định về 

quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời 

tại Việt Nam; 
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− Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/1/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; 

− Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

− Thông tư 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng, Thông tư quy định 

chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn; 

− Thông tư 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây Dựng về việc Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. 

− Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

− Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 03/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

− Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

− Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

− Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng chính phủ 

về việc phê duyệt quy hoạch đất Quốc phòng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

− Quyết định số 2256/QĐ-BQP ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ Quốc phòng về 

phê duyệt Bản đồ khu quân sự và địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng để tích 

hợp và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 

2. Căn cứ pháp lý trên địa bàn tỉnh: 

Do toàn bộ ranh giới hành chính mới của xã Xuân Hòa vẫn nằm trong địa giới 

hành chính trước đây của tỉnh Đồng Nai, nên ngoài các văn bản pháp lý mới được ban 

hành sau sáp nhập, các văn bản pháp lý chuyên ngành có liên quan và còn hiệu lực thi 

hành vẫn có thể được áp dụng làm cơ sở cho việc lập đồ án quy hoạch chung của xã. 

− Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025.  
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− Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

− Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

− Quyết định số 1626/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch 

thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

− Văn bản số 3629/UBND-KTN ngày 21/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho 95 đơn vị hành chính cấp xã; 

− Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; 

− Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai về việc duyệt Quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2050; 

− Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

− Công văn 1112/SoXD-QLHTKT ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Sở Xây dựng, 

Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét bổ sung ga đường sắt tốc độ cao 

trên trục trên trục Bắc – Nam thuộc địa bàn xã Xuân Hòa; 

− Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 của Thủ tướng chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỷ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; 

− Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai về việc kế hoạch triển khai lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2025 – 2026; Văn bản số 3641/UBND-KTN ngày 11/3/2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 171/KH-

UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh về triển khai lập quy hoạch đô thị và nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025 – 2026. 

3. Căn cứ pháp lý riêng của xã: 

− Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Xuân Lộc về 

việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đến 

năm 2030 và dài hạn đến năm 2040; 

− Quyết định số 13024/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện Xuân Lộc 

về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc 

đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2040, và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã 
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Xuân Hòa theo quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND huyện 

xuân lộc; 

− Quyết định số 13224/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện Xuân Lộc 

về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc 

đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2040, và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã 

Xuân Tâm theo quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND huyện 

xuân lộc; 

− Các văn bản pháp lý, quy hoạch, dự án khác có liên quan. 

4. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

− Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông -  QCVN 

33:2019/BTTTT; 

− Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và cáp ngoại 

vi  - QCVN 32:2020/BTTTT; 

− Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD; 

− Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - QCVN 

07:2023/BXD; 

− Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 – 

QCVN 03:2023/TT-BTNMT. 

5. Các nguồn tài liệu, số liệu, các đồ án quy hoạch, dự án có liên quan: 

− Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

− Hồ sơ  Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

− Hồ sơ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc giai đoạn đến 

năm 2030 và dài hạn đến năm 2040; 

− Hồ sơ  quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc giai đoạn đến 

năm 2030 và dài hạn đến năm 2040; 

− Hồ sơ  quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc giai đoạn đến 

năm 2030 và dài hạn đến năm 2040; 

− Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/2000. 

IV. VỊ TRÍ, PHẠM VI VÀ QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH 

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: 

Xã Xuân Hòa có vị trí nằm ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đồng Nai mới. Căn cứ 

theo Nghị quyết số: 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 20/6/2025 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025. 

Khu vực lập quy hoạch chung xã Xuân Hòa có phạm vi ranh giới như sau: 

− Phía Bắc: Giáp xã Xuân Thành, xã Xuân Lộc; 
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− Phía Đông: Giáp xã Tân Minh, xã Suối Kiết của tỉnh Lâm Đồng; 

− Phía Nam: Giáp xã Bàu Lâm của thành phố Hồ Chí Minh; 

− Phía Tây: Giáp xã Xuân Lộc, xã Xuân Phú, xã Xuân Đông. 

 

 
Hình: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hòa sau sáp nhập 

 

Sau sáp nhập xã Xuân Hòa mới có 21 ấp: Ấp 

Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, Xuân Hòa 3, Xuân Hòa 

4, Xuân Tâm 1, Xuân Tâm 2, Xuân Tâm 3, Xuân 

Tâm 4, Xuân Tâm 5, Xuân Tâm 6, Xuân Tâm 7, 

Suối Dục, Gia Ui, Xuân Hưng 1, Xuân Hưng 1A, 

Xuân Hưng 2, Xuân Hưng 2A, Xuân Hưng 3, Xuân 

Hưng 3A, Xuân Hưng 4, Xuân Hưng  
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Hình: Sơ đồ vị trí các ấp mới trong xã 

 

2. Quy mô lập quy hoạch: 

2.1. Quy mô diện tích: 

Diện tích nghiên cứu và lập quy hoạch: khoảng 30.596ha; (Quy mô diện tích xã 

Xuân Hòa mới bao gồm toàn bộ diện tích xã Xuân Hưng, xã Xuân Hòa và một phần 

của xã Xuân Tâm trước sáp nhập.) 

2.2. Quy mô dân số: 

− Dân số 2025 : Khoảng 80.480 người, mật độ khoảng 263,00 người/km2 (Số liệu 

do Công An tỉnh Đồng Nai cung cấp tại văn bản số 3029/CAT-PC06 ngày 03/12/2025); 

− Giai đoạn đến 2030 : Khoảng 85.426 người; mật độ: 279,20 người/km2; 

− Giai đoạn đến 2050 : Khoảng 104.236 người; mật độ: 340,7 người/km2; 

 ( Xem phần dự báo dân số) 

2.3. Quy mô lao động: 

− Giai đoạn đến 2030 : Khoảng 59.798 người; 

− Giai đoạn đến 2050 : Khoảng 72.965 người. 

2.4. Quy mô số hộ: 

− Giai đoạn đến 2030 : Khoảng 21.357 hộ; 

− Giai đoạn đến 2050 : Khoảng 26.059 hộ. 

Nhìn chung, trong những năm tới xã có lực lượng lao động đủ đáp ứng cho nhu 

cầu phát triển kinh tế xã hội tại xã. Cần chú trọng tạo điều kiện công ăn việc làm, nâng 

cao trình độ để người lao động nâng đáp ứng tốt cho mục tiêu phát triển của địa phương. 

3. Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/10.000 

4. Thời hạn lập quy hoạch: đến 2030 và dài hạn đến năm 2050. 
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CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG; CÁC 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN; SƠ BỘ CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH VÀ YÊU CẦU 

VỀ VIỆC CỤ THỂ HÓA TẠI CÁC QUY HOẠCH CẤP TRÊN 

I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 

1. Địa hình, địa chất, thủy văn, khí hậu: 

1.1. Khí hậu: 

Xã Xuân Hòa trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt cao 

đều quanh năm, phân hóa sâu sắc theo mùa và mang đặc trưng của khí hậu vùng Đông 

Nam Bộ với những đặc trưng cơ bản sau: 

− Nhiệt độ: Trung bình 25,4oC, nắng nhiều (trung bình 5,7 - 6 giờ/ngày). Tổng giờ 

nắng trong năm: 2.600 - 2.700 giờ, trung bình mỗi tháng có 220 giờ nắng. Các tháng 

mùa khô có tổng giờ nắng khá cao chiếm 60% giờ nắng trong năm. Tháng 3 có số giờ 

nắng cao nhất khoảng 300 giờ. Tháng 8 có số giờ nắng thấp nhất khoảng 140 giờ. Năng 

lượng bức xạ mặt trời dồi dào (trung bình 154 - 158 Kcal/cm2/năm). Tổng tích ôn lớn 

(trung bình 9.271oC/năm); 

− Chế độ mưa: Trung bình 1.956 – 2.139 mm/năm, mùa mưa từ tháng 5 đến cuối 

tháng 11 chiếm trên 90% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến 

tháng 4, chỉ chiếm 10% tổng lượng mưa cả năm; 

− Độ ẩm: Khá cao (trung bình 83%). Biên độ chênh lệch lớn từ 8 – 15%; 

− Gió: Phương gió chính là gió mùa Đông Bắc thịnh hành vào mùa khô và gió Tây 

Nam thịnh hành vào mùa mưa. Tốc độ gió trung bình 2,0 - 2,2 m/s, lớn nhất là 2,5 - 

3m/s (9 - 11 km/h), chịu ảnh hưởng của bão. 

− Lượng bốc hơi: Trung bình từ 1.100 – 1.300 mm/năm, trong đó mùa khô thường 

cao gấp 2 – 3 lần mùa mưa, tạo nên sự mất cân đối về chế độ ẩm, nhất là các tháng cuối 

mùa khô. 

Mưa phân bố không đều, bốc hơi lớn theo mùa nên mùa khô xã Xuân Hòa thường 

thiếu nước, ảnh hưởng năng suất, lịch thời vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tuy vậy, 

khí hậu nhìn chung ít thời tiết cực đoan, cơ bản thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội 

và ổn định đời sống người dân. 

1.2. Địa hình: 

Xã Xuân Hòa có địa hình chuyển tiếp từ đồng bằng sang gò đồi, gồm ba dạng 

chính. Địa hình bằng phẳng chiếm khoảng 75–85% (dốc <8°), tập trung dọc QL1 và 

vùng sản xuất, thuận lợi xây dựng, dân cư, công nghiệp – TTCN và hạ tầng. Địa hình 

triền thoải chiếm 15–20% (dốc 8–15°), chủ yếu nông nghiệp và rừng trồng, cần chú 

trọng thoát nước, chống xói mòn. Địa hình đồi núi chiếm 7–10% (dốc lớn), phân bố rải 

rác, chủ yếu đất rừng và điều, ưu tiên bảo vệ và phát triển theo hướng sinh thái – lâm 

nghiệp. Tầng đất nhìn chung dày đến trung bình, thuận lợi sản xuất và xây dựng; đất 
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tầng mỏng ít, cần hạn chế xây dựng và quản lý chặt khu gò đồi, núi để bảo vệ sinh thái, 

cảnh quan. 

2.1. Tài nguyên đất: 

Đất đai Xuân Hòa đa dạng, chủ yếu đất xám, đỏ vàng và nâu/nâu xám. Đất xám 

phù hợp cây lâu năm nhưng cần cải tạo; đất đỏ vàng chất lượng tốt cho cây ăn quả, 

chuyên canh; đất nâu/nâu xám hợp lúa, rau màu và nông nghiệp công nghệ cao. Đất 

dốc, tầng mỏng ưu tiên lâm nghiệp – sinh thái; sông suối, mặt nước hỗ trợ tưới tiêu và 

điều tiết thủy văn. 

2.2. Tài nguyên nước: 

a. Nguồn nước mặt 

Nguồn nước mặt trên địa bàn khá dồi dào, chủ yếu được bổ sung từ các hồ chứa 

lớn trong khu vực và hệ thống sông, suối tự nhiên. Trong đó, các hồ như Gia Ui, Núi 

Le và một số hồ nhỏ giữ vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước và cung cấp 

nước tưới thông qua hệ thống kênh mương, đập dâng. 

* Nguồn cung cấp nước tưới: 

Nguồn tưới chủ yếu từ các hồ chứa, trong đó hồ Gia Ui là lớn nhất, cấp nước qua 

các kênh N1, N2, N3, N4, N6; hồ Núi Le và các hồ nhỏ hỗ trợ tưới khu vực lân cận. 

Tổng diện tích mặt nước chuyên dùng khoảng 330–340 ha, bảo đảm nhu cầu tưới cơ 

bản cho lúa, cây màu và cây công nghiệp mùa khô. 

* Hệ thống sông suối: 

Ngoài hồ chứa, xã có sông Ray (dài khoảng 16 km, lưu lượng trung bình 10,6 

m³/s) nhưng khó tưới tự chảy do chênh cao, chủ yếu hỗ trợ thủy lợi. Các suối nhỏ như 

suối Trong, suối Lá, suối Gia Phu có dòng chảy nhưng giảm mạnh mùa khô; nhìn chung 

giúp bổ sung nước mặt và thoát nước mùa mưa. 

* Nguồn nước cho nuôi trồng thủy sản: 

Nuôi trồng thủy sản khoảng 8–10 ha (hoặc khoảng 360 ha nếu tính cả hồ chứa), 

sản lượng khoảng 60 tấn/năm; chủ yếu sử dụng nước mặt từ hồ và suối, tạo điều kiện 

mở rộng mô hình thủy sản gắn với nông nghiệp. 

b. Nguồn nước ngầm: 

Nước ngầm ở Xuân Hòa phân bố không đều, phần lớn thuộc vùng nghèo nước. 

Mực nước thường sâu 80–120 m (một số nơi 50–60 m), lưu lượng thấm thấp khoảng 

0,5–1,2 l/s; chất lượng tương đối tốt nhưng chủ yếu chỉ đáp ứng sinh hoạt và tưới nhỏ 

lẻ. Do trữ lượng hạn chế, nước ngầm không đủ phục vụ sản xuất lớn hay cấp nước tập 

trung, nên chỉ là nguồn bổ trợ, không phải nguồn chính. 



UBND XÃ XUÂN HÒA                                                  NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÃ XUÂN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2050 

 

 

TRUNG TÂM QUY HOẠCH, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ 

Địa chỉ: 2233/1, KP Cây Chàm,Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trấn Biên, T. Đồng Nai                                                           15 

 

2.3. Tài nguyên rừng: 

Xã Xuân Hòa có khoảng 6.903,48 ha đất rừng, gồm rừng phòng hộ 3.230,68 ha ở 

khu vực đồi dốc, núi thấp và đầu nguồn (giữ nước, chống xói mòn nên cần quản lý chặt) 

và rừng sản xuất 3.672,80 ha ở vùng đồi thoải (thuận lợi trồng điều, keo, cao su để phát 

triển lâm nghiệp, tăng độ che phủ). Tài nguyên rừng góp phần bảo vệ môi trường, duy 

trì đa dạng sinh học, tạo nền tảng cho lâm nghiệp bền vững và định hướng du lịch sinh 

thái, nhưng có nguy cơ bị tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. 

3.1. Thực trạng môi trường: 

Môi trường đất: Chưa ô nhiễm kim loại nặng, nhưng có nguy cơ suy thoái/ô nhiễm 

cục bộ do tăng phân bón hóa học và thuốc BVTV. 

Môi trường nước mặt: Nhìn chung ổn định, song có rủi ro ô nhiễm cục bộ từ sinh 

hoạt và nông nghiệp nếu kiểm soát chưa tốt. 

Môi trường nước ngầm: Chất lượng tốt nhưng trữ lượng hạn chế, biến động theo 

mùa; khai thác quá mức có thể cạn kiệt, sụt lún, cần giảm khai thác và chuyển sang 

nước mặt xử lý. 

Nước thải sinh hoạt: Hiện ô nhiễm chưa cao nhưng xử lý còn hạn chế; nguy cơ ô 

nhiễm cục bộ tăng tại khu dân cư tập trung nếu không quản lý. 

3.2. Các ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường và hệ sinh thái: 

Hiện tại và biến đổi khí hậu có xu hướng gia tăng, gây ngập khu trũng, sạt lở/xói 

mòn đất dốc, nắng nóng và thiếu nước mùa khô. Nước mặt suy giảm, nước ngầm hạn 

chế nên khai thác quá mức dễ phát sinh rủi ro môi trường, tác động đến nông nghiệp 

và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy cần lồng ghép giải pháp thích ứng vào quy hoạch: điều 

tiết nguồn nước, hoàn thiện tiêu thoát nước, bảo vệ rừng – hành lang sinh thái, kiểm 

soát ô nhiễm và hạn chế khai thác nước ngầm. 

II. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Dân số, lao động, việc làm: 

a. Dân số và hộ gia đình: 

Đến thời điểm lập quy hoạch, xã Xuân Hòa có khoảng 80.480 người với 17.254 

hộ, dân cư tập trung ở trung tâm hành chính, dọc các tuyến giao thông chính và các 

cụm dân cư truyền thống. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 0,90%/năm, tương đối ổn 

định; đồng thời đô thị hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế – xã hội đang làm thay đổi cấu 

trúc dân cư và nhu cầu sử dụng đất. Vì vậy, xã cần định hướng mở rộng không gian ở, 

nâng cấp hạ tầng và bổ sung công trình dịch vụ công cộng trong thời gian tới. 

Bảng thống kê dân số hiện trạng xã Xuân Hòa sau sáp nhập 
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Stt Tổ, Ấp, Khu phố 

Dân số 

thương 

trú 

Dân số 

tạm trú 
Tổng 

Tổng 

dân số 

thường 

trú 

Tổng 

dân số 

tạm trú 

Tổng 

(Người) (Người) (Người) (Người) (Người) (Người) 

1 Ấp Xuân Hòa 1 3492 68 3560 

78832 1650 80480 

2 Ấp Xuân Hòa 2 3887 69 3956 

3 Ấp Xuân Hòa 3 4018 16 4034 

4 Ấp Xuân Hòa 4 1979 18 1997 

5 Ấp Xuân Tâm 1 5628 22 5650 

6 Ấp Xuân Tâm 2 6037 15 6052 

7 Ấp Xuân Tâm 3 4091 50 4141 

8 Ấp Xuân Tâm 4 3597 36 3633 

9 Ấp Xuân Tâm 5 3906 15 3921 

10 Ấp Xuân Tâm 6 3191 159 3350 

11 Ấp Xuân Tâm 7 3452 208 3660 

12 Ấp Suối Dục 3930 30 3960 

13 Ấp Gia Ui 4796 50 4846 

14 Ấp Xuân Hưng 1 4250 24 4274 

15 Ấp Xuân Hưng 1A 4598 147 4745 

16 Ấp Xuân Hưng 2 4454 357 4811 

17 Ấp Xuân Hưng 2A 5225 170 5393 

18 Ấp Xuân Hưng 3 3705 13 3718 

19 Ấp Xuân Hưng 3A 1523 15 1538 

20 Ấp Xuân Hưng 4 1795 157 1952 

21 Ấp Xuân Hưng 5 1278 11 1289 

(Nguồn: Văn bản số 3029/CAT-PC06 ngày 03/12/2025 của Công an tỉnh Đồng 

Nai về việc thống nhất số liệu dân số phục vụ bầu cử các cấp) 

b. Lực lượng lao động: 

Xã Xuân Hòa có 45.928 người trong độ tuổi lao động, chiếm khoảng 58,3% dân 

số; trong đó 44.303 người đang có việc làm, đạt 96,5%, cho thấy khả năng giải quyết 

việc làm khá tốt và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan 

trọng trong phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng công nghiệp – 

dịch vụ, giảm dần phụ thuộc vào nông nghiệp. 

c. Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế: 

Hiện nay, cơ cấu lao động theo lĩnh vực sản xuất trên địa bàn xã Xuân Hòa được 

phân bố như sau: 

Cơ cấu lao động cho thấy lao động phi nông nghiệp chiếm trên 71% tổng lao động, 

phản ánh xu hướng chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và phát triển dịch vụ, 

thương mại, sản xuất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn giữ vai trò nhất 

định, nhất là tại các ấp vùng ven và khu vực còn nhiều đất nông nghiệp. 
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c. Đánh giá tổng quan: 

Xã Xuân Hòa có dân số đông, mật độ cao, thuận lợi phát triển mô hình nông thôn 

mới kiểu mẫu gắn với nâng cấp hạ tầng. Lao động dồi dào, tỷ lệ tham gia cao, tạo điều 

kiện phát triển cụm nghề, xưởng sản xuất nhỏ và thương mại – dịch vụ. Cơ cấu lao 

động chuyển dịch tích cực theo hướng giảm nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ, 

phù hợp mục tiêu nông thôn mới nâng cao, tiến tới kiểu mẫu. 

2. Cơ cấu ngành nghề, thu nhập, động lực phát triển kinh tế. 

2.1. Hiện trạng kinh tế - xã hội: 

Giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn (GSS 2010) thực hiện 9 tháng năm 2025 là 

10.321tỷ đồng/12.322 tỷ đồng, đạt 83,76% KH, tăng 11,82% so với cùng kỳ năm 2024. 

Giá  hiện hành là 18.158/24.168 tỷ đồng, đạt 75,13% KH, tăng 8,56% so với cùng kỳ 

năm 2024. 

Thu ngân sách thực hiện 9 tháng năm 2025 là 188.759/261.054 tỷ đồng đạt 72,31% 

KH tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024; Chi ngân sách địa phương là 160.365 tỷ 

đồng/273.234 tỷ đồng, đạt 58,7% KH tăng 3,06% so với cùng kỳ năm 2024. 

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 7.440/31.2 tỷ đồng, đạt 23,84% 

KH giảm 42,1% so với cùng kỳ.  

Giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 

2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế: 

a. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: 

Nông nghiệp duy trì ổn định, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Giá trị 

sản xuất nông nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 2.503,2 tỷ đồng (87,48% kế hoạch); lâm 

nghiệp đạt 60,6 tỷ đồng (89,34% kế hoạch). 

Trồng trọt tương đối đa dạng: cây hàng năm 7.981,5 ha, cây lâu năm 8.621,3 ha; 

cây chủ lực gồm mì, điều, xoài với năng suất bình quân lần lượt 20–25 tấn/ha, 0,9–1 

tấn/ha, 22–25 tấn/ha; giá nông sản giảm nhẹ so với cùng kỳ. 

Công tác khuyến nông và bảo vệ thực vật được chú trọng: duy trì 04 mô hình nông 

nghiệp kiểu mẫu, tổ chức 02 lớp tập huấn (128 lượt), kiểm tra đồng ruộng theo dõi sâu 

bệnh 2 lần/tuần nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết và dịch hại. 

Thủy lợi được triển khai đồng bộ để phục vụ sản xuất: bàn giao 12 mốc cảnh báo 

lũ tại Hồ Gia Ui, đồng thời chuẩn bị kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân 2025–2026. 

Chăn nuôi và thú y: tổng đàn vật nuôi 172.303 con; tiêm phòng 1.738 con chó 

mèo và 455 con gia súc; tổ chức 02 đợt tiêu độc khử trùng; công tác phòng chống dịch 

(đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi) thực hiện hiệu quả, không phát sinh ổ dịch lớn. 
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Bảo vệ và phát triển rừng: độ che phủ cây xanh 69,62%, độ che phủ rừng 21,89%; 

trồng 47.150 cây lâm nghiệp, tỷ lệ sống 87%, đáp ứng yêu cầu trồng rừng thay thế và 

phủ xanh đất trống. 

b. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là ngành có tốc độ tăng trưởng cao. Giá trị 

sản xuất đạt 4.165 tỷ đồng, bằng 63,27% kế hoạch, tăng 10,3% so với cùng kỳ. 

− Trên địa bàn có KCN Xuân Lộc (108,822 ha, tỷ lệ lấp đầy 90,91%, khoảng 28.000 

lao động) và CCN Xuân Hưng (16,12 ha). 

− Có 589 cơ sở sản xuất, trong đó: 38 lò gạch, 3 công ty may, 2 công ty sản xuất 

cồn, 1 nhà máy tinh bột mì và nhiều cơ sở chế biến dầu điều, vật liệu xây dựng, quảng 

cáo… hoạt động ổn định. 

c. Thương mại – Dịch vụ:                   

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá nhanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và dịch vụ đạt 6.733 tỷ đồng, bằng 71,81% kế hoạch, tăng 11,29% so với cùng kỳ. 

− Mạng lưới thương mại gồm 03 chợ, 04 cửa hàng Bách hóa Xanh, 14 cửa hàng 

xăng dầu và 06 trạm dừng chân. 

− Dịch vụ vận tải có 1.397 phương tiện, tăng 27 xe so với năm 2024. 

− Công tác quản lý chợ, an toàn PCCC được tăng cường; kiểm tra 68 cơ sở sản xuất 

– kinh doanh, 3 chợ, không phát hiện vi phạm. 

c. Giao thông, điện lực và viễn thông: 

− Giao thông: Tổ chức 20 đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT dọc QL1A và khu 

vực các chợ, đảm bảo thông thoáng hành lang giao thông. 

− Điện lực: Nâng cấp 12 công trình hạ thế, 2 trạm biến áp, khắc phục hệ thống chiếu 

sáng tuyến QL1A, ĐT.779, đảm bảo chiếu sáng công cộng và an toàn lưới điện. 

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT – KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH 

QUAN: 

1. Hiện trạng sử dụng đất: 

Sau khi điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính của 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng 

và Xuân Hòa, tổng diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính mới là 30.596,00 ha. Hiện 

trạng sử dụng đất được cơ cấu theo từng loại đất cụ thể như sau:Hiện trạng nhà ở: 

Bảng thống kế hiện trạng sử dụng đất 

STT Mục đích sử dụng đất 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%)  

I Đất nông nghiệp 20.362,45 66,55  

 1 Đất trồng lúa 216,96 0,71  
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STT Mục đích sử dụng đất 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%)  

2 Đất trồng trọt khác 13.854,72 45,28  

3 Đất rừng sản xuất 2.255,29 7,37  

4 Đất rừng phòng hộ 3.388,87 11,08  

5 Đất nuôi trồng thủy sản 209,36 0,68  

6 Đất nông nghiệp khác 437,25 1,43  

II Đất xây dựng 9.694,45 31,69  

 

1 Đất ở 1.987,69 6,50  

 - Đất ở hiện hữu (nông thôn) 1.987,69   

2 Đất công cộng 30,10 0,10  

 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 3,74   

- Đất xây dựng cơ sở y tế 0,83   

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 17,63   

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 2,11   

- Đất sinh hoạt cộng đồng 3,88   

- Đất chợ 1,39   

- Điểm bưu điện - văn hóa xã 0,52   

3 Đất cây xanh, thể dục, thể thao 3,56 0,01  

4 Đất tôn giáo, danh lam, di tích, đình đền 3,06 0,01  

5 
Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng 

nghề 
275,75 0,90  

6 Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng 129,41 0,42  

7 Đất xây dựng các chức năng khác 8,36 0,03  

8 Đất hạ tầng kỹ thuật 937,83 3,07  

 

- Đất xử lý chất thải rắn 17,93   

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 60,16   

- Đất giao thông 850,82   

- Đất hạ tầng kỹ thuật khác 8,91   

9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 0,48 0,00  

10 Đất Quốc phòng, An ninh 6.318,21 20,65  

 - Đất Quốc phòng 6.088,26   

- Đất an ninh 229,95   

III Đất khác 539,11 1,76  

  Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước 

chuyên dùng 
539,11   

I+II+III Tổng cộng 30.596,00 100,00  

Nguồn: Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai xã Xuân Hưng theo hồ sơ đồ án quy hoạch chung 3 xã : 

Xuân Tâm – Xuân Hưng – Xuân Hòa. 

1.1. Nhóm đất nông nghiệp: 

Tổng diện tích đất nông nghiệp: 20.362,45 ha, chiếm 66,55% diện tích tự nhiên 

toàn xã. Bao gồm các loại đất sau: 
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− Đất trồng lúa: 216,96 ha, chiếm 0,71%. Diện tích có xu hướng giảm do chuyển 

đổi mục đích sử dụng sang đất ở và đất trồng trọt khác. 

− Đất trồng trọt khác: 13.854,72ha, chiếm 45,28%. Đây là loại đất có diện tích lớn 

nhất trong nhóm đất nông nghiệp, chủ yếu sử dụng để trồng cây lâu năm và cây công 

nghiệp. 

− Đất rừng sản xuất: 2.255,29ha, chiếm 7,37%. Phân bố chủ yếu ở các vùng đồi và 

khu vực có độ dốc trung bình. 

− Đất rừng phòng hộ: 3.388,87ha, chiếm 11,08%. Nằm ở khu vực đồi núi và đầu 

nguồn, có vai trò bảo vệ môi trường sinh thái. 

− Đất nuôi trồng thủy sản: 209,36ha, chiếm 0,68%. Chủ yếu là ao hồ, đầm nuôi cá 

của các hộ dân. 

− Đất nông nghiệp khác: 437,25ha, chiếm 1,43%. Bao gồm đất nhà kính, đất ươm 

giống, đất làm chuồng trại phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

1.2. Nhóm đất xây dựng:  

Tổng diện tích đất xây dựng: 9.694,45ha, chiếm 31,69% diện tích tự nhiên. Trong 

đó: 

− Đất ở: 1.987,69ha, chiếm 6,50%. Chủ yếu là đất ở nông thôn, phân bố tập trung 

tại khu trung tâm xã và dọc các tuyến đường chính. 

− Đất công cộng: 30,10ha, chiếm 0,10%. Gồm: 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 3,74ha 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,83ha 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 17,63ha 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 2,11ha 

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 3,88ha 

+ Đất chợ: 1,39ha 

+ Đất điểm bưu điện – văn hóa xã: 0,52ha 

− Đất cây xanh, thể dục thể thao: 3,56ha, chiếm 0,01%. Chủ yếu là đất xây dựng 

các cơ sở thể dục thể thao cấp xã. 

− Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền: 3,06ha, chiếm 0,01%. Bao 

gồm các khu di tích, chùa, nhà thờ và các công trình tín ngưỡng của nhân dân. 

− Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề: 275,75ha, chiếm 0,90%. Phân 

bố tập trung tại các khu vực ven đường giao thông chính. 

− Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng: 129,41ha, chiếm 0,42%. 

− Đất xây dựng các chức năng khác: 8,36 ha, chiếm 0,03%. Bao gồm đất phục vụ 

sản xuất, kho bãi và các công trình phụ trợ khác. 
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− Đất hạ tầng kỹ thuật: 937,83ha, chiếm 3,07%. Trong đó: 

+ Đất xử lý chất thải rắn: 17,93ha; 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 60,16ha; 

+ Đất giao thông: 850,82ha; 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật khác: 8,19ha. 

− Đất hạ tầng phục vụ sản xuất: 0,48ha, chiếm 0,002%; 

− Đất quốc phòng, an ninh: 6.318,21ha, chiếm 20,65%. Gồm: 

+ Đất quốc phòng: 6.088,26ha; 

+ Đất an ninh: 229,95ha. 

1.3. Nhóm đất khác: 

Tổng diện tích 539,11ha, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên. Chủ yếu là đất sông 

ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng. 

2. Những vấn đề tồn tại trong việc sử dụng đất đai: 

Tồn tại chủ yếu: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát thực tiễn, còn chồng 

chéo với quy hoạch khác nên khó triển khai; đăng ký nhu cầu đất và dự án vượt khả 

năng vốn, nhiều chỉ tiêu không đạt, tiến độ chậm. Liên kết quy hoạch chưa chặt, thiếu 

vốn GPMB; tái định cư, hỗ trợ việc làm còn khó khăn; nhu cầu đất phát sinh nhanh 

khiến cập nhật, quản lý chưa kịp. 

3. Hiện trạng không gian kiến trúc cảnh quan: 

3.1. Hiện trạng phân bố dân cư và nhà ở: 

Dân cư xã Xuân Hòa mới phân bố theo các cụm tập trung và dải dọc trục giao 

thông. Khu trung tâm xã khoảng 40 ha với hơn 3.000 người; các cụm dọc Quốc lộ 1 

quy mô 15–30 ha, khoảng 1.100–2.400 người/cụm; tuyến Sóc Ba Buông khoảng 18 ha, 

trên 1.400 người; ngoài ra rải dọc các tuyến liên xã, liên ấp xen kẽ đất nông nghiệp. 

Nhà ở đạt chuẩn 100%, không còn nhà tạm; khuôn viên phổ biến 250–300 m² theo mô 

hình nhà vườn. Hạ tầng giao thông, điện, nước và công trình xã hội được đầu tư khá 

đồng bộ, cùng cảnh quan tự nhiên tạo nền tảng thuận lợi cho quy hoạch giai đoạn mới. 

3.2. Hiện trạng hạ tầng xã hội: 

a. Trụ sở cơ quan: 

Xã Xuân Hòa mới hiện có 3 trụ sở hành chính từ các đơn vị cũ (khoảng 3.200–

5.300 m²), công trình kiên cố và vẫn sử dụng ổn định. Tuy nhiên, sau sáp nhập chưa có 

trung tâm hành chính tập trung, phải tạm dùng một trụ sở cũ nên quy mô không đáp 

ứng, quản lý phân tán và kém hiệu quả. Vì vậy cần bố trí đất xây dựng trung tâm hành 
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chính mới đồng bộ, hiện đại, đồng thời chuyển đổi và khai thác hiệu quả các trụ sở hiện 

có để tránh lãng phí và phục vụ cộng đồng tốt hơn. 

   

Trụ sở UBND  

xã Xuân Tâm  (cũ) 

Trụ sở UBND  

xã Xuân Hòa  (cũ) 

Trụ sở UBND 

 xã Xuân Hưng (cũ) 

b. Công trình giáo dục: 

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất 

đạt chuẩn Quốc gia (Tiêu chí chung 100%): Đạt tỷ lệ 100%. 

* Hệ thống trường Mầm non: 

Trường Mầm non Xuân Tâm (Ấp 2):  

− Đạt chuẩn quốc gia. 

− Diện tích: 4.238,58 m2. 

− Cấp công trình: Kiên cố.  

Trường mầm non Xuân Tâm  

(phân hiệu chính - Ấp 2) 

 
Trường mầm non Xuân Tâm  

(phân hiệu 2 - Ấp 6) 

Có 2 điểm trường thuộc Trường Mầm non Xuân 

Hòa.  

− Đạt chuẩn quốc gia; 

− Tổng diện tích sử dụng đất là 5.011,1m2; 

− Cấp công trình: Kiên cố.  
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Trường Mầm non Xuân Hưng (01 điểm trường 

chính và 2 phân hiệu:  

− Phân hiệu mẫu giáo ấp 5: 1.115 m2; ấp 1A: 1.26 

m2; ấp 4: 5.000 m2). Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. 

− Cấp công trình: cấp 4.  

* Hệ thống trường tiểu học: 

Trường Tiểu học Xuân Tâm 1 

− Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. 

− Diện tích: 9.519,05 m2. 

− Cấp công trình: Kiên cố 
 

Trường Tiểu học Xuân Tâm 2:  

− Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. 

− Diện tích: 11.506,48 m2. 

− Cấp công trình: Kiên cố. 
 

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi:  

− Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. 

− Diện tích: 8.197,75 m2. 

− Cấp công trình: Kiên cố. 
 

Trường Tiểu học Xuân Hòa: 

Có diện tích sử dụng đất là 12.272,6m2 tại ấp 3 và 

phân hiệu ở ấp 4 với 23 lớp học, là nhà cấp III, kết cấu bê 

tông cốt thép, chất lượng sử dụng tốt; là trường đạt chuẩn 

Quốc gia. 
 

Trường Tiểu học Hòa Hiệp:  

Có diện tích sử dụng đất là 11.407,8m2 tại ấp 1 và 

phân hiệu ở ấp 2 với 12 phòng học và 20 lớp, là nhà cấp 

III, kết cấu bê tông cốt thép, chất lượng sử dụng tốt; là 

trường đạt chuẩn Quốc gia.  

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo:  

Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Có 01 phân hiệu 

ở ấp 4: Diện tích 4.630 m2. Một phân hiệu chính ở ấp 5: 

Diện tích 4150 m2 

− Cấp công trình: Cấp 4 
 

Phân hiệu chính (ấp 5) 
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Phân hiệu Chăm (ấp 4) 

Trường Tiểu học Xuân Hưng:  

− CSVC đạt chuẩn quốc gia 

− Diện tích đất: 9.426 m2 

− Cấp công trình: Cấp 3 
 

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh:  

− CSVC đạt chuẩn quốc gia 

− Diện tích đất: 7.693 m2 

− Cấp công trình: Cấp 3 
 

* Hệ trung học cơ sở: 

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu:  

− Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. 

− Diện tích: 11.761,59 m2. 

− Cấp công trình: Kiên cố. 

 

Trường Trung học cơ sở Xuân Hòa: 

Trên địa bàn ấp 3, Trường được xây dựng trong 

khuôn viên 9.736,2m2, với 18 phòng học, là nhà cấp III, 

kết cấu bê tông cốt thép, chất lượng sử dụng tốt; là trường 

đạt chuẩn Quốc gia.  

Trường THCS Nguyễn Công Trứ:  

− Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 

− Diện tích đất: 16.830 m2 

− Cấp công trình: Cấp 4.  

* Hệ trung học phổ thông: 

Trường THPT Xuân Hưng:  

− Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 

− Diện tích đất: 21.160 m2 

− Cấp công trình: Kiên cố 
 

c. Công trình y tế: 
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Các trạm y tế đạt chuẩn, mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai 

rộng khắp và có nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ y tế phối hợp chặt chẽ với cộng tác viên, 

đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và thực hiện hiệu quả các chương trình 

y tế cộng đồng, y tế quốc gia như phòng chống suy dinh dưỡng, bổ sung Vitamin A, 

tiêm chủng mở rộng,… 

Trạm y tế xã Xuân Tâm:  

− Đạt chuẩn quốc gia 

− Diện tích: 978,03 m2; 

− Cấp công trình: Kiên cố.  

Trạm y tế xã Xuân Hòa 

Xuân Hòa có 1 trạm y tế ở ấp 2, được xây dựng trong 

khuôn viên 2000m2, với 4 giường bệnh, là nhà cấp III, kết 

cấu bê tông cốt thép, chất lượng sử dụng tốt. 

 

Trạm y tế xã Xuân Hưng:  

Tại ấp 2, được xây dựng trong khuôn viên 2.580 m2, 

với 5 giường bệnh, là nhà cấp IV, kết cấu nhà gạch tường 

xây, chất lượng sử dụng tốt. 
 

d. Công trình Văn hóa - Thể thao: 

Sau sáp nhập, xã Xuân Hòa còn 3 trung tâm văn hóa – thể thao – học tập cộng 

đồng, đều đạt chuẩn và hoạt động ổn định. Tuy nhiên, bố trí phân tán gây dàn trải nguồn 

lực, thiếu thống nhất. Vì vậy, cần quy hoạch quỹ đất xây dựng một trung tâm tập trung 

quy mô toàn xã, đồng thời có phương án sử dụng hoặc chuyển đổi phù hợp các trung 

tâm hiện hữu để khai thác hiệu quả đất công và nâng cao đời sống tinh thần người dân. 

Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã 

Xuân Tâm (cũ) 

− Tổng diện tích: 11.814 m2 với diện tích khu hội 

trường văn hoá đa năng 800 m2 và khu thể thao là 10.014 

m2 

− Cấp công trình: Kiên cố; Đạt chuẩn Bộ Văn hoá thể 

thao và Du lịch. 
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Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã 

Xuân Hòa (cũ) 

Trung tâm được trang bị đầy đủ bàn ghế, âm thanh, 

ánh sáng, dụng cụ thể thao… Hằng năm tổ chức nhiều 

hoạt động phục vụ vui chơi, giải trí, đáp ứng nhiệm vụ 

chính trị địa phương và đạt chuẩn Bộ Văn hóa - Thể thao.  

Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng 

xã Xuân Hưng (cũ):  

Khuôn viên rộng 14.822 m², gồm khu đa chức năng 

và sân bãi phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời là nơi 

làm việc của ban nhân dân các ấp, tổ chức hội họp, sinh 

hoạt văn hóa – văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm và chuyển 

giao kỹ thuật cho người dân. 

 

e. Công trình bưu chính viễn thông: 

Sau sáp nhập, ranh giới ấp thay đổi khiến nhiều nhà văn hóa cũ không còn phù 

hợp. Cần rà soát toàn bộ để chọn công trình tiếp tục sử dụng, đồng thời bố trí lại, xây 

mới hoặc chuyển đổi công năng các điểm không đáp ứng, bảo đảm hiệu quả đất công 

và phục vụ cộng đồng tốt hơn. 

f. Công trình sinh hoạt cộng đồng: 

Sau sáp nhập, nhiều nhà văn hóa cũ không còn phù hợp phạm vi phục vụ. Cần rà 

soát để chọn điểm tiếp tục sử dụng và đề xuất xây mới, bố trí lại hoặc chuyển đổi công 

năng các công trình không phù hợp, nhằm sử dụng hiệu quả đất công và đáp ứng nhu 

cầu cộng đồng. 

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 1: 

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 4.969,6 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng tốt; Đạt chuẩn theo quy định.  

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 2: 

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 605,8 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng tốt; Đạt chuẩn theo quy định.  
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Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 3: 

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 764,3 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng tốt; Đạt chuẩn theo quy định.  

Nhà văn hóa – Khu thể thao ấp 4: 

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 1.024 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng tốt; Đạt chuẩn theo quy định. 

 

Nhà văn hóa ấp 5: 

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 205,19 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng xuống cấp, chưa đạt chuẩn về 

diện tích. Đã có chủ trương đầu tư xây mới. 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 6: 

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 902,4 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng tốt; Đạt chuẩn theo quy định. 
 

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 7: 

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 952,7 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng tốt; Đạt chuẩn theo quy định.  

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Gia Ui:  

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 700 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng tốt; Đạt chuẩn theo quy định.  

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Suối Đục:  

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 590,4 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng tốt; Đạt chuẩn theo quy định.  
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Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Bằng Lăng:  

− Vị trí: xã Xuân Tâm cũ; 

− Diện tích: 600 m2; 

− Cấp công trình: Nhà cấp 4, nhà gạch, tường xây; 

− Hiện trạng sử dụng tốt; Đạt chuẩn theo quy định.  

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 1:  

Vị trí tại xã Xuân Hòa cũ, xây dựng trong khuôn viên 

700,7m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện trạng 

sử dụng tốt. 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 2:  

Vị trí tại xã Xuân Hòa cũ, xây dựng trong khuôn viên 

581,1m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện trạng 

sử dụng tốt. 

 

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 3:  

Vị trí tại xã Xuân Hòa cũ, xây dựng trong khuôn viên 

1.448,9m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện trạng 

sử dụng tốt. 
 

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 4:  

Vị trí tại xã Xuân Hòa cũ, xây dựng trong khuôn viên 

gần 4.940,4m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện 

trạng sử dụng tốt.  

Nhà văn hoá - Khu thể thao Ấp 1:  

Vị trí tại xã Xuân Hưng cũ, xây dựng trong khuôn 

viên 200 m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện 

trạng sử dụng tốt, cơ sở vật chất đạt chuẩn.  

Nhà văn hoá - Khu thể thao Ấp 1A:  

Vị trí tại xã Xuân Hưng cũ, xây dựng trong khuôn 

viên 480 m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện 

trạng sử dụng tốt, cơ sở vật chất đạt chuẩn. 
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Nhà văn hoá - Khu thể thao Ấp 2:  

Vị trí tại xã Xuân Hưng cũ, xây dựng trong khuôn 

viên 980 m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện 

trạng sử dụng tốt, cơ sở vật chất đạt chuẩn.  

Nhà văn hoá - Khu thể thao Ấp 2A:  

Vị trí tại xã Xuân Hưng cũ, xây dựng trong khuôn 

viên 960 m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện 

trạng sử dụng tốt, cơ sở vật chất đạt chuẩn.  

Nhà văn hoá - Khu thể thao Ấp 3:  

Vị trí tại xã Xuân Hưng cũ, xây dựng trong khuôn 

viên 615 m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện 

trạng sử dụng tốt, cơ sở vật chất đạt chuẩn.  

Nhà văn hoá - Khu thể thao Ấp 3A:  

Vị trí tại xã Xuân Hưng cũ, xây dựng trong khuôn 

viên 424 m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện 

trạng sử dụng tốt, cơ sở vật chất đạt chuẩn. 
 

Nhà văn hoá - Khu thể thao Ấp 4:  

Vị trí tại xã Xuân Hưng cũ, xây dựng trong khuôn 

viên 2.148 m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện 

trạng sử dụng tốt, cơ sở vật chất đạt chuẩn. 
 

Nhà văn hoá - Khu thể thao Ấp 5:  

Vị trí tại xã Xuân Hưng cũ, xây dựng trong khuôn 

viên 575 m2, là nhà cấp IV, nhà gạch, tường xây, hiện 

trạng sử dụng tốt, cơ sở vật chất đạt chuẩn. 
 

Nhà văn hoá dân tộc Chăm:  

Vị trí tại xã Xuân Hưng cũ, xây dựng trong khuôn 

viên 7.493 m2, là nhà cấp III, bê tông cốt thép, hiện trạng 

sử dụng tốt, cơ sở vật chất đạt chuẩn.  

g. Công trình thương mại – dịch vụ: 

Thương mại – dịch vụ xã Xuân Hòa khá sôi động với gần 1.000 cơ sở kinh doanh, 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Toàn xã có 3 chợ kiên cố, hoạt động ổn định: chợ Xuân Đà 

đạt chuẩn; chợ Xuân Hưng diện tích 3.600 m², đạt chuẩn văn hóa với khoảng 120 hộ 

kinh doanh, thường tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn và bình ổn giá; chợ Xuân Hòa 
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diện tích gần 1.840 m², gồm nhà lồng, văn phòng quản lý và bãi xe, cơ bản đáp ứng 

nhu cầu giao thương. Nhìn chung, hệ thống chợ hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực 

cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương. 

Chợ Xuân Đà: 

Xã hiện có chợ Xuân Đà được xây dựng theo quy 

hoạch, đạt chuẩn, diện tích 6.168 m²; nhà chợ chính 

3.108,5 m² với 281 điểm kinh doanh. Chợ đang được khai 

thác, sử dụng hiệu quả.  

Chợ Xuân Hòa: 

Chợ Xuân Hòa được xây dựng năm 2001, đưa vào sử 

dụng năm 2002. Chợ có tổng diện tích 1.839,8 m², diện 

tích xây dựng 1.303,8 m², gồm nhà lồng chính, văn phòng 

ban quản lý và bãi để xe, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán 

của người dân.  

Chợ Xuân Hưng:  

− Chợ có diện tích 3.600 m², được đầu tư xây dựng 

theo quy hoạch năm 2014 và đạt chuẩn theo quy định, với 

120 hộ kinh doanh. Chợ đã được công nhận đạt chuẩn văn 

hóa.  

Ngoài ra, trên địa bàn xã Xuân Tâm hiện nay còn có những công trình thương mại 

dịch vụ khác như các cửa hàng bách hoá, trạm dừng chân, cây xăng,... nhằm đáp ứng 

nhu cầu của người dân địa phương, cũng như hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. 

 

Cửa hàng Bách hoá xanh 

 

Trạm xăng dầu Phú Thành 

h. Công trình di tích, danh lam, thắng cảnh: 

Xã Xuân Hòa hiện có nhiều công trình tôn giáo, tín ngưỡng và di tích văn hóa 

phân bố trong khu dân cư, xây dựng kiên cố và có giá trị thẩm mỹ. Các công trình này 

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo điểm nhấn 

cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng của xã. 
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Chùa Quảng Long 

 

Giáo xứ Hiệp Lực 

Bảng thống kê các công trình công cộng hiện trạng 

(Tên gọi cũ trước sáp nhập) 

Chức 

năng 
Kí hiệu Tên công trình 

Giáo 

dục 

1 Trường mầm non Xuân Hòa 

2 Trường mầm non Xuân Hòa (phân hiệu) 

3 Trường mầm non Xuân Hòa (phân hiệu) 

4 Trường mầm non 

5 Trường mầm non Xuân Hưng (phân hiệu) 

6 Trường mầm non Xuân Hưng (phân hiệu) 

7 Trường mầm non Xuân Hưng (phân hiệu) 

7' Trường mầm non Trảng Táo (nguyển hữu cảnh) 

8 Trường mầm non Ấp 4 

9 Trường mầm non Xuân Tâm 

10 Trường mầm non Xuân Tâm (phân hiệu) 

11 Trường mầm non Xuân Tâm (phân hiệu) 

12 Trường tiểu học Xuân Hòa (phân hiệu) 

13 Trường tiểu học Xuân Hòa (phân hiệu) 

14 Trường tiểu học Hòa Hiệp 

15 Trường tiểu học Xuân Hưng 

16 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo 

17 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (phân hiệu) 

18 Trường tiểu học Nguyễn Thị Trinh 

19 Trường tiểu học Xuân Tâm 1 

20 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

21 Trường tiểu học Xuân Tâm 2 

22 Trường tiểu học Xuân Tâm 2 (phân hiệu) 

23 Trường tiểu học Xuân Tâm 2 (phân hiệu) 

24 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phân hiệu) 

25 Trường trung học cơ sở Xuân Hòa 

26 Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ 

27 Trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu 

28 Trường trung học phổ thông Xuân Hưng 

29 Trụ sở UBND xã Xuân Hưng (cũ) 

30 Trụ sở UBND xã Xuân Tâm (cũ) 
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Trụ sở 

cơ 

quan 

31 Trụ sở UBND xã Xuân Hòa (cũ) 

32 Trụ sở Công an xã Xuân Hòa 

33 Hội người cao tuổi 

Đất y 

tế 

34 Trạm y tế  

35 Trạm y tế  

36 Phòng khám đa khoa 

37 Trạm y tế 

Sinh 

hoạt 

cộng 

đồng 

38 Nhà văn hóa ấp 4 Xuân Hòa (cũ) 

39 Nhà văn hóa ấp 3 Xuân Hòa (cũ) 

40 Nhà văn hóa ấp 2 Xuân Hòa (cũ) 

41 Nhà văn hóa ấp 1 Xuân Hòa (cũ) 

42 Nhà văn hóa dân tộc Xuân Hòa (cũ) 

43 Nhà văn hóa ấp 1a Xuân Hưng (cũ) 

44 Nhà văn hóa ấp 1 Xuân Hưng (cũ) 

45 Nhà văn hóa ấp 2 Xuân Hưng (cũ) 

46 Nhà văn hóa ấp 2a Xuân Hưng (cũ) 

47 Nhà văn hóa ấp 3 Xuân Hưng (cũ) 

48 Nhà văn hóa ấp 3 Xuân Hưng (cũ) 

49 Nhà văn hóa ấp 4 Xuân Hưng (cũ) 

50 Nhà văn hóa dân tộc Chăm Xuân Hưng (cũ) 

51 Nhà văn hóa ấp Suối Đục Xuân Hưng (cũ) 

52 Nhà văn hóa ấp Trảng Táo Xuân Hưng (cũ) 

53 Nhà văn hóa ấp 2 Xuân Tâm (cũ) 

54 Nhà văn hóa ấp 3 Xuân Tâm (cũ) 

55 Nhà văn hóa KP2 Xuân Tâm (cũ) 

56 Nhà văn hóa Ấp 5 Xuân Tâm (cũ) 

57 Nhà văn hóa Ấp 5 Xuân Tâm (cũ) 

58 Nhà văn hóa Ấp 4 Xuân Tâm (cũ) 

59 Nhà văn hóa Ấp 6 Xuân Tâm (cũ) 

60 Nhà văn hóa Ấp 7 Xuân Tâm (cũ) 

61 Nhà văn hóa Ấp 1 Xuân Tâm (cũ) 

Văn 

hóa 

62 Trung tâm học tập công đồng Xuân Hòa (cũ) 

63 Trung tâm học tập công đồng Xuân Tâm (cũ) 

64 Trung tâm văn hóa xã Xuân Tâm (cũ) 

Chợ 

65 Chợ xã Xuân Hòa (cũ) 

66 Chợ xã Xuân Hưng (cũ) 

67 Chợ xã Ấp 3 Xuân Hưng (cũ) 

68 Chợ Ấp 1 Xuân Tâm (cũ) 

69 Chợ Xuân Đà xã Xuân Tâm (cũ) 

Viễn 

thông, 

bưu 

điện 

70 Bưu điện  

71 Trạm thu phát sóng 

72 Bưu điện  

73 Trạm phát sóng 
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74 Viễn thông Đồng Nai 

75 Trạm phát sóng Viettel 

76 Trạm thu phát sóng 

 

IV. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1. Giao thông: 

1.1. Giao thông đối ngoại: 

Xã Xuân Hòa có mạng lưới giao thông đối ngoại quan trọng, với Quốc lộ 1 dài 

hơn 22 km đã nhựa hóa 100%, chất lượng tốt, kết nối liên huyện và trục Bắc – Nam. 

Ngoài ra có ĐT 779 (hơn 4,5 km) và các tuyến huyện như Sóc Ba Buông (5 km, chiếu 

sáng 100%), Xuân Tâm – Trảng Táo (hơn 12,6 km), Bằng Lăng 1–2 (4,6 km), Xuân 

Hưng – Xuân Tâm (1 km), tạo thuận lợi vận chuyển và giao thương. 

1.2. Giao thông đối nội: 

Hệ thống đường xã, đường ấp và ngõ xóm phát triển rộng, nhiều tuyến đã bê 

tông/nhựa hóa tỷ lệ cao; đường ấp thôn hơn 60 km, đường ngõ xóm hơn 70 km, vẫn 

còn một số đoạn cấp phối, đường đất (đặc biệt khu sản xuất). Đường trục nội đồng gần 

40 km đã được bê tông nhiều đoạn, hỗ trợ vận chuyển nông sản và cơ giới hóa, nhưng 

còn tuyến chưa đạt ở một số khu vực. Chiếu sáng công cộng được triển khai tốt trên 

các trục chính (một số nơi đạt 100%), góp phần đảm bảo an toàn; thời gian tới cần tiếp 

tục nâng cấp các đoạn còn yếu để đáp ứng yêu cầu phát triển. 

2. Cấp điện: 

Hệ thống lưới điện xã Xuân Hòa đã đầu tư khá hoàn chỉnh, cấp điện phủ kín 100% 

hộ dân. Nguồn điện từ tuyến 110/22 kV qua trạm phân phối Xuân Trường, truyền tải 

ổn định; các trạm biến áp hiện tải dưới 50% nên còn dư địa đáp ứng phụ tải tương lai. 

Toàn xã có hơn 20 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 7.700 kVA; lưới trung thế 

dài hơn 22 km và hạ thế hơn 23 km, vận hành an toàn. Chiếu sáng dọc QL1 đã hoàn 

chỉnh, nhưng một số tuyến nội bộ chưa đồng bộ; thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện 

chiếu sáng công cộng và nâng cấp một số đoạn đường dây trung – hạ thế. 

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển hệ thống cấp điện trên 

địa bàn xã được xem xét phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 

2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 

ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở bảo đảm nguồn điện ổn định phục 

vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

3. Hệ thống thủy lợi: 

Hệ thống thủy lợi xã Xuân Hòa khai thác cả nước mặt và nước ngầm, vận hành 

ổn định. Có 13 đập dâng nhỏ tưới khoảng 123 ha; người dân dùng giếng khoan khoảng 



UBND XÃ XUÂN HÒA                                                  NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÃ XUÂN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2050 

 

 

TRUNG TÂM QUY HOẠCH, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ 

Địa chỉ: 2233/1, KP Cây Chàm,Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trấn Biên, T. Đồng Nai                                                           34 

 

40 m cho sinh hoạt và sản xuất. Hồ Gia Ui dung tích 10,8 triệu m³, cấp khoảng 10.000 

m³/ngày đêm; kênh mương kiên cố hóa hơn 15 km, nhiều nơi áp dụng tưới tiết kiệm. 

Nhìn chung đáp ứng tốt, nhưng cần hoàn thiện một số tuyến nội đồng và mở rộng tưới 

tiết kiệm.  

4. Hệ thống cấp nước sách nông thôn: 

Xã Xuân Hòa sử dụng hệ thống cấp nước kế thừa, trong đó Nhà máy nước Tâm – 

Hưng – Hòa là nguồn cấp tập trung chính, phân phối qua mạng ống. Do dân cư phân 

tán, nhiều hộ vẫn dùng giếng khoan/giếng đào và lọc nước hộ gia đình. Tỷ lệ dùng 

nước hợp vệ sinh đạt 100%, còn nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt khoảng 75–

86%; khoảng 56–60% hộ dùng trực tiếp nước máy, các hộ còn lại chủ yếu ở khu xa 

tuyến ống. 

5. Thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: 

Thoát nước và quản lý chất thải ở Xuân Hòa nhìn chung vận hành tốt; thoát nước 

mưa theo địa hình, ít ngập nhưng một số tuyến nội bộ chưa đồng bộ. Nước thải sinh 

hoạt xử lý bằng bể tự hoại/bể thấm, nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%; chất thải chăn nuôi 

chủ yếu qua biogas/hệ thống khép kín. Rác thu gom định kỳ nhưng tỷ lệ tham gia chưa 

đều; nghĩa trang tách khu dân cư, ít gây ô nhiễm. Cần tiếp tục hoàn thiện thoát nước 

nội bộ, mở rộng thu gom rác và nâng cấp điểm xử lý. 

6. Hệ thống thông tin liên lạc: 

Hệ thống thông tin liên lạc xã Xuân Hòa được đảm bảo bởi mạng viễn thông – 

bưu chính hiện hữu, vận hành tương đối ổn định. Cáp viễn thông chủ yếu treo trên trụ 

điện, có tủ phối cáp ngoài trời phục vụ vận hành và bảo trì. Tỷ lệ tiếp cận dịch vụ viễn 

thông và Internet của người dân khá cao; điện thoại cố định khoảng 10–12 máy/100 

dân, trong khi thuê bao di động phổ biến với khoảng 4–5 trạm phát sóng bảo đảm cơ 

bản phạm vi phủ sóng trên địa bàn. Hạ tầng viễn thông bước đầu đáp ứng nhu cầu thông 

tin liên lạc, sản xuất, kinh doanh và phục vụ quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, tại 

một số khu vực dân cư phân tán hoặc xa trung tâm có thể còn xảy ra tình trạng tín hiệu 

di động chưa ổn định. Trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng cáp quang, mở 

rộng mạng Internet tốc độ cao và tăng cường các điểm phát sóng di động nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

V. VẤN ĐỀ TỒN TẠI, MÂU THUẪN VÀ THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT 

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng sử dụng đất, dân cư – nhà ở, hạ tầng kỹ thuật – 

xã hội và hệ thống các thiết chế công cộng, có thể xác định các vấn đề tồn tại, mâu 

thuẫn và thách thức chủ yếu như sau: 
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1. Tồn tại trong sử dụng đất và quản lý quy hoạch: 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thiếu đồng bộ, chỉ tiêu chưa sát thực tế và 

chưa liên kết tốt với quy hoạch ngành. Sau sáp nhập, quy hoạch của ba xã còn chồng 

chéo, khó thống nhất định hướng không gian; quỹ đất công phân tán, nhỏ lẻ nên khai 

thác kém hiệu quả. Một số khu dân cư phát triển lệch định hướng, dẫn đến lấn chiếm 

hành lang giao thông và thoát nước chưa đồng bộ. 

2. Vấn đề về hạ tầng kỹ thuật – xã hội: 

Hạ tầng thoát nước, giao thông và chiếu sáng còn thiếu đồng bộ; một số ngõ xóm 

thiếu cống, đường nội bộ còn cấp phối/đất, chiếu sáng chưa phủ kín. Sau sáp nhập, một 

số công trình công cộng bố trí chưa phù hợp, gây dàn trải và lãng phí đất công. Giáo 

dục – y tế còn phân tán, một số điểm trường và trạm y tế chưa đáp ứng kịp nhu cầu dân 

cư tăng ở khu trung tâm. 

3. Mâu thuẫn trong phát triển kinh tế – xã hội: 

Đô thị hóa dịch vụ dọc quốc lộ, tỉnh lộ gây thu hẹp đất nông nghiệp, nhất là cây 

lâu năm. Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ tiềm ẩn ô nhiễm, mâu thuẫn với mục tiêu bảo vệ môi 

trường. Nhu cầu đất ở tăng nhanh tạo áp lực lên hạ tầng và dịch vụ công. 

4. Vấn đề xã hội và cảnh quan môi trường: 

Dân cư phát triển bám dọc trục giao thông làm không gian kéo dài, mật độ phân 

tán, gây khó cho tổ chức dịch vụ công, thu gom rác và đầu tư hạ tầng. Không gian xanh, 

công viên – thể thao còn thiếu và nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Biến 

đổi khí hậu tiếp tục tác động đến nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và hệ thống thủy 

lợi. 

5. Thách thức trong giai đoạn quy hoạch mới: 

Các thách thức chính gồm: tích hợp quy hoạch của ba đơn vị hành chính cũ để 

thống nhất định hướng; nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn nhưng nguồn vốn hạn chế, phụ 

thuộc ngân sách và xã hội hóa. Áp lực đô thị hóa đòi hỏi quản lý đồng bộ đất đai, môi 

trường và hạ tầng. Công tác giải phóng mặt bằng còn khó do giá đất, thiếu vốn và 

vướng tái định cư. 
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CHƯƠNG III: CƠ SỞ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

I. TỔNG HỢP PHƯƠNG HƯỚNG TỪ CÁC QUY HOẠCH CẤP TRÊN 

1. Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng (Đông Nam Bộ), quy hoạch tỉnh. 

Các định hướng từ quy hoạch cấp quốc gia, vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Đồng Nai 

là cơ sở pháp lý – kỹ thuật quan trọng để xây dựng Quy hoạch chung xã Xuân Hòa 

mới, làm căn cứ xác định mô hình phát triển không gian, cơ cấu sử dụng đất và hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội. Việc tiếp thu cần phù hợp điều kiện thực tiễn địa 

phương, đồng thời bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch đa cấp. 

1.1. Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050: 

Định hướng phát triển quốc gia tập trung phát triển cân bằng đô thị – nông thôn 

theo mô hình xanh, hiện đại; thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng 

biến đổi khí hậu; ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược và bảo vệ hệ sinh thái. Không gian 

phát triển được tổ chức theo các trục, hành lang kinh tế – giao thông lớn, trong đó Quốc 

lộ 1 là trục chiến lược. 

Đối với xã Xuân Hòa, định hướng này xác định vai trò cửa ngõ phía Đông Đồng 

Nai trên Quốc lộ 1, phát triển công nghiệp – dịch vụ, nông nghiệp bền vững gắn với 

kinh tế số, đồng thời bảo vệ rừng phòng hộ và hệ sinh thái đồi núi. 

1.2. Định hướng Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2050: 

Theo Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, vùng được định hướng trở thành khu vực 

kinh tế năng động nhất cả nước, phát triển mạnh logistics – công nghiệp – đô thị và 

nông nghiệp công nghệ cao; lấy trục Quốc lộ 1 – cao tốc Bắc Nam làm hành lang kinh 

tế trọng điểm; hình thành các cụm đô thị – công nghiệp – dịch vụ gắn với các cực tăng 

trưởng Long Khánh – Xuân Lộc – Gia Ray; đồng thời phát triển nông thôn mới kiểu 

mẫu gắn với bảo đảm an ninh lương thực, sử dụng đất hợp lý và bảo tồn hệ sinh thái 

rừng, đồi núi, hồ, rừng phòng hộ. 

Đối với xã Xuân Hòa, xã nằm trên hành lang Quốc lộ 1, là cửa ngõ phía Đông của 

tỉnh Đồng Nai, đóng vai trò vùng đệm sinh thái giữa cao nguyên Lâm Đồng và Đông 

Nam Bộ; có chức năng cung cấp nông sản, phát triển du lịch sinh thái và hỗ trợ logistics 

– công nghiệp. 

1.3. Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050: 

Theo Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 

được phê duyệt và các nội dung đang được rà soát, cập nhật trong quá trình điều chỉnh 

quy hoạch tỉnh, khu vực xã Xuân Hòa cần được nghiên cứu trong tổng thể không gian 

phát triển phía Đông của tỉnh, bảo đảm phù hợp với định hướng phân vùng phát triển 

kinh tế – xã hội và hệ thống hạ tầng khung cấp tỉnh. 
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Theo định hướng phân vùng phát triển đang được rà soát, xã Xuân Hòa được xác 

định thuộc Vùng V – Vùng dịch vụ đô thị – giáo dục. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên 

cứu mô hình phát triển của xã theo hướng nâng cao vai trò của các chức năng dân cư, 

dịch vụ, thương mại, giáo dục – đào tạo, kết hợp với phát triển công nghiệp, sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động hỗ trợ logistics phù hợp điều kiện thực tế 

địa phương. 

Về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cần cập nhật đầy đủ các tuyến 

giao thông kết nối trọng điểm cấp quốc gia, cấp tỉnh và liên vùng đi qua hoặc có tác 

động trực tiếp đến địa bàn xã Xuân Hòa, làm cơ sở tổ chức không gian phát triển, phân 

bố dân cư, bố trí đất đai cho các khu chức năng và định hướng đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

– xã hội đồng bộ. Việc tổ chức không gian phát triển của xã phải gắn với các trục giao 

thông chính, các hành lang phát triển động lực và các đầu mối kết nối quan trọng trong 

khu vực. Đối với hệ thống đường sắt quốc gia, các tuyến đi qua địa bàn được xem xét 

theo quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 

2050; trong đó nghiên cứu bổ sung tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua khu 

vực Xuân Hòa nhằm phát triển định hướng đô thị theo mô hình TOD tại các khu vực 

phù hợp. 

Về sử dụng đất và phát triển ngành, quy hoạch cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu 

phát triển dân cư, dịch vụ, giáo dục, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ 

cao và bảo vệ môi trường; đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các trục giao thông 

chính, các khu vực có lợi thế kết nối, gắn với yêu cầu bảo vệ rừng, nguồn nước, cảnh 

quan sinh thái và quốc phòng – an ninh. 

2. Các dự án lớn trong khu vực đang triển khai. 

2.1. Dự án giao thông – kết nối vùng: 

− Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Xuân Lộc; 

− Hạ tầng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (theo quy hoạch ngành giao thông vận 

tải quốc gia); trong đó, khu vực xã Xuân Hòa được xác định là một trong các không 

gian có khả năng nghiên cứu bố trí điểm dừng/đầu mối kỹ thuật trong quá trình rà soát, 

cập nhật quy hoạch ngành; 

− Nâng cấp ĐT.779, đường Xuân Tâm – Trảng Táo, Sóc Ba Buông; 

− Tuyến kết nối Xuân Lộc – Bảo Lộc (Lâm Đồng); 

− Mạng lưới đường nông thôn mới theo chuẩn Bộ GTVT. 

2.2. Dự án công nghiệp – thương mại: 

− Hoàn thiện Khu công nghiệp Xuân Lộc (108 ha), Hoàn thiện Cụm công nghiệp 

Xuân Hưng giai đoạn 1 – 16,12 ha và giai đoạn 2 – 63,12ha theo Quyết định số 586/QĐ-
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TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ, hình thành KCN Xuân Hòa 1 (485ha), 

KCN Xuân Hòa 2 (561ha); 

− Các cụm dịch vụ – thương mại dọc Quốc lộ 1. 

2.3. Dự án nông nghiệp – môi trườg: 

− Dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao huyện Xuân Lộc. 

− Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Xuân Lộc. 

− Dự án nâng cấp Hồ Gia Ui và hệ thống thủy lợi. 

2.4. Dự án xã hội – công cộng: 

− Dự án nâng cấp hệ thống trường học chuẩn quốc gia. 

− Đề xuất Trung tâm văn hóa – thể thao xã Xuân Hòa mới. 

− Đề xuất Trung tâm hành chính xã Xuân Hòa mới. 

− Các dự án về khu dân cư tái định cư.  
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CHƯƠNG IV: XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT – ĐỘNG LỰC – VAI TRÒ – QUAN 

ĐIỂM – VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH 

I. TÍNH CHẤT – ĐỘNG LỰC – VAI TRÒ – QUAN ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH. 

1. Tính chất của quy hoạch chung xã: 

Xã Xuân Hòa là khu vực nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, có vai trò quan 

trọng trong không gian phát triển phía Đông tỉnh Đồng Nai, được định hướng phát triển 

phù hợp với phân vùng không gian kinh tế – xã hội của tỉnh và yêu cầu phát triển sau 

sắp xếp đơn vị hành chính. 

Trong mối liên hệ với định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 

2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Xuân Hòa được xác định thuộc Vùng V – Vùng 

dịch vụ đô thị – giáo dục, có chức năng phát triển tổng hợp, trong đó các hoạt động 

dịch vụ, dân cư, giáo dục – đào tạo, thương mại và các không gian hỗ trợ sản xuất giữ 

vai trò quan trọng; đồng thời kết hợp phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ 

cao, logistics và các hoạt động kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. 

Quy hoạch chung xã Xuân Hòa là cơ sở để tổ chức không gian phát triển hợp lý, 

khai thác hiệu quả lợi thế vị trí gắn với các tuyến giao thông kết nối trọng điểm, nâng 

cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật – xã hội, từng bước hình thành cấu trúc phát triển đồng 

bộ, bền vững, phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn đến năm 2050. 

2. Động lực phát triển: 

− Hạ tầng giao thông chiến lược và các tuyến kết nối trọng điểm: Xã Xuân Hòa có 

lợi thế lớn về vị trí gắn với Quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, các tuyến đường 

tỉnh, đường liên huyện và các tuyến giao thông kết nối trọng điểm theo quy hoạch cấp 

trên đi qua hoặc tác động trực tiếp đến địa bàn. Đây là nền tảng quan trọng để tăng 

cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, phát triển thương mại – dịch vụ, logistics, công 

nghiệp và tổ chức không gian dân cư theo hướng tập trung, hiệu quả. 

− Động lực từ ga đường sắt tốc độ cao và mô hình giao thông công cộng: Việc hình 

thành ga hành khách đường sắt tốc độ cao tại Xuân Hòa là động lực phát triển mới, tạo 

điều kiện tổ chức không gian – dịch vụ – nhà ở tập trung quanh ga theo mô hình đô thị 

định hướng giao thông công cộng, gia tăng giá trị đất đai, thu hút dân cư, lao động và 

các hoạt động thương mại – dịch vụ, đồng thời giảm áp lực giao thông đường bộ và 

định hướng phát triển bền vững. 

− Phát triển công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ: Sự hiện diện của Khu công nghiệp Xuân 

Lộc, Cụm công nghiệp Xuân Hưng giai đoạn 1 và định hướng phát triển Cụm công 

nghiệp Xuân Hưng giai đoạn 2 theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ và các Khu công nghiệp Xuân Hòa I, II, III trong dài hạn tạo 

động lực tăng trưởng kinh tế, nhu cầu lớn về lao động, nhà ở, dịch vụ và hạ tầng xã hội. 
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− Nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi giá trị nông sản: Quỹ đất nông nghiệp còn 

lớn, hệ thống trang trại và các sản phẩm OCOP là nền tảng để phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, nâng cao giá 

trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương. 

− Tài nguyên, môi trường và kinh tế xanh: Nguồn tài nguyên rừng, đất và nước tạo 

nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế xanh. Tiềm năng khoáng sản 

nếu được khai thác hợp lý, gắn với kiểm soát môi trường và phục hồi sinh thái, sẽ góp 

phần tăng nguồn thu và đầu tư hạ tầng. 

− Cảnh quan – sinh thái: Hệ thống hồ, suối, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là lợi 

thế để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các mô hình sản xuất gắn với bảo tồn. 

− Xu thế đô thị hóa và nâng cấp nông thôn: Sự phát triển của đô thị Xuân Lộc và 

khu du lịch – nghỉ dưỡng núi Chứa Chan tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh về thương mại – 

dịch vụ; cùng với sự mở rộng các khu công nghiệp tại khu vực lân cận và các vùng 

kinh tế lớn, tạo áp lực nhưng cũng là cơ hội để xã Xuân Hòa tái cấu trúc không gian 

dân cư, kinh tế và hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững. 

3. Vai trò, chức năng của xã Xuân Hòa trong hệ thống phát triển của tỉnh Đồng 

Nai. 

Khu vực phát triển thuộc Vùng V – Vùng dịch vụ đô thị – giáo dục của tỉnh Đồng 

Nai: Xã Xuân Hòa được định hướng phát triển phù hợp với phân vùng không gian kinh 

tế – xã hội của tỉnh, trong đó nhấn mạnh vai trò của các chức năng dân cư, dịch vụ, 

giáo dục – đào tạo, thương mại và các hoạt động hỗ trợ phát triển đô thị – nông thôn. 

Cửa ngõ giao thông – kinh tế phía Đông của tỉnh: Xã Xuân Hòa nằm trên trục 

Quốc lộ 1 – tuyến giao thông huyết mạch quốc gia, kết nối vùng Đông Nam Bộ với 

Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; đồng thời gắn với cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và 

tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (định hướng bố trí ga hành khách). Qua đó, xã 

giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, lưu thông hàng hóa, hành 

khách và liên kết phát triển kinh tế. 

Khu vực phát triển công nghiệp – dịch vụ làm động lực tăng trưởng: Xuân Hòa 

được định hướng là khu vực phát triển công nghiệp và thương mại – dịch vụ của phía 

Đông tỉnh, gắn với các khu, cụm công nghiệp hiện hữu và định hướng hình thành các 

khu công nghiệp mới; đồng thời phát triển dịch vụ logistics, thương mại, nhà ở và hạ 

tầng xã hội phục vụ người lao động, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. 

Hạt nhân phát triển gắn với giao thông công cộng (TOD): Việc hình thành ga 

đường sắt tốc độ cao tại Xuân Hòa là cơ sở để tổ chức các khu chức năng đô thị, thương 

mại – dịch vụ và nhà ở tập trung quanh ga theo mô hình đô thị định hướng giao thông 

công cộng , nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng khả năng tiếp cận hạ tầng và giảm phụ 
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thuộc vào giao thông đường bộ; đồng thời tăng cường liên kết và khai thác hiệu quả 

các dự án lớn như khu đô thị sinh thái – du lịch núi Chứa Chan, hồ Núi Le và các khu 

công nghiệp Xuân Hòa I, II, III. 

Vùng cung ứng nông sản và dịch vụ hỗ trợ: Xã Xuân Hòa là vùng sản xuất và 

cung ứng nông sản theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị nông 

nghiệp của tỉnh; đồng thời phát triển các hoạt động thương mại – dịch vụ hỗ trợ sản 

xuất, đời sống dân cư và khu vực lân cận. 

Vùng sinh thái – du lịch tiềm năng: Khu vực hồ Gia Ui, một phần hồ Gia Măng 

cùng hệ thống rừng phòng hộ và rừng sản xuất tạo nên không gian cảnh quan đặc thù, 

có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế xanh, góp 

phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế và nâng cao giá trị sử dụng đất. 

4. Quan điểm và mục tiêu của quy hoạch: 

4.1. Quan điểm: 

− Phát triển xã Xuân Hòa phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch 

vùng Đông Nam Bộ và Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; bảo đảm thống nhất với định hướng phân vùng phát triển không gian kinh 

tế – xã hội của tỉnh, trong đó xã Xuân Hòa thuộc Vùng V – Vùng dịch vụ đô thị – giáo 

dục. 

− Phát triển theo hướng bền vững và tăng trưởng xanh, cân bằng giữa phát triển kinh 

tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn cảnh quan sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

− Tổ chức không gian phát triển hợp lý, hài hòa giữa nông nghiệp – công nghiệp – 

thương mại – dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương. 

− Phát triển không gian dân cư tập trung, gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ 

tầng xã hội đồng bộ, hạn chế phát triển dàn trải, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng 

đất. 

− Khai thác hiệu quả lợi thế của các trục giao thông chiến lược và các tuyến giao 

thông kết nối trọng điểm, từng bước hình thành các khu chức năng phát triển gắn với 

giao thông công cộng theo định hướng phát triển bền vững. 

− Bảo đảm quy hoạch là cơ sở pháp lý cho quản lý phát triển không gian, đầu tư xây 

dựng và triển khai các chương trình, dự án, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân. 

4.2. Mục tiêu phát triển 

a) Mục tiêu tổng quát: 

Xây dựng xã Xuân Hòa phát triển theo hướng nông thôn hiện đại, đa chức năng, 

gắn với dịch vụ, thương mại, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển 

hài hòa với cảnh quan sinh thái và hệ thống hạChương  tầng giao thông của khu vực; 
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hình thành không gian dân cư và các khu chức năng phát triển hợp lý, có hạ tầng kỹ 

thuật – xã hội đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy 

phát triển kinh tế – xã hội bền vững đến năm 2050. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

− Tổ chức lại không gian phát triển của xã Xuân Hòa theo hướng tập trung, hợp 

lý, phù hợp với định hướng phân vùng phát triển của tỉnh Đồng Nai. 

− Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu 

phát triển dân cư, sản xuất và dịch vụ trong giai đoạn mới. 

− Khai thác hiệu quả các trục giao thông chính và các tuyến kết nối trọng điểm, 

tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển thương mại – dịch vụ. 

− Phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ và logistics và nông nghiệp công 

nghệ cao phù hợp điều kiện địa phương. 

− Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, rừng, nguồn nước và hệ sinh thái; kiểm soát ô 

nhiễm môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

− Nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan, phát triển không gian xanh và các 

công trình công cộng, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân và xây dựng 

xã Xuân Hòa phát triển bền vững trong dài hạn. 

5. Các vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch: 

Trong quá trình phát triển, xã Xuân Hòa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại 

không gian phát triển và không gian dân cư theo hướng tập trung, hợp lý, khắc phục 

tình trạng phát triển tự phát kéo dài dọc Quốc lộ 1 và các trục giao thông chính, vốn 

gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cảnh quan. Đồng 

thời, việc đầu tư, đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp – 

thoát nước và cấp điện, là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 

– xã hội trong giai đoạn mới. 

Quy hoạch cần xác định rõ ranh giới và chức năng các không gian nông nghiệp, 

công nghiệp, thương mại – dịch vụ và sinh thái để tổ chức lãnh thổ thống nhất, sử dụng 

đất hiệu quả; kiểm soát phát triển công nghiệp và chăn nuôi nhằm hạn chế ô nhiễm, 

bảo vệ rừng phòng hộ, nguồn nước và hệ sinh thái. Thách thức đặt ra là cân đối hợp lý 

giữa quỹ đất cho dân cư, công nghiệp với yêu cầu bảo tồn không gian sinh thái và vùng 

nông nghiệp chủ lực; trong đó, khu vực dọc Quốc lộ 1 ưu tiên phát triển dịch vụ – 

logistics nhưng phải bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xây dựng và cảnh quan. 

Bên cạnh đó, việc hình thành Khu trung tâm hành chính mới và hệ thống công 

trình công cộng đạt chuẩn là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng quy mô dân số gia tăng 

và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Quy hoạch cũng cần xác định và tổ chức các dự 

án động lực có vai trò dẫn dắt phát triển, như các khu công nghiệp, khu thương mại – 

dịch vụ, trung tâm logistics, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, tuyến du lịch sinh 

thái Gia Ui và hệ thống giao thông liên huyện, tạo nền tảng tái cấu trúc kinh tế, tổ chức 
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không gian phát triển hợp lý và nâng cao sức cạnh tranh của xã Xuân Hòa trong dài 

hạn. 
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CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN 

I. THỰC TRẠNG KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN 

1. Thực trạng kinh tế – xã hội: 

Kinh tế xã Xuân Hòa trong thời gian qua phát triển theo hướng chuyển dịch tích 

cực Công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp. Công nghiệp – tiểu thủ công 

nghiệp và thương mại – dịch vụ tăng trưởng ổn định nhờ lợi thế vị trí dọc Quốc lộ 1 và 

sự hoạt động của KCN Xuân Lộc, CCN Xuân Hưng; tuy nhiên phát triển còn phân tán, 

thiếu điểm nhấn và chưa đồng bộ về hạ tầng. 

Dân số, nhất là lao động nhập cư, tăng nhanh gây quá tải giáo dục, y tế, văn hóa 

và dịch vụ xã hội. Môi trường phát sinh ô nhiễm cục bộ, rừng và nguồn nước chịu sức 

ép do nhu cầu đất. Kinh tế – xã hội phát triển nhưng chưa đồng bộ, cần quy hoạch dài 

hạn. 

2. Tiềm năng phát triển: 

Xã Xuân Hòa có quỹ đất nông nghiệp tương đối lớn, điều kiện tự nhiên thuận lợi 

để phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Vị trí trên trục Quốc lộ 

1, cùng với định hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (dự kiến bố trí ga), tạo 

lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ và logistics. Sự hiện diện của Khu công nghiệp 

Xuân Lộc, Cụm công nghiệp Xuân Hưng giai đoạn 1 và định hướng phát triển Cụm 

công nghiệp Xuân Hưng giai đoạn 2 theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 

của Thủ tướng Chính phủ và các Khu công nghiệp Xuân Hòa I, II, III  sẽ là động lực 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu hút lao động. 

Bên cạnh đó, hệ thống rừng, hồ Gia Ui và không gian đồi núi là tiềm năng để phát 

triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và kinh tế xanh. Nguồn lao động trẻ, cùng với kết 

quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng khoa học 

– công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững xã Xuân Hòa trong dài hạn. 

II. CƠ SỞ DỰ BÁO VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC CHỈ TIÊU KÍNH TẾ KĨ THUẬT  

1. Dự báo quy mô dân số, lao động: 

1.1. Cơ sở dự báo: 

Dự báo quy mô dân số, lao động của xã Xuân Hòa được xem xét trên cơ sở nghiên 

cứu quá trình phát triển dân số qua các năm, tỷ lệ tăng tự nhiên và cơ học của xã. 

Hiện nay trên địa bàn xã có tổng dân số là khoảng  80.480 người (Số liệu năm 

2025 do Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp). Trong đó số dân số trong độ tuổi lao động 

chiếm trên 70% so với tổng số dân. Lao động phục vụ chủ yếu trong lĩnh vực nông 

nghiệp và dịch vụ. 

1.2. Phương pháp dự báo dân số theo tỷ lệ tăng tự nhiên và tăng cơ học: 
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Dựa trên quy hoạch chung xây dựng các xã đã được duyệt: Xuân Hòa, Xuân Hưng, 

Xuân Tâm và số liệu tổng hợp do UBND xã Xuân Hòa mới cung cấp: 

Dân số toàn xã từ năm 2020-2025 

Năm 2020 2025 

Dân Số (Người) 64.592 80.480 

 Công thức tính gia tăng dân số: 

  

  

           Trong đó:  Nt  : Dân số năm dự báo 

No : Dân số năm hiện trạng 

ttn  : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

tch  : Tỷ lệ tăng dân số cơ học 

 t     : Số năm trong khoảng thời gian dự báo 

Dự báo quy mô dân số 

STT Pt = Po(1 + &) ^N 
Năm  

2025 2030 2050 

1 Po: LÀ DÂN SỐ NĂM ĐIỀU TRA (2020) 80.480   

2 

&: TY LỆ TĂNG  1,20 1,00 

      T(tn):  Tỷ lệ tăng tự nhiên  0,90 0,90 

      T(ch): Tỷ lệ tăng cơ học  0,30 0,10 

3 N: LÀ NĂM DỰ BÁO  5 20 

4 Pt: LÀ DÂN SỐ NĂM DỰ BÁO 
  85.426 104.236 

I KẾT QUẢ TĂNG DÂN SỐ 

  LÀM TRÒN  85.426 104.236 

Dựa trên số liệu thống kê dân số qua các năm và định hướng phát triển kinh tế – 

xã hội của địa phương, quy mô dân số xã Xuân Hòa được dự báo tiếp tục tăng trưởng 

ổn định trong giai đoạn tới, gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự hình 

thành các động lực phát triển mới về hạ tầng giao thông, công nghiệp và dịch vụ. 

Trong giai đoạn 2020 – 2025, dân số xã tăng từ 64.592 người lên 80.480 người, 

với tốc độ tăng bình quân khoảng 4,50%/năm. Trong đó, tăng dân số tự nhiên chiếm 

khoảng 0,90%, còn tăng cơ học khoảng 3,60%, cho thấy dòng di cư lao động gắn với 

phát triển công nghiệp là động lực chính của tăng trưởng dân số. Sự gia tăng này chủ 

yếu đến từ Khu công nghiệp Xuân Lộc, Cụm công nghiệp Xuân Hưng cùng với tác 

động lan tỏa của các dự án hạ tầng và dịch vụ trên địa bàn, tạo nền tảng cho quá trình 

đô thị hóa trong giai đoạn tiếp theo. 

Trong giai đoạn 2025 – 2030, dân số xã được dự báo tăng từ 80.480 người lên 

khoảng 85.426 người, tương ứng tốc độ tăng bình quân khoảng 1,20%/năm. Trong đó, 

tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức khoảng 0,90%, còn tăng cơ học khoảng 0,30%. Đây 

   Nt = No * [1 +  ttn  +  tch]t 
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là giai đoạn tiếp tục ổn định và hoàn thiện các khu, cụm công nghiệp hiện hữu, đồng 

thời phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ, góp phần thu hút thêm dân cư 

và lao động đến sinh sống và làm việc trên địa bàn. 

Đến giai đoạn 2030 – 2050, dân số xã được dự báo tăng từ 85.426 người lên 

khoảng 104.236 người, với tốc độ tăng bình quân khoảng 1,00%/năm. Trong giai đoạn 

này, tăng dân số tự nhiên vẫn duy trì khoảng 0,90%, trong khi tăng cơ học khoảng 

0,10%, phản ánh xu hướng tăng trưởng dân số theo hướng ổn định hơn khi quá trình 

công nghiệp hóa và đô thị hóa dần đi vào giai đoạn phát triển bền vững. Động lực tăng 

trưởng dân số chủ yếu đến từ việc tiếp tục phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, 

mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng và hình thành các khu dân cư, dịch vụ 

phục vụ lao động và dân cư đô thị. 

Theo kết quả dự báo, quy mô dân số xã Xuân Hòa tăng từ khoảng 80.480 người 

năm 2025 lên khoảng 104.236 người vào năm 2050. Dự báo này được xây dựng trên 

cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội, hạ tầng và công nghiệp của địa 

phương, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ với các định hướng phát triển không gian và 

dự báo dân số trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đối với khu vực xã Xuân Hòa. 

1.3. Kết quả dự báo dân số toàn xã: 

a. Dân số: 

− Dân số 2025 : Khoảng 80.480 người, mật độ khoảng 263,00 người/km2 (Số liệu 

do Công An tỉnh Đồng Nai cung cấp tại văn bản số 3029/CAT-PC06 ngày 03/12/2025); 

− Giai đoạn đến 2030 : Khoảng 85.426 người; mật độ: 279,20 người/km2; 

− Giai đoạn đến 2050 : Khoảng 104.236 người; mật độ: 340,7 người/km2; 

b. Quy mô lao động: 

− Giai đoạn đến 2030 : Khoảng 59.798 người; 

− Giai đoạn đến 2050 : Khoảng 72.965 người. 

c. Quy mô số hộ: 

− Giai đoạn đến 2030 : Khoảng 21.357 hộ; 

− Giai đoạn đến 2050 : Khoảng 26.059 hộ. 

Nhìn chung, trong những năm tới xã có lực lượng lao động đủ đáp ứng cho nhu 

cầu phát triển kinh tế xã hội tại xã. Cần chú trọng tạo điều kiện công ăn việc làm, nâng 

cao trình độ để người lao động nâng đáp ứng tốt cho mục tiêu phát triển của địa phương. 

2. Sơ bộ dự báo phát triển: 

2.1. Xác định các trụ cột phát triển: 
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Giai đoạn đến năm 2050, phát triển xã Xuân Hòa được định hướng dựa trên các 

trụ cột chính, làm nền tảng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức không gian phát 

triển và nâng cao chất lượng sống của người dân, bao gồm: 

(1) Công nghiệp: Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, công nghiệp phụ trợ 

và công nghệ cao, gắn với các khu, cụm công nghiệp hiện hữu và định hướng hình 

thành các khu công nghiệp mới; tạo động lực tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và lao 

động. 

(2) Thương mại – dịch vụ và logistics: Phát triển các hoạt động thương mại, dịch 

vụ và logistics phục vụ sản xuất, dân cư và khu vực lân cận, ưu tiên bố trí dọc các trục 

giao thông chiến lược và khu vực ga đường sắt tốc độ cao, hình thành các trung tâm 

dịch vụ gắn với giao thông công cộng. 

(3) Nông nghiệp công nghệ cao: Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền 

vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị nông sản và phát triển kinh tế 

nông thôn hiện đại. 

(4) Dân cư và hạ tầng: Tổ chức không gian dân cư ổn định, tập trung; phát triển 

các khu dân cư, nhà ở và công trình công cộng gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã 

hội đồng bộ, từng bước hình thành các khu dân cư theo mô hình đô thị định hướng giao 

thông công cộng. 

(5) Sinh thái – du lịch: Khai thác hợp lý các giá trị cảnh quan sinh thái rừng, hồ 

và đồi núi, kết hợp bảo vệ môi trường, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và kinh 

tế xanh. 

2.2. Dự báo quy mô dân số:  

Dân số hiện trạng năm 2025 khoảng 80.480 người; Quy mô dân số định hướng 

giai đoạn đến năm 2030 khoảng 85.426 người; Quy mô dân số định hướng giai đoạn 

đến năm 2050 khoảng 104.236 người. 

2.3. Dự báo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

Thực hiện theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng 

ban hành QCVN 01:2021/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong quy hoạch xây 

dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật kế thừa từ quy hoạch tỉnh Đồng Nai đối với xã 

Xuân Hòa. Trên cơ sở đó, các chỉ tiêu tính toán cho Quy hoạch chung xã Xuân Hòa, 

tỉnh Đồng Nai đến năm 2050 được xác định theo một số chỉ tiêu cụ thể như sau: 

Bảng thống kê các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dự kiến 

Stt Các hạng mục chỉ tiêu Đơn vị 
Quy hoạch 

Đến năm  2030 Đến năm  2050 

I Dân số người 85.426 104.236 

II Chỉ tiêu sử dụng đất     
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Stt Các hạng mục chỉ tiêu Đơn vị 
Quy hoạch 

Đến năm  2030 Đến năm  2050 

1 

Đất dân dụng bình quân 

(Kế thừa từ định hướng quy 

hoạch tỉnh ) 

m2/người 150 150 

2 

Nhu cầu đất xây dựng 

(Kế thừa từ định hướng quy 

hoạch tỉnh ) 

ha 1.281,39 1.563,54 

3 Đất cây xanh công cộng  m2/Người ≥4 ≥4 

4 
Tỷ lệ đất giao thông so với đất 

xây dựng  
% ≥18 ≥18 

III Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật    

1 Cấp nước tiêu chuẩn lít/người/ngày. 80-100 80-100 

2 Thoát nước bẩn tiêu chuẩn % lượng nước cấp 100% 100% 

3 Cấp điện     

 Cấp điện sinh hoạt hộ/ngày/đêm ≥ 660W ≥ 660W 

Nhu cầu điện cho công trình 

công cộng 
> 15% nhu cầu điện sinh hoạt 

Chỉ tiêu cấp điện sản xuất công 

nghiệp 

(Tùy thuộc vào loại hình sản 

xuất) 

Kw/ha 120 - 350 120 - 350 

Các chỉ tiêu, dự báo quy mô dân số và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cụ thể được 

nghiên cứu, luận cứ và lựa chọn trong quá trình lập đồ án quy hoạch và có thể được 

điều chỉnh tại bước lập đồ án quy hoạch chung nhằm phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung; đáp ứng yêu cầu 

về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chất lượng của đô thị theo các giai đoạn phát 

triển và phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

và các quy định mới ban hành. 
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CHƯƠNG VI: YÊU CẦU KHẢO SÁT, CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Công tác khảo sát, thu thập số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng là bước 

nền tảng, đóng vai trò quyết định đối với chất lượng phân tích, đánh giá và đề xuất 

phương án trong đồ án Quy hoạch chung xã Xuân Hòa. Dữ liệu đầu vào phải đảm bảo 

đầy đủ – chính xác – cập nhật – thống nhất, phản ánh đúng hiện trạng và tiềm năng 

phát triển của địa bàn. Các yêu cầu cụ thể gồm: 

I. YÊU CẦU VỀ KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VÀ THU THẬP SỐ LIỆU 

Khảo sát điều kiện tự nhiên: Địa hình, cao độ, hướng dốc, suối/ao hồ; địa chất 

công trình khu vực dự kiến phát triển; khí hậu – thủy văn và vùng rủi ro ngập, xói mòn. 

Khảo sát hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng các loại đất; tình trạng lấn chiếm/đất 

bỏ hoang/khả năng phát triển; khu vực cần bảo tồn và quản lý môi trường nghiêm ngặt. 

Khảo sát hạ tầng kỹ thuật: Giao thông; cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước 

thải, viễn thông; kiểm tra các công trình hạ tầng trọng điểm (trạm điện, hồ chứa, cầu 

cống, chiếu sáng…). 

Khảo sát hạ tầng xã hội: Trường học, y tế, chợ, nhà văn hóa, thể thao, cơ sở tôn 

giáo; đánh giá quy mô và mức đáp ứng hiện tại – tương lai. 

Điều tra kinh tế – xã hội: Lao động, cơ cấu ngành, thu nhập, xu hướng chuyển 

dịch; ngành chủ lực và nhu cầu chuyển đổi/mở rộng sản xuất. 

Lấy ý kiến cộng đồng và chính quyền: Khảo sát xã hội học, phỏng vấn người 

dân/cán bộ; tổng hợp ý kiến làm cơ sở lựa chọn phương án phát triển. 

II. CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG VÀ CÁC LOẠI SỐ LIỆU BẮT BUỘC CẦN 

THU THẬP 

Để bảo đảm đầy đủ căn cứ khoa học cho đồ án, cần thu thập tối thiểu các loại dữ 

liệu sau: 

− Bản đồ địa hình tỷ lệ phù hợp làm cơ sở phân tích không gian. 

− Bản đồ địa chính thể hiện ranh giới sử dụng đất, ranh giới thửa đất. 

− Số liệu dân số – lao động theo từng ấp và toàn xã (hiện trạng và quá trình biến 

động). 

− Số liệu về kinh tế – xã hội: cơ cấu ngành nghề, nông nghiệp – công nghiệp – dịch 

vụ, tình hình đầu tư, thu ngân sách. 

− Hồ sơ quy hoạch đã phê duyệt trước đây của các xã Xuân Hưng, Xuân Hòa, Xuân 

Tâm để kế thừa chọn lọc. 

− Các dự án đang triển khai hoặc đã được chấp thuận chủ trương trong ranh giới xã. 
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III. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG, CẬP NHẬT VÀ TÍNH ĐỒNG BỘ CỦA DỮ 

LIỆU 

Dữ liệu phải cập nhật mới nhất, phản ánh đúng hiện trạng tại thời điểm lập quy 

hoạch. 

Đồng bộ giữa các ngành, thống nhất hệ quy chiếu, định dạng và thời điểm thu 

thập. 

Thông tin được kiểm chứng từ nhiều nguồn, bảo đảm độ tin cậy. 

Kết quả khảo sát và dữ liệu phải được số hóa, lưu trữ khoa học và tích hợp vào hệ 

dữ liệu phục vụ phân tích – lập quy hoạch. 

Trường hợp dữ liệu thiếu hoặc sai lệch, đơn vị tư vấn phải khảo sát bổ sung và 

cập nhật trước khi đưa vào phân tích. 
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CHƯƠNG VII: YÊU CẦU NGHIÊN CỨU NỘI DUNG QUY HOẠCH 

I. YÊU CẦU NGHIÊN CỨU VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN 

VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Phân tích, đánh giá hiện trạng và rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt 

Đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, dân cư, hạ tầng kỹ thuật – xã hội, môi 

trường và hoạt động kinh tế trên địa bàn xã Xuân Hòa. Rà soát, kế thừa và điều chỉnh 

các quy hoạch đã được phê duyệt của các xã trước sáp nhập, bảo đảm phù hợp với bối 

cảnh phát triển mới và các định hướng hạ tầng giao thông theo quy hoạch cấp trên, bao 

gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; ưu tiên ổn định đời sống dân cư và hạn 

chế giải tỏa không cần thiết. 

2. Phân tích vai trò, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển 

Làm rõ vai trò của xã Xuân Hòa trong tổng thể phát triển của huyện Xuân Lộc và 

tỉnh Đồng Nai, gắn với các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1, cao tốc Phan 

Thiết – Dầu Giây và các đầu mối giao thông vùng. Xác định các động lực phát triển 

chủ yếu theo từng giai đoạn, trong đó nhấn mạnh công nghiệp, thương mại – dịch vụ, 

nông nghiệp công nghệ cao và sinh thái; đồng thời xem xét tác động định hướng của 

các công trình hạ tầng giao thông lớn, bao gồm tuyến đường sắt tốc độ cao, đến tổ chức 

không gian và phân bố dân cư. 

3. Nghiên cứu tổ chức bộ máy không gian hành chính – dịch vụ công 

Xác định vị trí, quy mô và tổ chức không gian Khu trung tâm hành chính xã Xuân 

Hòa mới, bảo đảm thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công. Rà soát, sắp xếp và 

sử dụng hiệu quả các công trình hành chính, tài sản công sau sáp nhập; định hướng đầu 

tư đồng bộ các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, cây xanh công cộng theo 

tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

4. Xây dựng chiến lược và mô hình phát triển tổng thể 

Đề xuất chiến lược phát triển xã Xuân Hòa trên cơ sở mô hình phát triển vùng và 

cấu trúc không gian toàn xã, phù hợp với tính chất phát triển công nghiệp – dịch vụ 

làm động lực. Chiến lược cần thể hiện rõ mục tiêu phát triển theo từng giai đoạn, khả 

năng trở thành khu vực tăng trưởng của phía Đông tỉnh Đồng Nai; đồng thời định 

hướng khai thác hợp lý lợi thế từ các trục giao thông chính và các công trình hạ tầng 

giao thông theo quy hoạch cấp trên, làm cơ sở tổ chức không gian và thu hút đầu tư. 

5. Định hướng tổ chức không gian và sử dụng đất 

Nghiên cứu đề xuất cấu trúc không gian phát triển hợp lý, đa trung tâm, gắn với 

các trục động lực và các khu chức năng chính. Khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng 

để phát triển các khu công nghiệp, khu thương mại – dịch vụ, khu dân cư tập trung và 

khu nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời xem xét định hướng phát triển không gian 
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tại các khu vực gắn với các đầu mối giao thông quan trọng, trong đó có tuyến đường 

sắt tốc độ cao, theo hướng phát triển tập trung, hạn chế dàn trải, phù hợp mô hình phát 

triển bền vững và giao thông công cộng. 

Định hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát phát triển tại các khu vực 

nhạy cảm về môi trường; xác định rõ khu vực phát triển trọng điểm, khu chỉnh trang – 

nâng cấp và khu vực bảo tồn làm cơ sở cho quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng. 

II. YÊU CẦU NGHIÊN CỨU VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG, 

MÔI TRƯỜNG, DỰ ÁN ƯU TIÊN VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

a) Giao thông: Nghiên cứu, xác định khung giao thông toàn xã, bảo đảm kết nối 

đồng bộ giữa hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại, phù hợp với tổ chức không gian 

phát triển và sử dụng đất. Định hướng mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi giữa khu 

trung tâm xã, khu dân cư, khu sản xuất, khu công cộng và các khu chức năng khác với 

các trục giao thông chính của khu vực. 

b) Cao độ nền, thoát nước mưa, chống ngập và thích ứng biến đổi khí hậu: Nghiên 

cứu định hướng quy hoạch cao độ nền xây dựng phù hợp điều kiện địa hình tự nhiên, 

bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng cục bộ và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Đề xuất định hướng hệ thống thoát nước mưa theo nguyên tắc thoát nước tự nhiên kết 

hợp với các giải pháp công trình, bảo đảm an toàn cho khu dân cư, khu sản xuất và các 

khu vực phát triển mới. 

c) Cấp điện: Nghiên cứu xác định nhu cầu sử dụng điện và định hướng nguồn cấp 

điện cho toàn xã, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho sinh hoạt, sản xuất và 

các hoạt động dịch vụ. Định hướng phát triển lưới điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp 

và hệ thống chiếu sáng phù hợp với quy mô dân số, nhu cầu phụ tải và định hướng phát 

triển không gian của xã. 

d) Cấp nước: Nghiên cứu xác định nhu cầu sử dụng nước và nguồn cấp nước cho 

khu dân cư, công trình công cộng, khu sản xuất – dịch vụ và các khu chức năng khác; 

định hướng mạng lưới cấp nước bảo đảm cung cấp nước ổn định, đáp ứng yêu cầu sinh 

hoạt, sản xuất, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. 

đ) Thông tin liên lạc: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển hạ 

tầng thông tin liên lạc, viễn thông trên địa bàn xã. Nghiên cứu định hướng bố trí các 

trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) phù hợp với không gian quy hoạch, bảo 

đảm phủ sóng ổn định, hạn chế vùng sóng yếu, vùng lõm sóng, nhất là tại khu dân cư 

tập trung và khu trung tâm xã; đồng thời đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật chuyên 

ngành và mỹ quan. 
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e) Ngầm hóa cáp viễn thông: Nghiên cứu định hướng ngầm hóa cáp viễn thông 

gắn với việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên tại khu trung tâm xã, các trục giao 

thông chính và các khu dân cư mới; bảo đảm đồng bộ với hệ thống điện, chiếu sáng và 

các hạ tầng kỹ thuật khác. 

g) Thoát nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và phòng cháy chữa cháy: Nghiên 

cứu đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, bố trí nghĩa trang và hệ 

thống phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô dân số, định hướng phát triển kinh 

tế – xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường. 

2. Bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu:  

Khoanh vùng các khu vực nhạy cảm về môi trường; đề xuất giải pháp bảo vệ rừng, 

nguồn nước, cảnh quan sinh thái và kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp, nông 

nghiệp và sinh hoạt. Tích hợp các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch 

sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian phát triển. 

3. Đề xuất chương trình, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện: 

Xác định danh mục các chương trình, dự án trọng điểm có tính chất động lực, bao 

gồm hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội, khu trung tâm hành chính, các khu sản 

xuất – dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án bảo vệ môi trường. 

Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn, gắn với khả năng huy động nguồn 

lực và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thực hiện quy hoạch. 

4. Đề xuất quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch: 

Xây dựng các quy định quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và sử dụng đất 

theo quy hoạch được duyệt, làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng, cấp phép đầu tư 

và kiểm soát phát triển trên địa bàn xã Xuân Hòa. 
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CHƯƠNG VIII: YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

I. CÁC YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ, SẢN PHẨM QUY HOẠCH: 

Hồ sơ trình phê duyệt theo quy định của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 43/2025/TT-BXD 

ngày 09/12/2025, bao gồm: 

− Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch chung và dự thảo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung; 

− Hồ sơ bản giấy thể hiện nội dung và thành phần hồ sơ quy hoạch, bảo đảm theo 

quy định tại Chương III Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025; 

− Hồ sơ điện tử theo quy định tại Chương V Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 

30/6/2025. Quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn được quy 

định tại Phụ lục II Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025. Bao gồm: 

a) Hồ sơ giấy pháp lý gồm: Thuyết minh, bản vẽ, các tài liệu văn bản in được xác 

nhận tính pháp lý nộp lưu trữ. 

b) Hồ sơ điện tử gồm: 

− Cơ sở dữ liệu số cơ bản: Các tệp tin bản vẽ và văn bản gốc được in ấn để ký và 

đóng dấu xác nhận tính pháp lý. 

− Cơ sở dữ liệu số pháp lý: Các tệp tin số hóa (quét) của toàn bộ hồ sơ giấy pháp lý. 

Cơ sở dữ liệu số địa lý: Các tệp tin bản vẽ của cơ sở dữ liệu gốc được chuyển đổi 

sang dữ liệu địa lý. 

− USB ghi toàn bộ nội dung hồ sơ quy hoạch. 

II. KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN TẠI 

BƯỚC LẬP HỒ SƠ QUY HOẠCH 

− Nội dung lấy ý kiến gồm nội dung lập quy hoạch của hồ sơ quy hoach hoạch 

chung xã. 

− Hình thức lấy ý kiến: 

+ Hình thức lấy ý kiến được thực hiện bằng một, một số hoặc các hình thức sau: 

gửi hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến của người dân bằng văn bản; niêm yết, trưng bày tại 

nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của người dân; hình thức khác theo quy định của 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

+ Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công 

khai nội dung lấy ý kiến. Trong trường hợp chưa hết thời gian lấy ý kiến mà đã nhận 

được đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức 

lập quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện các bước tiếp theo; 

c) Đối tượng và kế hoạch lấy ý kiến: 
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− Lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân 

cư có liên quan; 

− Ủy ban nhân dân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập 

quy hoạch trong việc lấy ý kiến; 

− Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, giải trình, tiếp thu và báo cáo cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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CHƯƠNG IX:    TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

− Cơ quan phê duyệt quy hoạch: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

− Cơ quan thẩm định quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai; 

− Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa; 

− Thời gian hoàn thành lập quy hoạch: Theo quy định hiện hành; 

− Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Lựa chọn theo quy định hiện hành; 

− Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 

II. KẾT LUẬN: 

Nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2050 được xây 

dựng nhằm xác định các yêu cầu, phạm vi và định hướng nghiên cứu cần thiết để làm 

cơ sở lập đồ án Quy hoạch chung đến năm 2050. Trên cơ sở đánh giá điều kiện tự nhiên, 

hiện trạng phát triển, bối cảnh liên kết vùng và định hướng từ các quy hoạch cấp trên, 

Nhiệm vụ đã xác lập các nội dung nghiên cứu trọng tâm, bao gồm tổ chức không gian, 

định hướng sử dụng đất, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, mô hình tăng trưởng và 

danh mục các dự án động lực cần ưu tiên. 

Nhiệm vụ quy hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, 

phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đồng thời phản ánh 

các tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Các nội dung đề xuất trong 

Nhiệm vụ là cơ sở quan trọng để triển khai lập Quy hoạch chung một cách khoa học, 

khả thi và đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của xã Xuân Hòa. 

III. KIẾN NGHỊ: 

Trên đây là toàn bộ nội dung của Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Xuân Hòa 

,tỉnh Đồng Nai đến năm 2050. Nhiệm vụ được xây dựng nhằm xác định phạm vi nghiên 

cứu, mục tiêu và các yêu cầu cần thiết để làm cơ sở tổ chức lập đồ án quy hoạch trong 

giai đoạn tiếp theo. Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa kính trình Sở Xây 

dựng tỉnh Đồng Nai xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh Đổng Nai phê duyệt, tạo 

điều kiện để địa phương triển khai các bước lập quy hoạch tiếp theo một cách thống 

nhất, đúng tiến độ và phù hợp với định hướng phát triển của xã trong thời gian tới. 
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PHẦN BẢN VẼ KÈM THEO 



UY BANNHAN DAN
HUYEN XUAN LQC

so: lJ /QD-UBND

Nai;

CQNG HOA xAHgr CHU NGHIAVTpT NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phric

Xudn Ldc, nCdy 06 thdng 0 I ndm 2023

QUYTTDINH
VA viQc phG duygt quy hogch chung x6y dgng x5 Xuin-Hung,

huyQn XuAn i6" a5n nim 2030 vir tlinh hufng ph6t tri6n diin nlm 2040

tv na.N NHAN DAN HLTYPN xuAN LQC

Cdn c* Luqt T6 chuc chinh quyin dia phuong ngdy 19 thdng 6 ndm

2015; Luqt S*a ddi, b6 sung mot s6 diiu cila Luqt T6 ch*c Chinh philvd LuQt

Tii chrlrc chinh quyin dia phurtng ngdy 22 thdng I I ndm 2019;

Cdn c* Luqt Xdy dung ngdy l8 thang 6 ndm 2014; LuQt S*a ddi, bi5 sung

mQt sti diiu ct)a 17 
L"f, co li,€n qr.,o:.!* quv hoqch ngdy 20 thdng l l ndm

20t8; Ludt Srla d6i, b6 sung mQt so drcu cua t-udt Xdy dvng ngdy 17 thdng 6

ndm 2020;

cdn cu Nghi dinh,ii lltzolstNo-cP ngdy 06/5/2015 cila chinh pht)

Quy dlnh chi fidt-mot sii npi dung vi quy hoqch xdy dqng;

Cdn cu Th6ng tw tii tZtZOtOft-BXD ngdy 29/6/2016 cila BQ Xdv dung

ban hdnh Quy dini vi hi so cita nhi€m v4 vd quy hoqch xdy dryg vilng' quy

hoqch d6 tii vd quy hoqch xdy du'ng khu chitc ndng dQc thi;

cdn ctir Th6ng tu,6 oztzTtlrr-axo ngdy 0t/j/2017 cila 86 X6y d$ng

hwong ddn vi quy hoqch xdy dtrng n6ng th6n;

Cdn c* Th6ng tu s6 0 I /202 t /TT-BXD ngdv .l 9/5 /202 I crta BQ Xdv tumg ban

hdnh QCW 0 t : ZOil nXO quv chudn lQ thuqt quiic gia vi quy hoqch xdy dwng;

Cdn cu Quy* dinh ta tttzot.ztgo UBND ngdv 15./3/201-7 c,ttl UBND

tinh Ding woiioi hanin euy dinh vi lqp, thiim dlnh, ph€ duy€t vd t6 chnc thu'c

ii"7A io quy hoqch tdyT[ng r€n dla bdn tinh Ding Nai;

Cdnct}Quyetainh'6oztzozotgoUBNDngdy3l/12/20.2.0cuaUBND
hh D;;g Nai'vi s*a d6i' b6 sung *Ot ta diiu cila Quy dinh lqp' thdm.dinh'
'",ii 

i""a7 ,a fi chil'c thuc hiQn hiio q"y hoqch xdy dryng trAn dla bdn tinh k.im
'tnro 

eirya dinh s6 11/2017/QD-UBND ngdv l5/3/2017 cila UBND tinh D6ng

Cdn cu Quydt ainlt sii tzoOtgo-uaNo ngd'y 05/6/2019 cila.UBND tinh

Di"g i;; "i ,te" plte duy€t quv hiqch xav dqmg ving huyQn Xudn Lqc' tinh

Oirg Nai d€n ndm 2030' Gm nhin din ndm 2050;

Cdn cu Quy6t dinh tA SSZS\}O-UANO ngdv. jl/12/2021 cila .UBND.tinh
Oing io,i ,i rtc phe duyet quv hiqch s* dltng diit d€n ndm 20i0 huvQn Xudn

Lqc, ttnh D6ng Nai;

LIBND huyQn Xu6n LQc: 36 z6l, tluong Htng Vuong, khu l,Thi trdn Gia Ray

TEL: 02513.87 1.600, 02s I 3.871. I 69; FAX:02513.871.286; EMAIL ubnd-xl (ddonenai v.vn
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Cdn c.n Quyilt dinh si5 t OlltgO-UAwO ngdy 27/4/2020 ct)a UBND huy€n
Xudn LQc vA viQc ph€ duy€t NhiQm vu vd du todn lqp quy hoach chung x6y dqrng
xd Xudn thrng, huyPn Xudn L6c ddn ndm 2030 va dinh hrrrng ptri triin aiii
ndm 2040;

Cdn c1r Quyd dinh si| AtZ\}O-UAUO ngdy l7/3/2022 ct)a UBND huy€n
Xudn Lpc vi vigc phA duy€t diiu."t inh tWie*iu quy hoqch chung xdy d$ng xd
Xudn Hrng, huy€n Xudn L6c diin ndm 20i0 vd dinh hu6ng pharlrrci din na*
2040;

xit di nghi cila Cht) tich |JBND xd xudn Hu'ng tqi Td trinh ,d s t s/rrr-
UBND ngdy 2i/l1/2022 vd di nghi cua Tru'ong phdig Kinh t€ vd Ha ting tqi
Td trinh tij SgZtffr-ffruf ngay Zlt t|ZOZZ.

QUYTTD[NH:

.Pi6u 1. 
1119 

duy€t Quy ho4ch chung xAy dpg x6 Xudn Htmg, huyQn Xudn
L6c tl6n ndm 2030 vi dinh huong ph6t trii5n di5n ndm2040 voi c6c ,fi aung ,uu,

1. TGn tld 6n, v! tri, ph4m vi ranh gi6i vh quy m6 lip quy ho4ch:

.1.1" 
T6n d6- 6n: Quy ho4ch chung TAy gUng xi Xudn Hung, huy6n Xu6n

L6c d6n nim 2030 vd dinh huong ph6t tri6n d€n ndm 2040.

l.2.Yitri, ph4m vi ranh gi6i lAp quy ho4ch:

.. _ - Ph4m vi lAp quy ho4ch chung x6y dyng xi Xudn Htmg di5n ndm 2030 vir
dlnh huong ph6t tri6n d6n ndm zoio ri toln-uo dla gi6i nanrr crrinrr x6 Xuan
H.mg.

- Ph4m vi ranh gioi cta xi duoc xiic dinh nhu sau:

+ Phia D6ng: Gi6p xi Xudn Hda vir tinh Binh Thu6n.
+ Phia TAy : Gi6p xi XuAn T6m.

+ Phia Nam : Gi6p tinh Bd Ria _ Vfing Tiu.
+ Phia Bic : Gi6p xd XuAn Thdnh.

1'3. Quy m6 di6n tich l6p quy hopch: T6ng di6n tich tu nhien fi.426,97 ha.
2. Mgc ti6u quy ho3ch, tinh ch6t, chri"c ning cria xd:
2.1. Mgc ti€u quy hoach:

.: - Cil!: hoa quy hoach xdy dung ving huygn Xu6n LQc, tinh D6ne Nai
d€n nim 2030' tdm nhin tl6n ndm 2050 duoc UBND tinh D6ng Nai vI ph€
duyQt t4i Quytit Alnn si5 t:OOlqo-UBND ngdy osrciotg dti-n- ".ore-., qra.
lf ph6t.tri6n, ki6m so6t kt6rg gian toin x6l ri cs sd d6 lfp c6c du 6n, chuong
trinh dau tu, quAn lf c6c tli6m Jan .o, cdc khu vuc ph6t ;tuil;;iiep, ,iai
tht cdng nghiQp, thuong mai dfch vu, khu s6n xu6t n6ng nghi6p,...

- Iti so6t, x6c d_inh c6c c6ng trinh, du 6n, c6c ngu6n lgc thgc hiQn, nhftng
ndi dung trong c6c dd rin quy hoach x6y dpg c6 li€.-n quan ac ar6u trrr,u uE
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sung quy ho4ch trong d6 6n quy ho4ch chung xdy dgng x6 d6n n6m 2030 (phdn

ki 2O2l - 2025 vir2026 - 2O3O) vd dinh huong dtin n6m 2040.

- X6c dinh qu! d6t d, qu! d6t xdy, dpg ha ting k! thu4t, ha ting xd hgi,
qu! ddt xdy dqng c6c c6ng trinh s6n xudt, dAm b6o tlAt dugc sir dpng hiQu qu6,

g6n ktit gita ho4t d6ng sin xudt, b6o vQ m6i trudng, qu5c phong - an ninh.

- Gin ki5t chat chC v6i chuong trinh xiy dgng n6ng th6n moi ndng cao,

ki6u miu, c6c chuong trinh muc ti6u, chuong trinh, du 6n kh6c itang tri6n khai

tr€n dia bdn vd gdn vOi ti5 troactr phiit triiin kinh tti - xd hQi crla dla phuong.

- T4o li€n ktlt ving, thric dAy ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi, nAng cao ch6t
I .. ,^- ^- ^' , I

luqng cugc s6ng nguoi dAn, bAo v€ m6i trudng vi ph6t tri6n b€n vtng.

2,2.Tinh ch6t, chuc ning cira x6:

XuAn Hung li x6 thuQc titlu vtng III v6i chuc n6ng li vtng c6ng nghigp

phq tro - dich vu van t6i dudng bq - n6ng lAm nghiQp voi tllnh hu6ng ph6t trien

cnuyen canh ciy l6u n6m, cAy hdng nEm, ch6n nu6i trang trqi vir c6ng nghigp h6

trg, thuong mai dlch v9.

3.Quy m6 din s5, lao tlQng; cic chi ti6u kinh t6 - ky thuat cht y6u:

3.1. Quy m6 din s6, lao dQng:

- HiQn tr4ng nim2020: DAn s6 toirn x6 c6 25J21 ngudi vdi 15'673 lao

d0ng.

_ D5n ndm 2025: Ddn s6 toAn xd c6 26.906 ngudi v6i 16.951 lao dong.

_ D6n ndm 2030: DAn s5 toirn x6 c6 28.356 ngudi voi 17.864 lao dong.

3.2. Cbc chi ti6u kinh t6 - ky thuat cht yi!u:

a) C6c chi ti6u kinh t6:

- Ting trudng gi6 tri sin *uAt' Giai doan202l - 2)25,ph6n dAu dat tdc d0

r6ng gi6 tri-san xu6i(theo gi6 so s6nh n6m 2010) tr6n dia bdn v6i mric binh

qua"nia g'_ 1o%oln6m, trong d6: Khu vuc n6ng - l6m - thiry s6n 6 - TYolndm,

c'6ng nghiQp - xdy dgng g lrco lram, thuong mai dich vu 13 - l4%olndm' Giai

aiaiz6ze'- zo:ti, ting ttroirng 10 - llo/olndm,trong d6: Khu vlrc n6ng -.16m -

itJy .an 7 - 8%olndm,.Ong nghigp - xiy dpg l0 - 11%/n6m' thuong mei dich

vu 14 - l5o/olndm

- Co c6u gi6 tr! sirn *u6t: D6n nitm2O25, tj'trgng gi6 trf sin xu6t ngirnh

nOng nghigp chli5rn thoang 25o/o, thuong m4i - dlch vu 30% vd ngdnh cOng

ngrri"qpl *fy drrng 45%o; nim 2030, ti trqng ngirnh n6ng nghiQp khodng23o/o'

thluong mai - dich vv 33yo vi c6ng nghiQp - x?ry dt;ng 44o/o'

b) C6c chi ti6u k! thu4t chir Ytiu:

ThuchiQntheoTh6ngtusoot/zoztlTT-BXDngdyl9l5l202lct.aB0
XAy dung ba, itenn QCVN Ot, ZOZTBXD Quy chuAn k! thudt qudc gia v6 quy

hogch xdy dung. MQt s6 chi ti€u cu th6 nhu sau:
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- Chi ti6u sir dung d6t:

+ DAt xdy dung c6ng trinh nhir d'.> 25 rn2lngudi.

+ Ddt xdy dung c6ng trinh c6ng c6ng, dich vg: > 5 m2lnguoi.

+ Ddt cAy xanh c6ng cgng: 2 2mzlngudi.

+ Ddt giao th6ng vir ha ting k! thu4t: > 5 m2lngudi.

- Chi ti6u cdp nu6c: > 60 litlngudi/ngdy tl6m.

- Chi ti€u c6p di6n vd chi6u s6ng c6ng c6ng: > 150 Wnguoi.
- Chi ti€u nu6c thii (thu gom): > 80% lugng nuoc thrii ph6t sinh.

4. Phin khu chri'c ning, ilinh hu6ng t6 chric kh6ng gian xi:
4.1. He th6ng trung tAm xi (Di6m dAn cu s6 l):
- Vi tri: Khu Tru.g t6m x6 Xu0n Hmg nim o 6p 3, dAn cu cht ytiu nim

d'c phia B6c tuy6n Qur5c lQ l, dudng XuAi Hung - Xu6n TAm vd.6.;;;
dudng x6 qu6n ljz. Ranh gi6i khu Trung t6rn x6 nhu sau:

+ Phia D6ng: Girip ttucrng be 79.

+ Phia Tdy : Girlp tluong XuAn Hmg - Xu6n TAm.

+ Phia Nam : Girip eu6c 16 1.

+ Phia B6c : Gi6p tl6t n6ng nghigp.

- Quy m6: Khu d6n cuhiCn hiru ph6t tri6n m0 r6ng, circ c6ng trinh c6ng
c6ng, ha tAng k! thu6t tluoc diu iu x6y iung tt6ng b6.

+ Quy mO hi6n trsng 2020:93,4 ha, ddn sO Z I S trp, voi 3.31g nhdn khAu.

.. ? + Quy m6 quy hoach 2025: tl6,i5 ha, ddn s6.7ll h0, voi 3.550 nh6n
kh6u.

.. ! + Quy m6 quy hoach 2030: t16,75 ha, dan s6 g+0 h0, voi 3.g00 nh6n
kh6u.

- Chric ndng: Li trung t2m hinh chinh, kinh t5 _ x6 h6i, trung t6m thuong
m4i dich vu, vdn h6a th6 thao x6. C6c c6ng trinh di duoc dA; ;;y;;"S, f*
sd x6, Nhd Vdn h6a - Khu th6 rhao 6p 3, Truong Titiu hqc frieu fhi irintr,
T.yongTHCS Nguy6n C6ng Tru, Trudng THpT Xudn Hung, cbng tiinfr t6n
gi6o, c6ng trinh ha tAng k! thuat,...

_, . - Dinh hudng phdt triiSn: H6 th6ng c6ng trinh c6ng cQng vi dich vu hi6n
co dugc dau tu nang c6p, mo rQng. X6y dlmg xen cAy vdo khu vgc trung t6m xi
.6: .9lF tri.nh. thuong m4i dich vu d6 dam nh4n vai trd ld dAu m6i cung-c6p .ay
m6c thi6t bi phuc vu san xu6t, cung img c6c dich vr,r tAi chinh, gi6o dui , ie, ,nti
thao h5 trs ph6t tri6n n6ng th6n cho phAn vtng, d6ng thdi faia, ^;i iier'tt,
n6ng sin.

- Va he thdng giao th6ng khung: T6n trgng hi€n tr4ng, dd ra cilc gi6i ph6p
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giAi quyi5t xung dQt gifia c6c tuy6n dudng giao th6ng tli5i ngo4i vdi c6c tuy6n
dudng giao th6ng n6ng th6n nhdm ddm biio an todn giao th6ng .no n561 din
trong vtng. Xdy dung, md rQng cdc truc dudng chinh t4o sq k6t n6i giira di6m
ddn cu trung tAm vdi c6c di6m ddn cu kh5c trong phdn vtng vir gita khu 6 vcri

c6c khu sin xuAt.

- VA tO chric kh6ng gian o: Cii t4o khu ddn cu hign trang, tdng mat ttQ
x6y dpg, t6n trgng n6t d[c trung nhir 0 truydn thting, d6ng thdi t4o dpg tlugc

kh6ng gian si5ng hign d4i, m6i trudng trong s4ch theo c6c ti6u chi n6ng thOn

mOl nang cuo, ki.iu mAu. M4t d0 xav OunitOi da60%o, si5 ting cao < 6 ting
(ri6ng nh-ir d chung cu, nhir o xi hQi S l0 ting). Tdng cuong trdng cdy xanh doc

duong, khuy6n kich tr6ng c6y theo dflc tinh cira dla phuong.

4.2. Dinh hu6ng t6 chirc khu dAn cu:

a) C6c khu dAn cu chinh trang, m0 r6ng:

- Dii5m ddn cu sii Z iap 1): Ddn cu tap trung cht ytiu dgc phia Nam tuy6n

QuOc lQ I vir c6c tuytin dudng xd quin lj'.

+ Quy m6 hi€n trang 2020:28,15 ha, ddn sO OSS tto' v6i 3'421nhAn khAu'

+ Quy m6 quy hoach 2025:35,94ha, dan sri Z:: t'0, v6i 3'556 nhan khAu'

+ Quy m6 quy hoach 2030:35,94ha, ddn s6 zz+ ttO, v6\3'720 nhan khAu'

Khu din cu hign hiru ph6t tri€n md rQng' Cdc cOng trinh d6.dugc tliu tu

xiy dgng: Nhi Vin h6a - Khu th6 thao 6p I vd c6c cdng trinh hq tang k! thuft'

vrit a.o iay a\rng t6i da 60%, s,i tAng cao S 6 tAng (ri6ng nhir d chung cu' nhi d

xd h6i < 10 tdng).

- Di6m d0n cu s6 3 (Ap lA): DAn cu tap trung chir yi5u dgc phia Bic tuytln

Quiic l0 | vd cilc tuy6n dudng xi quin lj''

+ Quy mO hiQn tr4ng 2020:32,11 ha, din sO SZ0 h9, v6\2'573 nhin khAu'

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 40,14ha, din si5 S++ trE, v1i2'6'70 nhin khAu'

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 40,14 ha, ddn sO SZZ trQ' v6i 2'800 nhin khAu'

Khu dAn cu hiQn hiru ph6t tri6n m&.rgng' C6c c6ng trinh d6 dugc dAu tu

xdv duns: Nhi Vin h6a - (hu th6 thao ?p tn, cOng,trinh t6n gi6o'.c6c c6ng

triitt t 
" 

Ia"g k! thu4t. Mat dq xiv dgng t6i da 60%, sti tAng cao 5 6 tdng (ri6ng

nhir d chung cu, nhir 6 xd hQi < l0 tdng)'

- Di6m ddn cu sO + 16p 2): Ddn cu tip trung cht ytiu dqc phia Nam tuy6n

Qul5c 10 I vir c6c tuy6n dudng xd quirn l!'
+ Quy mO hi€n tr4ng 2020: 36,6'7 ha, dAn sO SOg t'0, v6i 4' l I 3 nhdn khAu'

+ Quy mO quy ho4ch 2025: 45,84 ha, dan si5 83 t tro, v6i 4'200 nhin khAu'

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 45,84 ha, ddn sO SZO t'E, v6i 4'356 nhin khAu'

Khu dan cu hiQn hiru ph6t tri6n md rQng. C6c c6ng trinh d6 dugc tlau tu
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xiy dgng: Btru diQn x6, chg Xudn Hung vd c6c c6ng trinh h4 tAng k! thuat. M{t
d6 xdy dgng t5i da 60%o, si5 ting cao < 6 tAng (ri6ng nhi d chung iu, nhA d x6
hQi s 10 ting).

- Ditlm ddn cu sO S 16p 2.vd 5p 2A): Ddn cu tap trung cht y6u dqc phia
Bic tuyiin Qu5c lQ I vd c6c tuy6n dudng x-i quin lf.

+ Quy mO hi6n trang 2020: 58,46 ha, dAn sO SO: trO, v6i 2.653 nh6n khAu.

+ Quy mO quy hoach 2025: 73,08 ha, ddn sii SZS trg, voi 2.740 nh6n khAu.

+ Quy m6 quy hosch 2030: j3,08 ha, ddn sO S+Z trO, voi 2.g30 nhAn khAu.

Khu ddn cu hi6n htu ph6t trir5n m6 rQng. c6c c6ng trinh di dugc diu tu
xAy dlmg: Nhd Vnn h6a - Khu th6 thao 6p 2, Nha Ven h6i_ Khu thti thao 6p 2A,
Trudng Ti6u hgc XuAn Hung, cdc cong t.int, t a tAng k! thudt. M6t d6 xAy dr,mg
t6i da 60%, so tang cao < 6 ting irieng-nhd o chung 

"cu, 
nhd d xi r.,oi i r oiangl.

- Ei6m ddn cu s6 7._$p 3A): D6n cu tep trung cl-rt ytiu doc phia Bic tuyrln
Qu5c lQ l, duong Xudn Hung - Xu6n TAm lra cac tuy,in ducrng x6 qu6n lj,.

+ Quy m6 hi6n trang 2020: 4r,44 ha, d6n so soo tro, vcti 2.r90 nhan khau.
+ Quy m6 quy hoach 2025: 51,8 ha, ddn sO SZ+ trO, v6i2.gg4nhAn kIAu.
+ Quy mO quy hoach 2030: 51,8 ha, ddn sO SS: trO, vdi 3.000 nhAn khAu.
Khu ddn cu hi€n hiru ph6t tri6n mo.rQng. c6c c6ng trinh d6 duoc dau tu

xdy dmg: Nhd Vdn h6a.-- Kfru th6 thao 9p:e, c6ng.trinh t6n giao, cdc c6ng
trinh ha tAng k! thuit. Mat dQ x6v dsng t6i da 60%, iii ,arg .r" i'itrgi"e"e
nhi d chung cu, nhii o x6 h6i < 10 tAng).

. - Di6m d6n cu sO A 16p 4): D6n cu t6p trung chir y6u n6m doc phia Bic
tuy6n Qutic 16 I vi c6c tuytin-dulng x6 qu6n i!.

+ Quy m6 hi€n trgng 2020:38,09 ha, dan so szo tro, v6i2.547 nhin kh6u.
+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 47,6r ha, d6n si5 ssz tro, v6i 2.650 nhdn kh6u.
+ Quy md quy ho4ch 2030: 47,61ha, d6n sO SZZ trO, t,oi 2.7 50 nhdn khAu.
K}u dAn cu hiQn hiru ph6t.tri6n mo rgng. Ciic c6ng rrinh di dusc ttdu tu

xdy dgng: Trung tdm Van h6a th6 thao - Hgc tdp cgng d6ng xd. Trqm f i6m fam,
Nhd vdn h6a - Khu thri thao 6p 4, s6n vQn dQng^ x6, Nhd vdn h6a ddn t6c cham,
Thdnh dudng^Masjid.Nourul. Ehsaan, Trudng Ti6u h.gc Trin Hung D4o (phdn
hrQu 6p 4), c6ng trinh t6n gi6o, c6c c6ng trinh h4 tAng ky thu4t.-Mat di xay
dJrng ttSi da 60%, si5 tang .uo s o tang (ri6"ng nhd d chung cu, nhd a *d nois to
t6ng).

- Di6m d6n cu s6 l0 (6p 5): D6n cu tdp trung chri ytiu nim phia Bic tuyiin
Qu6c l9 l, doc hai b6n duong Td L[ vd c6c tuy6n iuong xa quan ii,.

. + Quy m6 hi6n tr4ng2020:97,23 ha, adn sO t.220 h6, v6i 2.926 nhdn
kn6u.
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khAu.

+ Quy m6 quy hoqch 2025:121,54 ha, ddn sO 1.739 h6, v6i 3.000 nhdn

Bing 01: Dg b6o nhu cAu c6c c6ng trinh c6ng cQng, dich vg

+ Quy m6 quy ho?ch 2030:121,54 ha, ddn s6l.elq h0, v6i 3.100 nhdn

khAu.

Khu dAn cu hiQn hiru ph6t tri6n md rQng. C6c c6ng trinh di dugc diu tu
xdy dpg: Tr4m Y t.l x5, Nhi Vdn h6a - Khu th6 thao 6p 5, Trudng Mim non

Xuan Uung, Trudng Mim non XuAn Hung (Phdn hi€u 6p 5), Trudng Ti6u hqc

TrAn Hung Dqo, c6ng trinh t6n gi6o, c6ng trinh h4 tAng k! thuat. Mflt d0 xiy
dr,rng t6i da 60o/o, sO tAng cao < 6 tAng (ri€ng nhh d chung cu, nhi d xi hQi < 10

tang).

b) C6c dU 6n dAn cu quy hopch m6i:

- Di6m dAn cu sO O 1ap 3 vd 6p 3A): Khu t6i dinh cu Trudng b6n, d6n cu

dgc theo dudng Xudn Hung - Xudn Tdm. D6n n6m 2025,qty m6 khoing 6l'26
ha, d0n tO ZS+ ttQ, v6i 1.456 nh6n khAu. DOn ndm 2030, quy. m6 khoirng 61,26

ha, ddn sO ZZg t9, v6i 1.550 nhdn khAu. Mat d0 xdy dsng t6i da 60%' s6 tAng

cao < 6 tAng (ri6ng nhir d chung cu, nhir <v x6 hQi < l0 tdng)'

- Di6m din cu s5 9 (6p a): Khu dAn cu quy ho4ch gi6p ranh x6 Xuin Tdm'

ti6p giap a"Jrg Oai VrO". Oen na* 2025, quv mO khoang 15,71 .!a, 
di1.s.6 50

frO, .fi )Oo niri'n tlAu. D6n nim 2030, quy m6 kho6ng I 5,7 I ha, dAn s6 I I 3 h0'

vdi 450 nhin khAu. Mat dg xAy dgng t6i da60%, s6 tAng cao < 6 tdng (riOng

nhir d chung cu, nhd d x5 hQi < 10 tAng).

Ngoiri ra, tr6n dia birn xd din cu phin b6 c{p tr€n c.ac t1U.c dudng chinh

trons toen xd,... Vi vay, quy hoach d6t 6 dQc theo c6c ruy6n duong giao-th6ng

;a;il;;"h, 
"A, 

.1,o n!"ii aan trong xi' Mat ktr6c, bii tri tnoang 160 ha dqc

hai bdn tluong viro f5u .6ng nghigp X-udn Hda d6 ph6t fii6n d6n cu (c6 diu tu

ha ting kY thuat, hP tAng xn hQi).

4.3. Dinh huong t6 chirc c6ng trinh c6ng cQng:

C6c c6ng trinh c6ng cQng chinh cira xd bao g6m Trg s& x6' Try.sd C6ng

an xi, Truong lupf Xrati u*g, f*gne THCS NguyEn COng Tru' Truong Ti0u

hec Xudn HJag,.Truong Ti6u hqc fran Hrmg D4o, Truong Ti6u hqc Trieu Thi

Trinh, Truong M6m non Xuin Hrmg, Trung 16m Ven h6a th6 thao - HQc tap cqng

;a;;lNil ffi h6a dan t.c cham, B; diQn xa, rrym Y t6 x6, chs Xudn Hmg' c6c

Nna Van h6a - Khu th6 thao 6p,... .u th€ nhu B6ng 0l '

Dien tich (ha)
Tiing (+)'
gi6m (-)

(ha)
Quy hogch
n5m 2030

HiQn
tr4ng nIm

2020

Dia di6m
(6p)STT Ilgng mgc

I uanTrg s0 co
- 0,060,480,54Ap3Try so xd Xudn HmgI
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DiQn tich (ha)

STT Hgng mgc

Khu hdnh chinh xd moi (xd Doirn
Ke0

Dia di6m
(Ap)

HiQn
tr4ng nim

2020

Quy ho4ch
nim 2030

TIng (+),
giim o

(ha)

2 Apl 7 r1 7,13

0,1 83 Tru scr C6ng an xi Ap3 + 0,18
II Gido dgc

1 Trudng MAm non XuAn Htmg Apa 0,34 0,50 + 0,16

2
Trudng Mam non Xudn Htmg
Phdn hi0u 5

Ap5 0,12 0,17

0,06

+ 0,05

J
Trudng Mdm non XuAn Hrmg

h6n hi \ua 4) Ap sa 0,06

4 Nh6m trd MAm non Antr San Ap 3A 0,05 0,05
5 Truong Ti6u hoo TrAn Hrmg Dao Ap5 0,26 0,26

6
Trudrrg f i h t' H Deu ac ran tm 4o
Phdn hi6u Charr )

Trudrrg Ti6u hoc Xu6n Hrmg

Trudng Ti6u hoc Tri6u Thi Trinh

Ap4 0,43 0,43

0,87 0,87
7 Ap2
8 Ap3 0,77 0,77

1,63
9 Truong THCS Nguy6n C6ng Tru

Truong THPT Xu6n Hmg

Ap3 1 63

l0 Ap3 2 I 2 2,12

III Y15

I Tram Y t6 xd Xudn Hrm

VIn hod - Th6 thao
Trung tAm Vhn h6a th6
tdp c6ng ddng xd

thao - Hoc

Ap5 0,26 0,26
IV

I Apa 1,48 1,48

2 Nhd VEn h6a ddn t6c Chdrn Ap4 0,52 0,52
3 Nhd VIn h6a - Khu th6 thao Ap1 Apl 0,02 0,02
4 Nhe VAn h6a - Khu th6 thao 6p lA

Nhi Ven h6a - Khu th6 thao 6p2
Ap lA 0,0s 0,0s

5 Ap2 0,10 0,1 0
6 Nhd V[n h6a - Khu th6 thao dp 2A

Nhi VIn h6a - Khu th6 thao Ap 3

Ap 24' 0,06 0,06

7 Ap3 0 06 0,06

8 Nhi Vdn h6a - Khu th6 thao 6p3A Ap 34. 0 04 0,04
9 Nhd Vin h6a - Khu thri thao 6p4 Ap4 o)) 0,22

l0 Nhd Vdn h6a - Khu th6 thao Ap 5 Ap5 0,06 0,06

VI Thuon mai - dich
1 Chq Xuan Hrmg Ap2 0 04 0,04
2 Ap2 0,03Buu di6n xd Xudrr Huns

4.4. Dinh hu6ng t6 chirc s6n xudt n6ng nghi6p:

0,03
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a) Dinh hu6ng ph6t tri6n:

- N6ng nghigp dugc quy hogch ph6t tri6n theo hudng xanh, sach, htu co;
xiy dgng c6c vtng n6ng.nghiQp fng dung c6ng nghQ cao, ph6t tri6n vd nhAn

rQng c6c m6 hinh s6n xu6t theo hudng chuy6n m6n h6a vd thAm canh cao gin
v6i c6c chuSi lien k6t tu sdn xuAt, thu hoqch, ch6 bi6n, b6o qu6n tl6n luu th6ng,
phdn ph6i vi xdy dpg thuong hiQu hing h6a. Chuytin dich co c6u cdy tr6ng
gin vdi thUc hi€n c6c chuong trinh dq 6n tr€n linh vlrc n6ng nghigp, c6ng t6c

[ttuyl5n n6ng, b6o v6 thgc v4t; chri trqng.h5 trq diu tu xdy dlmg tludng-giao

th6ng, diQn, thriy lqi,.gi6ng, c6ng nghq dO hinh thenh c6c ving sin xu6t hirng

h6a theo quy hogch gin v6i thi trudng. Phdt triOn chdn nu6i theo m6 hinh trang

tr4i irng dpng khoa hgc k! thuflt ti6n ti6n, an todn d[ch benh, tl6m biro vq sinh

m6i trudng.

- Chi ti6u tdng truong gi6 tri s6n xu6t n6ng nghiep:

+ Giai do4n 202l-2025: Ph6n d6u.dat tiic dQ t6ng trudng gi6 tri s6n xuAt

n6ng nghigp khoAng 6-7o/o. Trong d6, trting trQt tAng 5-6Yo, chdn nue; 6-7Y' vit

dich vu n6ng nghigP 8-9%.

+ Giai doan 2026-2030: Ph6n dAu.dat t6c dQ tdng tru&ng gi6 tri sdn xu6t

n6ng nghiQp khoirng 7.8%. Trong d6, tr6ng trgt teng 6-.7,,/o, chdn nu6i 7-8% vir

dich vu nOng nghiQP 9-10%.

- Chuy6n dich co cAu nOng nghiQp: Co c6u ngirnh n6ng nghi-€p chuyOn

dich theo hudng tnng ty trgng ngirnh chdn nu6i vir dlch vg n6ng nghiQp' Trong

aO, ." .Au phAitri6rlcic ngann ntu sau: D6n ni*-2025, tr6ng trgt chi6m 60%'

ffiffiiff c^zsy,"e Ji."h vu n6ng nghiQp chi6m l5'/"; d€inim 2030' tr6ng

r*;16; ioz, 
"rran 

*oitt i6- :0"2"'va-aicir vu n6ng nghiQp chiam2o%'

b) Dinh hu6ng ph6t tri6n c6c nginh hdng n6ng nghiQp:

- Ph6t tri6n trdng trgt:

+ Cdy mi: Dign tich d6n nim 2025 khoing 1'000 ha' ndng su6t khoing 25

t6nlha, saniuong kho6ng 25.000 t6n; dien tich d5n nlm 2030 khoirng l'000 ha'

nang suAt kho6ng 25,5 tdnlha, s6n lugng khoing 25'500 tAn'

+ Lia: Dien tich d6n n6m 2025 khodng 150 ha' ndng suAt khoing 5'2

t6n/ha, sin luqngkhoang 780 t6n; dien tich d6n ndm 2030 kho6ng 100 ha' ning

su6t khoing 5,5 t6nlha, sAn luong khofing 550 tin'

+ Ciy bip: Dign tich d6n ni'm 2025 khoing 150 ha' nturg.suAt kho6ng 7

t6n/ha. sdrn luqng khoang 1.050 t6n; dien tich d6n nim 2030 kho6ng 150 ha'

nang suit kho6ng 1,2 tdnlha, s6n lugng kho6ng l '080 tdn'

+ Rau c6c lo4i: DiQn tich d6n nirm2025 khoing,l25 tra' ni19 su6t"khoing

14,5 6nl;; ran luqrg k}.oang 1'813 t6n; dien tich-d-61lut 2030 khoane 150

ha, ning .r6t khoang 1S tdnltta, sirn lugng khoing 2'250 tdn'

+ cdy thric in gia sric: Di€n tich d6n ndm 2025 khoang 560 ha, n6ng suat
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kho6ng 38 t6nlha, sdn luong khoing 21.280 tdn; di6n tich d6n ndm 2030 khoAng
570 ha, ndng su6t khoing 38,5 tAnlha, sirn luong khodng 21.945 6n.

+ CAy dau cric loqi: DiQn tich d€n nim 2025 khodng 100 ha, ndng su6t
khoing l tAnlha, sAn luong khodng 100 t6n; di6n tich dtln nam 2030 khoAng 100
ha, ndng su6t khoring 1,2 tdnlha, sdn luong khoAng 120 ,Irn.

. + Cao su: DiQn tich d6n nim2025 kho6ng I.400 ha, ning su6t khoAng 1,7
t6nlha, s6n luong kho6ng 2.380 t6n; di0n tfch Een nam 2030 lhoring 1.400 ha,
ning su6t khoAng 2 6n/ha, s6n luo. ng khoang 2.800 t6n.

- ^ ,*..CAy tti6u: DiQn tich d6n ndm 2025 khodng 700 ha, ndng su6t khoang
1,3 tdn/ha. sin luong khoring 910 t5n; di6n tich d€n ndm 2030 khonng 730 ha,
nang su6t khoAng 1,5 t6nlha,i6n luong khodng 1.095 tAn.

.- - : C6y xodi: DiQn tich d6n ndm 2025khodng700ha. ndng su6t khoAng
17,5 tdn/ha,,sdn luong kho6ng- 12.250.tdn; diQn tich d€n nim 2030 khodng 720
ha, ndng su6t khoang 17,7 tdniha, sin luong khonng D.744 tdn. 

l

cdy thanh long: Di6n tich d6n nlm 2025 khoang 6g0 ha, nens su6t
khodng 24 tinlha. san luqng khoang 16.320 6n; di6n rich d6n nam zo:o tioang
700ha, ndng sudt khoring 24,2 6n/ia,sAn luong khoiing 16.940;dn.-- 

" -"

.t ^ 
+ H6.ti6u: DiQn tich d6n nim 2025 khodng g0 ha, ning suAt khoing 1,7

t6n/ha, san lugng khoring 136 tdrn; di6n tich a6n nam 2030 khoing 90 ha, nang
suAt khoAng 2tin,ha, sdn luong khoAng lg0 tAn.

- Ph6t tri6n chdn nu6i:

+ Ddn bd: D6n ndm 2025 kho6ng 2.995 con, s6n luong thit hoi khoring
291 tdn; d6n ndm 2030 khoing 3.200 coi, ,an i.rqng thit hoi kh'o6ng : i O ia"

+ Din heo: E6n nim 2025 khodng 74.000 con, sdn luong thit hoi khodng
3,$0tdn; d6n ndm 2030 khoAng 80.00"0 con, sa, tuqng thit tr-oi khodng 4.000
tAn.

+ Edn gia c6m: Eii,n ndm 
102_5 

kho6ng 325 nghin con, s6n lugng tnmg
flo?ng 800 nghin qu6; diin ndm 2030 khoarig 350 nghin con, san f"qrE i.*g
khoing 860 nghin quri.

c) Phdn vtng s6n xu6t n6ng nghi6p:

Sin xudt n6ng nghidp xi Xu6n Hrmg dugc ph6n chia thanh 4 vtng nhu sau:

. - \'lrng I : DiQn tich khoing 1.643 ha, nim ui phia Bic dudng cao t6c phan
,li&:P1l Giay tai 6p 3- vd 6p ie, a1rr,t,,**,.*ii*, ,a,.rlifi.p ,*r* .,,,ir
yeu vtl ap J) va cac loal cay cao su, c6y di6u.

- V.rng 2: Di6n tich.khoAng 1.115.ha, nim v€ phia Nam cluong cao t5c
Phan Thi6t - DAu Gidy tai 6p lA, Ap 2A, A,p 3 vn 6p :a, ainn h;;sil;; .a. roui
cdy cao su, cdy didu, xodi, thanh long.

- Vtng 3: DiQn tich khoing I .l4j ha t1i 6p l, 5p 2 vd ap 5, ttinh hu6ng vtrng
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chdn nu6i vi tr6ng c6c lo4i cAy luong thgc, thgc phAm.

- Vtng 4: Dien tich khoAng 88 ha tqi 6p 4, dinh huong trdng cdy hia.

4.5. Dinh hucrng ph6t tri6n sAn xu6t c6ng nghigp, ti6u tht c6ng nghigp,
thuong m4i dlch vq:

- Tip trung thu htt dAu tu ph6t tri6n ngdnh ctrii Uirin g5 gia dpng, g5 m!
nghQ, chii bi6n thgc phAm s4ch, c6c ngdnh c6ng nghiQp h5 trq.

- Ph6t tri6n thuong mai dich vu khu Trung tAm x6, dgc tuyl5n Qu6c l0 1,

dudng Xudn Hung - XuAn Tdm vd c6c truc dudng x6. Tip trung ph6t tri€n c6c

ngdnh dlch vg ch6t luong cao, dich vu vfln tdi duong b0, dich vq logistic.

5. Quy hoqch st'dgng tl6t:

DiQn tich, ccv cAu c6c loai dAt dugc quy ho4ch nhu Bing sl5 02'

Bing 02: Quy hoqch sir dgng aAt O6n nim 2030 xi Xuin Hung

STT Chfc nlng
IIiQn tr4ng
nIm 2020

(ha)

Quy hoach (ha)
TIng giim (+A)

a

Nnm 2025 NIm 2030
Ntrm
2025

NIm
2030

D tich nhi6n 10.426,91 10.426,97 10.426,,97

I D6t n6n n le 6,761,69 6.243,71 5.905,94 -517,92 -855,75

105,1s 99,89 88,44 -5,26 -16,',77
1.1 Dat tr6n IIa

1.2 DAt trdng Eet khac 5.287,16 4.297,33 3.943,05 -989,84
1.344,7 1

1.3 Dat sdn xu6t 114,0'7 114,0'7 114,0'7 114,07

1.075,41 96r,34 947,42 -t14,01 -r21,99
1.4 Dat nm phdn h0

144,52 128,3 1 98,70 -16,21 -45,82
1.5

DAt nu6i
san

g thuj'

i.6
Dat n6ng
kh6c

nghiQp 149,45 642,84 714,26 493,39 564,81

2 oit xi d 3.607,75 4.125,61 4.463,50 517,92 855,75

D o 't65,77 194,19 215,'77 28,42 50,00
2.1

2.2 Ddt c6n con 10,3 1 10 66 1 3 1 4 0,35 2,83

Dat cay xanh, th

duc , th6 thao
1,96 1 6 1 2,O1 -0,3s 0,05

2.4

2.5
D t t6n gi6o, tin
n

)i 1) 22,96 22,96 ))a

Dat c6ng
ti6u tht c6n

nghiQp,
n

2'7,21 191,2'7 215,23 164,06 188,02
2.6

2.6.1 95,83 119,79 9 s,83 119,79

DAt san xuo t, kinh
n6ngdoanh phi

hia.

)7 ) I 95,4 3 9 5,4i 68,22 68,22
2.6.2

105,33 105,33 151,17 0,00 45,84
2.7

D t vat lieuSan x
xa dtm
DAt x6y dung
chuc nln kh6c

cac
3,98 234,24 334,62 230,26 330,64

2.8

Oiit rarrg 
"gni4p
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Chri"c ning

6.Quy hogch h6 th5ng ha tlng ki thuit:
6.1. Dinh huong chuAn bi k! thu{t:

a) San n6n:

- C6t san n6n hoin thiQn tu6n tht theo c6t chudn qu6c gia (theo H9 tga d6
VN-2000 vd h6 d6 cao Hdn D6Lu - H6i phdng).

- T4n,dpng d5n muc cao.nh6t dla hinh ty nhi6n, san nen cuc b6 tring khu
vuc, han ctri5 tnOi luong vd chi6u cao aao Aip.'

_: ST l6p t4p trung AOi vOi cric khu vgc dia hinh th6p vd xdy dgng mqt dQ
cao. Tfn dung t6i da tlia hinh tu nhi6n oc tran ctrti ,i6. ;;; a;p'a'ai-"Ji".i. n ,
vuc xdy dpng mat dQ th6p.

, - ?6i v6i khu vuc dAn cu, khu trung tam x6 thi c6t n6n tu^n thrl theo c6t
n6n quy ho4ch chung xdy dgng duoc ph6 duyQt.

b) HQ th6ng tho6t nu6c mua:

- He th6ng tho6t nu6c mua cAn duoc dAu tu d6ng b6 ctng v6i h9 th6ng
dudng giao th6ng cho phu hqp voi su phit tri6n cua trung tam x6 vd c6c dirim
d6n cu.

- C6c tuy6n tho6t nu6c mua trong khu d6n cu bing cdng tron b€ t6ng c6t
th6p. Ngodi khu dan cu tap trung tho6t nu6c bing muong hai ben tuytin duing.
Tdng cuong nao vet, cii t4o tt6 tlng kh6 ndng tho6t nu6c.

. + M?ng lu6i: Dr5 pht ho. p v6i dfa hinh vi gi6m d6 sdu dat h6 th6ng tho6t
nu6c, gi6m kinh phi dau tu xdy dung mang lu6i s=E duoc chon rd muong n?p au,

STT
HiQn trgng
nim 2020

(ha)

Quy hogch (ha) TIng giim (+/-)
(ha)

NIm 2025 NIm 2030

3 t 8,79

NIm
202s

Nim
2030

2.8.1
Ddt thuong mai dich
vu
Ddt du lich
Dat ha tang ki' thuat

3,98 ))? tA 2t9,18 314,81

2.8.1 I 1,08 15,83 I 1,08 15,83
2.9 242,91 299,86 443,05 56,95 200,14

2.9.1 DAt giao th6ng 199,64 247,25 390,44 4',7,61 190,80

2.9.2
n6t xu l! ctat ttrai
rdn
Dat nghia trang,
nghirr dia

52,61 52,61 52,61 52,61

2.10 16,79 I 5 I 3 15,13 -1,,66 -1,66

2.11
Ddt ha ng phuc vu
sdn xudt 18,89 18,89 18,89 r 8,89

2.12
Dat qu6c phdng, an
ninh 3.031,52 3.031,52 3.031,52 0,00 0,00

3 Ddr kh6c 57,53 57,53 57,53 0,00 0,00

3.1 57 51 57,s3 s7 51 0 00 0 00

D6t s6ng ngdi, k€nh
rach, su5i vd mdt
nu6c chuy6n dtng
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k6t trqp Ong c6ng khi qua <luong vd d6u n6i voi c6c cira x6.

+ K6t c6u: Sri dung musng nip tlan tai khu vuc trung tdm xd vi muong
hd tai khu din cu kh6c. ooi v6i hE th6ng muqng nip dan trong khu vuc trung
tdm sE sri dgng c6c lo4i kich thu6c pht hqp.

6.2. HC th6ng giao th6ng:

a) H9 th6ng duong c6p qu6c gia:

- Tuyiin dudng sit Bic Nam hiQn hiru ttng bu6c dugc nAng c6p, hiQn dai

nOa aC aatioc d0 chav tiu 80 - 90 km/h aoi voitau kh6ch vi 50 - 60 kr/h doi

vdi tiru hirng.

- Tuy6n dudng sit t6c dQ cao Nha Trang - Thdnh pnO UO Chi Minh, quy

m6 dudng sit d6i, kho 1.435 mm, lQ gi6i 57 m.

- Tuyiin tludng cao t6c Phan fhi6t - Diu Gidy: Chi6u dni qua dla bdn x6

Xuin Hung khoAng 5,0 km, quy m6 hodn chinh m[t dudng 4 - 6ldn xe, l9 gioi

120 m.

m6 tu 2 - 4 lirn xe, lQ gioi 32 m.

c) Dudng xd quAn lY:

- Qu6c lO 1: ChiAu ddi tuytin di qua x6 Xudn Hung khoing 7,2 km, quy

hoach 16 gi6i 60,5 m (nAn duong rQng 20,5-m, O6t Uao tri dudng bq m6i ben

rgng 3 m,?6t hirnh lang an toirn giao th6ng m5i UCn tZ m;'

b) Dubng huYQn:

- Dudng Xudn Hung - Xuin TAm:-Tuy6n^bat Aau.tt quOc 19, 1d6p gi6p

ranh xI Xudn Tim, ctri6u aai khoing 10,8 km' Quy ho4ch dat ti€u chuAn dudng

cAp IV, quy mO tir 2 - 4 ldn xe, lq gioi 32 m.

- Duong S6c Ba Bu6ng: Tuy6n bit diu ttr ranh xd Xudn Hda d6n gi6p

dudns XuAn H*g - XuAn Tim, chiAu dni khoirng 7,5 km' Quy ho4ch d4t ti€u

chuAri dutng c6p lV, quy m6 hr 2 - 4 ldn xe, lQ gicri 32 m'

- Dudng Bio Hoa - XuAn Hda: Tuy6n Uit Oiu tu gi6p ranh x6 Xudn TAm

d6n ranh x6 XuAn ffOu, .f,iE, aai n oang 8,7 km. quy iroach d4t ti6u chuAn

dudng c6p IV, quy m6 tri 2 - 4 lirn xe, 10 eioi 32 m'

- Eudng Ti Lri: Tuytln b6t d6u tir Qu6c lQ I dtip gi6p ranh d6t.qutic

phong, ctri6u lai khodng f ,Z m. Quy ho4ch d4t ti6u chudn dudng cAp IV' quy

- Dudng x6: G6m 5 tuyiin, tong chi6u dai 15,05 km' Quy hoach d6n n6m

2030 dat tieu-ctruin cAp V, iOi thi€u dat lo4i A n6ng th6n, quy mO mit dudng

r6ne 5.5 m (hodc I - 2ldn xe), n6n duong rqng 7,5 m' phAn d6t bdo tri tluong bq

;6iberr r0ng t'm, ddt hirnh lang an to?rn m6i b6n rqng 9 m, l0 gi6i 29 m' Ri€ng

duong vio frru COng nghiQp Xudn Hoa quy ho4ch tliin nim 2030 d4t ti€u chu6n

cAp IV, quy m6 mat 4 - 6 lirn xe, 16 gioi 60 m'

- Eucrng 6p: G6m 39 tuy5n, t6ng chidu ddi 22,7 km' Quy ho4ch tl6n ndm
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2030 d4t ti€u chuAn duong cAp VI, quy mO m[t duong rQng 5,5 m (ho[c I - 2 lan
xe), ndn duong rQng 6,5 m, phAn Oit Uao tri ducrng U9 mOi UCn rQng 1 m, d6t hdnh
lang an toirn m5i bdn rgng 4 m, 16 gioi 19 m.

, - Euong ng6, x6m:"G6m 94 tuy6n, tdng chi6u dai 21,19 km. euyhoach
d6n ndm 2030 dqt ti6u chuAn tluong c6p VI, quy m6 m4t duong r6ng 5,5 m ftoec 1

- 2 ldn xe), ndn dudng rQng 6,5 m, ptrana6t Uaoid Auong UO m6i tei r6ng l'm,'tl6t
hdnh lang an todn m6i bCn r6ng 4 m, 16 gioi l9 m.

- Dr,rdng truc chinh nQi d6ng: G6m l2 tuy6n, t6ng chi6u dai 10,6 kn.euy
hoach d6n ndm 2030 dat tieu chudn dudng 9dp VI, quy m0 mdt ducrng rQng 5,5 m
(h"?g 

1 :2 ldn xe), nAn duong reng 6,5 m, ptrinaAt tal id auong bO m6"i b'en"r6ng t
m, d6t hinh lang an toirn m5i b€n r6ng 4 m, lQ gioi 19 m.

6.3. Quy hoach hQ thiing tliQn:

Cdp di€n: Ngu6n di€n cung cdp cho x6 Xu6n Hung cluoc l6y ttr ngu6n
di€n ludi Qu6c gia qua tram I 10 kV Xu6n Trudng.

- Ludi tli6n:

1 D9i loi duong dAy cao th6: Xdy dr,rng ducrng ddy 220 ky Th6ng NhAt,
duong dAy.220 kV DAu Gi6y.

+ Doi vdi duong ddy trung th6 vd tram bi6n rip: Diu tu ndne c6p vir ldm
mol3,4 km duong dAy trung 6p 3 pha; lip dat th6m 05 tram bi6n 6p.

rmg nhu cdu sri dung n€n giir nguyCn hign trang.

6.4. Quy ho4ch h6 th6ng cdp nu6c:

, "..^- 
nlr.i: r-19yle nu6c: D6n sti du b,io rt€n ndm 2030Ia 28.356 nguoi.

chi ti6u cap.nuoc 60 livnguoi/ngdy d€m. Nhu cau nudc sinh hoqt 1.6r6 mrlngiy
ddm. Nhu cAu nudc cho sAn ,u6i ti6, tht c6ng nghi6p: f :O rnft"y Oern. 

' '

_^ - Quy hoqch cdp nu6c: N6ng cip, mo rQng mang lu6i c6p nuoc sinh hoat

fe 
pnuc *' nhu.:al ngucri dAn. Dg kiiin d6n ndm 2030 sE lip d4t cric tuyiin duong

6ng cdp nu6c voi t6ng chi6u dai 4g,43 km.

6.5. Quy hoach hQ th6ng tho6t nudc th6i:

. i -^ro, lu: trung tAm xd: Xdy dr,rng h6.th6ng c6ng chung mQt nta, cu6i c6c
tuy€n c6ng sE c6 cdng bao gom nu6c thdi va tra. xu lli nuoc thai ac xu lj,tru6c
khi xd ra m6i truong.

- Nu6c thai sinh hoat, ciic di6m ddn cu t{p trung xay dyng h6 th6ng tho6t
nu6c chung, xu ly nu6c thii bdng h6 sinh hgc tu nhi€n; van tlQng nguoi dIn xdy
dgng nha ti6u tH hoqi 3 ng6n tlti xu ly tru6c khi xA ra b€n ngodi.

- Nudc thai tu co sd sin xu6t: Thu gorn nu6c th6i qua h9 th6ng tho6t nu6c
ri€ng, xrllf d4t y€u cAu v6 m6i trudng tru61khi x6 ra ngu6n ti,ip nh6nl

- Nu6c thdi ch6n nu6i: Dii xir lj, ch6t thrii, nu6c th6i trong c6c co scr chln
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nu6i cAn thiiit phai y6u ciu c6c chri co sd c6 cam k6t xu lf 6 nhi6m m6i tnrong
tru6c khi cAp ph6p thinh 16p trang trai ch6n nu6i. Ttmg co sd, trang tr4i phii c6
phuong 6n xu lf nu6c thii, ctr6t thai dim b6o ti6u chu6n m6i trubng.

6.6. Qu6n lj, chdt th6i rin vi nghia trang, nghia d!a:

a) R6c thAi:

- Khu 4rc trung tdm x6: T4i c6c khu vuc c6ng trinh c6ng cQng b6 tri thtng
dpg r6c thii, din cu tu thu gom r6c sinh ho4t vi d6 ra xe thu gom viro c6c ngiry

thu gom dinh l.y trong tuAn. Thu gom bing h9 thdng xe dAy tay vir tfp trung t4i

c6c vi tri tap k6t chat thai r6n.

- Khu vuc cdc 6p'. Do tlia hinh tr6i dii dqc theo c6c tuyiln duong n€n giii
ph6p xir ly r6c it day mang tinh ch6t phan t6n. R6c th6i rin vir r6c thii sinh ho4t s6

ih, goo, dua toi c6c xe ti6p nhfln r6c qua mAng lu6i dlch vu thu gom. 86 tri tr4m

trun! chuy6n r1c t4i 6p t ,oi iiq, ti"i, 0,16 h;. R6c th6i s6 dugc t6p kilt tai trem

t-n[.nuyer, sau d6 v4n chuy6n d6n khu xt lj' ch6t th6i tip trung'

- Di6m dan cu phAn t6n: Niiu kh6ng thuan lqi thu gom, c6 th6 gi6i quyiit

bdng c6ch tfp trung l4i vi xu I! dtng quy dinh.

- ch6t th6i ch6n nu6i dugc xu lf bing c6c hinh thirc sau: Ham Biogas (he

th6ng khi sinh hgc), chti phAm sinh hgc, ri phdn hiru co (Compost)' c6ng nghQ 6p

t6ch ph6n,...

b) Nghia trang, nghia dia: HiQn tr€n dia birn xd Xuin Hung c6 8 nghia dia

tai circ 6p i, Z,l,li, +, s. oiln nim 2030, 6n dinh c6c nghia trang hign c6' h4n

.Iiiarg qry md chdn va ti6n t6i d6ng c[ra c6i tao theo quy ho4ch sri dung d6t

cira dia phuong.

7. Danh mgc c6c dr1 6n uu ti6n <Iiu tu vi ngudn v5n:

7.1. CLc du 6n uu ti6n diu tu:

- Tru sd xi XuAn Hung, Tru so C6ng an xd Xuin Hung'

- Xdy dpg rndi, ning c6p, md rQng c6c.c6ng trinh giao th6ng' c6p dign'

.6p o,rO" ,inf, t oJ,, tnoa, nuOc, tram trung chuy6n rdc, ctrc c6ng trinh thiry lqi'

- Ndng c6p, mo rqng c6c trudng hgc, c6c thilit chii vdn h6a' th6 thao'

- Dg 6n mcr rQng diQn tich tu6i theo cong nghg tu6i tiilt kiQm voi c6c loai

ciy tr6ng cht lqc.

- Tri6n khai thgc hiQn D6 6n "Chucrng trinh qu6c gia m6i x6 mQt sin

phdm tr6n dla bin tinh D6ng Nai giai do4n 2019-2025' dinh huong d6n nEm

2035".

7.2. Ngu6n v6n diu tu:

- Ngudn v6n dAu tu tu ngin s6ch.

- Ngu6n huY dQng:
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+ Ngu6n v6n tin d\rng.

+ Ngu6n v6n cria doanh nghiQp vd nhin d6n.

+ C6c ngu6n v6n hqp ph6p kh6c.

8. Quy tlinh quin lf theo tI6 6n quy ho4ch chung x6y dg'ng: Euoc ban
hinh kdm theo hoach chung xdy dung xi Xuin Hung, huy6n XuAn L6c d6n ndm
2030 vi tlinh hucrng ph6t tri6n d6n nim 2040 g6m 3 Chuong vd 14 Eidu.

9. Ti6n tIQ, gi6i ph6p t6 chrirc thg.c hiQn quy ho4ch chung xiy dgng xd:
9.r. Ti6n d6 thsc hi6n:

l. UBND xd Xuin Hung:

- C6ng b6, c6ng khai quy ho4ch dugc ph6 duyQt; qudn lj,, gi6m srit viQc

- Ndm 2022 xi d4t chuAn n6ng th6n mdi nAng cao. D6n ndm 2030 ph6t
tri6n m4nh mE kinh t6 - xi h6i theo hri6ng hi6n dai.

- Giai tlo4n 2021 - 2025: Tung bu6c hodn thi6n h6 th6ng giao thong, cAp
nu6c sinh hoat, c6p diQn, m6i trudng, truong hgc, cac ini6t JnSran tou-- trre
thao... Ph6t tri6n s6n xuSt n6ng nghi{p c6ng ighQ cao, n6ng nghi6p hft";, ;;;voi xay dr,rng, phdt tri6n c6c ctru5l ti-cn tei san xuat gin ,oi oi.t vu du lich;
ning cao,:h6t luong ciic ti€u chi n6ng th6n moi ki6u mA"u.

- Giai doan 2026 - 2030: Eay manh phrit tri€n c6ng nghi6p, ti6u tht c6ng
nghiQp, thuong mai dich vu tr€n dia bin xi; hodn thie; he th6ng dign, giao
th6ng, c6p nudc,...

9.2. Giei ph6p thr,rc hi6n quy ho4ch:

- Sau khi quy ho4ch chungxAydrmg xi Xu6n Hung, huy6n XuAn L6c d6n
nEm 203[) yl dinh hu6ng ph6t tri6n d6n ndm2040 Auqc fhe duyQt, UBNO xa tO
ch[rc c6ng b6 vd ph6 bien d6 6n quy hoach cho t6t ce cen bQ, nldn ddn trong xd
vi c6c cht dAu tu bi5t, thuc hi€n.

, , . .; f,a1e 
.cuO1q-ntrOi 

trqp v6i c6c nginh chric n6ng li€n quan trong tri6n
khai, tO chric thuc hiQn quy ho4ch.

- XAy dyng k6 hoach vi t6 chuc thuc t6t quy hoqch ph6t tri€n c6c ngdnh,
linh vuc kinh t6 - x6 h6i cria xd giai doan202i - zol,o. T,lc" iliqri'r,"oa.t
th6ng qua circ cdc kt5 hoach ph6t irien kinh t6 - x6 hOi 5 nim vd r,ang na.. rc
ho4ch hdng nim phii b6m vdo c6c muc ti€u quy hoach dd dat duoc 

"va 
titin oo

ph6i thyc hiQn trong ttng thoi k,.
- Iling ndm xdy dung kti hoqch t6 chuc thgc hiQn cric dg 6n dAu tu theo

quy hoach trinh c6p c6 thdm quydn xem x6t, quy€t dinh.

- T6 chuc.Oyan- tj, x6y dgng theo dring quy hoach. V6n dQng, tuy6n truydn
nhin ddn hi6u va huong ung thuc hi6n quy ho?ch, cdi tao, chinhtng khu dan
cu, ph6t tri6n kinh ti5 - xi h6i, xAy dpng n6i ,Ong vdn h6a vdn minh.

Ei6u 2. T6 chric thgc hidn
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thgc hiQn quy hopch xdy dqrng theo quy dlnh.

- ThUc hiQn chirc ndng quAn ly nhir nu6c theo quy dinh cria ph6p luat.

- fhOi trqp ch[t ch6 voi c6c ngdnh chuc ndng li€n quan dd xu6t c6c gi6i
ph6p qu6n ly, tri6n khai thuc hiQn quy ho4ch; lfp kii ho4ch diu tu xdy dpg, huy
dQng ngu6n v6n ddu tu d6 thuc hi6n c6c cdng trinh h4 ting k! thuft, h4 tAng x6
h6i vi quAn ly xAy dsng theo dd 6n quy ho4ch dugc ph6 duygt.

2. Phdng Kinh tii vd H4 ting thUc hiQn chric n6ng qu6n l! nhir nudc vd

quy ho4ch xdy dpg; phi5i hqp, hu6ng ddn UBND x6 Xudn Hmg qudn l1i quy

ho4ch chung xAy dgng theo chfc ndng, nhiQm vg v?r ph4m vi qu6n l!.

3. Cdc co quan, dcrn vi 1i6n quan thuc hiQn chuc ndng quin lf nhir nu6c

theo quy dinh cria phdp luflt; c6 trdch nhiem hu6ng dAn, t4o didu ki€n thudn lqt d6

UBND xi Xudn Hung tri6n khai thgc hiQn quy ho4ch chung xdy dpng dugc

duyQt.

Di6u 3. Ch6nh Vin phdng HDND vd UBND huygn, Trudng phdng Kinh

t6 vi Ha tAng, Truong phong Tdi nguy€n vi M6i trudng, Truong phdng NOng

nghi6p vA pirat trien n6ng thin, Trudng phong Tdi chinh - Kli ho4ch, Chu tich

u-gND x6 Xuin Hung vir Thri trucrng c6c co quan li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi

hinh quy6t dinh ndy.

Quy6t ainn niry c6 hiQu lgc k6 tri ngiry ky.l .4,L7

Noi nhdn:
- Nhu Di6u 3;
- UBND tinh (b6o c6o);
- So XAy d\rng;
- So Tii nguy€n vd M6i truong;
- Sd N6ng nghiQP vd PTNT;
- 56 Giao th6ng van tai;
- V[n phdng Didu ph6l CTXO N.ftvt tinh;

- Thudng truc HuYQn iY (b6o c6o);

- Thudng trqc HDND huYQn (b5o c6o);

- Chir tich, c6c PCT. UBH;
- Vdn phong Di€u ph6i CTXD NfM huyen;

- Chanh, Ph6 Vin Phdng;
- Luu: VT, TCKH, THtcutrncl. {-t

TM Y BAN NHAN DAN
TICH

en Thi C6t Ti6n

{
(

i.|

NI

nt
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nuvpN xuAx lgc

QTIY DINH
Quin lf xiy dgng theo Dd 6n Quy hoSch chung xiy drpng- *i xuin ifung, huyQn XuAn LQc tl6n nim 2030

vir tlinh hufng phit tri6n tl6n nim 2040

(Ban hdnh Hm theo Quydt dinh ta ...8.1-...tgo-UBND
ntgdy M ttuing 0I ndm 2023 ctia UBND huyQn Xudn LQc)

CHIIONG I
QUY DIIiH CHUNG

Di6u 1. Phgm vi 6P dgng

1. C6c co quan, don vi, t6 chirc, c6 nhdn, hQ gia <linh' doanh nghiQp c6

fic" q;;?;;ei aO"g *av i1,ng ttet' tlia ban x6 thsc hiQn theo dung Quv tlinh

ney.

2. Quy dinh nny huong d6n viQc quan Ii quy hopch' ki6n tnic' c6nh quan

ttuoc 16o tr6n co sd Quy ho4Jh chungxay dung xE d6n n6m 2030 vi dinh huong

ffi;;iffi6;;# ziio du-o.c pr,c iuyqi; le c,n cri dc x6c dinh viQc l.p nhiem

fi;il ;;ry rr"i.rt .ti titSt xav dqlt 
"a" 

du 6n ttiu tu tron dia ban x5 dirm

ia" prrJft tol q"v 
"rtui", 

tie,ir"iat'] dinh huong ph6t trii5n chung cria khu

vyc ve todn xe, pht hqp vli cbc quy dinh kh6c'

3. Quy dinh ndy ldrn co sd d6 xem x6t quin ly x6y dpg..m6i'.cdri t4o

chinh tran! .6. .6ng timf*a, a*ng nhd d ri€ng 16 theo dring quy dinh ph6p luat

hien hdnh.

4. Quy dinh quan lf xav dlrng 4Y.96ne a2 ar11e tn" !:t-lli.:^t, Y
Cdc dg artthUc t iQn'tt',"o quy hoact' chi ti6t dugc cAp thdm quy€n phe. duyet' cac

f.fr, .a* ,tfiiep, .u. gO,ig 

"gnibp, 

c6c.khu bio vQ anh ninh qu6c phong' khu di

il,;ff;a"h,'uao ton tf;"o"fry iroach ngdnh tr6n dia ban x6 dugc ph6 duvQt.

ViQc quin ly ho4t AO"g 
""y 

Jutg Jt tf'' i;c nay dugc thgc hiQn theo quy dinh

vd hu6ng adn rieng.

5. UBND x6 Xu6n Hmg vi c6c co quan chuyen m6n thuQc. huy€n chiu

tr6ch nhiQm truoc Cht ,iJ tENo huyQn v€. quan Ii x6y dpg tai Do 6n quy

ir"i.f, 
"t 

rtg xdy dpg *d doqt duyQt vi quy dinh cria ph6p luQt'

EiAu 2. Phin vtng qu6n $ quY ho4ch

1. Ranh gioi quY ho4ch:

- Pham vi lfp quy ho4ch chung *Ly dPc.Y Xudn Hrmg tl6n n5m 2030 vd

dinh huong ph6t tri6n ae, tirn ioio ta to* UO dia gioi hinh chinh xd Xudn

CQNGHOA XAITQI CHtr NGHIA VIET NAM
DQc lfp - Tq do - HSnh phtlc

Hung.

- Pham vi ranh gioi cta xd dugc x6c dinh nhu sau:
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+ Phia Ddng: Gi6p xd Xu6n Hda vd tinh Binh ThuQn'

+ Phia Tdy : Gi6p xE Xudn TAm.

+ Phia Nam : Gi6p tinh Bd Ria - Vflng Tdu.

+ Phia B6c : Gi6p xd Xu6n Thdnh.

- T6ng diQn tich tU nhien: fi.426,97 ha.

2. Quy m6, diQn tich c6c khu chtc ning trong vtng quy ho4ch:

- Khu vuc nhd <v ddn cu (Khu trung t6m x5, khu dAn cu hiQn hiru c6i tao,
khu d6n ctr x6y dlmg m6i, nhd 6 rdiric,...).

- Khu vuc xdy dpg cdng trinh c6ng cQng.

- Khu vgc d6t san,xu6t 1a6t sin xu5t n6ng nghiQp, l6m nghiQp, ngu
nghiQp; ddt c6ng nghigp, ti6u thrl c6ng nghiQp, dlch vU,...).

- Iftu tl6t c6y xanh.

- Cric khu vgc bio t6n, di tich, thing canh, c6m x6y dtmg (ntiu c6).

- Khu vgc du tr[, an ninh qu6c phdng.

- C6c c6ng trinh ha tane ki thu6t (giao th6ng, c6p di6n, c6p nu6c, tho6t
nu6c mua, thodt nu6c thrii, qu6n ly chdt thai iin, nghia trang, v6 sinh m6i
trudng).

CHI/OI{G II
QUY DIIYH CU THf

Mgc l. Quin ly theo Quy6t dlnh ph6 duyQt Quy ho4ch chung xiy dgng x6

Di6u 3. Khu vr;c nhi & din cu

C6c chi ti6u k! thuft y6u cAu:

- Chi ti6u sri dqng d6t:

+ D6t xay drmg c6ng trinh nhe 6:> 25 m2lngudi.

+ Ddt xl,y dlmg c6ng trinh c6ng c6ng, dch vu: > 5 m2lngudi.

+ Ddt cdy xanh c6ng c6ng: > 2 m2 lnguiti.

+ D6t giao th6ng vd hp tAng ky thuat: > 5 m2lnguoi.

- Chi tieu c6p nu6c: 2 60 litlngudi/ngdy d6m.

- Chi ti€u c6p di6n vd chi6u sring c6ng cQng: > 150 Wnguoi.
- Chi ti6u nu6c thAi (thu gom): > 80% lugng nu6c th6i ph6t sinh.

- Quy dinh kho6ng lti t6i thi€u (m) cria c6c cdng trinh theo b6 rQng duong
(gi6i hAn bdi c6c chi gi6i tluong d6) vd chi6u cao xAy drmg c6ng trinh:

B6.rQng tludng ti5p gi6p v6ri 16

iIAt xAy dgng c6ng trinh (m)
Chldu cao xiy dgng c6ng trinh (m)

<19 19 +<22 22+<28 2E
<19 0 3 4 6
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19+<22 0 0 3 6

>_22 0 0 0 6

- Mat dO xdy dpg thuAn ti5i da cho ph6p: Mat dO Tav {ung *ruan tOi aa

cira 16 d5t xAy aung nhe d ri6ng 16 (nhn biet thu, nhd d li6n k6, nhd d dQc lQp)'

quy dinh nhu sau:

C6c chi ti6u k! thuft chua n6u d tr€n phii thirc hign tuan tht theo QCVN

01:2021JBXD Quy-chuAn k! thu4t qu6c gia '6 
quv hoach xly-lung d19c tan

hanh kdm theo Th6ng w 
"6 

OW$1/TT--BXD ngity 191512021 cta B0 Xiy

dung.

1. Khu trung tAm xe (Di6m d6n cu sli 1):

- Quy m6 diQn tich, d6n sii, nh6n khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2O2O'.93,4 ha, ddn s6 Ztl tr6' v6i 3'318 nhdn khiu'

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 116,75 ha, d6n sS lll h0' voi 3'550 nhAn

khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 116,75ha, dan s'5 840 hQ' v6i 3'800 nhAn

khAu.

- Mat dO xdY drmg: <60Yu

- Ting cao xdy dpg t6i da: S 6 ting (ri6ng nhd d chung cu' nhir d xE hOi 5

10).

2. Khu ddn cu hiQn hiru, c6i t4o:

* DiiSm ddn cu s6 2 6p l):

- QuY mO diQn tich, dAn s6, nh6n khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020:28,75 ha' ddn si5 6gg hg' vor 3 '421nhdn kh6u'

+ Quy m6 quy f,oatf' 2025:35,94ha' ddn 
'O 

Zf : ttQ' v6i 3'556 nhin khAu'

+ Quy m6 quy hopch 2030:35,94ha, dan s6Tlq:nL'v1i3j}} nhnn khau'

- Mat dO xdY dPg: 360%'

- TAng cao xdy dpg t5i da: < 6 ting (ri€ng nhir 0 chung cu' nhd o xe hQi 5

* Di6m ddn cu s5 3 (6P lA):

- Quy m6 diQn tich, ddn s5, nhdn khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020 : 32,1 I ha, ddn s'5 5ZO t'O' v or 2'57 3 nhAn khdu'

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 40,14ha, ddn sii 5++ hO' va 2'670 nhSn khiu'

>1000500300200s90 100
nhn)

DiQn tich l0 tI6t 1m'/cin

4050607090100td xa i tla o/o

t x6y dlmg nhd d ri6ng 16 cdn Phii d6m bio hQ s6 sri dpng kh6ng
hri thich: L6

u67hn

10).
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+ Quy m6 quy ho4ch 2030:40,14ha, d6n sd Sll nl,v6i 2.800 nhAn khAu.

- Mat d0 xAy dgng: < 60oh.

- Ting cao xAy dpg t5i da: < 6 t6ng (ri€ng nhd & chung cu, nhd o xd h6i <

* Di6m ddn cu s5 a $p \:
- Quy m6 diQn tich, d6n sii, nhdn khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020: 36,67 ha, ddn s6 gOg hO, vdi 4. I l3 nh6n khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 45,84 ha, d6n sO AS t hO, vti 4.200 nhdn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030:45,84 ha, ddn sii AZO h9, voi 4.356 nh6n khdu.

-Matd0x6ydpg: <600A.

- TAng cao xAy dpg t6i da: < 6 tnng (ri6ng nhd d chung cu, nhd d x6 h6i <

* Di6m dAn cu s5 5 @p Z vit 6p 2tt):

- Quy m6 di€n tich, ddn s5, nhdn khAu:

+ Quy m6 hi6n trang 2020: 58,46 ha, d6n sti SOf nE, voi 2.653 nh6n khAu.

+ Quy m6 quy hoach 2025:73,08 ha, d6n sii SZS h6, v6i 2.740 nhAn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030:73,08 ha, d6n sti S+Z tr6, vot 2.830 nh6n khAu.

- Mat d0 xdy dpg: < 60Yo.

- TAng cao xdy dpg ttii tla: < 6 ting (ri6ng nhd 0 chung cu, nhd o x6 h6i <

* Di6m dAn cu s6 7 @p3A):
- Quy m6 diQn tich, d6n s5, nhdn khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020: 41,44 ha, ddn sO SOO hq, vql2.790 nhdn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 51,8 ha, ddn s6 SZ+ h6, v6i 2.884 nhin khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030:51,8 ha, d6n s5 SS: hO, v6i 3.000 nhAn khAu.

- MAt d0 x6y dpg: < 600 .

- TAng cao xAy dpg t5i da: < 6 tdng (ri6ng nhd o chung cu, nhd 0 x6 h6i <

* Ditim ddn cu s5 8 (6p a):

- Quy m6 diQn tich, dAn s6, nhdn khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020: 38,09 ha, d6n si5 SZO t g, vor 2.547 nhdn khiu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025:47,61ha, dAn sO SSZ trQ, vu2.650 nhdn khdu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030:47,61ha, d6n sti SzZ tr6, v1i2.750 nhdn kh6u.

- Mat d0 xdy dqng: 560%.
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10).

kh6u.

khAu.

khdu.

- TAng cao xdy dlmg t6i da: < 6 tdng (ri6ng nhi d chung cu, nhd d xE h6i <

* Di6m d6n cu sii 10 (6p 5):

- Quy m6 diQn tich, ddn sii, nh6n lJrAu:

+ Quy m6 hiQn trgng 2020: 97,23 ha, dan 
"6 

t-lzo hQ, v6i 2.926 nheJi,

+ Quy m6 quy ho4ch 2025:121,54 ha, ddn.i5 t.Z:g h$, vdi 3'000 nh6n

+ Quy m6 quy ho4ch 2030:121,54 ha, ddn 
"6 

t'el+ hQ, voi 3'100 nhan

- Mat d0 x6Y dlmg: 
=60%.

- TAng cao xdy dpg t6i da: < 6 tdng (ri€ng nhd & chung cu' nhi d x6 h6i <

10).

3. Khu dAn cu xdY dlmg m6i:

- Di6m ddn cu sO O 15p 3 vd 6p 3A): Khu t6i dinh cu Truong.biin' ddn cu

doc theo dudne Xuan Hrmg'- Xuan iam' O6n nim 2025' quy md khoang 6l '26

il, #"'i;#r'd, "oii.+il 
nhdn khAu' Diin nam 2030' cuv..mf *yZl:?u--i;; 

;tu, .o zzs tO, vdi 1.550 nhdn khAu' Mat d0 iY 9u"5 
t6i da 60%' s0 t'ms

.uo S O tdng (ri6ng nhd o chung cu, nhd d xd hOi S 10 tang)'

- Di,5m d6n cu s6 9 (6p a): Khu din cu quv ho4ch gi6p ranh f Xy:" Iry:
ti6p;p";;;;bai"ia6i pe,i ndm2025, q'v -6 khoang 15'7l.lu'd,T.'^6 to

h6 v6i 200 nhdn khAu. Der-"6* 2030, quy rn5 tt'o*g 15'71ha' d6n s6.113 h0'

#i ;;;ffi;ffi;. #tdo -;t;rrne t6i aa 60yo, s6 ting cuo < 6 tAng (ri6ng nhd

a.turrg cu, nhd 0 xd h6i 5 10 t6ng)'

Ngoiri ra, tr6n dia ban xd ddn cu pnan t9 cap.trC.n tf P:1Y: -"li*
nong ioii xa,... vi vay, quy hoach d6t d-dqt 

-ft:" 
c6c tuy6n duong gtao tnong

JC aZp *e nhu ciu .t o ,du'Jaan trong x6' M[c kh6c' bi5 tri khoing 160 ha dpc

hai b€n tluong vho ff,, .-O,g tghiep X"uan Hda d6 ph6t tri'3n din cu (c6 ddu tu

ha ting k! thu{t, ha t6t g xa hOi)'

4. Ddn cu rii r6c: Tr6n dia ban x6 dAn cu phdn bi5 c4p t^r6n.c6t T:9Ii"C
chinh trong toi'n x6,... rt'riiiO 

"ay 
a**' < oo7'' rang cao xiy dpg t6i da: < 6

ta"g.

Didu 4. Khu vrlc xiy dr;ng c6ng trinh c6ng cQng

1. C6c c6ngtrinh c6ng cQng gtim: l1l sd,co 9um' / t6' gi6o,duc' vdn,h6a'

ai"n w,... nr,,, !o tieu ffi;-Bffi 91-tul* Quv6t ttlnh s6 """"'/QD-
GNo ,u"y . . . . th6ng 01 nai ZOZ{ ct'atlBND huyQn Xudn LQc'

2. CLc chitieu kinh t6 ky thuat chinh dO quin lf xAy dpg:

- Mat d0 x6Y dPg: 560%'
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- TAng cao x6y dgng tiii da: < 6 t6ng (ri6ng nhh d chung cu, nhd d x6 hQi S

l0).

- Khoing lti x6y dlmg: Thlrc hiQn tuAn tht theo QCVN 0l:202llBXD
Quy chuAn k! thuat qu5c gia vA quy ho4ch xdy dpg.

- Hc s6 st dsng d6t: Thgc hiQn tuAn thir theo QC\IN 01: 2021IBXD Quy
chuAn k! thupt qu5c gia v6 quy ho4ch xdy dpg.

- Hinh thuc ki6n trric cria timg lopi nhi o, c6ng trinh c6ng cQng: Hdi hda
vdi kh6ng gian,,ki6n truc, cinh quan chung cria khu vyc x6y dlmg c6ng trinh
ki6n truc; gin k6t ki6n truc khu hiQn hiru, khu ph6t tri6n mdi, khu b6o t6n, khu
v.uc girip, ranh d6 thi vd n6ng th6n, pht hqp v6i cinh quan thi€n nhi6n. 86o dim
ti6u chuAn vC nhd d, khdng gian s6ng, kh6ng gian vdn h6a pht hqp v6i di6u kiQn
tg nhi6n, tfp quan sinh hoat, thuAn phong m! tpc cta cQng d6ng c6c d6n tQc.

- V€ mdu sdc, vQt li6u c6ng trinh: St dgng mdu s6c, v{t liQu, trang tri mit
ngohi cria cdng trinh kii5n truc phii b6o ttAm m! quan, kh6ng t6c dQng x6u t6i thi
gi6c, sirc kh6e con ngudi, m6i trudmg vd an todn giao th6ng.

- C6c quy dlnh vC x6y drmg c6ng trinh c6ng cQng, dich vU:

Logi c6ng trinh
Chi tiGu sft dgng

c6ng trinh t5i
thi6u

Chi tiGu srfr dgng
adt t6i tni6u

Bin kinh phgc
vu t5i da

1. Gido d c

) Trudng. di truong mam
on

50 ch6/1.000 dan 12m2lchd 1km

) Truong, di trudng ti
c

65 ch6/1.000 dan l0 m2lch6 lkm
c) Trutmg trung hoc co sd

55 ch5/1.000 den

Khdng c6 tu&n thu6c
C6 vutm thu6c

xaram v t
1 tr4m/xd

l0 m2lch6

.VInh thao c6n

Y

th c n
1.000 m /c6ng

trinh

500 m2ltr4m
1.000 m2ltr4m

th6 200 m lcdn trinhPh tru
c Thu vi

) Nhd vnn h6a

200 m /c6n trinh
H6i

) Cpm c6ng hinh. sdn b5i th
ao

100 ch trinh

5.000 m2lcum

co

.ch cra d
I chqlxd 1.500 m

) Cta hdne dich vU trung tdm

a chs

trun tdm
1 c6ng trinh./khu

300 m2

D h buu chinh vi6n th6ncvm
I m h c vg buu chinh, vi 1di m/xd 150 m /di m
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Bin kinh phUc
vg t6i tla

Chi tiGu sfr dgng
o6t t6i tti6u

Chi ti6u srfr dgng
c6ng trinh t5i

thi6u
Lo4i c6ng trinh

m cd truy cip
rnet

(bao g

Chti thich 1: Ctic hqng mt4c vdn h6a, thA thao c6ng cpng phdi

g nh6m c6ng trinh di ddm bdo s* dltng khai thdc hi€u qud;

Chri thich 2: Tily theo ddc diAm Clia phtnng c6 thA bii tri cho xd hoQc bAn xd.

k€t hqp tro

Di6u 5. DAt sen xuAt

1. D6t n6ng nghigp, l6m nghiQp, ngu nghiQp'

a) PhAn vtng sirn sult n6ng nehi€p, l6m nghiep, i9" 
-tChiipi^:hdn 

nu6i

theo dd 6n Quv hJach chune xaidung ia X'an Htmg tl6n nim 2030-vd tlinh

;r;; ph6, ii6n a6, nam 2o+o ta toan UO dia gi6i hanh chinh xd Xuin Htmg'

b) Cac quy dinh vA khu v.uc chin nu6i, s6n xu6t vir phuc vu san xuSt n6ng ngfriQp:

- C6c khu v.uc chSn nu6i, stn xu6t 
"6"9 

nghiQp phii dim bio $oa1e 
c6;h

an toin m6i trudng. Khoang ci,ch tt nhd d tAi c'i'c khu vuc chdn nu6i' sirn xudt'

kho chria h6a ch6t b6o vQ thgc vft phii 16n hon 200 m'

- Khu sin xu6t phdi bO tri gan c6c trgc duong chinh"" li6n hQ 
lhuan.:i9n

vdi d6ng ruQng vd khu o nhmg phii cu6i huong gi6 chri tlao' cuOr nguon nuoc'

- C6c c6ng trinh phlrc vg sin xu6t nhu kho n6ng sin' kho ph6n h9: l'U :-?
thu6c tru sau, kio nOng cu 

'ai 
tu, xu&ng sria chta co khi n6ng cu'"' phili bO tri

Ii6n hQ thuin tiQn voi O"tgirut'tf infr-n9i d6ng' Khoing cSch tt c6c kho phdn

h6a hgc dlin khu d kh6ng dugc nh6 hon 100 m'

2.Dir c}ngnghiQp, ti6u thri c6ng nghiQp' dich vu'

a) D6t cdng nghiQp, ti6u thri c6ng nghiQp' qq y,t"-f:.T3%::1*
.hungiay JUng ;A iua" H*g d6n ndm 2030-vd dinh huong ph6t trten den nam

2040-la t;an b0 dia gi6i hanh chffi xd XuAn Htmg'

b) C6c quy tlinh v6 khu sAn xu6t ti6u thri c6ng nghiQp' cum c6ng nghi-ep:

- Nhfrng co sd sin xt'6t ti6u thri c6ng nghiQp kh6ng.gAy 6 nhiSm m6i

t*drs;ilt[a or r-ig ru'' d, t4i c6c nhn php cria ttmg hQ gia dinh'

- Co s& sirn xu6t c6 t6c dQng x6u t6i mdi trudng phni bO tri thanh c6c cgm'

nim ngodi khu 0, gan Ciu m6i giao th6ng'

- Khoang c6ch an todn m6i trudng cria s6n xu6t ti6u tht c6ng nghiQp' cgm

cong nghiQp phii dam b;;;-;;et;A 'ioi 
ttot^e Gnoang c6ch lv vQ sinh) d€n

c6c nhi 0 Ph6i l6n hon 200 m'

Di6u 6. Dit ciY xanh

- Kh6ng gian c6y xanh trong x6' bao g6m kh6ng gian xanh.tu nhi6n vd

kh6ne eian xanh nhdn,a" Go"g iicn, wsn-hoa' h6 nuoc'"') phdi tlugc quy

i.;;cr, tiit voi nhau thinh mOt he th6ng li6n hoan'
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- Bii tri cdy xanh c6ng cQng t4i khu trung tdm, khu vin h6a lich st, t6n

gi6o.

- Ki5t hgrp voi quy ho4ch tr6ng c6y xanh cip cdc dudng giao th6ng chinh,

ngoii d6ng rugng, c6y ch6ng x6i mdn dE t?o thenh mQt he th6ng cdy xanh trong

xd.

- Kh6ng trdng c6c lo4i cAy c6 nhga dQc, c6 hoa qu6 hAp dan ruOi mu5i,
cdy c6 gaitrong tram y t5, truong hgc, nhd tr6, trudng m6u gi6o; cin trdng c6c

lo4i cAy cao, b6ng m6t ve c6 t6c dgng ldm s4ch kh6ng khi.

Didu 7. C6c khu vyc bio tdn, di tfch, thing cinh, cdm x6y dgng
^ {.- Ddi v6i c6ng trinh t6n giiio, tin ngu6ng: ViCc bdo t6n, x6y mdi c6ng

trinh t6n gi6o, tin ngu&ng theo quy <Iinh tai Luat tin ngudng, t6n gi6o s6
0212016/QHl4 ngdy 18 thring 1l nEm 2016 vd quy dinh tai Nghi tlinh s6
15/20211ND-CP ngdy 03/3/2021cta Chinh pht.quy dinh chi tir5t mQt s6 n6i
dung v6 quirlt ly du 6n dAu tu x6y dpg vd Quyi5t dinh sii 55/2021IQD-UBND
ngiry 0lll2/2021 cria UBND tinh D6ng Nai vO viQc ban hdnh quy dinh c6p ph6p
xdy dpg vA qudn ly trat tU xdy dpg c6ng trinh tr6n dia ban tinh D6ng Nai.

-,C6c vtrng c6m.xAy dpg duqc x6c rlinh theo,tt6 rin quy hoach x6y dpg
tluoc c6p c6 thAm quy€n ph6 duy6t: Khu vuc sin *6t n6ng nghiQp t{p trung,...
Ch6 d.0 qlan l), su dung dat tei cac virng c6m x6y drmg tfreo quy iinfr c,iu ptrap
luat vC dat dai vd quy ho4ch xdy dmg.

Di6u 8. Khu vr;c dg trii, an ninh qu6c phdng

Thpc hiQn theo quy dinh v6 an ninh, qu6c phdng aOi vOl khu nrc dp trt,
an ninh qu5c phong.

Di6u 9. C5c c6ng trinh hg tAng ki thuit
1. Giao th6ng: Quy tlinh vC chi€u ddi, quy m6 mlt citngang, 16 gi6i, cdp

dudng c6c tuyiSn dudng do xd qurin lf (tluong xE, duong 6p,-ttu&ig'niO *0.,
iludng tryc chinh nQi tt6ng).

STT TGn tlulng

Quy ho4ch

Chidu diri
(kn)

Quy 46
m{t cit
ngang

(ldrn xe)

L0
Ci6,,i
(m)

cdp
tlulng

I Dudmg xi 15,05
I D vdo Khu c6 Xudn Hda 7,12 4-6 60 u
2 Suot Lon 1,66 t-2 29 v
4 Duong D6i M6n 3,77 1-2 29
5 Eudng Su6i D6 0,50 1-2 29
II Duong Ap 22,70
1 Duc,ng 56 19 0,62 1-2 19 VI
2 Duong 56 l5 0,30 1-2 19 VI
3 Duong SO 14 0,29 1-2 t9 VI
4 Dutmg 36 06 0,27 t-z t9 VI
5 Dulng 56 16 0,44 t-2 19 VI
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ho h

cip
ilulng

L0
Ci6i
(m)

xe

Quy 46
mit cit
ngang

Chidu dii
(km)

TGn ilutrngSTT

vtr9t-21 00Dudn S 246
VI19t-20 59387
VI19t-20 43s6 108 VI19t-20 18D S 599 VI19t-20 3110 D s 41
VI19t-20 3839S11 VI19t-20,305JSt2 vlt9t-20,31D S 2313 VIt9t-20,5227Sl4 VI19t-20 4605S15 VI19t-20,31Dudn S 0916 VI19t-20,43t2t7 VI19t-20,52Dudn 4418 VI19l-20 38s6 41Dr9 VI19t-240s6 3720 VI19t-20 40Du&n S 3521 VI19t-2I 72522 VIl9l-20 58s6 36D23 VI191-20 25,lI24 VI19l-20 460lS25 VI19t-20 74Dudn S 2626 VI19l-20 6346D2l VIt9t-20,44s 2l28 VI19t-20 59

11Dudn29 VIl9t-20,5128sD30 VI19l-20,4542D31 VI191-20,5540Du&n32 VI19l-21,5447S33 VI19t-20 61
D S 5034 VIt9l-20 13

3035 VIt9t-21102St6 VI19t-20 62
Dudn S 3037 VIt9l-2I 4479)')S38 VI19l-21,78l+2+5D S 6'1 li6n39 2l 19x6mIII VIt91-20 t7
Hdm 1345 41 VI19t-20 15
H6m 1035 42 VI19t-20 25
H6m 781 I3 VI19t-20,15IH€m7434 VI19t-20,17
Hbm7495 VI19t-20,39
Hdm 823 I6 VIt9t-20 35IH6m 709'7 VI191-20 39
Hdm 691 A 18 VI19t-20,21
HOm 831 6 19 VI19t-20 t4
Hdm 875l0 VII9t-20 t6

1H6m 93111

I

I
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STT T6n tluimg

Quy ho4ch

Chidu dhi
(km)

Quy nl6
mit cit
ngang
(lin xe)

L0
Ci6,i
(m)

cdp
tludmg

t2 Hdm 816 {p ti 0,23 1-2 19 VI
l3 Hem6126 1 a

H6m 708 dp I a

0,t7 1-2 l9 VI
l4 0,26 1-2 19 VI
15 Hdm 650 6p la 0,32 t-2 19 VI
16 H6m 718 Ap la 0,17 t-2 t9 VI
t7 H6m 1007 6p 2 0,17 1-2 t9 VI
18 Hdm l0l6 6p 2 0,14 t-2 19 VI
19 H6m 1098 Ap 2 0,17 1-2 t9 VI
20 Htm1206 6tp2a 0,54 1-2 19 VI
21 HEm 1340 Ap 3 0,37 1-2 t9 VI
22 Hdm 1406 6p 3 0,13 1-2 19 VI
23 Hdm 1451 4 0,10 1-2 t9 VI
24 Htm ls62 Ap3 0,10 t-2 19 VI
25 H6m 8 tludn s ide 0,28 t-2 19 VI
26 H6m 25 s ida 0,10 1-2 t9 VI
27 H6m 9 tludn rua 0,18 1-2 19 VI
28 28 cludng sutii tonH6m 0,6s t-2 19 VI
29 Hdm l5 Ld eashdp2 0,1s 1-2 19 VI
30 6p 2a su5i CiuHdm 31 0,12 1-2 19 VI
3l Hdm22l CedAu 5p3 0,35 t-2 19 VI
32 Hdm 168 Co 0,4s 1-2 19 VI
33 H6m 105 5 0,t0 1-2 19 VI
34 Hbm127 5 0,10 t-2 19 VI
35 Hdm 113 5 0 1 2 1-2 l9 VI
36 H6m 192 5 0,10 1-2 t9 VI
37 Him 166 5 0,08 t-2 19 VI
38 HEm2l 2a 0,29 1-2 19 VI
39 HEals 6p s 0,20 1-2 19 VI
40 Him25 6p5 0,10 1-2 19 VI
41 6p2H6m 10 0,30 1-2 t9 VI
42 H6,m7 dp2 0,1 5 1-2 19 VI
43 H,bm22 dp 2a (duong 17 rrJlrilnh2) 0,14 1-2 19 VI
44 Hem 48 5p 2 0,12 1-2 19 VI
45 Hdm29 2 0,13 1-2 19 VI
46 Hem 44 2

Hem 14 2
0,12 1-2 19 VI

47 0,13 1-2
1-2

19 VI
48 Hem25 2 0,12 19 VI
49 Hem 104 2 0,12 1-2 t9 VI
50 Hdm326tp2 0,12 r-2 19 VI
5l H€m42 5p2 0,28 1-2 t9 VI
52 Hbm22 dp2 0,19 1-2 19 VI
53 H

H
6m184 )
bm24 ap 2

0,09 1-2 19 VI
54 0, l0 t-2 19 VI
55 Hbm 16 6p 2 0,16 1-2 l9 VI
56 Ht:m226p3 0,19 1-2 19 VI
57 Hdm 49 6p 3 0,12 19 VI1-2
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STT TGn alulng

h ch

Chitu diri
(km)

Qry B6
mit cIt
ngang

(llrn xe)

L0
gi6,'i

(m)

cdp
tlutmg

58 Hdm 3l 3 0,12 1-2 t9 VI

59 H6m 37 J 0 13 t-2 19 VI

60 H6m I 4 0 l0 1-2 t9 VI

61 Hdm 23 4 0,t2 1-2 19 VI

62 Hdm 18 4

Hdm 4 4

0,13 1-2 l9 VI
0,12 t-2 19 VI

63
64 Hdm 17 4 0,18 1-2 l9 VI

65 H€m47 5 0,16 t-2 19 VI

66 HOm 10 5 0 18 t-2 19 VI

67 Hdm 75 5

Hem 18 5

0 l0 1-2 l9 VI
0,10 1-2 l9 VI

68

69 Hbm22 5

Hdm 04 5

HOm 06 5a

0,1 8 t-2 19 VI
0,19 1-2 19 VI

70
0,lq 1-2 19 VI

71

Hdm 46 5 0 1172
7f Hbm24 I 0,18

2 0,11
74 Hdm 4 a

75 Hdm I 2a 0 08

Tran T6o 0,1 5
76 HEm326
77 57 0,60

0 2l
78 S 20

Dudn s6 13 0,39
79

0,63
80 s6 45

D s6 31 0,30
81

0,20
82 So 18

08 0,35
83 SO

40
84 S 29 0

0 35
85 Dudn S 51

86 55 0 15

0 64
8'7 S 34

88 Dudn S 52 0 26
0,38

89 S 04

90 D S 49 0,60
0,57

91 Dudn S 48

S 32 0 1
92

0 50
93 D s6 53

94 S I 0 50

10 60IV Dutrn c chinh n i.I
43 4 0 40

1
0,30

2 35 4

J D 59 4 0,40
0,40

4 Dudn 23n i dni 5

2'l dei 5 0,70
5

0,50
6 29 5

k6nh tiOu li€n 3,00
7

d 38 D 1,00

t-2 19 VI
t-2 19 VI
1-2 19 VI
1-2 19 VI
t-2 19 VI
1-2 l9 VI
1-2 l9 VI
t-2 19 VI
t-2 t9 VI
1-2 19 VI
t-2 19 VI
t-2 t9 VI
t-2 19 VI
l-2 19 VI
1-2 19 VI
t-2 19 VI
t-2 l9 VI
t-2 l9 VI
t-2 19 VI
1-2 19 VI
t-2 19 VI
1-2 l9 VI
1-2 t9 VI
t-2 19 VI
1-2 19 VI
t-2 19 VI
1-2 19 VI
t-2 19 VI
t-2 19 VI
t-2 19 VI
t-2 19 VI
l-2 19 VI
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STT TOn tlutmg

Quy hoach

Chitiu dlri
(km)

Quy 96
mft cit
ngang

(lirn xe)

L0
gi6,'i

(m)

cdp
duimg

9 Sudng s6 52 n6i dai 0,40 1-2 t9 VI
10 -*. 

^: t. .,.
suor ua Kua nol oar

Dudne Td Lri
1,00 1-2 19 VI

ll 1,00 t-2 19 VI
t2 Dusng su5i ciu 1,50 1-2 19 VI

Cric tuy6n duirng cdn l4i do xi quan lf kh6ng nim trong danh muc tr6n
(ttuong h6m, dudng nqi d6ng,...) phii ttim bAo quy m6 m{t citngangdusng 1-

2 ldn xe, 16 gioi t6i thi6u 19 m.

Qu6c l0 l, duong huyQn thgc hiQn qu6n lj theo quy ho4ch ngdnh giao
th6ng dugc c6p c6 thdm quy6n ph6 duyQt.

2. C6p diQn:

a) Chi ti6u c6p di6n vd hQ th6ng chi6u sring:

+ Nhu cAu diQn phr,rc vu sinh hoat: > 150 Wnguoi.
+ Nhu cAu di6n cho c6ng trinh c6ng cdng: > l5%o tthucAu diOn sinh ho4t.

+ Mu cAu diQn phuc vu s6.,n xu6t: Theo nhu cdu cria co so sirn xu6t.

+ Chiiiu s6ng cdng cQng: Tf 16 dudrng khu vgc trung rdm xE dugc chi6u
s6ng > 100%.

+ TiAm <IiQn ha th6 vd ludi tliQn trung, cao 6p: Quy chuAn k! thuQt eu5c
gia QCVN 07-5: 20l6lBXD c5c c6ng trinh h4 thAng k! thuflt c6ng trinh c6p
dien.

b) Ha+ lang an toan lu6i diQn: Cric tuy6n iliQn trung th6 di qua dia ban x6
su dgng ngu6n cdp Q trern ll0 kV XuAn Trudng, hdnh lang duoc gi6i h4n b6i
hai m4t thdng drmg vC hai phia cria dudmg d6y 6 tr4ng thdi tinh li 6 m.

c) Eudng d6y ha thi5: Kt o*e c6ch gita c6c cQt tliQn trung binh tir 30-50
m, khoing c6ch tir chdn cQt tl6n c6ng trinh x6y dtmg kh6c ld 6 ;, khoAng c6ch
tt dudrng ddy di5n tudrng nhd cria hQ dAn ld 6 m.

3. Cdp nudc: Ngu6n c6p, m4ng lu6i cdp d6m bio cung c6p tlAy dri vd
tlung ti6u chudn quy dinh. Nu6c sach theo Quy chu6n k! thu{t Qu6c gia QCVN
0l - I : 20 1 8/BYT vO chdt luong nu6c sach st dqng cho mpc dich sinh hoat.

. - C6p.nudc sinh ho4t: C6p nudc dt5n hQ gia dinh: > 60 litlngudi/ngdy d6m;
Cdp nudc d6n vi tri l6y nu6c c6ng cQng: > 40 lit/nguoi/ngdy <16m.

.-i- CAp nudc cho sAn xuAt ti6u thri c6ng nghiQp tai hQ gia dinh: > 8% lugng
nu6c c6p cho sinh hopt.

4. Tho6t nu6c mua:

- HQ th6ng tho6t nudc mua dugc dAu tu d6ng bq ctng vdi hQ th6ng duong
giao th6ng cho pht hqp vdi sg phrit tri6n cria trung t6m xd vd c6c di6m dAn cu.

Dudng
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- C6c tuytin tho6t nu6c mua trong khu Qn cu bEng c6nq lrdn bO t6ng ci5t

th6p, ngoiri khu din cu t{p trung tho6t nudc bdng muong. hai b6n tuy€n dudng'

fang cittng n4o v6t, cai'tao c6c k6nh trong xn'-u wc dii tdng Lhd ning tho6t

nudc,...

5. Tho6t nu6c thAi, quan lj cic chdt thii rin, nghia trang vd vQ sinh m6i

trudng:

a) Thodt nu6c thii:

- Nu6c thAi sinh hoat = 807 lugng nu6c c6p'

- Nu6c thdi san *uAt titi, tht cOng nghiep, ldng ngh6 : 80% lugng nu6c

cap.

tru6c
ti6u c

- Nu6c thii sinh ho4t tu c6c c6ng trinh c6ng cQng: Xt li ting !6 g^P?i
khi;;at ,a" frQ th6ng tho6t nudc. Ctr6t lugng nu6c sau khi xt lf phii dat

nuan qCrfN.

_ Nu6c th6i vd phan gia sric tir c6c khu chu6ng tr4i chdn nu6i l6n dugc xu

lf bang b6 Biogas.

- HQ th6ng tho6t nudc cria cgm ti€u thri c6ng nghiQp c6 hq th6ng tho6t

nu6c ri0ng va xt ty d4t ti6u ctruAn qCW'

b) Quan ly c6c ch6t thii rin: R6c thii dusc phdn 
]oai,lai l:119"*l:-ut*

tru6c khi dua ra noi ,6p *g ,h.o quy.dlnh' Tai m5i khu d6n cu thlu:h lap dOi

iiu g"-.a. thii di5 thu-vd v4n chuytin v6 bei r5c chung cia x6'

c) Nghia trang vd v€ sinh m6i trudng: Thgc hiQn mai t6ng vi ch6n cAt' an

t6ng theo vi tri quY dinh.

Mgc 2. Quin I theo rlic di6m cta tirng tlia phuong' vtng midn

Diiu f0. Nhi & din cu n6ng th6n

- V6 mdu sic, vft liQu c6ng trinh: Sir dung mdu sic' v0t.li-611' tran'g tri m4t

"n"ai 
.,,i".i*,rg*# ti3r,"i. pn'ai Uao dim m! quan' kh6ng t6c dQng xdu toi thi

gia" t,i. f.froJ.on ngudi, m6i trudng vd an toh:r giao th6ng'

Hinh thric ki6n tnic cta ttmg loai nhi d, c6ng trinh c6ng cQng: Hiri hda

,6t kh;;';;,;t6;;;-ttuth q"in 
"i'ung 

cril khu vsc xiv dr'mg c6ng trinh

ki6n tric; gdn k6t t<icn tic tht iiet f'ru, 6u p\6t tri€n m6i' khu b6o t6n' khu

v.uc gi6p ranh d6 tfri ta nOng tf'an, pftt'lrgn v6i canh quan thi6n nhi6n' 86o dAm

iri, !i,ia, ,a nhe e; kh6n; gi*.t6'g, kn6ng gian van h6a pht hoo voi di6u kiQn

tu nhi6n, tfp quan ti"h h;;;tilA' p"nong -!Iu" cira cQng d6ng c6c dan t6c'

- Canh quan: Hdng rdo, c6ng xdy drmg ki6n c6 s4ch dqp' c6 ciy xanh'

dirm biro "xanh - s4ch - tlgP"'

Didu 11. C6c c6ng trinh h9 tlng ki thuit

l. Giao th6ng: Quy dinh v6 chi0u ddi, quy TO 
mi+t ciy ngang, lQ gi6i' c6p

ar*e .ai'il"y3il""dr;;; q'at' rv (du&ng-xa' dudng 6p' dudng ng6 x6m'

duong tryc chinh nqi d6ng).
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STT TGn tlutmg

Dudmg xE

Quy ho4ch

Chidu dni
(km)

Qry nl6
mit clt
ngang
(lin xe)

L0
gidi
(m)

cip
duimg

I 15,05

I Dudng vdo Khu c6ng nghi€p XuAn Hda 7,12 4-6 60 m
2 Dudng Su6i L6n 1,66 t-2 29

4 Duong Ddi Mon 3,77 1-2 29
5 Ducmg Su6i D6 0,50 1-2 29

II Durrne 6p 22,70
I Dumg 56 19 0,62 1-2 t9 VI
2 Durmg 56 15 0,30 l-2 19 VI
J Duimg 36 14 0,29 1-2 l9 VI
4 Ducmg SO 06 0,27 L-2 19 VI
5 Duong 35 lo 0,44 t-2 t9 VI
6 Duong 56 24 1,00 t-2 19 VI
7 Duong S5 38 05s l-2 19 VI
8 l0 0,43 l-2 19 VI
9 D S 59 0,18 1-2 t9 VI
10 s6 43 0,31 l-2 19 VI
l1 ong s(5 39Du 0,38 1-2 t9 VI
t2 D s 33 0,30 1-2 t9 VI
13 Dudn s 23 0,31 t-2 19 VI
14 o5? t-2 19 VI
15 D S 05 0,46 t-2 19 VI
t6 Dudn s 09 0,31 1-2 r9 VI
17 12 0,43 t-2 19 VI
18 D 44 0,s2 1-2 l9 VI
19 S 4t 0,38 t-2 t9 VI
20 0,24 t-2 19 VI
2t s6 3sD 0,40 1-2 l9 VI
)') s5 2s 1,27 t-2 19 VI
23 DudngS6:o 0,58 1-2 t9 VI
24 s6 17 0,25 1-2 l9 VI
25 0,46 t-2 19 VI
26 D 26 0,74 1-2 l9 VI
)1 Duln S 46 0,63 t-2 t9 VI
28 D s6 2r 0,44 1-2 19 VI
29 Dudng s6 11 0,59 1-2 l9 VI
30 s 28

D so 42
0,51 t-2 19 VI

31 0,45 1-2 l9 VI
32 D 40

D S 47
0,55 t-2 19 VI

JJ t,54 t-2 19 VI
34 Duong 56 50 0,63 1-2 t9 VI
35 Duong 56 03 0,33 1-2 19 VI
36 Dudng 56 02

Dudng 56 30
1,21 t-2 19 VI

37 0,62 t-2 19 VI
38 Duong 56 22 (be 79) 1,44 1-2 l9 VI
39 D s67 ren

Dudng ng6 x6m
1,78 1-2 t9 VI

ilI 21,19

Ducrng 56 27

Euong 56 37

Duong 36 0l

l+2+5
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STT TGn aludmg

ho ch

Chidu diri
(km)

Quy T6
m{t clt
ngang

(ldn xe)

L0
Ci6,i
(m)

cip
tluimg

1 HOm 1345 4 0 t7 t-2 19 VI

2 Hem 1035 4 0,15 1-2 t9 VI

J Hdm 781 I 0,2s 1-2 l9 VI

4 HOm 743 fl 1 0 I 5 1-2 l9 VI

5 Hdm749 d I 0,17 t-2 19 VI

6 HOm 823 1 0,39 l-2 t9 VI

7 Hem 709 I 0,35 1-2 l9 VI

8 Hdm 691 1 0,39 t-2 19 VI

9 Hdm 831 I
Hdm 875 1

Hdm 931 I

0,21 t-2 l9 VI
0,14 1-2 t9 VI

10
0,16 t-2 l9 VI

11

12 Hdm 816 1a 0,21 t-2 t9 VI

13 Hbm672 1a a

H6m 708 I a

0,17 1-2 19 VI
0 26 1-2 l9 VI

t4
15 H6m 650 I a

H6m 718 I a

H€m 1007 2

H6m 1016 2a

Hdm 1098 2

H6m 1206 )a

0 ') t-2 19 VI
0,17 t-2 19 VI

t6
0,17 1-2 19 VI

t7
0,14 l-2 19 VI

18
0 l7 t-2 l9 VI

19
0,54 1-2 19 VI

20
21 Hdm 1340 3 0 37 l-2 19 VI

22 H6m 1406 3

Hdm 1451 4

H6m 1562 J

daHEm 8
H6m 25 dudn d6

H€m 9 tl 1rua

Hdm 28 i lcms

Hdm 15 Ld 2

IH6m 3l 2aS
H€m221 3

Hdm 168

Hdm 105 5

Hbm127 5

0 13 1-2 19 VI

0,10 t-2 l9 VI
23

0,10 1-2 19 VI
24

0,28 t-2 l9 VI
25

0,10 1-2 19 VI
26

0,18 t-2 19 VI
2'.7

0,65 t-2 l9 VI
28

0,15 1-2 t9 VI
29

0 12 t-2 19 VI
30

0 35 t-2 19 VI
3l

0 45 t-2 19 VI
32

0,10 t-2 19 VI
)3

0 10 1-2 19 VI
34
35

Hdm 192 5

0 t2 t-2 19 VI
0 l0 l-2 19 VI

36
0 08 1-2 19 VI

31
38 Hdm 2l 2a

HOm 65 5

Hdm 25 5

H€m 10 2

H6m 7
.,

0 9 1-2 t9 VI

0,20 t-2 19 VI
39

0,10 t-2 19 VI
40

0,30 1-2 19 VI
41

0 1 5 t-2 l9 VI
42
43 Hdm22 2a dudn l7 nh6nh 2 0,t4 1-2 l9 VI

44 Hem 48 2

Hdm29 2

2Hdm 44

0,12 t-2 l9 VI
qJ!_ t-2 19 VI

45
I20 1-2 t9 VI

46

5HEm 113

5Hdm 166
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STT TOn tludng

Quy hogch

Chidu diri
(km)

Quy n)O

m{t c5t
ngang
(lin xe)

L0
Ci6,i
(m)

cAp
tludng

47 noml4 Ap z 0,13 t-2 19 VI
48 HEm25 dp2 0,12 1-2 19 VI
49 Hdm 104 Ap 2 0,12 1-2 19 VI
50 H€m32 Atp2 0,12 t-2 19 VI
51 Hdm426rp2 0,28 t-2 19 VI

Him22 Ap2 0,19 1-2 19 VI
53 Hdm l8 6p 2 0,09 t-2 19 VI
54 Hdm24 dp2 0,10 1-2 t9 VI

Hdm 16 6p 2 0,16 t-2 19 VI
56 HEm22 llp3 0,19 t-2 t9 VI
57 Hdm 49 rip 3 0,12 t-2 19 VI
58 Hdm 31 6p 3 0,12 1-2 t9 VI
59 H€m37 Ap3 0,13 t-2 19 VI
60 H6m16p4 0,10 l-2 19 VI
61 HEm23 dp 4 0,12 1-2 t9 VI
62 6paHdm l8 0,13 1-2 19 VI
63 H6m4Ap4 0,12 t-2 19 VI
64 H€m 17 Ap 4 0,1 8 1-2 t9 VI
65 Hdm47 6p 5 0,16 1-2 t9 VI
66 HEm 10 5 0,18 t-2 19 VI
67 Hdm 75 a 5 0,10 1-2 19 VI
68 H6418 6p s 0,10 1-2 19 VI
69 H€m22 6ps 0,18 t-2 19 VI
70 Hdm 04 A 5 0,19 1-2 19 VI
71 Hdm 06 5 0,16 t-2 l9 VI
72 ry153p sH6 0,1 I t-2 19 VI
73 H€m24 I 0,18 1-2 t9 VI
74 Ap 2aH6m 4 0,11 t-2 l9 VI
75 dp2aHdm 1 0,08 t-2 19 VI
76 Hdm 326

DudngS 57
0,15 1-2 t9 VI

77 0,60 t-2 19 VI
78 D s6 20

D s 13

Dudmg So 45

0,21 1-2 t9 VI
79 0,39 1-2

1-2
19 VI

80 0,63 19 VI
81 D S 3l

s6 l8
0,30 1-2

t-2
t9 VI

82 0,20 19 VI
83 so 08 n 15 1-2 t9 VI
84 Duon 29 0,40 1-2 19 VI
85 D

D
s6 5l

udng S 55
0,35 1-2 19 VI

86 0,15 1-2 t9 VI
87 Duong 36 34 0,64 t-2 19 VI
88 Dudng 36 52

Dulng 56 04
0,26 1-2 19 VI

89 0,38 1-2 19 VI
90 Dulng 56 49 0,60 1-2 l9 VI
91 s6 48

Duong t2

n s7 t-z 19 VI
92 0,21 1-2 19 VI

52

55

Lp Trdng T6o



STT TOn tludng

Quy hotch

Chi6u dni
(kn)

Quy 46
mit clt
ngang

(lirn xe)

L0
Ci6i
(m)

cdp
tludmg

93 D S 53

Su6i
Duirn c chinh n i.I

41 4a

0,50 t-2 t9 VI
0,50 t-2 19 VI

94
10,60 t-2 19 VIIV

0 40 t-2 19 VI
I
2 Dutm 35 4 0,30 t-2 l9 VI

3

Dudng 23 dai dp 5

0 40 t-2 t9 VI
0,40 l-2 19 VI

4

5 Dudn 27n i dei 5

29 5

0J9 t-2 19 VI
0,50 l-2 19 VI

6

7 k6nh ti6u li6n AD 3 00 t-2 19 VI

8 Duhn 3

52 i ddi

D su i Be Rua noi dai

1,00 t-2 r9 VI
0 40 1-2 19 VI

9
I 00 t-2 19 VI

t0
11 Te LuDuln

iCs u

I 00 t-2 19 VI
1,50 t-2 19 VI

t2

t7

C6c tuy6n dudmg cdn 14i do x6 quan lf Lh6ng nim trong danh mqc tr€n

(duong h6m, tlulng nQi ddng,...) PhAi tlnm b6o quY m6 mat cdt ngang tluong 1-

2 llrn xe , lq gioi ti5i thi6u 19 m.

Qu6c l0 l, dudng huy6n thuc hiQn quan lf theo quY ho4ch ngirnh glao

th6ng dugc c6P c6 thim quyen ph€ duyQt.

2. C6p tliQn:

a) Chi ti6u c6p diQn vd he th6ng chi6u s6ng:

+ Nhu cdu diQn phqc vu sinh ho4t: > 150 Wngudi'

+ Nhu ciu tliQn cho c6ng trinh c6ng cQng: > 15% nhu ciu diQn sinh hoat'

+ Nhu ciu diQn phgc vg si'n xu6t: Theo nhu ciu cria co sd siur xudt'

+ ChiiSu sring c6ng cQng: Tj'lQ duong khu vgc trung t6m xd dugc chi€u

sring ) 100%.

+ Tr4m <liQn ha thti vd lu6i <liQn trung, cao 6p: q:l :,Tf Oi-iSS:?:
giu qCvrv-Oi-si zOiomxp c6c c6ng trinh h4 thAng k! thuflt cong tnnn cap

diQn.

h) Hinh lane an toan ludi diQn: C6c tuy6n diQn trung th6di qua dla ban xd

"o 
d,,iJ l"td;;# t i'J" iro tt x"a" rrulng' hdnh lang dusc gi6i h?n bdi

n"t ;a,1ra""*;,1d t6 nui ptti" cria tludng ddy d trang th6i tinh li 6 m'

c) Duong d6y ha thiS: Klo*g c6ch gitl c5c cQt diQn trung binh tt 30-50

m. khoirns c6ch tt .ha" a;H;#e irid'*ay dlmg kh6c ld 6 m, khoing c6ch

tJauong-aay d6n tuong nhi cira h0 din ld 6 m'

459
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3. C6p nu6c: Ngudn c6p, mgng luoi c6p dim b6o 
"urg 

c6p <tAy dir vd

dring ti6u 
"trAn 

qry ainfr. NuOc sqch iheo Quy chuAn k! thuft Qudc gia QCVN
0l -l : 2018 tsYT v€ chAt lugng nu6c sqch sri dpng cho mgc dich sinh hoqt'

- C6p nu6c sinh ho4l C6p nu6c d5n hQ gia dinh: > 60 lit/ngudi/ngdy d6m;

CAp nu6c d6n vi tri l6y nudc c6ng cQng: > 40 litlnguoi/ngdy ddm.

-.C6p nu6c cho sin xu6t tiii,u thri c6ng nghiQp tpi hQ gia dinh: 2 8% luqng
nudc c6p cho sinh ho4t.

4. Tho6t nudc mua:

- H9 th6ng tho6t nu6c mua dugc diu tu d6ng bQ cung voi hE th6ng duong
giao th6ng cho pht hqp vdi sg ph6t tri6n cria trung tAm xd vir c6c di6m d6n cu.

- C6c tuy6n tho6t nudc mua trong khu d6n cu bdng c5ng trdn b6 t6ng ctit
th6p, ngodi khu d6n cu t6p trung tho6t nudc bing muong hai b6n tuy6n dulng.
Tnng cuong n4o vdt, cii-t4o c6c k6nh trong kh-u uyc tl:6 tEng kh6 ndng tho6t
nudc,...

5. Tho6t nudc thii, quan ly cdc chit thei rin, nghia trang vd v9 sinh m6i
trudng:

a) Tho6t nu6c thii:
- Nu6c th6i sinh hoat: 80% luong nu6c c6p.

- Nu6c thii san xu6t titiu thri c6ng nghiQp, lang ngh6 : 80% luong nu6c
A

caP.

- Nudc thii sinh ho4t tu c6c c6ng trinh c6ng c6ng: Xu lf bang bti tu hoai
tru6c khi thii vdo hQ thting tho6t nu6c. Ch6t luqng nrrd" ,uu thi xli-ty phii d4t
ti6u chudn QCVN.

. - Nu6c th6i vd phdn gia sric tu ctlc khu chudng tr4i chdn nu6i l6n duo. c xri
ly beng bO Biogas.

- HQ thiSng tho6t nu6c cia cum tiiiu thri c6ng nghiCp c6 h6 th6ng tho6t
nu6c ri6ng vd xu ly dpt ti6u ctruAn qCVN.

b) Quan l! cic chdt thii rin: R6c thdi duoc phAn lo4i t4i m5i hq gia dinh
tru6c khi dua ra noi tQp trung theo guy.dinh. Tai m5i khu ddn cu thdnh lap d6i
thu gom rlc thdi dti thu vd v{n chuy,5n vC bai rAc chung cta xd.

c) Nghia trang vd v9 sinh m6i trudng: Thuc hi6n mai t6ng vd ch6n c6t, an
tring theo vi tri quy dinh.

, Chuong III
DIEU KHOAN THI HANH

Di6u 12. Quy ttinh ndy c6 hiQu luc tU ngdy kf.
Di6u 13. Mgi vi ph4m c6c di6u khoan cria Quy ttinh ndy tty theo hinh

thuc vir mric d9 vi ph4m sE bi xti ly theo quy <Iinh cta ph6p ludt.



t9

Di6u 14. UBND huyQn Xudn LQc giao nhiQm vp UBND x5 Xu6n Hrmg,

Phdng Kinh t6 vd Ha ting, c6c co quan, don vi li€n quan t6 chric thgc hign vir

qu6n lj x6y dpg theo Quy hoech dugc duyQt:

1. UBND xi XuAn Hung:

- C6ng b5, c6ng khai quy ho4ch du-o. c ph6 duyQt; quin lf, gi6m s6t viQc

thUc hiQn quy hoach xdy dlmg theo quy dinh.

- Thgc hiQn chric ndng quan ly nhir nu6c theo quy dinh cria ph6p luflt'

_ ph6i hqp ch4t chE v6i c6c ngi[rh chric ndng li6n qu.an d6 xu6t c6c gi6i

ph6p quan lV, tri5n khai thgc hiQn quy ho4ch; l{p k6 hoech ddu tu xdy dpg' huy

aOnL ,guOn ,iin dAu tu d,! thlrc hiQn c6c c6ng trinh ha t6ng ky thuAt, h4 t6ng xd

nOi va quan lf xdy dlmg theo tI6 6n quy hopch duqc ph6 duyqt'

2. Phdng Kinh ti5 vd Hq tAng thgc hiQn chtc n6ng quan lli nhir nu6c vd quy

hoach, xdy dUng; ph6i hqp, huong dan UBND xE Xu6n Hmg quan ly quy

ho4ch, xAy dpg theo chric ndng, nhiQm vU vd ph4m vi quan lf'
3. C6c co quan, don vi li6n quan thqc hiQn chric ning qu6n ly nhir nu6c

theo quy <Iinh cria ph6p luft;'c6 tr6;h nhiem huong d6n, t4o didu kiQn thudn lgi

ia uriNo xd Xudn Htmg tricn khai thlrc hiQn quy ho4ch chung xdy dlmg dugc

duyQt./.



HUYEN XUAN LQC
IIY BAN NHAN DAN ceNG nde xA ugr cuu xcnia vIET NAM

EQc l$p - Tr; do - H4nh phric

s6:/50lrilQo-unrvo xudn LQc, "sayfll thdng/ | ndm 2022

QUYITDINH
Vd viQc ph6 duyQt quy ho4ch chung xAy drgng xd Xu0n Hda,

huyQn XuAn L6c d6n nim 2030 vi tlinh hufng ph6t tri6n tl6n nim 2040

uy saN NHAN DAN HUYEN XUAN LgC
Cdn c* Ludt Td ch*c chinh quyin dia phuong ngdy 19/6/2015; LuQt S*a

aiLi, Uii sung m6t sij aiu cila LuQt Tii ch*c Chinh phil vd Ludt Tti ch*c chinh; =.quydn dia phwtng ngdy 22 thdng ll ndm 2019:

. Cdn c* Luqt Xdy dryng ngdy 18/6/2014; Luqt S*a diji, b6 sung mQt s(i
di€u cua j7 LuQt c6 li€n quan d€n quy hoqch ngdy 20 thdng I I ndm 2018; Luqt
S*a d6i, b6 sung mAt s6 diiu cila Luqt Xdy drng ngdy t7 thdng 6 ndm 2020;

Cdn cu NShi dinh tii qqtZOtS/UO-CP ngdy 06/5/2015 cila Chinh phtt
Quy dinh chi tiiit mQt sii nQi dung vi quy hoqch xdy dtrng;

Cdn c* Th6ng.tu 12/20 I 6/TT-BXD ngdy 29/6/20 I 6 crta Bp Xdy drng ban
hdnh Quy dinh v€ h6 so cua nhi€m vu vd quy hoach xdy dqmg ving, quy hoqch
d6 thi vd quy hoqch xdy dttng khu chilrc ndng ddc thi;

Cdn c* Th6ng tu sii OZ.ZOtttf-BXD ngdy 0l/3/2017 cila BA Xdy dqng,: : ,
hudng ddn v€ quy hoach xdy dqrng n6ng th6n;

Cdn c* Th6ng tu tii Ot|ZOZttf-BXD ngdy 19/5/2021 cila Bo Xdy dung
ban hdnh QCVN 0t:2021/BXD quy chudn lfi thuQt qutic giavi quy hoqch xdy
dvng;

Cdn c* Quyiit dinh ta tttZOt.Ztgo UBND ngdy t5/j/20t7 ct)a UBND
tinh D6ng Nai ban hdnh Quy dinh v€ lqp, thdm dinh, ph€ duyqt vd t6 ch*c thtrc
hi€n hi sn quy hoqch xdy damg tr€n dia bdn tinh Ding Nai;

Cdn c* Quydt dinh sii OZtZOZOtgo |JBND ngdy jl/12/2020 cila UBND
tinh D6ng Nai 

"vA 
s*a d6i, b6 sung m6t sO di€u cila Quy dinh lqp, thdm dinh,

ph€ duygt vd t6 chilc thttc hi,en h6 so quy hoach xdy dqng tuAn dia bdn tinh kdm

theo Quyd dinh sii I I /201 7/QD-UBND ngdy I 5/3/201 7 cia (IBND tinh Ding
Nai;

. Cdn c* Quy€t dinh s6 17}1/QD-UBND ngdy 05/6/2019 cira UBND tinh
D6ng Nai vA viQc ph€ duyQt quy hoqch xdy drng vung huyQn Xudn LQc, tinh
Ding Nai ddn ndm 2030, tim nhin ddn ndm 2050;

. Cdn c* Quy€t dlnh s6 537S/)D-UBND ngdy 3l/12/2021 cila UBND tinh
Ding Nai vi vigc phA duyQt quy hoqch su dung diit ddn ndm 2030 huyQn Xudn
Lqc, tinh D6ng Nai;

UBND huyQn XuAn LQc: 56 267, tludng Htng Vuong, khu 1,Thi tr6n Gia Ray
TEL: 025 13.87 1.600, 025 I 3.871 . I 69; FAX: 025 13.87 1.286; EMAIL: ubnd-xl(rDdongnai.gov.vn
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Cdn c* Quy* aintt ti5 tOSStgO-UaNo ngdy 27/4/2020 cila UBND huyQn
; .-

Xudn Loc'v€ viQc ph€ duyqt NhiQm vu vd da toan lQp quy hoach chung xdy dlmg
xd Xudn Hda, huyQn Xudn LQc ddn ndm 20i0 vd dinh hu:6ng phdt fi6n ddn ndm

2040;

Cdn c* Quydt dinh tA tOSltgO-UAND ngdy 29/3/2022 cila TJBND huyen

Xudn LAc vi viQc ph€ duy€t diiu chinh Nhigm vq quy hoqch chung xdy dwng xd
Xudn Hda, huyQn Xudn L\c ddn ndm 2030 vd dinh hubng phdt tridn ddn ndm

2040;

Xet di ngh! cia UBND xd Xudn Hda tqi Td trinh sii tz3/ffr-flANO ngAy

16/9/2022 vd di nghi cila phdng Kinh ti vd Hq tdng tqi Td trinh tii 2qq/ffr-
KTHTngdy 16/9/2022.

QUYET D!NH:

Ditu 1. PhC duyet Quy ho4ch chung xdy dqng xi Xudn Hda, huyQn XuAn

LQc <Itin ndm 2030 vd dlnh hudng ph6t tri6n diin ndm 2040 v6i c6c ngi dung

sau:

1. TGn tld 6n, vi tri, ph4m vi ranh gi6i vh quy m6 lip quy hoqch:

1.1. T€n d6 6n: Quy ho4ch chung xAy dgng x6 XuAn Hda, huyQn Xuin
LQc tltin n6m 2030 vd dinh huong ph6t tri6n di5n ndm 2040.

l.2.Yi ti, ph4m vi ranh gi6i lfp quy ho4ch:

- Ph4m vi l6p quy ho4ch chung x6y dgng xd XuAn Hda di5n n6m 2030 vir
dinh huong ph6t tri6n d5n ndm 2040 le toin bQ dia gi6i hiinh chinh xi Xuin
Hda.

- Ph4m vi ranh gioi cria xd clugc x6c dinh nhu sau:

+ Phia D6ng : Gi6p tinh Binh ThuQn.

+ Phia Tay : Gi6p xi Xudn Hung.

+ Phia Nam : Gi6p huyQn Xuy6n MQc, tinh Bd Rfa - V[ng Tdu.

+ Phia BEc : Gi6p xE Xudn Thdnh.

1.3. Quy m6 di6n tich lap quy ho4ch: T6ng diQn tich tr,r nhi€n 8.706,51ha.

2. Mgc ti6u quy hoqch, tinh ch5t, chri'c ning cria x5:

2.1. Mpc ti6u quy ho4ch:

- CU thiS h6a quy ho4ch xdy dgng vtrng huygn Xudn LQc, tinh E6ng Nai
tl6n ndm 2030, tAm nhin d6n ndm 2050 dugc UBND tinh D6ng Nai v6 ph6
duyQt t4i Quyi5t dfnh sO tZOOIqO-UBND ngdy 051612019 a6 tam c6ng cq quAn

lf ph6t tri6n, ki6m so6t kh6ng gian toin x6; li c<r sd d6 l6p ciic dg rln, chuong
trinh dAu tu, qu6n l!'c6c tti6m ddn cu, c6c khu vr,rc ph6t tri6n c6ng nghi€p, ti,5u

thri c6ng nghiQp, thuong m4i dich vu, khu s6n xuAt n6ng nghiQp,...

- Rir so6t, x6c dinh c6c c6ng trinh, du 6n, cic ngu6n lgc thqc hiQn, nhirng
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nQi dung trong c6c OO rin quy ho4ch xdy dr,mg c6 1i6n quan a6 ai6u chinh, bri
sung quy hoach trong d6 6n quy hogch chung xdy dgng xd d6n ndm 2030 (phdn

ky 2021 - 2025 vit2026 - 2030) vd ttinh hu6ng d6n n6m 2040.

- X6c dinh quy d6t o, quj dAt xAy dsng hp tAng k! thuqt, h4 tAng xE hQi,
- ,i..qu! tlAt xAy dpg cac c6ng trinh sin xuAt, tIAm b6Lo ddt dugc sri dUng hiQu qu6,

gin ktit gita hoat dgng sAn xu6t, b6o vQ m6i truong, qurSc phdng - an ninh.

- Gin k6t ch4t chE v6i chuong trinh xdy dgng n6ng th6n m6i nAng cao,
..t : ,
ki6u mAu, cdc chuong trinh muc ti€u, chuong trinh, dU 6n kh6c tlang tri6n khai
tr6n dia bdn vd gin v6i k6 hoach ph6t tri6n kinh ttl - xd hQi cta tlia phuong.

- T4o 1i6n k6t vtng, thric d6y ph6t tri6n kinh tii - x6 hOi, ndng cao ch6t: .,,^
luong cuQc s6ng ngudi din, bio vQ m6i trucrng vd ph6t tri6n b6n virng.

2.2.Tinh chdt, chric ning cria x6:

Xudn Hoa li xi thuQc tiiiu vtng III vdi chuc ndng ld vtng c6ng nghiOp
phr,r trq - dich vU vQn tii duong bQ - n6ng ldm nghiQp vdi dinh huong phrit tri6n
cdy l6u n6m, ciy hdng nim, ch6n nu6i trang tr4i vi c6ng nghiQp, dich vg
logistics, thuong mai, du l!ch.

3. Quy m6 dfln s5, lao tlQng; c6c chi ti6u kinh t5 - ky thuat cht y6u:

3.1. Quy m6 ddn s6, lao dQng:

- HiCn trang oim2020: Ddn sti toirn xi c6 11.898 nguoi v6i 9.350 lao
d0ng.

- D6n ndm 2025:Ddn s5 toan xdc6l2.27O ngudi vdi 9.450lao tt6ng.

- D6n ndm 2030: DAn s6 toan xi c6 13.700 nguoi vdi 10.275 lao dQng.

3.2. Cttc chi ti€u kinh t6 - k! thuft chri y6u:

a) Cric chi ti6u kinh t6:

- Tdng truOng gi6 tri s6n *u6t, Giai do4n202l - 2}25,ph6n d6u tlat t6c d0
tlng gi6 tr! sAn xudt (theo gi6 so s6nh n6m 2010) tr6n dla bdn v6i mric binh
quin ld 1,5 - 8,5%lnFtm, trong d6: Khu vuc n6ng - 16m - thriy sdn 5 - 6%olnim,
c6ng nghidp - xdy dqng 7 - Sohlnim, thuong m4i dich vu 12 - l3%olndm. Giai
doqn2026 - 2030, ting kho6ng 8,5 - 9,5%olnLm, trong d6: Khu vqc n6ng - ldm -
thrly sAn 5,5 - 6,5o/olndtm, c6ng nghigp - xdy dpg 8 - 9o/olndm, thuong mai dich
vu 12,5 - l3,So/olndm.

^:- Ccv cdu gi6 tri san xudt: D€n ndm2025, ti trang gi6 tr! s6n xudt nginh
n6ng nghiQp chi6m khoAng 23,89yo, thucrng mai - dich vu 10,84% vir nginh
c6ng nghiEp - xiy dgng 65,27%; ndm 2030, tf trqng ngdnh n6ng nghi6p khoAng
22,33%, thuong m4i - dich vr;14,56%o vi c6ng nghiQp - x6y dung 63,11%.

b) Ciic chi ti€u k! thu4t cht y6u:

Thuc hien theo Thong tu sti ot/2o2tlTT-BxD tgity 191512021 cria BO

XAy dgng ban hdnh QCVN 0l:202llBXD quy chu6n ky thuat qu6c gia v€ quy
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ho4ch xdy dung. MQt s6 chi ti6u cg th6 nhu sau:

- Chi ti6u sir dsng d6t:

+ D6t xdy dqng c6ng trinh nhir 6: > 25 m2lnguoi.

+ D6t x6y dr,rng c6ng trinh c6ng cqng, dich vu: > 5 m2lnguoi.

+ DAt cay xanh c6ng cQng: > 2 m2lngudi.

+ DAt giao th6ng vi h4 tAng k! thu{t: > 5 m2lngudi.
;,

- Chi ti6u cdp nudc: ) 60 litlngudi/ngdy d€m.

- Chi ti6u cAp <tiQn vi chi6u s6ng c6ng cQng: > l50Wngudi.

- Chi ti6u nudc th6i (thu gom): > 80% lugng nu6c thAi ph6t sinh.

4. Phin khu chri'c ning, tlinh huring t6 chri'c kh6ng gian x5:

4.1. He th6ng trung t6m xI (Di6m dAn cu s6 1):

- Vi tri: Khu Trung tdm xi Xudn Hoa nim d Ap 3, dAn cu chir ytiu nim
doc theo Qu6c l0 1 vir c6c tuy6n duong xd quin ly. Ranh gi6i khu Trung tAm xd

nhu sau:

+ Phia D6ng: Gi6p d6t n6ng nghiQp.

+ Phia Tiy : Gi6p <Ii6m ddn cu s6 2.

+ Phia Nam : Gi6p d6t n6ng nghigp.

+ Phia Bic : Gi6p d6t n6ng nghigp.

- Quy m6: Khu ddn cu hiQn hiru ph6t tri6n md rQng, c6c c6ng trinh c6ng

cQng, ha tAng k! thuflt dugc dAu u xdy drrng tt6ne b0.

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020: 37 ,7 5 ha, d6n sO O++ nO, voi 2.400 nhin khd,u.

+ Quy mO quy hoqch 2025: 120,46 ha, dAn s6 Olg h6, v6i 2.500 nhAn

klrAu.

. + Quy m6 quy ho4ch 2030: 120,46 ha, dAn s6 800 h0, v6i 2.800 nhdn

khAu.

- Chric ndng: Lir trung tdm hdnh chinh, kinh t6 - xd hQi, trung tdm thuong
mai dich vq, vin h6a th,5 thao x6. C6c c6ng trinh di dugc dAu tu xdy dgng: Try
sd x6, Tru sd C6ng an x6, Trung tAm Vin h6a th6 thao - Hgc tap cQng d6ng x6,

Btru diQn x6, Chq XuAn Hda, Truong MAm non XuAn Hda, Trudng Ti6u hqc
XuAn Hda, Trudng THCS XuAn Hoa, c6ng trinh ha tAng k! thudt.

- Dinh hu6ng ph6t tri6n: H6 th5ng c6ng trinh c6ng cQng vd dich vs hiQn

c6 dugc dAu tu ndng c6p, mo rqng. Xdy dung xen c6y vdo khu vuc trung tdm xd
c6c c6ng trinh thuong m4i dich vu de dam nh{n vai trd ld dAu m6i cung img
m6y m6c thiiSt b!, hdng h6a phgc vu sdn xudt. ti6u dtng vd cung cAp dich vu tAi

chinh h5 trq ph6t tri6n n6ng th6n cho ph6n vtng. Ngoii ra con li dAu m6i thu
mua n6ng sin crja nguoi ddn.
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- Va he th6ng giao th6ng khung: T6n trgng hign tr4ng, dd ra c6c gi6i ph6p
/, -^gidi quy6t xung dgt gita c6c tuy6n ttuong giao th6ng d6i ngo4i v6i ciic tuy€n

dudng giao th6ng n6ng th6n nhim d6m bio an todn giao th6ng cho nhdn dAn

trong vtng. Xdy dgng, md rQng c6c truc duong chinh tao su ktit ni5i gita di,im
din cu trung tAm v6i c6c diiim d6n cu kh6c trong phtn vtrng, vir gita khu d vdi
c6c khu sAn xu6t.

- Ve tO chirc kh6ng gian d: C6i t4o khu ddn cu hiQn tr4ng, ting mQt dQ xdy
,).

dgng, cAn t6n trgng n6t d4c trung nhir d truydn th6ng, d6ng thdi t4o dgng tlugc
kh6ng gian s6ng hign dai, m6i trudng trong s4ch theo c6c. ti6u chi n6ng th6n
moi ndng cao, ki6u m6u. Mft d9 xdy dyng t6i da 60%o, s6 tAng cao < 6 tdng
(ri6ng nhd o chung cu, nhir o xd hQi < 10 tAng). TEng cudng tr6ng cdy xanh doc
ducrng, khuy€n kich tr6ng cdy theo d[c tinh cta tlla phuong.

4.2. Dinh hu6ng t6 chric khu ddn cu:

a) C6c khu dAn cu chinh trang, m0 rQng:

- Di,5m ddn cu s5 2 $p 2 vd 6p 3): Ddn cu tfp trung cht ytiu nim dgc theo

Qu5c 16 1, dudng S6c Ba Nu6ng vir cric tuy6n duong xd qu6n lj'.

+ Quy mO hiQn tr4ng 2020:29,2 ha, din s6 SZZ t O, v6i 2.150 nhdn khAu.

. + Quy mO quy hoqch 2025: 1,5,76ha, ddn s6 597 hO, v6i 2.200 nhdn

khAu.

. + Quy m6 quy hoech 2030: 115,76 ha, ddn sO 6SZ h0, vdi 2.300 nhdn

khAu.

Khu din cu hiQn hiru ph6t tri6n md r6ng. C6c c6ng trinh dZ dugc dAu tu
x6y dgng: Tram Y t6, Nhe Vdn h6a - Khu th,5 thao 6p 2, c6ng trinh t6n gi6o,

c6ng trinh ha tAng kI thu0t. Mat dO x6y dsng d)i da 60%, s5 ting cao < 6 tAng

(ri6ng nhi d chung cu, nhir d x6 hQi S 10 tAng).

- Diiim ddn cu s6 3 (6p 1 vd 6p 2): DAn cu tQp trung chri yr5u nim dgc theo

QuOc l0 I vd c6c tuy6n duong xi quAn ljr.

+ Quy m0 hiQn tr4ng 2020:26,1ha, ddn sO 550 hO, v6i 2.050 nhdn kh6u.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 135,67 ha, ddn si5 SqZ h0, voi 2.200 nhdn

khAu.

, + Quy mO quy hoach 2030: 135,61 ha, dan sO 6Zt h0, voi 2.350 nhdn

khdu.

Khu ddn cu hiQn hiru phdt tri6n md rQng. C6c c6ng trinh dd tluqc dAu tu
xiy dsng: Nhi Vin h6a - Khu thii thao 6p 1, Truong Mim non Xudn Hda (Phdn

hiQu 6p 1), Truo'ng Ti6u hgc.Hda HiQp, Tram dung chAn Tin.Nghia, c6ng trinh
t6n gi6o, c6c c6ng trinh h4 tang k! thuat. M4t tIQ xny dgng t6i da 60%q s6 tAng

-l
cao < 6 tAng (ri€ng nhi o chung cu, nhi d xd hQi < 10 tAng).

- Di6m dAn cu sO + 15p 1): D6n cu tflp trung chri yiiu nim dqc theo Quiic
16 I vd c6c tuy6n dudng xd qu6n lj'.
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+ Quy mO hiQn tr4ng 2020: 15,68 ha, ddn sii +f O nO, v6i 1.600 nhdn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 50,73 ha, dAn sO +OZ l.rO, r,6i 1 .700 nhAn khiu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 50,73 ha, d6n sti S t+ iro, vdi 1.800 nhdn khdu.

Klru ddn cu hiQn hiru ph6t tri6n md rQng. C6c c6ng trinh di duqc dAu tu
xiy dgmg: C6ng trinh t6n gi6o, c6c c6ng trinh h4 ting k! thudt. MQt dq xdy
dlrng t6i da 60%, s6 t6ng cao < 6 tdng (ri6ng nhi 6 chung cu, nhir 6 x6 hQi < 10

t6ng).
*.:. ; - '- Di€m ddn cu s6 5 (6p 2 vi dp 3): Din cu t4p trung cht y6u nim doc theo

duong 6p 2 - Xuy6n MQc, dudng 6p 3 - Xuy6n Mqc.

+ Quy m6 hi6n tr4ng 2020: 26,02 ha, dAn sO :Og trQ, voi 1 .150 nhAn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 53,54 ha, din s6 :fS hO, voi 1.250 nhin khAu.

+ Quy m6 quy hoqch 2030: 53,54 ha, din sO :SO t 6, vdi 1.350 nhdn khdu.

Khu din cu hiQn hiru ph6t tri6n m0 rQng. C6c c6ng trinh di dugc dAu tu
xdy dgng: Nhd Vin h6a - Khu thti thao 6p 3, c6ng trinh ha tdng k! thuet. Mat
<I0 xdy dung ti5i da 60Yo, sti ting cao < 6 tAng (ri6ng nhi 6 chung cu, nhir d xE

hQi s 10 tAng).

- Di6m ddn cu s5 O 16p 4): DAn cu tfp trung chri y6u nim dgc theo Qu6c
16 I vd c6c tuy6n dudng xi quin 1j,.

+ Quy m6 hign tr4ng 2020: 16,03 ha, dAn sri ZZS trQ, voi 850 nhan khdu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 57,26 ha, dAn si5 ZZ t t 6, voi 1.000 nhAn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 57,26 ha, ddn si5 :+f lO, vdi 1.200 nhan khAu.

Khu din cu hiQn hiru ph6t tri6n md rQng. C6c c6ng trinh di duoc dAu tu
xdy dlmg: Nhd Vdn.h6a - Khu th6 thao 6p 4, Trudng Ti6u hqc Xudn Hoa.(PhAn
hiQu 6p 4), Tr4m ki€m dich dQng vat, c6ng trinh t6n gi6o, c6ng trinh ha tAng k!
thuat. Mat d0 xiy (ung t.5i da 60Yo, sO tAng cao < 6 ting (ri€ng nhi d chung cu,
nhi d xi h6i < 10 t6ng).

b) Di6m dAn cu quy ho4ch mdi:

- Khu t6i dinh cu xi XuAn Hda: Khu d6n cu duoc quy ho4ch d6 phqc vq
b6 tri t6i dlnh cu cho ngudi d6n tr6n.dia bdn huyQn bl 6nh huong bdi c6c dy 6n
ddu tu xAy dgng. Vi tri thuQc dp 2, ndm dgc tludng S6c Ba Bu6ng, quy m6 diQn

tich khoing 31 ha, ddn s6 quy.hoach 2.800 - 3.300 nguoi, ha tAng k! thuAt vd ha
ting xi hQi tluqc quy ho4ch d6ng bQ.

. - BCn c4nh c6c di€m dAn cu tQp trung, trdn dia bdn xE cdn dlnh hudng khu
d6t ph6t tritin din cu ktit hqp thuong mai dich vu tai 6p 1, nim dgc theo dudng
v?ro Khu C6ng nghiQp Xudn Hda, quy mO kho6ng 52 ha,ha ting k! thuat vA ha
tAng xd h6i duoc quy ho4ch d6ng b6.

Ngodi ra, tr6n dia bdn xi din cu ph6n b6 c5p tr6n cdc truc tludng chinh
trong todn x6,... Vi vay, quy hoqch dAt o doc theo c6c tuy6n ttudng giao th6ng
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dC dap ring nhu cAu cho ngudi d6n trong x6.

4.3. Einh hu6ng ti5 chric c6ng trinh cOng c6ng:

C6c c6ng trinh c6ng cQng chinh cfia xd bao g6m Tru s& x5, Tru sd C6ng
an xZ, Buu diQn x5, Chg Xutn Hda, Trudng MAm non XuAn Hda, Truong Ti6u
hgc Xu0n Hda, Truong Ti6u hoc Hoa HiQp, Trudng THCS Xu6n Hda, Trung tdm
Vdn h6a th6 thao - Hqc tap cQng d6ng x6, Tr4m Y t6 x6, Tram dring chdn Tin
Nghia, c6c Nhd Vdn h6a - Khu th6 thao cilc 6p,... cu th6 nhu Bing 01.

B6ng 01: Dg b6o nhu cAu c6c c6ng trinh c6ng cQng, dich vg

STT Ilgng mgc

Dia
di6m
xey

du,ng
(6p)

Di0n tich (ha)
TIng (+),
ginm (-)

(ha)

HiQn
trAng

nLn2020

Quy
hoSch

nim 2030

I Trq s& co quan
1 Tru so xd Ap3 0,32 0,46 + 0,13

2 Tru so COng an xd Ap3 0,49 + 0,49

II Gi6o duc
1 Truong Mim non Xudn Hoi Ap3 0,86 0,86

2
Trudng Mim non Xudn Hod (Phdn hiQu

6p 1)
Apl 0,12 0,12

J Trudng Ti6u hoc Xudn Hda Ap3 1,04 1 04

4 Trubng Ti6u hgc Hda Hi6p Ap1 0,85 0,85

5 Trudng THCS Xuin Hda Ap3 0,97 0,97

III vt6
1 Tr4m Y t6 xd Lp2 0,17 0,1'7

IV v5n hoi - Th6 thao - Xa hQi

1
Trung tdm Vln h6a th6 thao - Hgc tf,p
c6ng tl6ng xd

Ap3 0,66 0 66

2 Nhi bia tu&ng ni6m Ap3 0,17 0,17

3 Sdn v6n dQng xd Ap3 1,24 + 1,24

4 Nhd v6n h6a - ICru thO thao c6c 6p

Nhd vdn hda - Khu th€ thao dp I Ap1 0,07 0,07

Nhd vdn h6a - Khu thA thao dp 2 Ap2 0,06 0,06

Nha vdn h6a - Khu thi thao dp 3 Ap3 0,14 0,14

Nhd vdn h6a - Khu thA thao dp 4 Ap4 0,49 0 49

5
Trung tdm nu6i dudng vir day ngh6 tre: ^. ^, .., ,.
mo col Lruc l(nal

Ap4 0,95 0,95

v Thuong m4i - dich vg
1 Cho Xudn Hda Ap3 0,18 0,18

2 Buu diQn xd Xuin Hda Ap3 0,06 0 06

VI Nghia trang - nghia dia
1 Nghia ilia dp 4 Ap4 1,42 t,42
2 Nghia dia Xudn Hda Ap2 3,03 3,03

3 Nghia dia dp 1 Ap1 4,65 4,65

vu C6ng trinh t6n gi6o - tin ngudng
1 Mitiu Ng! Hdnh Apa 0,02 0,02

2 Tinh x6 Nggc Long Ap2 0,73 0,73
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STT H4ng mgc

Dia
<Ii6m
xey

dqng
(6p)

Di0n tich (ha)
TIng (+),
giim o

(ha)

HiQn
tr+ng

niim 2020

Quy
ho4ch

nim 2030

3 Tlnh x6 Nggc Long il Ap4 o ro + 0,29
4 Gi6o xu Kit6 Vua Ap1 0,69 0,69

5 Chua Kh6nh Long Ap1 0,80 0,80
6 DAn tho Tran Htrng D4o Ap3 0,36 0,36

4.4. Elnh hu6ng t6 chirc s6n *rr6t n6ng nghiQp:

a) Dinh huong ph6t tri6n:

- N6ng nghi6p dugc quy ho4ch phSt tri6n theo hu6ng xanh, sach, hiru co;
x6y dpng c6c vtrng n6ng nghiQp ring dr,rng c6ng nghQ cao, ph6t tri6n vd nhdn
r6ng c6c m6 hinh sdn xu6t theo hu6ng chuy6n mOn h6a vd gin v6i c6c chu6i
li€n k6t tir sin xu6t, thu ho4ch, cne tl6n, b6o qu6n d6n luu th6ng, phdn pnOi vi
xAy d\rng thuong hiQu hing h6a. Chuy6n dich co c6u cdy tr6ng g6n v6i thuc
hi6n c6c chuong trinh dq 6n tr6n linh vqc n6ng nghigp, c6ng t6c khuyEn n6ng,
b6o vQ thgc vQt; chir trong h6 trq dAu tu xiy dlmg dudng giao th6ng, di6n, thty

.L ^ .i,. ,Iqi, gi6ng, c6ng nghg dd hinh thdnh c6c vtng siLn xu6t hdng h6a theo quy ho4ch
gdn v6i thi truong. pnAt tri6n chdn nu6i theo m6 hinh trang tr4i ung dqng khoa
hgc k! thu$t ti€n ti6n, an toin dich bQnh, dAm b.ao vQ sinh m6i truong. Cht
trgng b6o t6n kh6ng gian sinh th6i khu vuc rung tr6ng vi nmg sAn *u6t, tiit t qp
b6o t6n, t6n t?o, khai thAc khu di tich Rirng L6 d6 ph6t tri6n du lich.

- Chi ti€u tdng truong gi6 tri s6n *r6t n6ng nghiQp:

+ Giai do?n 2021-2025: PhAn dAu dat t5c dQ ting truong gi6 trls6n xu6t
n6ng nghiQp khoAng 5-6oh.Trong d6, trdng trQt tdng 3,5-4%, chdn nu6i 5,5-6%
vd dich vp n6ng nghiQp 10-10,5%.

+ Giai do4n 2026-2030: Ph6n d6u dat t6c dQ t6ng truong gi6 tri s6n xu6t
n6ng nghiCp khoirng 5,5-6,50 . Trong d6, tr6ng trot tFng 4-5%o, chdn nu6i 6-7%
vi dich vu nOng nghiOp 10,5-11%.

- Chuy5n dich co c6u n6ng nghiQp: Co c6u ngdnh n6ng nghi€p chuydn
dich theo hu6ng tdng ti treng ngdnh chdn nu6i vd dich vg n6ng nghi€p. Trong
d6, co c6u phrit tritin c6c ngdnh nhu sau: D6n ndm 2025, trfng trgt chi6m
32,12oA, chdn nu6i chi€m 46,57% vd dich vp n6ng nghiQp chi6m 21,31%; d6n
nim 2030, trdng trot chi6m 30,49%o, chdn nu6i chi(im ql ,fr9% vd dich vu n6ng
nghiQp chilim 22,42%.

b) Dinh hu6ng ph6t tri6n c6c nginh hing n6ng nghi€p:

- Ph6t triain tr6ng trgt:

. + Cdy bip: DiQn tich d6n rfim2025 kho6ng.290 ha, n[ng su6t khoAng 6,6
tAn/ha, san lugng khoAng 1.914 tdn; di6n tich d6n nim 2030 khodng 300 ha,
ndng sudt khoing 6,8 tdn/ha, s6n lugng kho6ng 2.040 tdn.
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+ Cdy mi: Dien tich dtln n6m 2025 k}loing 2.500 ha, ndng suSt khodrng

253 tdnlha,.sitn lugng kho6ng 63.250 l,lLn; diQn tich d6n ndm 2030 khoing 2.100
ha, ndng suAt khoing 25,5 tdn/ha, sin luong khoing 53.550 t6n.

+ Cdy.khoai lang: Dign tich d6n nd.m 2025 kho6ng 20 ha, ning su6t

kho6ng 8,2 tilnlha, sAn lugng,khodrg 164 t6n; diQn tich d.5n nim 2030 khoing
l5 ha, ning suAt khoing 8,2tdnlha, sin lugng khoing 123 tdn.

+ Cdy,d4u phQng: Di6n tich d6n ndm 2025 khodng 70 ha, ndng su6t

khodng 1,5 t6nlha, sAn lugng.khodng 105 t6n; diQn tich tilin n6m 2030 kho6ng
70 ha, ndng sudt kho6ng 1,6 tdnlha, sin luqng khoAng l12tdn.

+ Rau c6c 1o4i: DiQn tich di5n ndm2025 kho6ng 275 ha, ning suAt kho6ng
243 6nlha, sdn lugng khoirng 6.683 t6Ln; dien tich d6n nEm 2030 khoAng 270
ha, ndng su6t khoAng 24,5 tdnlha, sirn luong khoirng 6.615 t6n.

+ CAy d0u c6c lo4i: Dign tich <l6n ndm 2025k}iotng 185 ha, ning su6t

khodng 0,85 tAnlha, sirn lusng kho ing 157 t6n; dien tich d6n nim 2030 kho6ng
180 ha, ndng suAt khoing 0,9 tdn/ha, sin luong kho6ng 162tdn.

+ Cao su: Di6n tich d6n nim 2025 l<hotng 650 ha, n6ng su6t khoing 1,4

tdnlha, sfrr- lugng kho6ng 910 tAn; diQn tich d6n ndm 2030 khoing 600 ha, ning
su6t kho6ng 1,5 t6n/ha, sdn lugng kho6ng 900 t6n.

+ Cdy diAu: DiQn tich d6n ndm 2025 V.hohng 190 ha, ndng su6t kho6ng I
t6n/ha, sirn lugng kho6ng 190 tAn; diQn tich d6n n[m 2030 khoing 180 ha, ndng

su5t khoAng | 6nlha, sdn luqng khoing 180 t6n.

+ Cdy thanh long: Dign tich d6n nim 2025 kho6ng 20 ha, ndng su6t

khoAng 30 t6rlha, sirn lugng kho6ng 600 t6n; di€n tich tl6n n6m 2030 khodng 25

ha, ndng su6t khoing 32tAnlha, sin luong khoing 800 t6n.

+ Cdy cam: DiQn tich d€n ndm 2025 khoing 40 ha, ndng su6t kho6ng 13

t6nlha, s6n lusng khodng 390 t6n; diQn tich d6n ndm 2030 khoing 50 ha, ning
suAt khoAng 14 6nlha, sAn lugng khoing 630 t5n.

+ CAy xoiri: DiQn tich d6n nim 2025 kho6ng 360 ha, ndng su6t khoing 14

t5n/ha, sdn lugng khodng 4.760 tdn; dien tich il6n ndm 2030 kho6ng 380 ha,

neng su6t khoAng 14,5 tan/ha, s6n lugng kho6ng 5.220 tdn.

- Ptuit tri6n chdn nu6i:

+ Din bo: ECn nim 2025 khoing 2.100 con, sin lucrng thlt hoi kho6ng

296 tdn; tl6n ndm 2030 kho6ng 2.000 con, s6n luqng thlt hoi khoAng 282 fi,n.

+ Dirn heo: D6n ndm 2025 kho6ng 70.000 con, s6n luo. ng thlt hoi khodng

11.160 tiln; d6n nim 2030 khoing 75.000 con, s6n luo.ng thit hoi kho6ng 12.600

Ian.

+ Ddn gia cAm: D6n nim 2025 khorlng 770 nghin con, s6n luqng trung
khoirng 12.140 nghin qu6; dlin ndm 2030 khoirng 780 nghin con, s6n lucrng

tnmg khoing 12.335 nghin qu6.
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c) Phdn vtng s6n xuAt n6ng nghi6p:
t^

Sdn xuAt nong nghiQp xZ XuAn Hda cluoc phdn chia thanh 5 virng nhu sau:

- \rtng l: DiQn tich khoAng 229 hat4i 6p 2 @hia B8c dudng cao t5c Phan
Thi6t - DAu Gi6y), dlnh huong chri ytiu tr6ng cAy cao su, cdy didu vd xen canh
khoai mi.

. - Vlrng 2: DiQn tich khoing 144 ha t4i 6p I (hai b€n duong cao t6c Phan
ThiCt - Ddu Gidy), dlnh huong chri y6u tr6ng cAy cao su, cAy di6u vd xen canh
khoai mi.

- \/tng 3: Di€n tich khoirng 471 hatai chc 6p 1,2,3 vit 4 (phia Bic Qu6c
l0 1), dlnh hudng tr6ng cAy xoii, c6c lo4i cty dn quAL c6 mfi.

- \/tng 4: Dign tich khoing 180 ha t4i cic dp I vi 2 (phia Nam QuOc lQ

1), ttinh hu6ng tr6ng cdy xoii, c6c lo4i cAy 6n qurl c6 mrii.

- \rtng 5: Dign tich khodng 1.179 hatai clc 6p 1 vd 2 (phia Nam Qu6c l0
1), dinh hudng tr6ng khoai mi vA c6c loai cdy c6ng nghiQp 16u nim nhu cao su,
di6u.

4.5. Dinh hu6ng ph6t tri6n sirn xu6t c6ng nghiQp, ti6u thrl c6ng nghiQp,
thuong mqi dich vp:

- Tflp trung ph6t triiin c6ng nghiQp ctrti Uitin, gidy, da, may mic, c6ng
nghiQp h6 trg, v4t liQu xiy dgng t4i khu vuc ducrng vdo S6c Ba Bu6ng; d6ng
thdi md rQng ngirnh ctr6 Uien g5 gia dqng. 96 m! ngh6, k! ngh6 sit,...

. - Thuong mai dich vu duoc ph6t triiin t4i khu vgc trung t6m xi, dgc tuy6n

Qu6c l0 [, duong S6c Ba Bu6ng gdn v6i xAy dlmg ciic di6m dirng chdn, dich vu
logistics,. . .

5. Quy ho4ch srl dgng tl6t:

DiQn tich, co c6u c6c loei d6t duoc quy ho4ch nhu BAng s6 02.

B6ng 02: Quy ho4ch si'dgng a6t a6n n5m 2030 xi XuAn Hda

STT Chi tiGu
Ntrm
2020
(ha)

Quy ho4ch (ha) TIng (+), gilimG)
(ha)

202s 2030 2020-2025 2020-2030
(l) (2\ (3) (4) (5) (6F(4){3) (7)=(5)-(3)

TONG DIpN ricn rg NmEx 1t+z+r; 8.706,57 6.706,s7 E.706,57 0,00 0,00
I Ddt n6ng nghifp

Ddt trdng hia

Ddt trdng trgt
DAt rung san xudt

t.021,87 6.690,61 6.600,95 -1.337,26 -1.426,92

1.1

t.2 4.096,39 2.806,75 2.702,s3 -t.289,64 - l .393,86
t.4 2.211,63 2.146,72 2.366,44 -64,91 154,81
1.5 o6t h0 1.641,79 1.606.2s t.3'7 5,09 -35,54 -266,'.70
1.6 D6t rirng dAc du ng

t.7 DAt nu6i trdng thiy sAn 8,10 6,92 6,92 - 1,18 - 1,18

1.8 D6t ldm mu6i

Ddt n6ng nghiQp kh6c
p4t *4y aurc
Pdt o

1.9 69,95 123,97 149,97 s4,02 80,02
2 553,19 1.740,93 1.830,s9 1.187,74 1.277,40

2.1 103 ,',7 4 108,3 8 159,80 4,64 56,06
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STT Chi ti€u
Ntrm
2020
(ha)

Quy hoach (ha) TIng (+), girAmc)
(ha)

2025 2030 2020-2025 2020-2030

(r) (2) (3) (4\ (5) (6)=(4X3) (7H5){3)

2.2 Ddt c6ng cQng 9,98 I 1,33 I l,E0 1,3 5 l,E2

2.3 D6t c6y xanh, thiS duc, th6 thao 0,E6 0,E6 4,24 0,00 3,38

Dlt tdn girlo, danh lam th6ng canh, di tich,
dinh rtdn

2,24 3,09 3,58 0,85 |,44

2.5
Ddt c6ng nghiQp, ti6u thu c6ng nghiQp, lang
ngh6

93,51 I .202,42 1.206,42 l. 108,91 l.l12,9t

2.6 D6t khoang sin vi sdn xu6t v6t tiQu xay dung 46,92 56,58 5 6,58 9,66 9,66

2.7 D6t xdy dwg cric khu chtic nang kh6c 4,09 4,57 4,57 0,48 0,48

2.8 Dat ha 6ng ky thuat 159,8 I 22t,13 250,93 61,32 91,t2
2.8.I Dh giao th6ng I t? 17 2 14,19 243,99 60,82 90,62

2.8.2 t)ql xr lY chol lhot ron 0,5 0 0,50 0,50 0,50

2.8.3 Ddt nghia rrang, nghia dia 6,08 6,08 6,08 0,00 0,00

2.8.4 Ddt hq tdne A thutir khdc 0,36 0,36 0,36 0,00 0,00

2.9 D6t ha tdng phuc vtr sin xuSt I,29 1,33 1,33 0,04 0,04

2.10 D6t quiic phdng, an ninlr 130,'16 t31,24 t3t,24 0,48 0,48

3 D6t khdc 125,52 275,03 275,03 149,51 1,19,51

3.1
D6t s6ng, ngdi, k€nh r4ch, su6i vi m4t nuoc
chuydn dtng

1r{ (, 27 5,03 27 5,03 149,51 149,51

3.2 D5t chua s0 dgng

6. Quy ho4ch hQ th5ng h4 tAng ki thuit:
6.1. Dinh huong chuAn bi k! thuat:

:
a) San nen:

- C6t san n6n hoirn thiQn tuin thu theo c6t chuAn qu6c gia (theo H€ tqa d0

VN-2000 vn he dO cao Hon D6u - Hni Phdng).

- TQn.dyng d6n mric cao.nh6t dia hinh tg nhi6n, san nan cuc bg ttmg khu

vuc, hAn che kh6i lugng vir chi6u cao dio dip.

- San lAp t{p trung aOl vOi c6c khu v.uc dia hinh th6p vd xdy dyng mat dq

cao. Tan dung t6i da dia hinh tg nhi6n d6 han ch6 vi6c san d6p aiii v6i c6c khu

vuc xay dgng m4t tl6 thdp.

- OOi vOi khu vyc dAn cu, khu trung t6m xi dd duqc ph€ duyQt thi c6t nan

tudn thu theo c6t n6n quy hoach dugc ph6 duy€t.

b) HQ th6ng tho6t nudc mua:

- HQ th6ng tho6t nu6c mua cAn dugc diu tu ddng bQ ctng v6i hQ th6ng

tluong giao th6ng cho pht hqp v6i su ph6t tri6n cria trung tdm xi vd c6c diiim
din cu.

- C6c tuy6n tho6t nudc mua trong khu ddn cu bing c5ng tron b€ t6ng c6t

th6p. Ngoii khu ddn cu tfp trung tho6t nu6c b[ng muong hai b€n tuy6n dudng.

Ting cudng n?o v6t, cai t?o de ting kh6 ning tho6t nu6c,...

+ M?ng ludi: D6 phir hqp v6i tlia hinh vir gi6m dQ sAu d4t h0 thi5ng tho6t

nu6c, gi6m kinh phi dAu tu xiy dung m4ng lu6i sE dugc chqn ld muong ndp dan

ktit hqp 5ng ci5ng khi qua duong vd tl6u nOi v6i c6c cira xir.
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+ Ket cau: Sri dung muong ndp dan tai khu vuc trung tdm xi vd muong
hd t4i khu dAn cu kh6c. D6i voi h6 th6ng muong nip dan trong khu vuc trung
tdm sE sri dgng ciic lo4i kich thu6c pht hqp.

6.2. He th6ng giao th6ng:

a) HQ thting dudng c6p qu5c gia:
:-.!'- Tuy6n tludng sdt Bic - Nam hiQn hiru tirng bu6c dugc nAng c6p, hiQn

tlai h6a A6 aqt t6c dQ chay tiu 80 - 90 km/h a6i vOi tdu khdch vd 50 - 60 kmih
aOl vOi tiru hdng.

:,.:'
. - Tuy6n duong sdt t6c dQ cao Nha Trang - Thdnh ph6 H6 Chi Minh:

Chi€u ddi qua dla bdn xE Xudn Hoa kho6ng 3,8 km, quy m6 dudng sit d6i, kh6
1.435 mm,16 gi6i 57 m.

-A- Tuy€n duong cao t6c Phan Thi6t - DAU Gi6y: Chi6u dii qua dia bdn xd
XuAn Hoa khodng 3,67 1rlrr, quy m6 hodn chinh mflt duong 4 - 6 lin xe, lQ gi6i
120 m.

- Qudc 16 1: ChiAu ddi tuytin di qua xi XuAn Hoa khoing 5,74 km, quy
hoech lO gi6i 60,5 m (n6n duong rQng 20,5 m, a6t tao tri dudng b9 m6i b0n
rQng 3 m. d6t hinh lang an todn giao th6ng m6i b6n 17 m).

- QuiSc l0 51C: Chi6u ddi tuy6n di qua xi XuAn Hda khoing 2,2km, quy
hoach l0 gi6i 45 m.

b) Dudng huy6n:

- Duong S6c Ba BuOng: TuyiSn b6t dAu ttr Qu6c l0,l d6n ranh xd Xu0n
Hrmg, chi6u dii 7,5 km. Quy ho4ch dat ti6u chuAn dudng cAp IV, quy m6 tn 2 - 4
ldn xe, lQ gioi 32 m.

- Dudng Bio Hoa - XuAn Hda: Tuy6n bat dAu tu ranh xi Xudn Hung d6n

Qui5c lQ l, chiAu ddi 4,25 km. Quy ho4ch d4t ti6u chuAn dudng c6p IV, quy m6 tu
2 - 4ldn xe,lQ gioi 32 m.

. - Dudng XuAn Thinh - Xuin Hoa: Tuy6n b6t dAu tir dudng S6c Ba Bu6ng
d6p ranh xi Xuin Thdnh, chi6u dii 13,86 km. Quy hoqch dat ti€u chudn dudng
cAp IV, quy m6 tu 2 - 4 ldn xe, 16 gioi 32 m.

c) Dudng xi qurin ly:

- Eulng x6: G6m 8 tuytin, t6ng chi6u diti 12,81 km. Quy ho4ch d6n ndm
2030 d4t ti€u chuAn c6p V, t6i thi6u dqt loai A n6ng th6n, quy m6 mdt duong
rQng 5,5 m (hodc I - 2lin xe), nAn duong rQng 7,5 m, phAn aAt Uao tri duong bQ
m5i bCn rQng I m, d6t hanh lang an toirn m5i b6n r6ng 9 m, 16 gi6i 29 m.

- Dudng 6p: G6m 33 tuyt5n, tdng chi6u ddi 17,27 km. Quy hoach d6n ndm
2030 ttat ti6u chuAn tludng c6p VI, quy m6 mdt dudng rQng 5,5 m (ho4c 1 - 2
ldn xe), n6n duong r6ng 6,5 m, phAn d6t bAo tri dudng UO -61b€n rQng 1 m, ddt
hinh lang an toen m5i ben r6ng 4 m, 16 gi6i 19 m.
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- Duong ng6, x6m: G6m 38 tuyiin, t,5ng chi6u dii 15,39 km. Quy ho4ch
d6n nim 2030 tlet ti6u chuAn duong c6p VI, quy m0 m{t duong rQng 5,5 m
(hoac 1 - 2 ldn xe), n6n dudng rQng 6,5 m, phAn a6t Uao tri dulng bQ m5i UCn

rQng 1 m, a6t nann lang an todn m5i b6n rQng 4 m, 19 gi6i 19 m.

- Dulng tryc chinh n6i d6ng: G6m l1 tuy6n, t6ng chiAu ddi 9,49 km. Quy
hopch diin n6m 2030 tlat ti6u chuAn duong c6p VI, quy m6 m{t tludng rqng 5,5

m (hoqc 1 - 2 ldn xe), ndn tluong rgng 6,5 m, phAn a6t Uao tri tluong bO m5i b6n
rgng 1 m, a6t nann lang an todn m5i b€n rQng 4 m, lQ gidi 19 m.

6.3. Quy ho4ch hQ th6ng thriy lgi: Ngodi hQ th6ng k€nh muong hiQn hiru,
quy ho4ch xdy dgng trO Oa COng Hoi, h6 DekdC.

6.4. Quy ho4ch h9 th6ng dign:

- C6p diQn: Ngu6n diQn cung cAp cho xE XuAn Hda dugc l6Ly tt ngu6n
dign ludi Qu6c gia qua tram 110 kV Xudn Trudng.

- Luoi diQn:

+ DOi vdi dudng diy trung thii vir trpm biifn 6p: Diu tu ndng c6p vir ldm
mdi 4 tuy6n duong diy trung 6p 3 pha chi6u dei 2,8 km; lip tl[t th€m 4 tr4m
blen ap.

+ D6i v6i duong ddy ha thri dQc lfp: Hign crlc tuy6n duong dAy ha thti d6p
:,,tng nhu cAu su dgng n€n giri nguy€n hiQn tr4ng.

6.5. Quy ho4ch h9 th6ng c6p nuoc:

- Nhu cAu st dsng nu6c: Ddn sl5 du b6o d6n ndm 2030 ln 13.700 ngudi,
chi ti€u c6p nu6c 60 litlngudi/ngdyd6m. Nhu cAu nuoc sinh hoat822 m3/nghy

d€m. Nhu iAu nu6c cho sdn xu6t tiiiu thir c6ng nghigp: 66 m3/ngdy tl€m.

, - Quy ho4dr c6p nu6c: Ndng c6p, md rQng m4ng 1u6i c6p nuoc sinh hoat

d€ phqc v9 nhu cdu ngudi ddn.

6.6. Quy hoach hp th6ng tho6t nudc thdi:

- Khu vgc trung tdm x6: XAy dUng he thiing c6ng chung mQt nua, cu6i c6c
t:a.

tuy6n c6ng s€ c6 c6ng bao gom nudc th6i v6 tr4m xir ly nu6c th6i d6 xu lf truoc

khi x6 ra m6i trudng.

- Nu6c thdi sinh ho4t: C6c di,lm ddn cu tip trung xiy dpg h9 thi5ng tho6t

nu6c chung, xt ly nu6c thdi bing h6 sinh hgc tg nhi€n; vQn tlQng ngucri din xdy

dr,rng nhd ti6u tg hoqi 3 ngdn d6 xt l;i trudc khi xdr ra b€n ngoiri.

- Nucvc thii tu co sd s6n xuAt: Thu gom nu6c thiri qua hQ thl5ng tho6t nudc
^ : : ^.ri€ng, xu lf d4t y€u cAu vd mdi truong truoc khi xa ra ngu6n ti6p nhpn.

- Nudc thii chdn nu6i: D6 xt lj' ch6t thiri, nu6c thii trong c6c co sd ch6n

nu6i cAn thi6t phei y€u ciu ciic chri co sd c6 cam k6t xri lf 6 nhiSm m6i truong
tru6c khi c6p ph6p thnnh lfp trang tr4i chin nu6i. Timg co s0, trang tr4i ph6i c6

phuong 6n xriij, nu6c th6i, ctr6t tnai dAm bio ti6u chuin m6i trudng.
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6.7. Qu6n li chAt thai rin vir nghia trang, nghia dia:

a) R6c th6i:

- Khu vuc trung tdm x6: T4i c6c khu vuc c6ng trinh c6ng cQng b5 tri ttrirng
dpg r6c thii, ddn cu tu thu gom r6c sinh ho4t vir dd ra xe thu gom v2ro cdc ng?ry

thu gom dinh k, trong tudn. Thu gom bing h9 th6ng xe ddy ay vd t4p trung t4i
c6c vitri tap k6t chdt th6i rin.

,:- Khu vuc c6c dp: Do dia hinh tr6i ddi dgc theo cdc tuy6n duong n€n gi6i
ph6p xir ly rdc O dAy mang tinh ch6t phdn t6n. R6c th6i rin va r6c th6i sinh ho4t s€

thu gom dua tdi c6c xe tiiip nh4n r6c qua m4ng lu6i dich vu thu gom. 16 tri tram
trung chuy6n r6c t4i Ap 2 v6i di6n tich 0,5 ha. R6c thii sE dugc tfp k6t t4i tr4m
trung chuy6n, sau cl6 vAn chuy6n d6n khu xu lj, ch6t thdi t4p trung.

. - Di,5m d6n cu phdn tdn: Ntiu khOng thuAn loi thu gom, c6 th6 gi6i quytit
b6ng c6ch tQp trung lqi vd xri lf <hing quy dinh.

- Ri6ng ch6t tlai chdn nu6i dugc xir l! bing c6c hinh thirc sau: Him
Biogas (hQ th6ng khi sinh hoc), chii phAm sinh hgc, ir phdn hiru co (Compost),
c6ng nghQ 6p t6ch phdn,...

b) Nghia trang, nghia dia: Hien tr6n dia bAn xi Xudn Hda c6 3 nghia dia
tqi c6c 6p 1,2,4 voi t6ng dign tich 6,08 ha. D6n n6m 2030, 6n dinh c6c nghia
trang hiQn c6, h4n chr5 tang quy m6 ch6n vri tirin t6i d6ng c[ra c6i tpo theo quy
ho4ch sri dqng d6t cria dfa phuong.

7. Danh mgc c6c dg 6n uu ti6n tIAu tu vi ngudn v5n:

7.1. Cic dg 6n uu ti€n dAu tu:

- Ddu tu ha tAng khu t6i dinh cu.

, - X6ry d1mg moi, ndng c6p, md rQng c6c.c6ng trinh giao thOng, c6p dign,
cip nudc sinh ho4t, tho6t nu6c, tram trung chuyCn r6c.

- Ning c6p, md rQng c6c trudng hgc, c6c thiiit chti v6n h6a, th6 thao.

- Tri,ln khai thuc hiQn DC 6n "Chuong trinh qu6c gia m5i xi mgt sin
phAm tr6n dia bin tinh DOng Nai giai doan 2019-2025, dinh hu6ng d6n ndm
2035".

7.2. Ngu6n v6n dAu tu:

- Ngu6n viSn dAu tu tu ng6n s6ch.

- Ngu6n huy dQng:

+ Ngu6n v6n tin dr;ng.

+ Ngu6n v6n cta doanh nghiCp vi nhAn d6n.

+ C6c ngudn v6n hqp ph6p kh6c.

8. Quy tlinh quin lf theo dd 6n quy hogch chung xAy dgng: Duoc ban
hdnh kdm theo hoach chung xdy dung x6 XuAn Hda, huy6n XuAn L6c d€n n6m
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2030 vi dinh hudng ph6t tri6n diin ndm 2040 g6m 3 Chuong vi 14 Didu.

9. Ti6n iIQ, giii phrip t6 chf'c thgc hiQn quy holch chung xAy drpg xfl:

9.1. Ti6n d0 thuc hien:

- Ph6n d6u ndm 2022 xd dat chuAn n6ng th6n m6i ndng cao. D6n n6m

2030 ph6t tri6n m4nh mE kinh ti5 - xi hQi theo hudng hicn dai.

- Giai doqn 2021 - 2025: Timg bu6c hoin thign hQ th6ng giao th6ng, c6p

nu6c sinh ho4t,. c6p diQn, m6i trudng, trudng hgc, cic thi6t ch6 v6n h6a - th,-A

thao,. . . Ph6t tri6n sin xuAt n6ng nghiQp c6ng nghg cao, n6ng nghiQp hiru co g6n

voi xiy dgng, ph6t tri6n c6c chu6i li6n kct san *rr6t gin v6i dich v9 du lich;
nAng cao chAt luong c6c ti6u chi n6ng th6n m6i ki6u miu.

- Giai do4n 2026 - 2030: DAy manh ph6t tri6n c6ng nghiQp, ti6u tht c6ng
nghi6p, thuong m4i dich vu tr€n dia bin xi; hoin thiQn hQ th6ng tlign, giao

th6ng, c6p nuoc...

9.2. Giei ph6p thsc hign quy ho4ch:

- Sau khi quy ho4ch chung xdy. dlmg xd Xudn Hda, huyQn XuAn Lgc d{ln

ndm 2030 vd dlnh hudng ph6t tririn di5n nim 2040 tluqc ph€ duyQt, UBND xi t6
chfc c6ng b6 vd ph6 biiin d6 6n quy ho4ch cho t6t ci c6n b0, nhdn ddn trong x6
vi c6c chir d6u tu bi6t, thgc hiQn.

. ,,a. - ,.7- Tdng cuong ph6i hqp vdi c6c ngdnh chuc nEng 1i6n quan trong tn€n
khai, t6 chuc thyc hiQn quy ho4ch.

- Xdy dung kii ho4ch vd t6 chric thuc t6t quy ho4ch ph6t tri6n cdc nginh,
linh vgc kinh ti5 - xi hQi cta xi giai doan 2021 - 2030. Triiin khai quy ho4ch

th6ng qua cdc citc k6 hoach ph6t iri6n kinh t6 - xi h6i 5 nim vd hing nim. K6

ho4ch h2rng ndm phAi b6m vio c6c muc ti6u quy ho4ch dE d4t dugc vd ti€n dQ

ph6i thgc hign trong tung thoi ki'.

. - Ieng nim xdy lye tA ho4ch t6 chric thgc hiQn c6c du 6n dAu il theo

quy ho4ch trinh c6p c6 thdm quy6n xem xet, quy6t tlinh.

- Tr5 chuc qu6n lj,xdy dgng theo thing quy ho4ch. Vfln dQng, tuy6n truydn

nhdn ddn hi6u vd huong ung thgc hign quy ho4ch, cii t4o, chinh trang khu din
cu, ph6t tri6n kinh tii - xd hQi, xAy dpg ntSp siing v6n h6a vdn minh.

Di6u 2. T6 chric thuc hiQn:

1. UBND x6 Xuin Hda:

- C6ng bi5, c6ng khai quy ho4ch dugc ph€ duyet; quAn ly, gi6m s6t viQc

thgc hiQn quy ho4ch xiy dgng theo quy dinh.

- Thgc hi€n chtc ndng quAn ljr nhi nu6c theo quy dlnh cria ph6p lu4t.

- PhOi hqp ch?t chC vdi c6c ng?rnh chric ning 1i6n quan dd xu5t c6c gi6i

ph6p qu6n ly, tritin khai thgc hiQn quy ho4ch; lap k6 hoach dAu tu xdy d1mg, huy

aQrg ngrO" u6n diu tu dti thuc hiQn cric c6ng trinh ha ting k! thuQt, h4 tAng xi
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h6i vi qu6n l!'x6y dgng theo d6 6n quy hoach dugc ph6 duygt.

2. Phong Kinh t6 va Hq ting thuc hiQn chric ndng quAn ly nhir nu6c vd
quy ho4ch xAy dqng; ptr5i trqp, hu6ng d5n UBND xi XuAn Hoa qu6n lj, quy
ho4ch chung xdy dgng theo chuc ndng, nhi€m vq vd phqm vi qu6n 1j,.

3. C6c co quan, don vi li€n quan thuc hign chuc ndng quin lf nhir nudc
theo quy dinh crla ph6p luQq c6 trech nhi6m hu6ng dAn, tao diAu ki6n thu{n 1qi

dC UBND xd Xudn Hoa tri6n khai thqc hi6n quy ho4ch chung xAy dung duoc
duyQt.

Di6u 3. Chrlnh Vdn phdng HDND vi UBND huy6n, Trudng phdng Kinh
tii vi Ha ting, Truong phdng Tdi nguy6n vi M6i trudng, Truong phdng N6ng
nghidp vi Ph6t triiSn n6ng th6n, Trudng phong Tii chinh - Kti hoach, UBND xi
Xudn Hda vi Thir trudng c6c co quan li€n quan chlu tr6ch nhigm thi hdnh quyr5t

dinh ndy.

Quyilt dlnh ndy c6 hi6u lgc k6 tu neity ky.l . nl.,y
Noi nhQn:
- Nhu Di€u 3;
- UBND tinh (b6o cdo);
- Sd XAy dpg;
- Sd Tii nguy6n vi MOi trudng;
- S<r N6ng nghiQp vd PTNT;
- Sd Giao thdng.vfn tdi;
- Vin phdng Di6u ph6i CTXD NTM tinh;
- Thuong tryc HuyQn uy (b6o c6o);
- Thuong trgc HDND huy6n (b6o crio);
- Chi tich, cfc PCT. UBH;
- Vdn phdng Didu ph6i CTXD NTM huyQn;
- Ch6nh, Ph6 V[n phdng;
- Luu: VT, '[CKH, TH1c,,rngy.(D,r,

TM. UY BAN NHAN DAN
U TICH

Nguy5n Thi Crit Ti6n
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UY BAN NHAN DAN
HUYPN XUAN LQC

CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIPT NAM
DQc lip - Tg do - Hgnh phric

QUY DINH
Quin lf xffy dung theo Dd 6n Quy ho4ch chung xfry dgng

xi XuAn Htra, huyQn Xuin LQc tl6n n6m 2030
vir tlinh hu6ng ph6t tri6n d5n nim 2040

(Ban hdnh kdm theo Quy€t dinh sa ..p0L!L.tgo-UBND
ngdy $. thdngl,.t. ndm 2022 cila UBND huyQn Xudn L6c)

CHI,ONGI
QUYDINH CHUNG

Didu f. Phqm vi 6p dgng

l. C6c co quan, don v!, t6 chirc, cd nhin, hQ gia ttinh, doanh nghiQp c6

li6n quan d6n ho4t tlgng x6y dgng trdn dia bdn x6 thr,rc hign theo dtng Quy tlfnh
nlry.

2. Quy d[nh niy hu6ng din vigc qu6n l!'quy ho4ch, ki6n truc, cinh quan

duqc hp tr6n co sd Quy ho4ch chung xiy dgng xE d6n nim 2030 vd dinh huong
ph6t tri6n d6n nim 2040 tlugc ph€ duyQt; li cdn cri tI6 x6c dinh viqc lap nhigm
vu vd d6 6n quy hoach chi ti6t xAy dgrg c6c dq 6n dAu tu tr6n dfa bin xi d6m

bdo pht hqp voi quy chuAn, ti6u chuAn, tlinh huong ph6t tri6n chung cta khu
vuc vi todn xi, pht hqp v6i c6c quy dinh kh6c.

3. Quy dinh niy l2rm co sd d6 xem x6t quin lj' xdy drpg m6i, c6i t4o

chinh trang c6c c6ng trinh xdy dpg nhd d ri€ng 16 theo tltng quy dinh ph6p luqt
hi6n hdnh.

4. Quy dlnh quAn ly xdy dung n?ry.kh6ng 6p du,]e cho c6c khu vuc sau:

C6c du 6n thuc hi€n theo quy ho4ch chi ti6t dugc cdp thAm quy6n ph6 duyQt, c6c

khu c6ng nghiQp, cum c6ng nghiQp, c6c khu b6o vQ anh ninh qu6c phdng, khu di
tich, th6ng cinh, b6o t6n theo quy ho4ch ngirnh tr€n dla birn x6 dugc ph€ duyQt.

Vi6c qu6n lj'ho4t dQng xdy dgng c6c khu vgc niry <lugc thgc hign theo quy dinh
vi hudng d6n ri€ng.

5. UBND xd Xudn Hoa vd cdc co quan chuydn m6n thuQc huyen chiu

tr6ch nhiQm trudc Chir tich UBND huyQn v6 quin 1!'xdy dpg t4i D6 6n quy

ho4ch chung xAy dqng xd dugc duyQt vi quy dinh cria ph6p lu4t.

Di6u 2. Phin vtng qu6n lf quy hogch

l. Ranh gi6i quy hopch:

- Phqm vi lap guy ho4ch chung x6y dgng xi XuAn Hda d6n ndm 2030 vd

dinh hudng ph6t tri6n d6n n6m 2O4Olit toin b0 dia gi6i hdnh chinh xd Xudn

Hda.
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- Ph4m vi ranh gi6i cta xi dugc x6c dinh nhu sau:

+ I'hia D6ng : Gi6p tinh Binh Thuqn.

+ I'hia Tdy : Gi6p xi Xudn Hung.

+ Phia Nam : Gi6p huyQn Xuy€n Mgc, tinh Be Ria - Vfing Tiu.

+ Phia B6c : Gi6p xi Xudn Thdnh.

- T'6ng diQn tich tu nhi€n: 8.706,57 ha.

2. Quy m6, di6n tich c6c khu chfc ndng trong vtng quy hoach:

- Khu vuc nhi 0 d6n cu (Khu trung tam x6, khu d6n cu hien hiru c6i tao,
khu dAn cu xOy dlmg m6i, nhi d rAi r6c,...).

- Khu vuc xiy dgng c6ng trinh c6ng cgng.

- Khu vuc d6t sAn xu6t (d6t s6n xu6t ndng nghi€p, lAm nghi6p, ngu
nghiQp; d5t c6ng nghiQp, tiriu thir c6ng nghiQp, dlch vU,...).

- Khu d6t cAy xanh.

- C6c khu vuc b6o t6n, di tich, thing cinh, c6m xAy dung (n6u c6).

- Khu vuc dg trir, an ninh qu6c phong.

- C6c c6ng trinh ha tAng k! thu4t (giao th6ng, cAp di€n, c6p nu6c, tho6t
nudc mua, tho6t nudc th6i, qu6n lf chAt thdi rin, nghia trang, vQ sinh m6i
truong).

CHI,ONG II
QUYDINH CU THf

Mgc t. Qu6n lf theo Quy6t tlinh ph6 duyQt Quy ho4ch chung xiy dgng xA

Di6u 3. Khu vgc nhh & din cu

C6c chi ti€u k! thuQt y6u cAu:

- Chi ti6u sri dung tIAt:

+ DAt xdy dung c6ng trinh nhir 6:> 25 m2lnguoi.

+ D6t xdy dung c6ng trinh c6ng c6ng, dich vu: > 5 m2lnguoi.

+ p6t cdy xanh c6ng cQng: > 2 m2lnguoi.

+ D6t giao thdng vi ha tAng ky thuat: Z 5 m2lnguoi.
:,- Chi ti€u cdp nuoc: > 60 litlnguoi/ngiry ddm.

- Chi ti€u c6p diQn vd chi5u s6ng c6ng cQng: 2 150 Wngudi.
- Chi ti6u nu6c th6i (thu gom): ] 80% luqng nu6c thdi ph6t sinh.

- Quy dlnh kho6ng lti t6i thi6u (m) cua c6c c6ng trinh theo bA rQng duong
(gi6i han b0i c6c chi gi6i duong d6) vd chi€u cao xdy dung c6ng trinh:
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86rQng tlulng ti6p gi6p vtii 16

ilit xiy dqng cdng trinh (m)
Chitiu cao xAv dung cdng trinh (m)

<19 19<22 22<28 >28
<lg 0 3 4 6

l9:-<22 0 0 J 6
>_22 0 0 0 6

s90 100 200 300 s00 >1000
DiQn tich 16 d6t (mzlcIn

nhi)
M{t d0 xdy dr,rng t6i da (%) 100 90 70 60 50 40

t xAy dung nhd d ri6ng 16 cdn phAi el6m b6o hQ sd sri dpng ddt kh6nghil thich: L6 d
0t uii T lAn

- Mat d9 xay dsng thudn t6i da cho ph6p: Mat dq xdy dung thu6n t6i da
cira 16 d6t xdy dyng nhi d ri6ng 16 (nhn biQt thg, nhi o li6n k6, nhi 0 dQc lap),
quy dinh nhu sau:

C6c chi ti6u k! thuat chua n€u d tr€n ph6i thgc hiQn tudn tht theo QCVN
01: 2021/BXD Quy chuAn k! thuQt qu6c gia vC quy ho4ch xdy dlmg tlugc ban
hanh kdm theo Th6ng tu s6 01/2021ITT-BXD ngdy l9l5l202l ct:r- BQ Xdy
dung.

1. Khu trung tdm xd (Di6m ddn cu sti 1):

- Quy mO diQn tich, dAn s6, nhdn khAu:

+ Quy mO hiQn tr4ng 2020:37,15 ha, ddn sO e++ nO, vor2.400 nhAn kh6u.

. + Quy m6 quy ho4ch 2025: 120,46 ha, dan s5 629 hQ, v6i 2.500 nhdn
khdu.

. + Quy mO quy ho4ch 2030: 120,46 ha, dan sO 800 h0, vcri 2.800 nhdn
khdu.

- MAt d0 xdy dr,rng: 560%.
_:

- Tdng cao xAy dung t6i da: < 6 tdng (ri6ng nhd d chung cu, nhir d xE h6i <
10).

2. Khu ddn cu hiQn hiru, cii t4o:

* Di6m ddn cu s5 2 $p 2 vi 5p 3):

- Quy m6 di6n tich, ddn s6, nhdn khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020:29,2 ha, din si5 SZZ frq, v6i 2.150 nhdn khAu.

. + Quy mO quy hoach2025: 115,76ha, dan si5 S97 hQ, voi 2.200 nhdn
khAu.

+ Quy m6 quy hoach 2030: 115,76 ha, ddn s6 657 h0, vdi 2.300 nh6n
khnu.

- Mat d0 xdy dyng: <600 .

- Tdng cao xdy dlmg t6i da: < 6 tAng (ri6ng nhd d chung cu, nhh 0 xd h6i <

10).
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* Di6m d6n cu s6 3 (6p I vd 6p 2.1:

- Quy m6 diQn tich, ddn s6, nhdn khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020:26,1ha, ddn sO SSO h9, v6i 2.050 nhdn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 135,6'7 ha, ddn sO SgZ h0, v6i 2.200 nhdn

+ Quy m6 quy hoqch 2030: 135,67 ha, ddn s6 671 h0, v6i 2.350 nhin

- Mat d0 x0y dyng: < 609o.

- TAng cao xdy dpg t5i da: < 6 tAng (ri€ng nhi 6 chung cu, nhir 6 xi h6i <

* Di6m ddn cu s6 a (6p 1):

- Quy m6 di6n tich, ddn s6, nhdn khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020: 15,68 ha, dan s6 +30 t 6, v6i 1.600 nhdn khAu.

+ Quy mO quy ho4ch 2025: 50,73 ha, ddn s6 462 h(., v6i 1 .700 nhin khAu.

+ Quy mO quy ho4ch 2030: 50,73 ha, ddn sO S t + trQ, v6i 1 .800 nhAn khAu.

- Mat d0 xdy dr,rng: a60%.

-}. a.,
- Ting cao xAy dpg t6i da: < 6 tAng (ri6ng nhd d chung cu, nhd o xi h6i S

* Ditim din cu s6 5 (6p 2 vd 6p 3):

- Quy m6 diQn tich, ddn s6, nhdn khAu:

+ Quy m6 hi6n trang 2020: 26,02 ha, dAn si5 309 t O, vdi 1 . 150 nhdn khAu"

+ Quy mO quy ho4ch 2025: 53,54 ha, d6n sO ::q nq, v<yi L250 nhan kh6u.

+ Quy mO quy ho4ch 2030: 53,54 ha, ddn s6 386 t E, v6i 1.350 nhan khAu.

- Mat d0 xAy dqng: 560%.
-l a. ,

- Tdng cao xdy dung t6i da: < 6 tAng (ri6ng nhir 6 chung cu, nhir d xi h6i <

* Di6m ddn cu s6 6 $p g:
- Quy mO di6n tich, ddn s6, nhAn khAu:

+ Quy m6 hi0n trang 2020: 16,03 ha, ddn sO ZZS trQ, v6i 850 nhAn khAu.

+ Quy m6 quy hopch 2025: 57 ,26 ha, dan s6 Z7l h6, v6i 1 .000 nhdn kh6u.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 57,26 ha, dAn s6 :+: nO, v6i 1.200 nh6n khAu.

- Mat d0 xAy dung: a60%.

- TAng cao xAy dung t6i da: < 6 tAng (ri6ng nhd d chung cu, nhd 0 xi h6i <
10).
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3. Khu ddn cu x6y dlmg m6i:

- Khu tiii dlnh cu xi Xudn Hda: Khu din cu dugc quy hoach tlti phuc vu
b6 tri t6i dlnh cu cho nguoi dAn tr6n.dfa bin huygn b! 6nh huong boi c6c du 6n
dAu tu xdy dgng. Vi tri thuQc 6ry 2, ndm dgc duong S6c Ba Bu6ng, quy m6 diQn

tich khoAng 3l ha, ddn s6 quy.hopch 2.800 - 3.300 nguoi, h4 tAng k! thuit vi ha

tAng xi h6i duoc quy ho4ch d6ng bQ.

. - B6n" canh c6c tli6m d6n cu t6p trung, tr€n tlia birn xi ctn dinh huong khu
d6t ph6t tri6n ddn cu ktit hqp thuong mai dich ru tai 5p l, nim dgc theo tluong
v?ro Khu COng nghiQp Xudn Hoa, quy mO kho6ng 52ha,h4 t6ng k! thuft vd h4
t6ng xE hQi duqc quy ho4ch ddng bq.

4. DAn cu rti r6c'. TrCn dia birn xi ddn cu ph6n b6 cep tr6n c6c t4rc iluong
chinh trong todn x5,... Mat d9 xdy dgng: 

=60%. 
TAng cao xAy dpg t5i da: < 6

tdng.

Didu 4. Khu vrlc xiy dgng c6ng trinh c6ng cQng

l. C6c c6ng lrinh cOng cQng g6m: Try sd co quan, y ttl, gi6o.dqc, vin h6a,

dich vr,r,... nhu s5 liQu trong B6ng 0l kem theo Quyi5t tlinh si5.........fqO-
UBND ngAy . . .. th6ng ... nZ;m 2022 cira UBND huyQn Xudn LQc.

2. Cdc chi ti€u kinh t6 ky thuat chinh dii qu6n lf xdy dlmg:

- Mat d0 xdy dlmg: 
=60%.

-:- Tang cao xiy dqng t6i da: < 6 tang (riCng nhir d chung cu, nhd d xi hQi S

10).

- Kho6ne lti xAy dqng: Thyc hign tuAn thri theo QCVN 0l: 2021IBXD

Quy chudn kI thuat qu6c gia v6 quy hoach xdy dqng.

- He s6 su dung d6t: Thgc hiQn tudn tht theo QCVN 01: 2021/BXD Quy
chuAn k! thu4t qu6c gia v6 quy ho4ch xdy dpg.

- Hinh thric ki6n truc cta ttmg lo4i nhi d, cdng trinh c6ng cqng: Hdi hoa

voi kh6ng gian,.ki6n truc, cinh quan chung cta khu vgc xdy dpg c6ng trinh
ki6n truc; gan ktit ki€n truc khu hien hiru, khu ph6t tri6n moi, khu b6o t6n, khu

yy. cl6q ranh d6. thivi^n6ng.th6n, phi lgp vcvi cinh qli. qq nhi6n. BAo ddm

ti€u chu6n v€i nhi d, khOng gian s6ng, kh6ng gian vin h6a pht hqp vdi di6u kien
tu nhi6n, tip qu6n sinh ho4t, thu6n phong m! tqc cta cQng tl6ng c6c din tQc.

.,: . i- Ve mrru sac, vat tiQu c6ng trinh: Sri dqng miru sic, v6t ligu, trang tri m{t
ngoiri cira c6ng trinh ki6n truc phii b6o d6m m! quan, kh6ng tac dQng x6u tdi thi
gi6c, suc kh6e con ngudi, m6i trudng vtr an toin giao th6ng.

- C6c quy ttinh vA xdy dgng c6ng trinh c6ng cgng, dich vg:

B6n kinh phqc
vg t6i da

Chi ti6u srfr dgng
c6ng trinh t6i

thi€u

Chi tiGu sti dgng
o6t t6i ttri6uLo4i c6ng trinh

l. Gi6o d c
lkmt2 hc o50 cho/1.000 dAna Trudn , di€m
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Lo4i c6ng trinh

on

Chi ti0u sir dr;.ng
cdng trinh t6i

thiGu

Chiti6u sfr dgng
.Iat t6i thi6u

Bin kinh phqc
vq t6i <Ia

65 ch5/1.000 dan 10 m2lch5 1km

c) Truong trung hoc co sd
55 ch6/1.000 dan 10 m'lchd

2.y t
r4m y tC xd
Kh6ng c6 vuon thu6c
C6 vuon thudc

1 tram/xi
500 m2ltram

1.000 m2ltram

. VIn h6a thao c6n c n

) Nhi v5n h6a
1.000 m /c6ng

trinh
tdnh200 m lc

Thu viOn 200 rn /c6n tdnh
HOi truon 100 /c6n trinh

) CUm cdng trinh, sAn bii th
o

5.000 m2lcum

.ch cfra hin d chv
Ch I cho/xd 1.500 m

) Cta hdng dich vu trung tam
1 cdng trinh/khu

tdm
300 m2

.Di h buu chinh vi n th6nm cv

I dien/xa 150 m2ldi6m

Chi thich l: Cdc. hang muc vd.n h6a, thA thao c6ng c6ng phdi k1t hcrp tron
ng nh6m c6ng trinh dE ddm bdo si dung khai thac hi1u qud;

Chi thich 2; Tiy theo dqc diAm dla phtong co thd bd tri cho xd hodc li6n xd

ntemet

emphuc
ng (bao

vq buu chinh, viSn
g6m ci truy cfp

Didu 5. D6t sen xu6t

1. D6t n6ng nghiQp, l6m nghiQp, ngu nghiQp.

a) Phdn vtng s6n su6t n6ng nghiQp, l6m nghi€p, ngu nghiQp; chin nu6i
theo d6 6n Qyy ho4ch chung x0y dung xi Xu6n Hda di5n nim 2030 vd dlnh
huong ph6t tri6n dOn nim 2040 ld todn b0 dia gioi hdnh chinh x5 XuAn Hda.

b) C6c quy dinh v6 khu vuc chdn nu6i, sAn xu6t vh phpc vg sin xu6t n6ng
nghigp:

- C6c khu vqc chdn nu0i, s6n xuAt n6ng nghi€p ph6i dAm b6o khoing c6ch
an todn m6i trudng. Kho6ng c6ch tu nhd d toi c6c khu vgc chdn nu6i, sAn xuAt,
kho chfa h6a ch6t b6o vC thuc vft ph6i kyn hon 200 m.

. 
- Khu s6n xu6t phai Uii tri gin c6c truc duong chinh,... li6n h9 thu6n ti€n

v6i d6ng ruQng vd khu o nhmg phii cui5i hu6ng gi6 chri dao, cu6i ngudn nu6c.

b) Truorg, cli6m truong ti6u
hsc

b) Phdng truydn th6ng
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. - CLc c6ng trinh phgc v9 sAn xu6t nhu kho ndng sin, kho phdn h6a hoc vi
thu6c tru sdu, kho n6ng cu vQt tu, xu&ng sua chfta co khi n6ng cu,... ph6i b6 tri
li0n hQ thu4n tiQn voi dudng truc chinh n6i d6ng. Khoang c6ch tt c6c kho phdn
h6a hgc tl6n khu 0 kh6ng duoc nh6 hcrn 100 m.

2. D6t c6ng nghi6p, ti6u thir c6ng nghi6p, dich vu.

a) D6t c6ng nghigp, d6u thri c6ng nghigp, dich vu theo tI6 6n Quy ho4ch
chung xdy dr,rng xZ Xudn Hda tl6n nim 2030 vi dinh huong ph6t tri€n d6n ndm
2040lir todn bQ tlia gi6i hinh chinh xd XuAn Hda.

b) C6c quy dinh vd khu s6n *u6t tieu thri c6ng nghiQp, cum c6ng nghiQp:

- Nhirng.co sd sin xu6t ti6u tht c6ng nghi6p kh6ng gdy 6 nhi6m m6i
trudng c6 th6 b6 tri trong khu b, tqi citc nhd phq cria ttmg hQ gia dinh.

- Co sd sirn xu6t c6 t6c dgng xdu toi m6i trudng phai b6 tri thdnh c6c cum,
nim ngoii khu d, gAn dAu mOi giao thdng.

- Khodng c6ch an todn m6i trudng ctia sdrn xu6t ti6u thti c6ng nghiQp, cqm
c6ng nghiQp phii d6m bio an todn vd m6i trucrng (khoing c6ch ly v6 sinh) d6n
c6c nhd d phii 16n hon 200 m.

Didu 6. D6t ciy xanh

- KhOng gian cdy xanh trong x6, bao gdm kh6ng gian xanh tg nhi€n vir
kh6ng gian xanh nhdn t4o (c6ng vi6n,,vudn hoa, h6 nu6c,...) phii du-o.c quy
ho4ch gdn k6t v6i nhau thirnh mqt hQ th6ng li6n hodn.

- gO tri cdy xanh c6ng cQng t4i khu trung tdm, khu vdn h6a lich sri, t6n
gi6o.

- Ktit hqp v6i quy ho4ch tr6ng c6y xanh clp citc dudng giao th6ng chinh,
ngoii d6ng ru6ng, c0y ch6ng x6i mon d6 tqo thdnh m6t h€ th6ng cdy xanh trong
xd.

- Kh6ng tr6ng c6c lo4i cAy c6 nhga d6c, c6 hoa qu6 h6p d6n rudi mu5i,
cdy c6 gai trong tram y tti, trudng hoc, nhd tr6, trudng m6u gi6o; c6n tr6ng c6c
loai cdy cao, b6ng mAt vA c6 t6c dgng ldm sach kh6ng khi.

Didu 7. C6c khu vqc b6o tdn, di tich, th6ng cinh, c6m xiy du. ng

- Otii vOi c6ng trinh t6n gi6o, tin ngudng: Viec b6o tdn, xdy m6i c6ng
trinh t6n gi6o, tin ngu0ng theo quy tlinh tpi LuQt tin ngu0ng, t6n gi6o s6

O2l2Ol6lQHl4 ngdy 18 th6ng 11 ndm 2016 vd quy dinh tai Nghi dinh s6

15/2021IND-CP ngiy 031312021 cira Chinh phri.quy dinh chi ti6t mQt s6 nQi

dung vC qu6n ljz du 6n dAu tu xAy dpng vd Quy6t dinh s6 55/2021IQD-LIBND
ngdy 0111212021 crla UBND tinh D6ng Nai vC viQc ban hdnh quy dinh c6p phep
xdy dgng vir qu6n l!'trft tu xdy dyng c6ng trinh tr6n dia bdn tinh D6ng Nai.

.I- Ciic vtng cAm xdy dgng dugc x6c dinh theo dO 6n quy ho4ch xAy dlmg
dugc c6p c6 thAm quy6n ph6 duyQt: Khu vuc sin *rr6t n6ng nghiCp tfp
trung,...Ch6 dQ quin ly st dgng dat tai c6c vtrng c6m xdy dgng theo quy dinh
cira ph6p 1u4t v6 dAt dai vd quy ho4ch xAy dgng.



8

Di6u 8. Khu vqc dg trfr, an ninh quiic phdng

Thuc hiQn theo quy dinh vA an ninh, qu6c phdng OOi vOi khu vuc du trft,
an ninh qu6c phdng.

Didu 9. C6c c6ng trinh h4 tAng ki thu$t

1. Giao th6ng: Quy dinh vA chidu ddi, quy m6 mit c6t ngang, lQ gioi, c6p
,:,

duong cdc tuy6n ducrng do xd quin lj' (dudng xZ, dudng Ap, dudng ng6 x6m,

duong t4rc chinh nQi d6ng).

STT TGn <Iutmg

Quy ho4ch

Chi6u diri
(km)

Q"y nl6
m{t cit
ngang

(lirn xe)

L0
gi6i
(m)

cip
tludng

I Du'dng xi 12..87

1 Dudng 6p 1 - TrAng T6o 1,1 1 t-2 29

2 Drrdng 6p 1 - MAy Tdu 0,87 1-2 29

J Dulng Ap 2 - Xuy6n M6c 2,69 7-2 29

4 Dudng 6p 4 - Xuy6n M6c 0,80 1-2 29

5 Dudng 6p 3 - Cq Ddu 0,90 t-2 29

6 Dudng 6p 3 - Xuy6n M6c 2,90 29

7 Dudng 2 Ap 2 1,80 1-2 29

8 Duong 3 6p 2 1,80 1-2 29

n Dutme Ap 17,27

1 Ducrng 2 dp 1 0,95 1-2 19 VI
2 Dudng3 dp I 0,97 t-2 19 VI
3 Duong a 5p 1 0,97 1-2 19 VI
4 Outnu i6p t 1,00 1.-2 t9 VI
5 Dudng 2 6p 1 (Nam l0) 1,00 1-2 19 VI
6 Euong 4 6p 2 0,90 1-2 19 VI
7 Duing6 dp2 t,20 1-2 19 VI
8 Dudng 3 Ap2 1,00 t-2 19 VI
9 Dulne 3 6p 3 1,00 t-2 19 VI
10 Dudng 4 Ap 3 0,26 1-2 19 VI
11 Dudng 6 dp 3 1,00 1-2 t9 VI
12 Duong ngang ip 3 0,23 1-2 lo VI
13 Dudng lang ddn tQc Chiu ro Ap 3 0,48 1-2 19 VI
14 Dulng 2 dp 4 oro 1-2 19 VI
15 Duhng 6p 4 - S6ng Ui 0,22 1-2 19 VI
16 Duong s6 3 6p I ( cua sEt Hda Binh) 0,49 1-2 19 VI
17 Dudng vio nghia trang dp 2 0,48 l-2 19 VI
18 Dudng vio Trudng TH Hda HiQp 0,37 1-2 t9 VI
19 Duhng 7 Ap 2 0,22 t-2 19 VI
20 Dudng 8 Ap 2 0 55 1-2 19 VI
21 Dudng 9 Ap 2 0,29 19 VI
22 Dudng vdo N6ng Trudng Gia An 0,27 t-2 19 VI
23 Dudng ngang Ap 2- Ap 3 0,1 1

11 19 VI
24 Dudng 5 dp 3 0,22 1-2 19 VI
25 Dudng ngang t6 14 Ap 3 0,34 1-2 t9 VI
26 Duorg t6 8 Ap 3 0,27 t-L 19 VI



I

STT T6n tludmg

Quy hopch

Chidu dhi
(km)

Q"y ":6mit cit
ngang
(lin xe)

L0
gi6,i
(m)

cdp
tlutrng

27 Duong s6 9 6p 3 0,39 1-2 19 VI
28 Ducrng ling dAn tQc Chiu ro (n6i dni) 0,43 1-2 19 VI
29 Eubng ngang 6p 3+4 0,13 t-2 19 VI
30 Dudng cho nh6 6p 3+ 4 0,46 t-2 19 VI
31 Dulng sau chq 6p 3 0,10 1-2 t9 VI
32 Duong T6 7 ,8 ap 4 0,26 1-2 t9 VI
33 Dudng s6 11 Ap 4 0,42 1-2 t9 VI
III Dutrng ngd x6m 17,27
I Duhng vio ld gach dp 1 0,70 1-2 t9 VI
2 Duhng vdo nghia trang 6p 1 0,48 1-2 19 VI
3 Dudng 2 - Ap 1 (giai tloan 3) 0,45 t-2 19 VI
4 DulngT-dp3 0,43 t-2 19 VI
5 Dudng 5 - dp 3 ( giai tlopn 2) 0,42 t-2 19 VI
6 Dudng t6 18 - Ap 3 0,36 1-2 19 VI
7 Eutmg 17 - dp 3 0,45 1-2 19 VI
8 Dudng 6p 3 - Xuy6n M6c ( nhAnh n6i) 0,22 1-2 19 VI
9 Dutrng dp 3 - Xuy€n M6c ( n6i dni) 0,67 t-2 19 VI
10 Duhng 5 -dp 2 0,77 t-2 19 VI
11 Dudng 16 - dp 2 o ?5 t-2 19 VI
t2 Duhng ngang dp 1 0,30 19 VI
13 Dudng 6 - 6p 2 ( giai rloan 4) o i5 t-2 19 VI
14 Duhng4 - 6p 3 ( giai <loan 2) 0,1 3 t-2 19 VI
l5 Duong t6 8 - 6p 3 ( giai doan 2) 0,58 1-2 t9 VI
16 Dudng 3 - 6p 2 ( giai tloan 4) 0,50 1-2 t9 VI
17 Dudng 4- 6p 3 ( giai do4n 2) 0,60 l-2 t9 VI
18 Dudng2-Ap2(namlQ) 0,80 t-2 19 VI
19 Dudng dp 3 - Xuy6n M6c ( giai doan 3) 0,22 1-2 19 VI
20 Duhng ngang dp 2 + dp 3 0,12 1-2 19 VI
21 Dudng 4 - 6p 2 ( giai do4n 4) 0,51 t-2 19 VI
22 Ouong t6 li - iip 3 ( giai cloan 2) 0,30 19 VI
23 Duhng lang dAn t6c Chdu Ro (nhrinh n6i) 0,30 1-2 19 VI
24 Dudng ngang Ap 3 (giai doan 2) 0,40 1-2 t9 VI
25 Duongt6 l0 - Ap 3 0,15 1-2 19 VI
26 Out^g ; - 6p 3 ( giai doan 2) 0,60 1-2 t9 VI
27 Duongt6T-6p3(n6i dii) 0,40 1-2 19 VI
28 Duong ngang 6p 4 ( giai do+n 2) 0,40 1-2 19 VI

29
Dulng ngang dp 4 (Tu nhi 6ng nguydn
Hai t16n nhd 6ng C[c).

0,20 l-2 19
VI

30 Dulng6-6p4 0,52 t-2 19 VI
31 Duhng ngang 6p I (giai doan 2) 0,30 t-2 t9 VI
32 Duhng ngang 6p 1 (giai doan 3) 0,40 t-2 t9 VI
33 Duhng ngang 6p 1 (giai doan 4) 0,30 1-2 19 VI
34 Dudng ngang dp 1 (giai cloan 5) 0,40 1-2 19 VI

35
Dudng ngang 6p 3 ( tu tludng 3 rl6n

cludng t6 18 ap 3)
0,30

1-2 19
VI

36 Dudng dp 3 - Xuy6n Mdc (giai doan 4) 0,60 1-2 19 VI
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STT T6n dutrng

Quy ho4ch

Chi6u dhi
(km)

Q"y 46
mit cIt
ngang
(Iin xe)

L0
gi6i
(m)

c6p
tludng

37 Dulng t6 8 - 6p 3 (giai tlo4n 3) 0,20 l-2 t9 VI
38 Duong 4 - dp 3(giai doan 4) 0,30
IV Dutmg trgc chinh nQi ddng 9,49 1-2 10 VI

1
Duong ngang dp 1 ( Do4n tt nhi 6ng Me
d6n nhd 6ng TuAn)

1,69
1-2 19

VI

') Dudng v?ro ti: ts - Ap z 0,62 1-2 19 VI
3 Dudng vdo t6 26 - 6,p 3 0,37 t-2 19 VI
4 Duong viro sudi lanh Ap 4 0,65 t-2 19 VI
5 Dudng vdo trai heo 6p 1 2,00 t-2 19 VI
6 Dudng vio d6i de 6p 1 0,58 1-2 19 VI
'7 Dudng t6 B - ep 2 1,03 1-2 19 VI
8 Dudng vio trai heo Ap 2 1,00 7-2 19 VI
9 Duong vho Su6i n6ng 6p 3 1,00 1-2 19 VI
10 Dudng vio C6ng ty Ttng Ldrr 0,91 1-2 1,9 VI
11 Duong vdo trai heo Ap 4 1,00 1-2 19 VI

Cdc tuytln ducrng cdn lai do x6 quin lj,kh6ng nim trong danh mqc tr6n
(tluong h6m, duong nqi d6ng,...) ph6i dim b6o quy m6 m{t cit ngang duong 1-

2litnxe,lQ gi6i t6i thi6u 19 m.

Qu6c lQ 1, Qu6c lO 5lC, ducrng huyQn thqc hiQn quAn lf theo quy ho4ch
ngdnh giao th6ng dugc c6p c6 thdm quy6n phd duyQt.

2.Cap di6n:

a) Chi ti6u c6p diQn vd hQ th6ng chi6u s6ng:

+ Nhu ciu diQn phUc vu sinh ho4t: Z 150 Wngudi.
+ Nhu cAu di6n cho c6ng trinh c6ng cQng: > l5% nhu cAu di€n sinh hoat.

+ Nhu cdu dien phuc vu s6n xudt: Theo nhu cAu cira co sd sin xu6t.
, ^,.:+ Chi6u sdng c6ng cQng: Tj'lQ dudng khu vuc trung tam xd dugc chiOu

sing 2 100%.

* Tram tliQn ha th6 vd luoi diQn trung, cao ap: Quy chuAn k! thu6t Qu6c
gia QCVN 07-5: 2Ol6lBXD c6c c6ng trinh ha thAng k! thuQt c6ng trinh cAp
diQn.

b) Hinh langanto2rn lu6i tli6n: C6c tuy6n tliQn trung th{i di qua dia bdn x6
sri dgng ngu6n cAp tir tr4m 110 kV Xudn Truong, hinh lang dugc gidi han bdi
hai m{t thing dimg vO hai phia cta duong dAy 6 trang th6i tinh li 6 m.

c) Dudng d0y h4 thtS: Kho6ng c6ch gifta c6c cQt di6n trung binh tu 30-50
m, khoing cAch tU chAn cQt dlin c6ng trinh xdy dung kh6c li 6 m, khoing c6ch
tu dudng ddy dtln tudng nhd cira hQ ddn 1d 6 m.
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3. CAp nu6c: Ngu6n cAp, m4ng luoi c6p tl6m bAo cung c6p d6y thi vd
dring ti6u chuAn quy dinh. Nu6c spch theo Quy chuAn k! thuft Qu6c gia QCVN
0 I - I : 201 8/BYT vC ch6t lugng nu6c s4ch sri dqng cho mpc dich sinh ho4t.

^l- CAp nuoc sinh hoat: CAp nu6c d€n hQ gia dinh: I 60 lit/ngudi/ngdy d6m;
C6p nudc d6n vi tri l6y nu6c c6ng cQng: ) 40 litlngudi/ngdy d6m.

^t- CAp nudc cho sAn xuAt ti€u thri cOng nghiQp t4i hQ gia tlinh: > 8% luqng
nuoc c6p cho sinh hopt.

4. Tho6t nu6c mua:

- HQ thi5ng tho6t nu6c mua duoc dAu tu ddng bQ ctrng voi hQ thi5ng ducrng
giao th6ng cho pht hgp v6i sg ph6t tri6n cta trung tAm xd vd c6c tli6m dtn cu.

- C6c tuy6n tho6t nu6c mua trong khu d6n cu bing c5ng trdn bO t6ng c5t
th6p, ngoii khu dAn cu t{p trung tho6t nu6c bing muong.hai b6n tuy6n duong.
T6ng cuong nqo v6t, cdi t4o c6c k€nh trong khu vuc tI€ teng kha ndng tho6t
nu6c,...

5. Tho6t nudc thdri, qu6n lj, cdc chdt thii rin, nghia trang vi vQ sinh m6i
trudng.

a) Tho6t nu6c thii:
- Nudc th6i sinh hoat: 80% luo. ng nu6c c6p.

- Nu6c thdi s6n xu6t titiu thri c6ng nghigp, ling ngh6 : 80% lugng nudc

- Nu6c thii sinh hoat ttr cdc c6ng trinh c6ng cQng: Xri lf bing b6 tU hoai

tru6c khi th6i vdo hQ th6ng tho6t nudc]Ch6t luqn; nu&" ,uu t<trl xri ty phdi dat

ti6u chuAn QCVN.

. - Nudc thii vd phAn gia sric tir c6c khu chudng tr4i ch6n nu6i l6n <Iugc xri
lf b6ng b6 Biogas.

- HQ thi5ng tho6t nudc cta cum ti6u thrl c6ng nghiQp c6 hQ th6ng tho6t
nu6c ri6ng vd xri lf d4t ti6u chuAn QCVN.

b) Qu6n ly circ chdt th6i rin: R6c th6i duo. c phdn lo4i t4i mOi 19 gia dinh
truoc khi dua ra noi tap trung theo quy dinh. Tai m5i khu din cu thinh lap tlQi

thu gom r6c thii dii thu vd vfn chuy6n vC bai rac chung cira x6.

c) Nghia trang vir vQ sinh m6i truong: ThUc hien mai t6ng vir ch6n c6t, an

t6ng theo vi tri quy d!nh.

Mgc 2. Qu6n lf theo tlic tli6m cta tirng tlia phucrng, vtrng midn

Di6u 10. Nhir 6'din cu n6ng th6n

- Vd mdu sic, v4t liQu c6ng trinh: Str dqng miru sic, v6t ligu, trang tri m{t
^ .,,,r , ,,.," -,ngodi cria c6ng trinh ki6n truc ph6i bAo ddm m! quan, kh6ng t6c dQng x6u toi thi

gi6c, sric kh6e con ngudi, m6i trudng vir an toin giao th6ng.

- Hinh thric ki6n truc crha tung loai nhir o, c6ng trinh cdng cQng: Hdi hda

cap
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v6i khdng gian,.ki€n truc, cinh quan chung cta khu vqc xAy dgng c6ng trinh
kiiin truc; gen t6t kitin truc khu hiQn hiru, khu ph6t triiin m6i, khu b6o t6n, khu
vuc gi6p ranh tI6 thi vi n6ng th6n, pht hqp voi cdnh quan thi€n nhi€n. 86o dAm

ti6u ihudn v6 nhd 6, kh6ng gian s6ng, kh6ng gian vin h6a pht hqp v6i di6u kiQn

tu nhi6n, tQp qu6n sinh ho4t, thu6n phong m! tgc cfra cgng d6ng cdc dAn t6c.

- Cl6nh quan: Hirng riro, c6ng xiy dgng ki€n cO spch dgp, c6 cAy xanh,
dim bio "xanh - s4ch - dgp".

Diiju 11. Cic c6ng trinh h3 tAng ki thu4t

1. Giao th6ng: Quy <linh v€ chi6u dii, quy m6 mlt cit ngang, lQ gi6i, c6p
duong c6c tuy6n duong do xi quin lf (dudng x6, tludng Ap, dudng ng6 x6m,
duong t4rc chinh nQi d6ng).

STT TGn duirng

Quy ho4ch

Chidu dii
(km)

Quy nl6
m{t cIt
ngang
(lin xe)

L0
gi6i
(m)

c6p
iluimg

I Dutmg xi 12,87
1 Drrong Ap 1 - 'frdng T6o 1,11 1-2 29
2 D 1-Ma Tdu

Eudng Ap 2 - Xuy6n M6c
0,87 1-2 29

3 2,69 t-2 29
4 Duong Ap 4 - Xuy6n M6c 0,80 1-2 29

5 Dudng Ap 3 - Cq Ddu 0,90 1-2 29
6 Eudng Ap 3 - Xuydn M6c ,oo 1-2 29
,7 Dudng 2 Ap 2

Duong 3 Ap 2

1,80 1-2 29

8 1,80 1-2 29

II Dulng Ap 17,27
I Duong2 Ap I 0,95 1-2 19 VI
2 Dudng 3 dp 1 0,97 t-2 l9 VI
3 Duong 4 Ap I

Duong 5 Ap I
0,97 1-2 19 VI

4 1,00 1-2 19 VI
5 Dudng 2 Ap 1 (Nam lQ)

Duong 4 Ap 2
1,00 1-2 19 VI

6 0,90 1-2 19 VI
,7

Duong 6 Ap 2 1,20 1-2 19 VI
8 Duong 3 Ap 2 1,00 19 VI
9 Ducrng 3 Ap 3

D
D

ugn 4a 3

udng 6 ap J

1,00 1-2 19 VI
l0 0,26 t-z 19 VI
t1 1,00 l-2 19 VI
1., Dudng ngang Ap 3 0,23 1-2 19 VI
t3 Eudng lang d6n t$c Chdu ro 6p 3 0,48 1-2 19 VI
t4 Dudng 2 Ap 4 0,29 1-2 10 VI
15 D

Duong 3 p 1 ( cua sdt Hda Binh)
0,22 1-2 t9 VI

16 0,49 t-2 19 VI
t7 Dudng vdo nghia trang Ap 2 0,48 t-2 19 VI
18 Euong vio Trudn g TH Hda HiQp 0,37 t-2 t9 VI
19 D la 2 0,22 t-2 19 VI
20 Duong 8 6p 2 0,55 1-2 19 VI
2t o,29 t-2 19 VID 9e 2

4-S Ui
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STT TCn tluimg

Quy ho4ch

Chidu dni
(km)

Q"y nl6
mit cit
ngang

(ldn xe)

L0
gi6,i
(m)

cdp
ilulng

22 Dudng vio N6ng Trudng Gia An 0,27 1-2 19 VI
23 Dudng ngang 6p 2- dp 3 0,11 t-2 19 VI

Dudng 5 Ap 3 0,22 1-2 t9 VI
z5 Dudng ngang t6 I + 6p f 0,34 1-2 l9 VI
)6 Dudng t6 8 dp 3 0,27 1-2 l9 VI
27 Duong s6 9 6p 3 0,39 1-2 t9 VI
28 Dudng lang ddn tQc Chdu ro (n6i dni) 0,43 t-2 19 VI
29 Dudng ngang 6p 3+4 0,13 t-2 t9 VI
30 Dudng chq nh6 dp 3+ 4 0,46 1-2 l9 VI
31 Dubng sau chq Ap 3 0,1 0 1-2 l9 VI
32 Dudng T6 7,8 6tp 4 0,26 1-2 t9 VI
33 Dudng sd 11 dp 4 0,42 1-2 t9 VI
III Dutmg ng6 xrim 17,27
I Duong vho ld g4ch 6p 1 0,70 1-2 19 VI
2 Dudng vdo nghia trang Ap I 0,48 t-2 19 VI
J Dudng 2 - Ap I (giai clo4n 3) 0,45 1-2 19 VI
4 DuongT-Ap3 0,43 1-2 19 VI
5 Dudng 5 - Ap 3 ( giai do4n2) 0,42 1-2 19 VI
6 Dubng t6 l8 - Ap 3 0,36 1-2 l9 VI
7 Dubng 17 - Ap 3 0,45 1-2 t9 VI
8 Ouong6p I - Xuydn Mqc ( nhanh n6i) 0,22 1-2 l9 VI
9 Duong Ap 3 - Xuy6n Mqc ( n6i dei) 0,67 t-2 19 VI
10 Dubng 5 -6p 2 0,,'77 1-2 l9 VI
11 Dubng l6 - dp 2 0,25 l-2 19 VI
t2 Duhng ngang Ap 1 0,30 1-2 19 VI
13 Dubng 6 - Ap 2 ( giai tloan 4) 0,35 1-2 l9 VI
14 Dubng 4 - Ap 3 ( giai doan 2) 0,13 1-2 19 VI
15 Dulng t6 8 - 6p 3 ( giai <foan 2) 0,58 1-2 t9 VI
16 Duhne 3 - Ap 2 ( giai doan 4) 0,50 t-2 19 VI
t7 Duong 4 - dp 3 ( eiai cloan 2) 0,60 1-2 19 VI
18 Euong2-Ap2(namlQ) 0,80 l-2 19 VI
19 Duong 6p 3 - Xuy0n MQc ( giai doan 3) 0,22 1-2 19 VI
20 Duong ngang 6p 2 + ep 3 0,12 1-2 t9 VI
21 Duong 4 - dp 2 ( giai tloan 4) 0,51 1-2 l9 VI
22 Duong t6 17 - Atp 3 ( giai tloan 2) 0,30 1-2 t9 VI
23 Dudng lang ddn t6c Chdu Ro (nhinh n6i) 0,30 1-2 t9 VI
24 Dubng ngang 6p 3 (giai tloan 2) 0,40 1-2 19 VI
25 Dulng t6 10 - dp 3 0,1 5 1-2 19 VI
26 Dubng T - Ap 3 ( giai <loan 2) 0,60 t-2 19 VI
27 Dudngt6T-dp3(n6idni) 0,40 t-2 19 VI
28 Dudng ngang 6p 4 ( giai doan 2) 0,40 1-2 19 VI

29
Dudng ngang 6p 4 (Tt nhd 6ng nguy6n
Hai tl6n nhi 6ng Cric).

0,20
1-2 19

VI

30 Dudng6-6p4 0,52 1-2 l9 VI
3l Duong ngang Ap 1 (giai do4n 2) 0,30 1-2 l9 VI
32 Dudng ngang ip I (giai doan 3) 0,40 l-2 19 VI

l
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C5c tuy6n duong con 14i do xZ quin lj'kh6ng nim trong danh muc tr6n
(duong hdm, dudng ngi tl6ng,...) phAi tl6m biro quy m6 m{t c6t ngang dudng l-
2lin xe, lq gi6i t6i thi6u 19 m.

Qui5c l0 1, Qu6c 10 51C, dudng huyQn thqc hiQn quan lj,theo quy hoqch
nghnh giao th6ng duo. c cAp c6 thdm quy6n ph6 duyQt.

2. C6p diQn:

a) Chi ti€u c6p tliQn vi h6 th6ng chi6u s6ng:

+ Nhu cAu di6n phgc vu sinh hopt: Z 150 Wngudi.

+ Nhu ciu di6n cho c6ng trinh c6ng cQng: > l5% nhu cAu di€n sinh ho4t.

+ Nhu cAu di6n phgc vq s6n xu6t: Theo nhu cAu cira co sd s6n xuAt.

+ Chitiu s6ng c6ng cQng: Tf l9 tluong khu vuc trung t6m xd duoc chi6u
sdng > 100%.

+ Iram dien ha th6 vi lu6i diQn trung, cao 6p: Quy chuAn k! thuat Qu6c
gia QC\N 07-5: 2Ol6lBXD c6c cOng trinh h4 thing k! thu4t c6ng trinh c6p
diQn.

b) Hdntr lalg an toirn luoi di6n: C6c tuyiin di€n trung th6 di qua dla bdn x6
sir dpng ngu6n c6p ty tr4m I l0 kV Xudn Trudng, hdnh lang dugc gidi han bdi
hai mit thing dfng ve hai phia cira dudng ddy d tiang th6i tinh 1A 6 ;.

STT T6n <Iudng

Quy hoach

^. .lLhreu dar
(km)

Quy ")6m{t cit
ngang

(llrn xe)

L0
Cioi
(m)

^tLap
iludng

33 Dudng ngang Ap I (giai doan 4) 0,30 1-2 19 VI
34 Dudng ngang Ap I (giai doan 5) 0,40 1-2 19 VI

35
Dudng ngang Ap 3 ( tt <luong 3 tl6n
rluong t6 18 ap 3)

0,30
1-2 i9

VI

36 0,60 1-2 19 VI
3t Dudng t6 8 - dp 3 (giai doan 3) 0,20 1-2 19 VI
38 Duong 4 - Ap 3(giai doan 4) 0,30
N Dulng truc chinh nOi tl6ng 9,49 1-2 19 VI

1
Drrdng ngang dp I ( Do4n tu nhd 6ng Me
cl€n nhd 6ng Tu6n)

1,69
1-2 19

VI

2 Drrdng vdo t6 15 - Ap 2 0,62 1-2 19 VI
3 Drrlng vdo t6 26 - 6p 3 0,37 1-2 19 VI
4 Dudng vdo su6i lanh dp 4 0,65 t-2 19 VI
5 Dudng vio trai heo 6p 1 2,00 t-2 19 VI
6 Dudng vio d6i d6 Ap 1 0,58 t-2 19 VI
7 Dudng t6 18 - Ap 2 1,03 t-2 19 VI
8 Dudng vio trai heo Ap 2 1,00 1-2 19 VI
9 Dudng vio Su6i n6ng Ap 3 1,00 1-2 t9 VI
10 Dudng vio C6ng ty Ttng LAm 0,91 t9 VI
11 Eudng vio trai heo 6p 4 1,00 t-2 t9 VI

Duong Ap 3 - Xuy6n MQc (giai do4n 4)
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m, kholng c6ch tir chAn <

tir dubng d?ry d€n tuc'ng I 
l6m bao cung cip dby dtr vh

;-,',",'tri,fi i;),:i:\:H,T3;"-l':"bi!:.fi 
ilffi'a'au6',eiuQcvu

0l - I : 20 I S/Byr vc ctrat iuq;; rr;" ti.i' rt a\,ng cho msc dich sinh ho4t'

- can nudc sinh hoat: C6p nuoc d6n hQ gia dinh: Z 60 lit/ngudi/ngdy d6m;

ca, ,"0-. 5at*i-,tJiav'""0t cong cQng: > 40 lit/ngudi/ngiry d6m'

- C6p nu6c cho sAn *u6t tiCu thtr c6ng nghiQp tAi hQ gia dinh: > 8% lugng

nudc c6p cho sinh hoqt.

4. Tho6t nu6c mua:

- HQ th6ng tho6t nu6c mua dugc dAu tu d6ng bQ cung v6i h€1h6ng duong

giao th6ng ctro ptrt hqp v6i sg phdt tri6n cira trung tim xd vi c6c di6m ddn cu'

- C6c tuytin tho6t nu6c mua trong khu d6n cu bing 95lq ltdn b€ t6ng c6t

th6p, ngodi ttu aan cu tQp trung tho6t nu6c b6ng muong.hai b6n tuy6n dugng'

iiig ,ir""g nao v6r, c6i'tao cic k6nh trong khu v.uc d6 t6ng khi n6ng tho6t

cap

nudc,. . .

5. Tho6t nu6c thii, quin ljr circ chdt thei ren, nghia trang vd vQ sinh m6i

trudng.

a) Tho6t nu6c thii:
- Nudc th6i sinh hoat: 80% lugng nu6c c6p.

- Nu6c thAi s6n xu6t ti6u tht c6ng nghiQp, ldng ngh6 : 80% lugng nu6c

- Nudc th6i sinh ho4t tir c6c c6ng trinh c6ng cQng: Xu lj'bing b6 tu hoai
tru6c khi th6i viro h€ thting tho6t nu6c. Ch6t luong nu6c sau ktri xt lf ph6i dpt
ti€u chuAn QCVN.

. - Nlr6c th6i vd phAn gia sic ttr c6c khu chu6ng tr4i chdn nu6i l6n dugc xri
ly bdng b6 Biogas.

- HQ thi5ng thoiit nuoc cta cum ti6u tht c6ng nghigp c6 h6 thiing tho6t
nu6c ri6ng vd xt lli d4t ti6u chu6n QCVN.

b) Qudn ly cdc chdt thdi rin: R6c th6i dugc phdn lo4i t4i m5l trQ gia dinh
tru6c khi dua ra noi tflp trung theo quy dinh. Tai m5i khu d6n cu thdnh l@p dQi
thu gom rdc thdi de tnu ve v{n chuy6n ,C bai rAc chung crla xZ.

c) Nghia trang vd v6 sinh m6i trudng: Thuc hi6n mai t6ng vi ch6n c6t, an
t6ng theo v! tri quy dinh.

Chuong III
DIEU IAIOAN THI HANH
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Di6u 12. euy dinh ndy c6 hiQu luc tu ngdy kjz.
Didu 13. Moi vi oh4m c6c diAu kho6n cr.ia euy dinh ndy tty theo hinhthuc vd mric dQ vi phqm se bi xir ly, theo quy dirf, .r, ph5p luat.
Di6u 14. UBND huyQn Xuan L6c giao nhi6m vu UBND x6 Xu6n Hoa,Phdng Kinh t6 vd Ha tdng-, c6c co quan, u"* ,i*" quan t6 chric thuc hi6n vriqu6n l! xAy dgng theo euy ho4ch duoc duy€t:

1. UBND xi Xuf,n Hda:

. .:-COng br5, c6ng khai quy hoach tluoc ph6 duy6t; quan lj,, gi6m s6t vigc
thgc hiQn quy hoach xAy dr,rng theo quy dinh.

- ThUc hiQn cht'c ndng quin lj, nhd nu6c theo quy dinh cria ph6p ludt.

- Ph6i hap ch4t ch6 va cdc ngdnh chuc n6ng liOn quan d6 xu6t c6c giiti
ph6p qual l1i, tri6n khai thyc hiQn quy hoach; l6p k6loach Oau tu xay dqng, huy
dQng ngu6n vi5n dAu tu dC thuc hi6n c6c c6ng trinh trq iang kg thuat, ha tilig xE
hQi vd qu6n lf xdy dung theo d6 6n quy hoach duoc ph6 duy6t.

2. Phong Kinh,t6 vd Hp tAng thgc hiQn chfrc ning qu6n lj,nhd nu6c v6 quy
ho4ch, xdy dyng; ph6i hqp, hu6ng dAn UBND xi Xudn Hda quAn ly quy hoach,
xdy dpg theo chric ndng, nhi6m vr,r vir ph4m vi qudn ly.

3. C5c co quan, don vi li6n quan thgc hign chirc ning quin 1! nhir nu6c
theo quy dinh cria ph6p luAt; c6 tr5ch nhiQm hu6ng d6n, t4o di6u kiqn thupn lqi
de UBND xE Xudn Hoa tri6n khai thgc hiQn quy ho4ch chung xAy dgng dugc
duyQt./.



uv s.AN NHAx oAN
HUYEN xuAN t-gc

cgNG HoA xA Hr2I csu Ncnh vIPT NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phtic

sil9l f rqo-ueNo Xudn Lqc, ngdyZlthdng 6 ndm 2025

QUYET DINH
Vi vigc ph6 duyQt tliiju chinh quy ho4ch chung xiy dgng xi Xuin Hda,

huy$n Xuin LQc tl5n nim 2030, tAm nhin tl6n nim 2040

uv ran NHAN DAN HUYEN XUAN LQC

Cdn cilr LuQt Td ch*c chinh quyen dia phuong ngay t6 thang 6 ndm 2025;

Cdn cilr LuQt Xiy &gng ngdy I 8 thdng 6 ndm 20 I 4;

Cdn c* Luqt Quy hoqch ngdy 24 thdng I I ndm 2017;

Cdn c* Ludt Sua aAi, Uj sung mQt tii aiu cila 37 Luqt c6 li€n quan d€n
quy hoach ngdy 20 thdng I I ndm 2018;

Cdn c* Luqt S*a aAi, ttj sung mdt sii dtiu cila LuQt Xdy dtrng ngdy 17
thdng 6 ndm 2020;

Cdn cilr Luqt Stla diii, b6 sung mAt sii diiu cila Luqt Quy hoqch, LuQt Diu
tu, Ludt Ddu u theo phuong thttc d6i fic c6ng tu vd Lu4t Diu thiu ngdy 29
thdngllndm2024;

Cdn c* NShi dinh tii U.ZO|S\wO-CP ngdy 06 thring 5 ndm 2015 cila
Chinh phfi Quy dinh cht tiiit m6t s6 ndi dung vi quy hoqch xAy &.rng;

Cdn cri NShi dinh .si| SStZOZStt'tO-9P 
"S"y 

20 thdng 6 ndm 2023 cua
Chinh phil v€ sta d6i, b6 sung m)t s6 dieu cua cdc NShi dinh thuQc linh v1t'c

quan ly nhd ntoc cia Bp Xdy drng;

Cdn c* Quyiit dinh sii SAOIgO-rtg ngdy 03 t4dng 7 ndm 2024 cila Thi
tudng Chinh phu v€ vi€c ph€ duyQt Quy hoqch tinh Edng Nai thdi ki 2021-2030,
tdm nhin d'An ndm 2050;

Cdn ctl Th6ng tu sii OttZOZtfff-AXO ngdy t9 thting 5 ndm 2021 cila BQ

tru:nng BQ Xdy dqng ban hdnh QCVN 01:2021/BXD quy chudn lS thuqt qu6c
gia v€ quy hoqch xdy fumg;

Cdn cri Th6ng tu s6 04/2022/TT-BXD ngdy 24 thdng l0 ndm 2022 cua B0
tru'dng BQ Xly d4ng quy dinh vi hi so nhiQm vu vd hi so di dn quy hosch xdy
dqmg vilng hAn huyQn, quy hoqch xay dVnS ving huyQn, quy hoqch d6 thi, quy
hoqch xdy &tng khu ch*c ndng vd quy hoqch n6ng thdn;

Cdn c* Quyiit dinh sii tlOOtgO-UnNO ngdy 05 thdng 6 ndm 2019 cua
UBND tinh ping Nai.vi viQc phA duyQt quy hoqch xdy drng vitng huyQn Xudn
LQc, tinh D6ng Nai ibn ndm 2030, tdm nhin d€n ndm 2050;
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Cdn ct:r L)ut,it dinh tii sszstgo-UaND ngdy 3t thang l2 ndm 202 1 cila
UBND tinh D6n,q Nai vi viQc phA duyQt quy hoqch sil'dqng diir diin ndm 2030
huyQn Xudn L6c, tinh D6ng Nai;

Cdn c* (luyiit dinh tii SO.ZOZS\?O-UBND ?Sdy 29 thdng 12 ndm 2023
cila UBND tinh Ddng Nai vA ban hdnh Quy dinh v6 fip, rham dinh, ph€ duyQt vd
t6 ch*c thqtc hi(n quy hoqch xdy dUng, quy hoqch dO thi tuAn dia bdn tinh Ding
Nai;

Cdn cti Qt,o,& dinh td zltzozltgo-UBND ngdy l! thdng 1l ndm 2024.

cila UBND tinh Dt)ng Nai vA viQc Stia d6| b6 sung m)t s6 n|i dung Quy dinh v€

lQp, thdm dinh, .r,hA duyQt vd tO chri'c thuc hien quy hoac,h fiy dqfC, quy hoqch
d6 thi tr2n dia ,5dn tinh E6ng Nai ban hdnh theo QuyAt tlinh s6 59/202j/QD-
UBND ngdy 29 itang l2 ndm 2023 cila UBND tinh D6ng Nai;

Cdn ctl Q,,yit dinh si5 tsOZltgo-UBND ngdy I I thang I I ndm 2022 ctia
UBND huygn Xnin Lpc,vi viQc ph| duyQt Quy hogch chung xdy d4ng xd Xudn
Hda, huyQn Xudn L7c d€n ndm 2030 vd dinh hudng phdt tri(;n d€n ndm 2040;

. Cdn c* Cing vdn tii AUA-CW4U ngdy t7 thdng 6 ndm 2025 cia HuyQn

uy vd viQc trich t'itn ban h2p Ban Thtdng vqt Hu.vQn uy ve vidc' trich bi2n ban
hpp BTVHU vA ); kiAn d6i vdi cdc td trinh cia Uy ban nhdn ddn huyQn v€ cdc d6
dn quy hoqch xd Xtdn Dinh, Xudn I'Ii1p; diiu chinh quy hoqch chung xdy dyng
cdc xd Xudn Hdc,, Xudn Phil, Lang Minh, Su6i Cao,

. Cdn cil: Tl,6ng Uo sti IOZ/f4-HDTD ngdy l6 thdng.6 ndm 2.025 ct)a HAi
ding thdm ilinh oq, hoach xdy dQmg huyQn Xudn LAc vi kiit ,\ud thiim dinh h6 so
di€u chinh quy hoach chung xdy &tng xd Xudn Hda;

Theo di ngh! cila Truong phdng Kinh tii, Hq ting vd D6 thi tqi Td trinh sd
|41/TTr-KTHTDT ngdy 25 thdng 6 ndm 2025; Td trinh sii OOffr-fl\tttO ngay
20 tfuing 6 ndm ,lC)5 cila UBND xd Xudn ltda vi ti€c phA duyQr diiu chinh quy
hoach chung xdy dtmg xd Xudn Hda, huy€n Xudn L6c din ndm 2030, tdm nhin
d€n ndm 2040.

QUYtTEfNH:
Di6u 1. Ptd,duy6t diAu chinh quy ho.4ch chung x6y dpg x5 XuAn Hda,

huyQn Xu6n LQc d6n ndm 2030, tdm nhin d€n nim 2040 vft c6c nQi dung chinh
nhu sau:

1. DiAu chinh Khoan 5, Di6u 1 Quyr5t dlnh s6 13024/QD-LIBND ngdy
ll/1112022 cria L BND huyQn XuAn LQc:

Bing t6ng hqp quy ho4ch sir dgng tl6t tl6n nim 2030 sau khi tlidu chinh:

Chi ileu

Quy hogch
duoc duy0t

d€n ndm
2030 (ha)

tluy ho4ch
cli6u chinh

.i -den nam
2030 (ha)

s l"l

(+)
Ting
(-)

giAm

DiQn tich trL nhi6n 8.706,s1 8.706,57
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S I-I' Chi ti6u

Quy ho4ch
dugc duyQt

tl6n n6m
2030 (ha)

Quy ho4ch
di€u chinh
d6n ndm
2030 (ha)

(+)

TEng
(-)

gidm

i DAt n6ng nghiQp 6.600,95 6.597,42 -3,53

1.2 Ddt u6ng trot kh6c 2.702,s3 2.698,63 -3.s3

1.3 DAt rtrng sin xudt

DAt rtmg phdng hQ

2.366.44 2.366,44

I 3 1.375,09 r.375,09

t.4 Ddt nu6i tr6ng thriy sAn 6,92 6 92

I ) Dat n6ng nghiCp khric 149,97 149,97

2 I)41 xay dung 1.830,59 t.834,12 1 51

2.1 Dir o 159,80 159,80

2.2 Ddt cdng cQng I 1,80 I 1,80

1.5 o6t cay xanh, thti dsc, th6 thao 4,24 4,24

2.4
D6t t6n girio, danh lam, thing cinh, di
tich, <Iinh d6n

3,68 3,68

2.5
D6t c6ng.nghiQp, deu thri c6ng nghigp vd
lang ngh6

1.206,42 t.206,42

2.6
Edt kho6ng s6n vir sin xuat vA1 liQu xdy
dung

56,58 56.5 8

2.7 Da1 xay dyng c6c chric ndng khiic 4,57 4 \'l
2.8 O6t tra tAng ky thuat 250,93 254,46 3,s3

Ddt giao th6ng 243,99 247,52 3,53

Ddt xtt li chdr thdi rdn 0,50 0,50

Ddt nghia trang, nghia dia 6,08 6,08

Ddt hq tdng ky thudt khdc 0,36

2.9 OAt tra tAng phr,rc vr; sin xu6t 1,33 I J

2.t0 DAt qu6c phong, an ninh 13t,24 t31,24

J D6t khdc 257,03 257,03

3 I
Edt s6ng ngdi, k6nh r4ch, su6i vd mflt
nudc chuy€n dtng
Da1 chua st dpng (hdnh lang c6ch ly
su6i, duong diQn)

257,03 257,03

3.2

2. Di6u chinh Khoan 6, Di6u I Quyi5t dinh s6 13024/QD-UBND ngdy
1lllll2022 cira L-IBND huyQn XuAn LQc:

Quy ho4ch. chung x6y dgng x6 Xu6n Hda, huyQn XuAn Lgc diin n6m
2030, tAm nhin d6n fim2040 dugc UBND huyQn ph6 duyQt theo Quy5t dinh s6

13024/QD-UBND ngdy 1lllll2022, trong d6 c6 quy hoach tram dtmg nghi tai
Km47+500 duong cao t5c Phan Thi6t - D6u Gi6y. f)y 6n tr4m dtmg nghr tai
Km47+500 dugc md rQng theo Quytit Ainfr sO ts:slqo-BGTVT ngdy
2411112023 ctia BQ Giao th6ng V{n tAi, theo d6 c6 ph6n diQn tich 3,53 ha chua
dugc quy ho4ch d6t giao th6ng. Nay diAu chinh quy ho4ch chung x6y dr,mg x6

0,36

I

3
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XuAn Hda d6 di3u chinh, b6 sung phin diQn tich 3,53 ha tt chuc ndng dAt tr6ng
trgt kh6c sang chric ning dAt giao th6ng.

. Di6u 2. Qtry6t dinh ndy c6 hiQu luc k€ tir ngdy kf . Cic n6i dung kh6c cria

Quydt dlnh s6 \-r024IQD-UBND ngdy ll/1112022 cta UBND huyQn XuAn LQc

vO viQc. quy hoa,:h chung xAy dpg xd XuAn Hda, huyQn XuAn LQc d6n ndm
2030, tAm nhin <t,ln nim 2040 kh6ng thay d6i.

Di6u 3. T,i chuc thqc hiQn

1. UBND xd Xudn Hda:

- C6ng b5, c6ng khai diAu chinh quy ho4ch dugc ph6 duyQt; quan lf, gi6m
s6t viec thirc hi$r quy ho4ch xAy dgng theo quy dinh.

- ThUc hiin chuc ndng qudn ly nhir nu6c theo quy dinh cria ph6p 1u4t.

- Ph6i hoJ; ch6t ch6 vdi c6c ngdnh chfc ning 1i6n quan dC xu6t c6c gi6i
ph6p quAn ly, triin khai thUc hien quy ho4ch; lQp k6 hoach dAu tu x6y dqng, huy
dQng ngu6n v6n rl6u tu dC thuc hi$n c6c c6ng trinh h4 tAng k! thu4t, hq t6ng xd
hQi vd quAn lj xilr dyng theo d6 6n quy ho4ch dugc ph6 duygt.

2.. Phdng Kinh t6, H4 tAng vd DO thi thtlc hiQn chu'c ndng quin lii nhd
nu6c vd quy ho4:h x6y dpg; ph6i hqp, hu6ng d6n LIBND xd Xudn Hda quan ly
quy ho4ch chung x6y dqng theo chirc ndng, nhiQm vu vir ph4m vi quin If.

3. C6c co <1uan, don vi li€n quan thgc hiQn chirc ndng qu6n l1i nhd nuoc
theo quy <linh crla ph6p luft; c6 tr6ch nhiQm hu6ng ddn, tqo didu kiQn thu4n lqi
dC UBND x6 Xrrrin IIoa tri6n khai thr,rc hiQn quy hoach chung xAy dpg dugc
duyQt.

DiAu 4. Chinh V6n phdng HEND vd UBND huyQn, 'truong phong Kinh
t6, ftA tdng vir.D(, thi, TruOng phdng N6ng nghidp vd M6i trulng, Tru&ng phdng
TAi chinh - K6 horrch, LIBND xE XuAn Hda vd Thri trucrng cdc co quan li€n quan

chiu trrich nhiQm thi hdnh quy6t dlnh ndy./.

Noi nhfn:
- Nhu Di6u 4;
- UBND tinh (b6o c6o):
- Sd Xiy dgng;
- Sd N6ng nghiQp vd 1,46i truong;
- 1'huong trqc HuyQn iy tbrio c5o);
- 

-fhuong trgc HDND I ur.en (b6o c5o);
- cht tich, c6c PCT. L lil I;
- Chrinh, Ph6 Vin phdngl
- Luu: V'l', TFl(cutne)

TM. B,{I. \HAN DAN
TlcHtl

o
+ (

I
2

oll tl r$

A, L Nguy n Thi C6t Ti6n



uYBANNnAxoAN ceNG udexA Hgr cHU xcnie vrET NAM
DQc l4p - Tg do - H4nh phricHUYE,N XUAN LQC

S613WQD-UBND Xuan LQc, nCay t8 thdngll ndm 2022

QUYtTDINH
Vd vi$c ph6 duyQt quy hogch chung xiy dgng xi Xudn Tim,

huyQn Xuin LQc d5n n5m 2030 vir rlinh hu6mg phit tri6n tl6n nim 2040

UY SIN NHAN DAN HUYEN XUAN LOC

Cdn c* Luqt Td ch*c chinh quyin dja phuong ngpy 19 thang 6 ndm
2015; Ludt S*a diii, b6 sung mQt sd diiu ct)a Ludt Tii chtic Chinh pht) vd LuQt
T6 chil:c chinh quyin dia phutrng ngdy 22 thang 11 ndm 2019;

Cdn ctt LuQt Xdy dung ngdy t8 thdng 6 ndm 2014; Ludt Sua diii, bi5 sung
m)t s6 diiu cua 37 LuQt c6 hAn quan ddn quy hoqch ngdy 20 thdng l l ndm
2018; Ludt Sua d6i, bd sungmQt sii diiu ct)a LudtXdy dttngngdy 17 thdng 6
ndm 2020;

Cdn c* \shi dinh s6 qqnOtS/Up-CP ngdy 06/5/2015 cila Chinh phu

Quy dinh chi fiA mil s6 nAi dung v€ quy hoqch xdy dtntg;

Cdn c* Th6ng tu tij lZ|ZOtO/ff-BXD ngdy 29/6/2016 cita Bo Xdy darng
ban hdnh Quy dlnh ui hi so cila nhiQm vu vd quy hoach xdy damg v'ing, quy
hoqch d6 thi vd quy hoqch xdy d$ng khu ch*c ndng dqc thi;

Cdy cq Th6ng ta sii OZ|ZOtt/ff-BXD ngdy 01/i/2017 cila B0 Xdy dwg
hubng ddn vA quy hoqch xdy dqmg n6ng th6n;

Cdn c* Th6ng tu tij OttZOZttf-BXD ngdy 19/5/2021 ctia BQ Xdy dung
ban hdnh QCW 0t:202L/BXD quy chudn lg thuQt qu6c gia vi quy hoqch xdy
dwg;

Cdn ctb Quy,it dinh tii tttZOtZtgO-UBND ngdy t5/j/2017 cila (IBND
tinh D6ng Nai ban hdnh Quy dinh vi lQp, thiim dinh, ph€ duyQt vd t6 chuc th+rc

hi€n hi so quy hoach xdy d+mg tr€n dia bdn tinh Ding Nai;

Cdn c* Quydt dinh tii OZ|ZOZO\?O-UBND ngdy 3t/12/2020 cila.UBND
tinh D6ng Nai.v€ sua d6i, b6 sung mqt s6 di€u cira Quy dinh lqp, thAm dinh,
phA duy1t vd t6 chac thqc hiQn h6 so quy hoqch xdy dqng tr4n dia bdn tinh kim
theo Quy6t dinh sii 11/2017/}D-UBND ngdy l5/3/2017 cila UBND tinh Ding
Nai;

Cdn c* Quy€t dinh s6 17}0/QD-UBND ngdy 05/6/2019 cia UBND tinh
Ding Nai vi viQc ph€ duygt quy hoach xdy d$ng vilng huyQn Xudn Lqc, tinh
Ding Nai ddn ndm 20i0, tdm nhin ddn ndm 2050;

UBND huy6n Xudn LQc: 55 267, tludng Htng Vuong, khu i,Thi trin Gia Ray

TEL: 0251 3.871.600, 025 1 3.871.1 69; FAX: 02513.87 1.286; EMAIL: u xl on vn
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Cdn cu Quyiit dlnh tO SSZS\}O-UANO ngdy 3l/12/2021 cila UBND tinh
Ding Nai vi viQc ph| duyQt quy hoqch sft dqng diit diin ndm 2030 huyAn Xudn
L6c, tinh D6ng Nai;

Cdn cdr Quyi5t dinh tA tOSO\}O-UAwO ngdy 27/4/2020 cua UBND huy€n

Xudn L\c vi viQc ph€ duyQt NhiQm vu vd dqr todn lQp quy hoqch chung xdy dqntg

xd Xudn Tdm, huy€n Xudn LQc ddn ndm 20j0 vd dlnh huong phdt tri6n ddn ndm

2040;

Cdn cu Quyiit ainn tii lOSetgO-Unt'tO ngdy j0/3/2022 cila UBND huygn

Xudn LQc vi viQc ph€ duygt diiu chinh Nhi€m v4 quy hoqch chung xdy dtmg xd
Xudn Tdm, huy€i Xuan L\c ddn ndm 2030 vd dlnh hudng phdt tri6n d€n ndm

2040;

XAt dA ngh! ct)a cila Cht) tich UBND xd Xudn Tdm tai Td trinh sd
394/TTr-LTBND ngdy 07/10/2022 vd di nghi cila Tructng phdng Kinh t€ vd Hq
ting tqi Td trinh sij Z8z/rrr-ffUf ngdy t0/t0/2022.

QUYfT DfNH:

Didu 1. Ph€ duyet Quy ho4ch chung xdy dlmg xd Xudn TAm, huyQn Xudn
LQc d5n nim 2030 vd ttfnh hudng ph6t tri6n dtln nim 2040 vdi c5c nQi dung

sau:

1. T6n tld 6n, vi tri, ph4m vi ranh gicri vh quy m6 l{p quy ho4ch:

1.1. T€n d6 6n: Quy ho4ch chung x6y dgng xi Xudn TAm, huyQn XuAn
LQc dtin ndm 2030 vd dinh hudng phrlt triiln dtin ndm204O.

l.2.Yi tri, phsm vi ranh gi6i 16p quy ho4ch:

- Ph4m vi 1Ap quy hoach chung xiy dpg xd Xudn TAm d6n nim 2030 vir
tlinh hudng ph6t triOn d6n ndm 2O4O ld todn bQ dia gi6i hdnh chinh xi Xudn
TAm.

- Ph4m vi ranh gi6i cria x6 duoc x6c dinh nhu sau:

+ Phia D6ng: Gi6p x6 Xudn Hung.

+ Phia Tdy : Gi6p thi tr6n Gia Ray, xi XuAn Trudng, xd Xudn HiQp, xi
Lang Minh vh huyQn C6m M!.

+ Phia Nam : Gi6p tinh Bd Ria - Vfing Tdu.

+ Phia Bic : Gi6p xd Xudn Thdnh.

1.3. Quy m6 diQn tich 14p quy ho4ch: T6ng dign tich tg nhi6n 12.011,58
ha.

2. Mgc ti6u quy ho4ch, tinh ch5t, chric ning cria xd:

2.1. Mgc ti€u quy hoach:

. - CIr th6 h6a quy hoach xAy drmg vtng huy6n Xudn I-Qc, tinh D6ng Nai
d6n nim 2030, tAm nhin d6n nam 20i0 Ouqc UBNO tinh D6ng Nai vE ph6
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duyst tei Quy.it dintr si' tzOOZqo-UBND ngdy 051612019 d6 ldm c6ng cq quin
l!'ph6t tri6n, kitim so6t kh6ng gian totn xd; li co sd d,i l6p c6c dy 6n, chuong
trinh ddu tu, quan l1i c6c di6m dAn cu, c6c khu vuc ph6t tri6n c6ng nghi€p, ti6u
tht c6ng nghi6p, thuong mai dich vu, khu s6n xu6t n6ng nghigp,...

- Ri so6t, x6c dinh c6c c6ng trinh, dg 6n, cdc ngudn lgc thgc hiQn, nhirng
ngi dung trong c6c dO 6n quy ho4ch x0y dpg c6 li€n quan AC AiCu chinh, b6
sung quy ho4ch trong d6 6n quy hoach chung xdy dgng xZ d6n ndm 2030 (phdn
ky 2O2l - 2025 vit2026 - 2O3O) vd dinh hucrng di5n ndm2040.

- X6c tlinh qu! d6t d, qu! d6t xAy dsng h4 tAng ky thuat, hp ting xi hQi,
- -,(qu! tldt x6y dung c6c cong trinh sAn xu6t, dAm b6o dAt dugc sri dgng hiQu qu6,

gin ktit gifta ho4t tl6ng s6n xu6t, b6o vQ m6i truong, qu5c phdng - an ninh.

- G6n k6t ch4t chE v6i chuong trinh xdy dyng n6ng th6n m6i ndng cao,
..ii : ,
ki6u m6u, c6c chuong trinh muc ti6u, chucrng trinh, dp 6n kh6c dang tri6n khai
tr6n dla bdn vir gin v6i k6 hoach phrit tri6n kinh tii - xn hQi cta dla phuong.

- T4o li6n kiSt vtng, thric dAy ph6t tri6n kinh tri - xd hQi, n6ng cao ch6t,( ..,^
luong cugc sdng nguoi d6n, b6o vQ m6i trudng vd ph6t tri6n b6n virng.

2.2.Tinh ch6t, chric ndng cira x6:

XuAn Tim ld xi thu6c ti6u vtng I v6i chirc ndng lir vtng d6 th! trung tim
g6n k6t c6ng nghiQp, dich vU du lich. Ld xd c6 kh6 ning d6 thi h6a cao, voi d[nh
hu6ng n6ng nghiQp c6ng ngh€ cao, c6ng nghiQp vd thuong m4i dich vp.

3. Quy m6 din s5, lao tlQng; cic chi ti6u kinh t5 - ky thuat cht y6u:

3.1. Quy m6 ddn s6, lao dQng:

- HiQn trqng ndm 2020: DAn s5 toin x6 c6 26.973 ngudi v6i 17.469 lao
d0ng.

- D6n ndm 2025:Ddns6 toirn xd c6 28.195 ngudi vdi 17.955 lao tlQng.

- D6n ndm 2030: DAn s6 toirn xdc629.412 nguoi v6i 19.000 lao tlQng.

3.2. Cdc chi ti6u kinh t6 - k! thu4t cht ytlu:

a) C6c chi ti6u kinh t6:

- Tdng tru&ng gi6 tr! s6n 
^u6t: 

Giai do4n 2021 - 2025, ph6n d5u det t6c tIQ
tdng gi6 tr! sirn xudt (theo gi6 so s6nh ndm 2010) tr€n dla bdn voi mric binh
quin lir 8 - 9Yolnim, trong d6: Khu vuc n6ng - l6m - thty sdn 3 - 4Yoln1m, clrg
nghiQp - x6y dr,rng 9 - llo/,lnim, thuong mai dfch vu 11 - l2Yolndm. Giai do4n
2026 - 2030, tdng khoing 9 - ll%olndm, trong d6: Khu vuc n6ng - ldm - thriy
sdn 4 - 5%olnirm, c6ng nghiQp - xAy dpng l0 - ll%olndm, thuong m4i dich vu 12

- l3%olnim.
^:- Co c6u gi6 tri sdn xuAt: D6n ndm2025, ti treng gi6 tr! s6n xuAt ngirnh

n6ng nghiQp chi6m kho6ng 29,5%, thuong mai - dich vu 30,5% vir nghnh c6ng
nghigp - xAy dyng 40o/o;n5;m 2030, ti treng ngAnh n6ng nghigp thodng20'Yo,
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thuong mai - dich vr133,4%o vir cdng nghi€p - xdy dgng 46,6%.

b) Cdc chi ti6u k! thuQt chir y6u:

Thuc hiQn theo Th6ng to s5 ot/zoztlTT-BXD ngdy 191512021 cta BQ

Xdy dyng ban hhnh QCVN 0l:202llBXD Quy chuAn ky thuat qutic gia ve quy
ho4ch xAy d\mg. MQt s6 chi ti6u cu th6 nhu sau:

- Chi ti6u su dung d6t:

+ E6t xiy dgng cOng trinh nhd d:> 25 m2lngudi.

+ D6t xAy dung c6ng trinh cOng c0ng, dich vg: ) 5 m2i nguoi.

+ D6t cay xanh c6ng cgng: > 2 m2lngudi.

+ D6t giao th6ng vir h4 tAng k! thuQt: > 5 m2lngudi.

- Chi ti€u cAp nucrc: 2 60 litlngudi/ngdy d€m.

- Chi ti€u cAp dign vd chi6u s6ng c6ng c6ng: > 150 Wnguoi.

- Chi ti6u nudc thrli (thu gom): > 80% lugng nu6c thAi ph6t sinh.

4. PhAn khu ch['c ning, tlinh hu'6ng t6 chri'c kh6ng gian xfl:

4.1. He th6ng trung tAm xl (Di6m ddn cu s6 I ):

- Vf tri: Khu Trung tAm xE Xudn Tdm nim cr 6p 3, ddn cu chri y6u nim
dgc phia Bic tuy6n Qu6c lQ 1, duong Xudn Tdm - TrAng Tdo vd c6c tuy6n
duong xi qu6n ly. Ranh gioi khu Trung tdm xi nhu sau:

+ Phia Ddng: Gi6p dAt n6ng nghiQp.

+ Phia Tdy : Gi6p di6m din cu s6 8.

+ Phia Nam : Gi6p QuOc lQ 1.

+ Phia Bic : GiSp d6t n6ng nghiQp.

- Quy m6: Khu ddn cu hi6n hiru ph6t tri6n m& rgng, c6c c6ng trinh c6ng
cgng, hp tdng k! thudt tluoc dAu tu x6y dr,rng tl6ng bQ.

+ Quy m6 hi6n trang 2020:41,56 ha, ddn sO SZS h9, vcri 3.408 nhdn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025:66,55 ha, ddn sO t.0SZ hQ, vdi 3.500 nhdn
kh6u.

. + Quy m6 quy ho4ch 2030: 66,55 ha, dan sO 1.084 h0, v6i 3.700 nhdn
khdu.

- Chirc ndng: Li trung tAm hdnh chinh, kinh tii - xi hQi, trung tam thuong
m4i dich vr,r, vin h6a th6 thao xd,. Cic c6ng trinh di ttugc dAu tu xdy dyng: Try
sd x6, Tr4m Y 1.5, Nha Vin h6a - Khu th,5 thao 6p 3, Trudng Ti6u hoc Nguy6n
Vdn Tr5i, Truong THCS Nguy6n Dinh Chi6u, c6ng trinh t6n gi6o, c6ng trinh ha
tAng k! thu6t,...

- Dinh huong ph6t tri6n: HQ th6ng c6ng trinh c6ng c6ng vd dich vu hi€n
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c6 dugc dAu tu ndng cAp, md rQng. Xdy dqng xen c6y vdo khuvgc trung t6m xi
c6c c6ng trinh thuong m4i dfch vu d6 dam nh6n vai trd ld ddu m5i cung ring
m6y m6c thi6t bi, hdng h6a phqc vu sAn xu6t, ti€u dtng vi c6c dich v9 tiQn ich
khiic; d6ng thoi cung )rnC tai chinh h5 trg ph6t tri6n n6ng th6n cho ph6n vung.
Ngoii ra cdn ld rl6u m6i thu mua n6ng sdn cta ngudi ddn.

- YA f,e th6ng giao th6ng khung: T6n trgng hign tr4ng, dd ra c6c gi6i ph6p
gi6i quy6t xung dgt gita c6c tuy6n dudng giao th6ng d6i ngo4i v6i c6c tuy6n
duong giao th6ng n6ng thOn nhim ddm b6o an toin giao th6ng cho nhdn d6n
trong vtng. XAy dyng, md rQng c6c tryc dudng chinh t4o sg ktit nOi gita OlCm

d6n cu trung tdm voi c6c diilm ddn cu khiic trong phAn vtng, vir gita khu d v6i
c6c khu s6n xuAt.

- Ve tO chuc kh6ng gian d: CAi t4o khu ddn cu hiQn tr?ng, teng mflt d0
t^

x6y dgng, cdn t6n trong net d4c tnmg nhir d truyEn th6ng, tl6ng thdi tao dtmg
duqc khOng gian s6ng hiQn dai, m6i truong trong sach theo c6c ti6u chi n6ng

'.,.th6n moi ndng cao, ki6u mAu. Mat d0 xdy dyng tdi da 60%o, s6 tdng cao < 6 tdng
(ri6ng nhd d chung cu, nhir d xi hQi < 10 tAng). Tdng cudng trdng ciy xanh doc
cluong, khuy6n kich trdng cdy theo d4c tinh cria dla phuong.

4.2.Dinhhu6ng t6 chuc khu dAn cu:

a) C6c khu din cu chinh trang, md rQng:

- Ditim din cu s6 Z (6p 1): Ddn cu tQp trung chti yi5u nim dgc phia Bic
tuytin Quiic l0 I vd c6c tuy6n duong xE quin l1i.

+ Quy m6 hiQn trqng 2O2O:25,56 ha, ddn st5 +OS trQ, v6i 1.603 nhdn khAu.

. + Quy m6 quy hoach 2025: 43,48 ha, dan si5 425 hq., vdi 1.700 nhdn
khAu.

" + Quy m6 quy ho4ch 2030: 43,48 ha, ddn si5 450 hg, v<ri 1.800 nhdn
khdu.

Khu dAn cu hi6n hiru ph6t tri6n m& rQng. C6c c6ng trinh di dugc dAu tu
xiy dr,rng: Nhd Vdn h6a - Khu thti thao 6p I vd c6c c6ng trinh h4 ting k! thuQt.

Mat d9 xdy dung t6i da 60%, sO tang cao < 6 ting (ri€ng nhd d chung cu, nhd d
xi h6i < 10 t6ng).

- Di6m dAn cu sO : 16p 1): Ddn cu tfp trung cht ytiu nim dgc phia Nam
tuy6n Qu6c 16 I vd c6c tuy6n duong x6 quin ljr.

+ Quy m6 hign tr?ng 2020:33,08 ha, dAn st5 +S+ ha, v6i 1.960 nhAn khAu.

" + Quy m6 quy hoach2025:47,49 ha, ddn sO 500 hq, vdi 2.000 nhin
khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 47,49 ha, din s6 525 h0, v6i 2.100 nhdn
khAu.

Khu ddn cu hiQn hiru ph6t tri6n m0 rqng. C6c c6ng trinh di dugc ddu tu
xdy dung: Trudng Ti6u hgc Xudn Tdm 1, c6ng trinh t6n gi6o, citc c6ng trinh ha
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tdng k! thu4t. Mit d6 xdy Ogng tOi da 60%, s,l tAng cao < 6 tAng (ri6ng nhd d
chung cu, nhir o x6 h6i S 10 t6ng).

- Dirlm ddn cLr s5 a $p \ Khu tdi dlnh cu Truong b6n Qutic gia Khu vsc

+ Quy m6 hign trgng 2020:2,02 ha, ddn si5 +0 hq, vdi l0l nhdn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025:41,88 ha, ddn sO t t: nO, v6i 450 nh0n khAu.

+ Quy m6 quy hoach 2030: 41,88 ha, dAn s6 IZS n9, voi 500 nhAn khAu.

Khu ddn cu hign hiru phdt tri6n m0 r6ng. C6c c6ng trinh h4 t6ng k! thu4t
di dugc ddu tu xdy dung. MOt d9 xAy dung, s6 tAng cao theo quy ho4ch chi titit
xdy dgng duoc ph€ duyQt.

- DiiSm ddn cu s5 5 (5p 1 vd 6p \: Ddn cu tap trung chir y6u nim dgc phia
Nam tuy6n Qu6c l0 I vd c6c tuy6n dudng xZ qu6n ly.

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020:34,17 ha, dAn sii OO+ trQ, voi 2.388 nhdn khAu.

. + Quy m6 quy ho4ch 2025: 81,82 ha, dAn s6 615 h9, v6i 2.400 nhdn
khdu.

. + Quy md quy ho4ch 2030: 81,82 ha, ddn s6 625 h0, voi 2.500 nh6n

khdu.

I(hu ddn cu hiQn hiru ph6t tri6n md rQng. C6c c6ng trinh di duoc diu tu
xiy dpg: Trung tAm Vdn h6a. th6 thao - Hgc tap cQng ddng x6, Nhd Van h6a -
Khu th6 qhao 6p 2, 'frudng Mim non Xudn Tdm, c6ng trinh t6n gi6o,. cilc c6ng
trinh h4 t6ng k! thuat. Mflt tlg xdy dr,rng t6r da 60%o, sd tAng cao < 6 tAng (ri6ng
nhd 6 chung cu, nhd d xi h6i 5 10 tAng).

- Di6m ddn cu sO 7 (5p 5 vd 6p 6): Ddn cu tap trung chu ytiu nim doc phia
Nam tuy5n Qu6c lq l, dudng tinh DT.779 vA c6c tuy6n ttuong xi qudn I j,.

+ Quy mO hign tr4ng 2020:'70,8 ha, ddn sO AOS nO, vbi3.4l9 nhdn khAu.

. + Quy m6 quy ho4ch 2025: 175,36ha, ddn sO 809 hO, v<ri 3.450 nhAn

khAu.

. + Quy m6 quy ho4ch 2030: 175,36 ha, dan sO aZS hO, voi 3.500 nhAn

kh6u.

Khu ddn cu'hiQn hfru ph6t tri6n md rQng. C6c c6ng trinh tI6 dugc diu tu
xdy dpg: Chg Xudn De, Nhd VIn h6a - Khu th,5 thao 6p 5, c6ng trinh t6n gi6o,
c6c c6ng trinh h4 t6ng k! thudt. MAt d6 xdy dgng t6i da 60%, si5 tang cao < 6
tAng (ri6ng nhd o chung cu, nhd d x6 hQi < 10 tAng).

- Di6m din cu s6 8 (6p   vd 6p 6): DAn cu tAp trung chir y6u nim dgc phia
Bic tuyiln Qu6c 10 1, duong Xudn TAm - Tring T6o vd cac tuy6n duong xi qu6n
ti.

+ Quy mO hiQn trpng 2020:41,35 ha, din si5 SeZ nE, v6i 3.155 nh6n khAu.
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" + Quy m6 quy ho4ch 2025: 146,48 ha, din s6 945 h6, voi 3.780 nhAn

khAu.

+ Quy mO quy ho4ch 2030:146,48 ha, ddn s6 950 h0, v6i 3.800 nhdn
khAu.

Khu ddn cu hiQn hiru ph6t triiln mo rQng. C6c cOng trinh di dugc diu tu
xdy dung: Buu diQn x6, Nhd Vdn h6a - I(hu th6 thao 6p 4, Truong Tiriu hqc
Xudn Tdm 2, c6ng trinh t6n gi6o, cilc cOng trinh h4 tAng k! thuat. Met d0 xdy
O.gng tOi da 60%o, si5 tdng cao < 6 tAng (ri6ng nhi d chung cu, nhtr d xi h6i < l0
tAng).

^.: :. '- Di€m din cu s6 9 (dp 6 vd dp 7): D6n cu tap trung cht y6u nim dgc

Quiic l9 I vd c6c tuy6n dudng xd qu6n lj,.

. + Quy mO hiQn tr4ng2020:70,15 ha, aan si5 t.t:g h6, v6i 4.550 nhdn
kh6u.

. + Quy m6 quy ho4ch2025:161,45 ha, Oan sO t.tg6 hQ, vdi 4.784 nhdn
khAu.

. + Quy m6 quy ho4ch 2030: 161,45 ha, dan s6 1.204 hQ, voi 5.000 nhdn
kh6u.

Khu din cu hign hau phrit tri6n md rgng. C6c c6ng trinh tl6 dugc diu tu
xOy dgng: Nhd Vdn h6a - Khu th6 thao 6p 6, Truong Mim.non XuAn Tdm (Phdn
hiQu 6p 6), c6ng trinh h4 tAng k! thuat. Mat dQ xdy dsng t6i da 60%, s6 tAog cao

5 6 tAng (ri€ng nhi d chung cu, nhir o xI hQi 5 10 tAng).

b) C6c du 6n d6n cu quy ho4ch m6i:

- Di6m dAn cu s5 O (6p 6): Khu ddn cu dgc dudng Tinh'773. D6n ndm
2025, quy mO kho6ng 64,65 ha,aan st5 z:S h0, vdi 950 nhin kh6u. D6n ndm
2030, quy m6 khoirng 64,65ha, ddn si5 250 h6, vqi 1.000 nhdn khAu. Mat dq

xdy dgng 6i da 60"A, st5 tAng cao < 6 tAng (ri6ng nhir d chung cu, nhi 0 xd h6i <
l0 t6ng).

- Di6m ddn cu s5 10 (6p Gia Ui vd 6p Su6i Dgc): Khu ddn cu nim dsc hai

b€n duong Xudn TAm - Tr6ng T6o. D6n ndm2025, quy m6 khoing 222,47 ha,
dan s6 525 h6, vdi 2.100 nhdn khAu. D6n nim 2030, quy m0 khoing 222,41 ha,
dan si5 sso hQ, vdi 2.200 nhan khAu. Mat tlg xiy dgng 6i da 60%, sd ting cao .
6 tAng (ri6ng nhir 0 chung cu, nhir d xi hQi 5 10 ting).

- Di6m d6n cu si5 tt 16p 5): Khu t6i dinh cu vtng dcm. E6n ndm2025,
quy mO khoAng 23,27 ha, Oan sO 3t3 hQ, v6i 1.250 nhdn khAu. Diin n6m 2030,
quy m6 lr}rotng 23,27 ha, d6n s,5 :ZS t 9, v6i 1 .500 nhdn kh6u. Mat dg xiydpg
t1i da 60%o, s6 tdng cao < 6 tdng (ri6ng nh2r d chung cu, nhir d xd hQi S 10 t6ng).

- Di6m dAn cu sO tZ 16p Bing LEng): Khu ddn cu nim dgc hai b€n <Iuong

Bing Ldng l-2 vit cic duong xd qu6n lf. E6n nim 2025, qruy m6 khodng 95,14

ha, ddn sO :SO t9, v6i 1.831 nhin khAu. D6n nim 2030, quy m6 khodng 95,14
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ha, ddn s6 +S: trQ, vdi 2.055 nhdn khAu. Mat dq xdy dr,rng t6i aa Oo'1", so tAng
cao < 6 tAng (ri6ng nhd d chung cu, nh?r d x6 hQi 5 10 tAng).

Ngoiri ra, ddn cu con phdn bti dqc theo cilc tryc dudng chinh trong todn
xi,... Vi vay, quy hoach d6t d dgc theo c6c tuy5n duong giao th6ng d6 d6p ung
nhu cdu cho nguoi ddn. Mat kh6c, b6 tri diQn tich tt6t kho6ng 181,2 ha dgc hai
b€n duong Tirrh 773 dE ph6t tri6n dAn cu, thuong m4i dlch vu; khoing 85 ha
dqc hai b6n dudng vdo Khu c6ng nghiQp Xudn Hda dii ph6t tri6n dAn cu (c6 ddu
tu h4 tAng k! thu4t,.h4 ting x6 h6i); b6 tri7,78 ha tl6t dgc hai b€n tludng vdo
Phin Trutmg 5 d6 ddu tu dg 6n nhd o xi hQi.

4.3. Dinh huong t6 chuc c6ng trinh c6ng c6ng:

Cilc c6ng trinh c6ng cQng chinh cira xd bao g6m Tr.u s0 x6, Trp sd COng

an x6; Tnrong THCS Nguy6n Dinh Chi6u, Trudng Tiiiu hgc Nguy6n Ven Tr5i,
Trudng Ti6u hgc XuAn TAm 1, Trudng Ti6u hqc Xudn TAm 2,.Trudng Mdm.non
Xudn T6m, Trung tdm Vin h6a - Thd thao vd Hgc t4p cgng d6ng, Tr4m Y tC x6,

chg XuAn Dir, c6c Nhd Vdn h6a - Khu th6 thao 6p,... .u th6 nhu BAng 0l.

Bing 01: Dg'b6o nhu ciu cd'c c6ng trinh c6ng cQng, dich vq

Hqng mgc

VIn hoi - Th6 thao
Trung tim Vin h6a - Thli thao vd

STT
Dia di5m

(6p)

DiQn tich (ha)
TIng (+),
gi6m (-)

(ha)

HiQn
trSng nIm

2020

Quy ho4ch
nIm 2030

I Trg s& co quan

I Tru sri xd Xudn TAm

Khu hinh chinh xd moi (xd Xudn
De)

Ap3 0,40 0,40

2 Ap6 3,78 3,78

3 Tru sd C6ng an xI Ap3 0,26 + 0,26

II Gi6o dgc

1 Trubng MAm non Xudn TAm

Truong MAm non Xudn Tim
(Phin hiQu 6p 6)
Truong Tii3u hoc Xudn Tim I

Ap2 0,42 0,49 + 0,07

2 Ap6 0,26 0,t7 - 0,09

3 Apl 0,90 0,90

4
Trudng Ti6u hgc Xudn Tdm 1

Phan hiOu 6p Bine Lane)
.Ap

Bdng Ldng
0,18 0,r8

5 Trudng Ti6u hoc XuAn Tdm 2 Ap4 1,04 1,04

6
Trudng Ti6u hoc Nguy6n Vdn
I ror

Ap3 0,82 0,96 + 0,12

7
Trudng THCS Nguy6n Einh
Chi6u

Ap3 I I 8 1,60 + 0,42

8 Trudng THPT (quy hoach)

vt5
Ap3 1,58 + 1,58

III
I Tram Y t6 xi XuAn Tdm Ap3 0,10 0,10

Iv
I Ap2 1,18 1 1 8Hgc tdp c6ng d6n xa
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STT Illng mgc
Dia ili6m

(Ap)

DiQn tich (ha)
TIng (+),
gi6m o

(ha)

Hipn
trSng nIm

2020

Quy hogch
nim 2030

2 Nha Vdn h6a - Khu th6 thao 6p 1 Apl 0,50 0,50

J Nhd Vdn h6a - Khu th6 thao dp 2 Ap2 0,06 0,06

4 Nhd V[n h6a - I(hu thti thao 5Lp 3 Ap3 0,08 0,08

5 Nhd Vdn h6a - Khu th6 thao 6p 4 Ap4 0,10 0,10

6 Nha Vnn h6a - Khu th6 thao Ap 5 Ap5 0,02 o)) + 0,2

7 Nhd V[n h6a - Khu thti thao 6p 6 Ap6 0,09 0,09

8 Nhd Vdn h6a - I(hu th6 thao 6p 7 Ap7 0,10 0,10

9
Nhe Van h6a - Khu thd thao Ap

Gia Ui
Ap

Gia Ui
0,07 0,0s -0 02

10
Nha Van h6a - Khu th6 thao 6p

su6i Duc
Ap

Su6i Duc
0,06 0,06

11
Nhd Vdn h6a - K.hu th6 thao 6p
^:tJang Lang

Ap
Bing Ldng

0,06 0,06

12 Sdn th6 duc thti thao Ap 1 Ap1 0,t7 + 0,17

13 SAn thd duc thii thao dp 4 Lpa t,2 1 + 1,21

14 Sdn th6 dpc th6 thao 6p 5 Ap5 0,35 + 0,35

VI Thuong m4i - dich vg

1 Chg Xudn Ei Ap5 0,62 0,52 - 0,10

2 Cho TrAng T6o Ap Gia Ui 0,41 0,41

3 Buu tli6n xd Xudn Tdm Ap4 0,03 0,03

4.4. Einh hu6ng t6 chric s6n xuat nOng nghiQp:

a) Dinh hu6ng ph6t tri€n:

- N6ng nghiQp dugc quy hopch ph6t ffi6n theo hudng xanh, s?ch, hiru co;

xiy dgng c6c vtng n6ng nghiQp irng dqng c6ng nghQ cao, ph6t tri6n vd nhdn

rQng c6cm6 hinh sAn xu6t theo hu6ng chuy6n m6n h6a vd th6m canh cao gin
v6i i6c chu6i licn kiit tt san *u6t, th, ho4ch, ch{i bit5n, b6o qu6n tl5n luu th6ng,
phdn phi5i vd xdy dqng thuong higu hdng h6a. Chuyiin dich co c6u cdy triing
g6n v6i thqc hiQn c6c chuong trinh du 6n tr€n linh vgc n6ng nghiQp, c6ng t6c

khuytln n6ng, b6o v6 thuc vft; chri tr9ng"h6 trq dau tu x6y dr,rng dudng giao

th6ng, diQn, thiry lqi,.gi6ng, c6ng nghQ d6 hinh thdnh c6c vtng sin xudt hhng

h6a theo quy ho4ch gdn v6i thi truong. Ph6t triCn chdn nu6i theo m6 hinh trang

tr4i ring dung khoa hgc k! thu{t ti6n ti6n, an toirn dlch bQnh, dAm bdo v9 sinh
m6i trudng.

- Chi ti6u ting trudng gi6 tri sAn *rr6t n6ng nghigp:

+ Giai doen 2021-2025: Phdn d6u dat t6c d9 tdng tru&ng gi6 tris6n xu6t

n6ng nghiQp kho6ng 3-4%o. Trong d6, tr6ng trgt teng 2-3Yu, chdn nu6i 4-5% vd

dich vu n6ng nghiQp 10-12%.

+ Giai doan 2026-2030: Ph6n d6u d+t t6c dQ tdng tru&ng gi6 tri s6n xu6t
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n6ng nghiQp khodng 4-5Yo. Trong d6, tr6ng trgt tdng 3-4%o, chdn nu6i 5-6% vd
dich vq n6ng nghiQp 12-12,5Y,.

- Chuytin dich co c6u n6ng nghigp: Co c6u ngirnh n6ng nghiQp chuy6n
dich theo hudng ting ti'treng ngirnh chdn nu6i vi dich vu n6ng nghiQp. Trong
d6, co c6u ph6t tri6n c6c ngdnh nhu sau: D6n n6m 2025, tr6ng trot chi6m 40%,
chdn nu6i chit5m 30% vd dich vu n6ng nghiQp chitim 30%; d€n ndm 2030, tr6ng
trot chi6m 35%o,chdnnu6i chitlm 29%vddlch v9 n6ng nghiQp chi€m36%.

b) Dinh hu6ng ph6t tri6n c6c nginh hing n6ng nghiQp:

- Ph6t tri6n tr6ng trgt:

+ t,ria: Di€n tich d6n ndm 2025 khodng 540 ha, ndng su6t khoAng 4,6
t6nlha, sin luong khoring 2.484 tdn; diQn tich d6n ndm 2030 khodng 300 ha,
ndng su6t khoirng 4,8 6n/ha, s6n luong khoAng 1.440 tdn.

. + Cl6y b6p: DiQn tich d6n ndm 2025 khorlng .l .514 ha, ndng suAt khoAng 9

tdnlha, s6n lucrng khoing 13.626t\,n; diQn tich d6n ndm 2030 kho6ng 800 ha,
ning su6t khoing 9,2 tdn/na, s6n luong khodng 1 .360 tdn.

+ Cdy mi: Di6n tich d6n n6m 2025 kho6ng 800 ha, ndng su6t kho6ng 30
tAnlha, s6n luong khoing 24.000 tAn; diQn tich d6n nim 2030 kho6ng 900 ha,

ning su6t khoAng 32 t6llha, s6n lu<r. ng kho6Lng 28.800 t5n.

+ Rau c6c loai: Di6n tich d6n ndm2025 kho6ng 430ha, ndng su6t khoAng
B t6n/ha, sAn lugng kho6ng 5.590 t6n; diQn tich d6n ndm 2030 khoing 440ha,
n6ng su6t kho6ng 13,5 tdnlha, sin luong khoang 5.940 tdt.

+ CAy dAu: Di6n tich d6n ndm 2025 khoing 290 ha, ndng su6t kho6ng
0,85 t6nlha, sdn lugng kho6ng 246,5 6n diQn tich d6n.ndm 2030 khoAng 300
ha, ndng su6t kho6ng 0,9 tdnlha, s6n lugng khoAng 270 ten.

* Cao su: DiQn tich tl6n ndm 2025 khoing 1 .290 ha, ndng su6t khoing 1,3

t6nlha, s6n luong khoing 1.677 tdn; diQn tich d6n ndm 2030 khoing 1.350 ha,
n6ng su6t khoing 1,5 tAnlha, s6n lugng kho6ng 2.025 thn.

. + CAty diAu: DiQn tich d6n ndm 2025 kho6ng r..005 ha, ndng su6t khorlng
7,3 tdn/ha, sin luong khodrng 2.606,5 tAn; di€n tich d6n ndm 2030 khoAng 2.000
ha, ning suAt khoang 1,5 tdn/ha, s6n lugng khoing 3.000 tan.

+ Cdy xodi: DiQn tich d6n n6m 2025 khoAng 52 ha, ndng su6t khoring
13,2 tdnlha, sin lugng khoang 686 tAn; diQn tich d6n nim 2030 khoang 75 ha,
ndng su6t khoiing 13,5 tdnlha, s6n lu-qng kho6ng 1.012,5 t6n.

+ C0y thanh long: Di6n tich diin ndm 2025 khoing 40 ha, n6ng su6t
khoing 25 6n/ha, sin luong khodng 1.000 t6n; di€n tich d6n nam 2030 khodng
45 ha, ndng su6t khoAng 25,2 6n/ha, s6n lucrng khoAng l.B4 lrn.

+ Cdy.dn qu6 c6 mrii: Di6n tich d6n ndm 2025 kho6ng 75 ha, ning su6t
khodng B tdnlha, srin luong khoring 975 tdn; diQn tich ai5n nam 2030 kio6ng
100 ha, ndng su6t kho6ng 14t6niha,s6n lucrng khoAng 1.400 t6n.
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- Phdt tri6n ch[n nu6i:

+ Dirn trAu: D6n nim 2025 khodng I l2 con, s6n luong thit hoi kho6ng 6,8
tAn; dtin nim 2030 khoing 120 con, sAn lugng thit hoi khoing 7,5 tdn.

+ Ddn bd: D6n ndm 2025 kho6ng 1.837 con, s6n lugng thit hoi kho6ng
324t6n; d6n nIm 2030 kho6ng 1.900 con, sAn lugng thit hoi khodng 327 tdn.

+ Din heo: E6n ndm 2025 kho6ng 26.910 con, s6n lugng thlt hoi khoing
4.931t6n; d6n ndm 2030 khoing 28.000 con, sin lugng thit hoi khoing 5.130
t6n.

+ Dirn gia cAm: D6n nim 2025 khoing 300 nghin con, s6n luo. ng tnmg
kho6ng 4.920 nghin quA; d6n nim 2030 khoing 350 nghin con, sin luqng trung
khodng 5.750 nghin quA.

c) Phdn vtng sin *udt n6ng nghiQp:
:,^

SAn xudt nong nghigp xi Xudn Tim dugc phdn chia thdnh 8 vtng nhu
sau:

- Vtng.l: Di6n tich khoing 1.763 ha qi 6p 7,6p Sui5i Dsc vi Ap Gia Ui,
dlnh huong tr6ng ciy lOu ndm (cht y6u li ciy cao su).

- Vtng 2: DiQn tich kho6ng 797 hat1i 6p 5 vd 6, dinh hu6ng tr6ng cdy ldu
ndm (chri y6u li ciy di6u) vi chdn nu6i.

- Vtng 3: Di€n tich khoing 309 ha t4i 6p 1 vi 2, tlinh hu6ng trdng cdy l6u
,a ,.

ndm (chu ydu lir ciy cao su).

- Virng 4: Di6n tich khodng 322hatai 6p 3 vd 4, tlinh hu6ng trdng ciy lAu

nim (cht y€u li cAy cao su).

- Vtng 5: DiQn tich 405 ha tgi 6p Bing Ldng, dinh huong tr6ng ciy ldu
l..

n6m (chu y6u li ciy cao su, c6y di6u, cdy dn qui).

- Vtng 6: DiQn tich khodng 273 ha t4i c6c 6p 1,2,3, 4 vi 5, <I!nh huong
:^

tr6ng ciy cdy dn quir c6 mrii vd c6c lo4i cdy hdng ndm nhu lta, bdp, mi.

- Virng 7: Dign tich khoing 1.090 ha tqi c6c 6p 1,3,6,1 vd dp Gia Ui,
dinh hu6ng chdn nu6i vi trdng c6c loai cdy hang ndm nhu hia, bip, mi.

- Ytng 8: Dien tich kho6ng 319 ha tai 6p Gia Ui vd 6p Sui5i Duc, dinh

hudng tr6ng rung s6n xuAt.

4.5. Dinh hu6ng ph6t tri6n sAn xudt c6ng nghiQp, ti6u thti c6ng nghiQp,

thuong m4i dich vq:

- Ti6p tsc ph6t tri6n sAn xu6t c6ng nghiQp. Khuytin khich ph6t tri6n ngirnh

cn6 bien 96 gia d!,ng, g5 m! nghg, ctr6 Ui6n thlrc phAm sach vi cilc nginh ngh6

ti6u tht c6ng nghi6p.

- Ph6t tri6n thuong mai dich vq dgc tuy6n Qui5c 19 1, t4i khu vuc nrit giao

giira cao t6c Phan fhitit - DAu Gi6y vd Qui5c 10 l, dqc tuy6n duong Tinh 773 vd

le" tru. dudng huyQn, dudng xi. Tfp trung ph6t tri6n c6c ngdnh dich vu chAt
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luong cao, dlch vu phgc vg khu c6ng nghigp.

5. Quy hoSch sfr'dgng tl6t:

Diqn tich, co c6u c6c loai d6t dugc quy hoach nhu BAng s6 02.

BAng02z Quy ho4ch sri'dgng a6t a6n nim 2030 xi Xuin Tim

6. Quy hoach hQ thdng hg tAng kf thu$t:

6.1. Dinh hudng chu6n bi k! thu6t:
:

a) ban nen:

- C6t san n6n hoin thien tuan tht theo c6t chuAn qu6c gia (theo H6 toa d6
VN-2000 vA hQ <t9 cao Hon D6u - Hdi Phdng).

- T6n dung d6n mirc cao nh6t dia hinh tu nhi€n, san ndn cqc bg tung khu

STT Chfc ning

Dien fich ty nhi6n

Ilipn tr4ng
nim 2020

(ha)

Quy ho4ch (ha)
Ting giim (+/-)

(ha)
Nim
202s

Nim
2030

2020 -
2025

2020 -
2030

r2.0r1,5E 12.0r 1,58 12.011,58

t Dit n6ng nghiQp 7.430,9s 6.E61,44 5.658,64 -569,51 -1.772,3r

l.l Dir tr6ng hia

D6t tr6ng trot kh6c

140,93 133,88 123,1.9 -7,05 -t7,74
1.2 6.570,86 5.468,74 4.202,08 -i .102,1 3 -2.368;78

1.3 D6t rLrng sdn xu6t 31 8,31 318,31 31 8,3 r 318,3 r

1.4 D6t rtrng phdng h6

Dil nu6i tr6ng thui san

D6r ndng nghidp kh6c

617,00 31 8,31 252,00 -298,69 -365,00

1.5 49,27 10 55 23,50 -r8,72 -)\ 11

1.6 s2,89 59t ,64 739,56 53 8,75 686,67
) DAt xiy du,ng 4.220,55 4.77r,94 5.897,06 55r,39 1.67 6,51

2.1 D6r 6
DAt cdng cQng

Dir t6n gi6o, tin ngudng

228,93 251,82 ,7R q1 22,89 50,00

2.2 15,73 2t,68 34,05 18,32

2.3 8,05 8,05 8,05 0,00 0,00
DAI c6ng nghi6p, ti6u
thLi cdng ngluQp

169,04 )qo '7'7 916,56 130,13 1t1 <)

2.5
D6t kho6ng sin vd sAn

xu5t vft liQu xiy dung
29,10 29,10 29,82 0,00 n 1)

2.6
D6t xdy dgng c6c chric
nlng kh6c

31 ,00 332,20 474,39 301,20 /.1 t 10

2.7 D6t ha ting ky thunt 346,46 433,19 759,13 86,73 4t2,67
2.7.1 Dit giao th6ng 298,99 4\4,t6 740,09 r15,t7 44t ,t0
2.7.2 DAt xri lt chAt thii rin 32,7 | 19 04 I9,04 -13,67 -13,67

2.8
Ddt nghia trang, nghia
tlia

30,08 )R <,) 28,52 -1,56 -1,56

2.9
DAt ha ting phuc w sin
*u6t 38,l8 42,06 42,06 3,88 3,8 8

2.9.1 Thirv loi 38,1 8 42,06 42,06 3,8 8 3,88

2.10 DAt quiic phdng, an ninh 3.3 5 4.06 3.3 s4,06 3.354,06 0,00 0,00

3 oAr ttac 360,08 378,20 455,88 18,72 95,80

3.1

D6t s6ng ngdi, k€nh
rach, su6i vii mit nu6c
chuy€n dtng

360,08 378,20 455,88 95,80
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vuc, han chi5 kh6i luqng vd chiAu cao tldo dfp.

- San 16p tap trung ai5l vOi c6c khu vr,rc dia hinh th6p vir xAy dgng mQt d0
cao. TQn dpng ti5i da dia hinh tu nhi€n d6 hpn chi5 vi6c san dEp aOi v6i c5c khu
vgc xAy dlmg mQt dO thap.

- OOi vOi khu vgc ddn cu, khu trung tdm xi dd dugc ph6 duyQt thi c5t nBn
I, :.

tu6n thu theo cdt n6n quy ho4ch dugc ph€ duyQt.

b) HQ thi5ng tho6t nu6c mua:

- HQ thi5ng tho6t nu6c mua cAn dugc diu tu d6ng b9 ctng v6i he thi5ng

dudng giao th6ng cho pht hqp vdi sU ph5t tri€n cta trung tdm xd vd c6c di6m
ddn cu.

- CAc tuy6n tho6t nuoc mua trong ktu d1n cu bing c5ng trdn b€ t6ng ctit
th6p. Ngodi khu ddn cu t4p trung tho6t nu6c b6ng mu<rng hai b6n tuy6n dudng.
Tdng cudng nAo vet, c6i t4o dC tdng khd ndng tho6t nudc,...

+ Mang lu6i: D6 pht hgp v6i dla hinh vd giam dq sdu d[t h6 th5ng tho6t
nu6c, gidm kinh phi ddu tu xdy dgng m4ng lu6i sE dugc chgn 12r muong n6p dan

t,1t trqp Ong cOng khi qua duong vd O6u niSi v1i cdc cria xir.

+ Ket c6u: Sri dqng muong n6p dan t4i khu vgc trung tdm x6 vi muong
hd tai khu ddn cu kh6c. D6i v6i hQ thi5ng muong nip dan trong khu vuc trung
t6m sE su dUng c6c 1o4i kich thu6c pht hqp.

6.2.He th5ng giao th6ng:

a) HQ tht5ng tlucrng c6p qu6c gia:

- Tuyin dudng sit B6c Nam hiQn hiru tirng bu6c dugc ndng c6p, hiQn dai

h6a d,5 dat t6c d0 chay tiu 80 - 90 km/h a.5i vOi tdu kh6ch vi 50 - 60 km/h d6i
vdi tdu hdng.

,(.,.J'.- tuyen duong sat tdc dg cao Nha Trang - Thdnh ph6 H6 Chi Minh:
Chi6u ddi qua dia bdn xi Xudn Tdm khoing 8,6 km, quy m6 dudng sdt d6i, kh6

1.435 mm,lQ gi6i 57 m.

- Tuy6n dudng cao t5c Phan fni6t - OAu Gidy: Chi6u ddi qua dia bdn x6

Xudn TAm khoring 9 km, quy m6 hodn chinh m[t dudng 4 - 6 ldn xe, lQ gi6i 120

m.

- Quiic lQ 1: Chi6u dii tuyiln di qua xd Xudn TAm khoing 8,9 km, quy

hoach 10 gi6i 60,5 m (niin dudng rQng 20,5 m, d6t b6o tri dudng bO m6i ben

rQng 3 m, a6t nann lang an todn giao th6ng m5i b6n 17 m).

b) Dulng tinh:

- Duong Tinh 773 (tuy6n tr6nh): ruy6n b6t diu tir Qui5c lO I d6n gi6p xd

XuAn HiQp, chi6u ddi qua x6 XuAn Tdm 2,41 km. Quy ho4ch tl4t ti€u chu6n

dudng c6p III, quy m6 6 lin xe co gi6i + 2ldnxe h6n hqp, lQ gi6i 60 m.

- Dudng Tinh779: Tuytin bit dAu tu Qu6c lQ 1 diSn gi6p ranh huyQn CAm
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M!, chi€u ddi qua xd Xudn Tdm 4,5 km. Quy ho4ch d4t ti6u chuAn dudng cdp
III, quy m6 tt 2 - 4 lirn xe, 16 gi6i 32 m.

c) Dudng huy6n:

- Dudng Xudn Tdm - TrAng T6o: Tuy6n U6t AAu tir Qu6c 10 1 drin ranh xd
XuAn Thdnh, chi6u ddi 72,6krr'. Quyhoach dqt ti6u chuAn dudng c6p IV, quy
mO tt 2 - 4 ldn xe, 16 gi6i 32 m.

- Duong Xuin Htmg - XuAn T6.m: Tuy6n Uit aAu tir gi6p ranh x6 XuAn
Hung dt5p gi6p tludng XuAn Tdm - TrAng T6o, chi6u diti 2,9 km. Quy ho4ch dst
ti6u chuAn duong c6p IV, quy mO tir 2 - 4 ldn xe, 16 gioi 32 m.

- Dudng Bing L6ng: Tuyi5n bit dAu tri gidp ranh huy6n CAm M! dep gi6p
ranh huyQn Xuy6n M6c, chi6u ddi 4,6 km. Quy ho4ch d4t ti€u chuAn dudng cdp
IV, quy md tu 2 - 4 ldn xe, 16 gi6i 32 m.

. - Dudng. quanh h6 Gia Ming: Chi6u dni 3,1 km. Quy hopch d4t ti6u
chuAn tluong c6p IV, quy m6 ti 2 - 41in xe, 16 gi6i 32 m.

. - Dudng Bdo Hoa - Xuln Hda: Tuy6n bat dAu tt giep ranh xE XuAn Hi€p
tl6n ranh x6 XuAn Hung, chi6u diti 2,14 km. Quy hoach tlat ti6u chudn duong
cdp IV, quy mO ti 2 - 4ldn xe, 16 gi6i 32 m.

d) Duong xZ quin lf:
- Dudng xi: G6m 3 tuy6n, t6ng chi6u dii7,'75 k-.Quy hoach d6n nim

2030 dat ti6u chuAn c6p V, t6i thi6u dat 1o4i A n6ng th6n, quy mO mdt dudng
rdng 5,5 m (ho[c I - 2 lin xe), ndn dudng rQng 7,5 m, phAn d6t bAo tri duong b6
m6i b6n rQng 1 m, A6t nann lang an todn m5i b6n rQng 9 m, 16 gi6i 29 m. Ri6ng
duong viro Khu C6ng nghiQp XuAn Hda quy ho4ch d6n ndm 2030 dat ti6u chuAn
cAp IV, quy mO 4 - 6lin xe, 16 gi6i 60 m.

- Dudng 6p:" G6m 49 uy6n, t6ng chi6u dei 20,81 km. Quy ho4ch d6n ndm
2030 tlat ti6u chuAn dudng c6p VI, qry m6 m{t dudng r6ng 5,5 m (hoac I - 2
ldn xe), n€n dudng r6ng 6,5 m, phAn dAt b6o tri tluong b0 m6i b€n rQng I m, d6t
hdnh lang an todn m6i b6n r6ng 4 m, 16 gi6i 19 m.

, - Duong ng6, x6m: G6m 69 tuy6n, t6ng chi€u ddi 34,9 km. Quy ho4ch
d6n ndm 2030 dat ti6u chuAn dudng cdp VI, quy rn6 mflt dudng rQng 5,5 m
(ho[c 1 - 2 1in xe), ndn ducrng r6ng 6,5 m, phdn OAt bao tri dudng b6 m6i b6n
r6ng 1 m, d6t hdnh lang an toin m5i b6n rQng 4 m, lO gi6i 19 m.

- pudng tmc chinh nQi tl6ng: G6m 7 tuy6n, t6ng chi6u diri ll,gg km. Quy
ho4ch d6n ndm 2030 dAt ti6u chuAn dudng cap tI, quy m6 mdt duong rQng 5,5
m (ho4c I - .2ldn xe), n6n duong r6ng 6.S m, phin d6t bAo tri duong U9 mdi Uen
rQng 1 m, a6t nann lang an todn m6i b6n r6ng 4 m, lQ gi6i 19 m.

6.3. Quy ho4ch hQ th6ng thty loi: Tr6n dia bdn xZ s6 cluoc quy hoach h6
Dakri6, hO S6ng Ray 2 vd ffg tnOng thiry loi nrii H6k phsc vq tu6i cho XuAn
Tim vi Xudn Truong.
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6.4. Quy hoqch hQ thiing diQn:

- C6p diQn: Ngu6n diQn cung cAp cho x5 Xudn Tdm dugc 16y tt ngu6n
diQn 1u6i Qu6c gia qua tram 1 10 kV Xudn Trudng.

- Ludi diQn:

+ E6i v6i dudng diy cao th6: XAy dr,rng duong day 220 kY Thring Nh6t,
ducrng ddy 220 kY Ddu Gidy, duong dAy hai mqch tt tr4m 110 kV XuAn D6ng
d6u chuy6n tiiip tr6n dudng ddy Xudn Lgc - Xudn Tdm.

+ DOi v6i ducrng diy trung thii vir tram bii5n 6p: Ddu tu ndng c6p vir ldm
m6i 12 tuy6n dudng d6y trung 6p 3 pha chi6u ddi 13,9 km; lip dat th6m 12 tr4m
Dlen ap.

+ DOi vdi dudng ddy ha th6 dQc 10p: Hien c6c tuy6n duong ddy h4 thi5 d6p
i,,

[rng nhu ciu su dung n€n gi[ nguy6n hiQn tr4ng.

6.5. Quy hoach he th6ng cAp nu6c:

- Nhu cAu su dgng nudc: Din sri du bao d6n nim 2030 le 29.472 ngudi,
chi ti€u c6p nu6c 60 litlngudi/ngdy d6m. Nhu cdu nu6c sinh hoat 1.628 m3lngiry

d€m. Nhu cAu nu6c cho sin ,r6t tiiiu tht c6ng nghiQp: 130 m3/ngdy d6m.

- Quy ho4ch c6p nu6c: Ning cdp, md rgng m4ng 1u6i c6p nu<rc sinh ho4t

dC phr,rc vu nhu cAu nguoi din. Dg kii5n dtin nim 2030 sE lip ddt c6c tuy6n
ti

tluong 6ng c6p nuoc vcri t6ng chi6u ddi 65,96 km.

6.6" Quy ho4ch hC thring tho6t nu6c th6i:

- Khu vgc trung-tdm x6: Xdy dpng h6 thi5ng c6ng chung mqt nta, cu6i
,::-,:

c6c tuy6n c6ng sE co c6ng bao gom nudc th6i vC tr4m xtt ly nu6c th6i d6 xu ly
tru6c khi xA ra m6i trudng.

- Nu6c thii sinh ho4t: C6c di6m ddn cu tflp trung xdy dpg hQ th6ng tho6t

nu6c chung, xt ly nu6c th6i bing h6 sinh hgc tg nhi6n; vfln dQng ngudi ddn xdy

dgng nhd ti6u tg hoai 3 ngdn dtl xir ly tru6c khi x6 ra b€n ngodi.

- Nu6c thai tU co s0 sin *uat: Th, gom nu6c th6i qua h€ thi5ng tho6t

nuoc ri6ng, xu ly d4r y€u cdu v6 m6i truong truoc khi xA ra ngu6n ti6p nhan.

- Nu6c th6i chin nu6i: Dd xir lj'ch6t thii, nu6c thdri trong c6c co sd chdn

nu6i cdn thi6t phai y6u cAu c6c cht co sd c6 cam k6t xt lf 6 nhi6m m6i trudng

tru6c khi c6p ph6p thdnh lip trang trai chdn nu6i. Timg co s0, trang tr4i ph6i c6

phuong 6n xuli'nu6c th6i, ctr6t tnai d6m bio ti0u chuAn m6i trudng.

6.7. QuAn li chdt thai rdn vi nghia trang, nghia dia:

a) R6c thii:

- VQn dQng t6 chric, doanh nghigp d(mg ra tO chfc thu gom r6c tr6n dla

bin x6 d6 dua d6n khu xu ly r6c thii tfp trung.

- Khu vuc trung t6m x6: Tgi c6c khu vuc c6ng trinh c6ng cQng b6 tri

thirng dqng rac tnai, d6n cu ty thu gom r6c sinh hoat vir d6 ra xe thu gom v2ro
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c6c ngdy thu gom dinh k! trong tuAn. Thu gom bing hQ th5ng xe dAy tay vd tdp
trung tai crlc vi tri tAp ket chat thAi rdn.

,i- Khu vuc c6c 6p: Do dia hinh trei ddi dqc theo c6c tuy6n dudng n6n gi6i
ph6p xu lf rdc 6 dAy mang tinh ch6t phdn tdn. R6c thii r6n vd r6c thAi sinh ho4t
sE thu gom dua toi c6c xe ti6p nhfln r6c qua mang ludi dich vu thu gom. R6c
thii sE dugc tfp kiSt tai tram trung chuy6n, sau d6 vfln chuy6n d5n khu xu 1j, ch6t
th6i tQp trung.

. - Di€m dAn cu ph6n t6n: Ntiu kh6ng thuqn lgi thu gom, c6 th6 giAi quy€t
bing c6ch t{p trung r6c lai vd xu ljr dring quy tlinh.

- ChAt thai chdn nu6i tlugc xti lj'bing c6c hinh thric sau: HAm Biogas (hC

th6ng khi sinh hoc), chtl phAm sinh hgc, t phdn hfl'u co (Compost), c6ng nghQ
6p t6ch phin,...

b) Nghia trang, nghia dfa: HiQn tr6n dfa bdn xd XuAn TAm c6 4 nghia dia
t1r cdc 6p 1,2,4,6. D6n nim 2030, 6n dinh c6c nghia trang hign c6, han ch6

' ',iteng quy md ch6n vd ti6n t6i d6ng cira cdi tqo theo quy ho4ch sri dqng dat cira
dia phucrng; d6ng thdi xdy m6i nghia trang huy6n Xudn LQc.

7. Danh mgc c6c dq 6n uu ti6n tIAu tu vi ngu6n v5n:

7.1" Cdc dq 6n uu ti€n dAu tu:

- Try sd C6ng an xZ XuAn Tdm.

. - Xdy dgng m6i, nAng c6p, md rQng c6c c6ng trinh giao th6ng, c6p di6n,
cAp nu6c sinh ho4t, tho6t nu6c, tram trung chuy6n rdc,c|c c6ng trinh thriy lqi.

;.- Ndng c6p, mo r6ng c6c trudng hoc, ciic thi6t ch6 vdn h6a, th€ thao.

- Thgc hiQn D6 6n "Chu<yng trinh qu6c gia m6i xd mQt sAn phAm tr6n dia
bdn tinh D6ng Nai giai doan 2019-2025, dinh hu6ng d6n nem 203i".

7.2. Ngu6n v6n dAu tu:

- Ngu6n v6n dAu tu tir ng6n s6ch.

- Ngu6n huy dQng:

+ Ngu6n v6n tin dung.

+ Ngu6n v6n cria doanh nghi€p vd nhdn dAn.
:.;+ C6c ngudn v6n hqp ph6p khac.

8. Quy tlinh quin lf theo tld 6n quy hoSch chung x6y dqng: Duoc ban
hinh kdm theo hoach chung- x6y dung xi Xudn Tdm, huy6n XuAn L6c d6n ndm
2030 vd dinh hudng ph6t tri6n d6n n6m 2040 g6m 3 Chuong vd t+ Oi6u.

9. Ti6n tIQ, girii ph6p t5 chrl'c thgc hi6n quy hogch chung xAy dgng xE:

9.1. Tirin d6 thuc hiQn:

- Ndm 2023 xE dat chuAn n6ng th6n m6i ki6u m6u. D6n n6m 2030 ph6t
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tri6n m4nh mE kinh t6 - xd hOi theo hu6ng hi6n dgi.

- Giai doan 2021 - 2025: Tirng bu6c hoin thi6n h6 thting giao th6ng, cAp
nu6c sinh hoat, cdp di6n, m6i trudng, tru&ng hgc, c6c thi6t ch5 van nOi- th6
thao... Ph6t tri6n stn xuat n6ng nghiQp c6ng ngh6 cao, n6ng nghiQp htu co gin
v6i xAy dgng, phrit tri6n c6c chuSi li6n k5t san *u6t 

-gin v6i dich r,r.r du lich;
ndng cao ch6t luong c6c ti6u chi n6ng th6n m6i ki6u miu.

- Giai do4n 2026 - 2030: EAy manh ph6t triiin c6ng nghigp, tiiiu thri c6ng
nghiQp, thuong m4i dich vu tr6n dia bin x6; hodn thiQn h6 th6ng di6n, giao
th6ng, c6p nu6c...

9.2. Giei ph6p thsc hign quy ho4ch:

- Sau khi quy ho4ch chung xdy dung xd Xudn Tdm, huy6n Xudn LQc di5n
n6m 2030 vd dinh hu6ng ph6t tri€n di5n nim2040 dugc ph€ duy€t, UBND xZ t6
chric c6ng bt5 vd ph6 bi6n dO 6n quy hoqch cho t6t cd c6n bQ, nhdn ddn trong xd
vd c6c chri dAu tu biiit, thgc hiQn.

, ,,4,- Tdng cudng ph6i hqp v6i c6c nginh chirc ning li6n quan trong tri6n
khai, tO chric thgc hi6n quy hoach.

- Xdy dung kti hoach vd t6 chfc thUc t6t quy ho4ch ph6t tri6n c6c ngdnh,
linh vuc kinh t6 - xd hQi cria xi giai doqn2O2l - 2030. Tri6n khai quy ho4ch
th6ng qua cic clc k6 hoach ph6t tririn kinh t6 - xd hQi 5 n6m vd hdng ndm. Kii
hopch hdng ndm ph6i b6m vdo c6c muc ti6u quy ho4ch dd tl4t dugc vd ti6n dQ

ph6i thqc hi6n trong tlng thdi kj,.

- Hdng ndm xdy dgng kii hogch t6 chric thyc hiQn c6c dU 6n tIAu tu theo
quy ho4ch trinh c6p c6 thAm quydn *em x6t, quytit d!nh.

- T6 chirc quAn lf xdy dung theo dring quy ho4ch. Vdn dQng, tuy6n truy6n
nhdn ddn hi6u vd hudng [rng thgc hign quy ho4ch, cbi t4o, chinh trang khu d6n
cu, phiit tri6n kinh ta5 - xi h6i, xAy dung n6p silng vdn h6a vin minh.

Di6u 2. T6 chric thgc hiQn

l. UBND xZ Xuin TAm:

- Cdng bi5, c6ng khai quy hoach dugc ph€ duy6t; qu6n lj,, gi6m srit vi6c
thyc hiQn quy ho4ch xAy dung theo quy djnh.

- Thgc hiQn chirc ndng quan ly nhi nudc theo quy dinh cria ph6p lu4t.

- Ph6i hap chflt chE vdi cftc ngdnh chric ning li6n quan dd xu6,t cdc gitti
ph6p quin ly, tri6n khai thsc hiQn quy ho4ch; lfp kti ho4ch dAu tu xdy d1mg, huy
dgng ngu6n viSn dAu tu d6 thgc hiQn c6c c6ng trinh hp tAng k! thuQt, h4 tdng xE

hqi vd qu6n lj, xdy dqng theo dO 6n quy hopch duqc ph6 duyQt.

2. Phdng Kinh tC vd H4 tAng thuc hiqn chric ndng quin l1i nhi nu6c vC

quy ho4ch x6y dung; pht5i hqp, hucrng d6n UBND xi Xu0n Tdm quin ly quy
ho4ch chung xdy dung theo chtc ndng, nhiQm vq vir ph4m vi qu6n lj'.
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3. Cl6c co quan, don vi 1i6n quan thUc hiQn chric ndng quAn lj'nhd nu6c

theo quy dinh cira ph6p luQt; c6 trech nhiQm hu6ng d6n, t4o di6u kiQn thu4n lgi
dC UBND xi XuAn TAm tri6n khai thqc hiQn quy ho4ch chung xAy dqng dugc

duyet.

Didu 3. Ch6nh Vdn phdng HDND vd UBND huyQn, Trudng phong Kinh
t6 vd Ha tAng, Truong phong Tdi nguy6n vi M6i trudng, Tru9ng phdn_g N6ng
nghiQp vi Phat triCn n6ng th6n, Truong phong Tdi chinh - K6 ho4ch, Cht tich
UBND xi Xudn Tdm v2r Tht truOng c6c co quan li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi
hdnh quy6t dinh ndy.

Quy5t dinir ndy c6 hiQu luc k6 tu ngdy kj'./
N

Noi nl$n:
- Nhu Diiiu 3;
- UBNID tinh (b6o c6o);
- Sd XAy dgng;
- Sd Tdi nguyCn vd Mdi trudng;
- Sd Ndng nghiQp vd PTNT;
- Sd Giao th6ng vin tii;
- Vin phdng Didu ph5i CTXD I.IIM tinh;
- Thulng t4rc HuyQn ty (b6o cdo);
- Thuong trgc HDND huyQn (b5o c6o);
- Chi tich, c6c PCT. UBH;
- Ven phdng Didu ph6i CTXD NTM huyQn;
- Ch6Lrth, Ph6 Vdn phdng;
- Luu: VT, TCKH, THtc,tmel.4+,,

BAN NHANDAN
UTICH

+

r)

guy6n Thi C6t Ti6n

2

a
+



IryBAN NHAN DAN ceNG Hol xA Hor cHU Ncni.q, vrpr NAM
DQc llp - Ty do - Hlnh phticHUYENXUANLOC

QTTYDINH
Qu6n lf xAy dyng theo Dd 6n Quy hogch chung xiy dgng

xi Xuin TAm, huyQn Xuin LQc tl6n nim 2030
vir tlinh hurlng phft tri6n tl6n nim 2040

(Ban hdnh kim theo Quyiit dinh sa l32Zly...lgO-UBND
ngdy ?-.1 thdng t"l ndm 2022 cila UBND huyQn Xudn Lpc)

CHIIONG I
QUYDINH CHUNG

Di6u 1. Ph4m vi 6p dgng

1. C6c co quan, don vi, t6 chirc, c6 nhdn, h6 gia dinh, doanh nghigp c6

li€n quan dtin ho4t dQng xdy dgng tr6n dia bdn xd thgc hiQn theo dring Quy dinh
niy.

2. Quy dinh niy hu6ng-ddn viQc qu6n 1! quy ho4ch, kit5n truc, cAnh quan

dugc 16p tr6n co sd Quy hopch chung xdy dr,mg xd d6n" n5m 2030 vd tlinh hu6ng
ph6t tri6n d6n ndm 2040 dugc ph6 duyQt; 12r cdn cri dC x6c dinh viQc lQp nhiQm

vu vd d6 6n quy ho4ch chi ti6t xdy dgng c6c dU 6n diu tu tr€n dia birn x6 dim
b6o pht trqp vOl quy chuAn, ti6u chuAn, dinh hu6ng ph6t tri6n chung cria khu
vuc vir toirn x6, phir hqp v6i c6c quy dinh kh6c.

3. Quy dinh ndy l2rm co sd d6 xem x6t qurin lj' xdy dung mdi, cii t4o

chinh trang c6c c6ng trinh xiy dung nhi 0 ri6ng 16 theo &ing quy dlnh ph6p ludt

hi6n hdnh.

4. Quy dinh qu6n lj'xay dung niry.kh6ng 6P du,]g cho c6c khu vgc sau:

C6c du 6n thgc hiQn theo quy hoach chi ti6t dugc c6p thAm quy6n ph6 duygt, c6c

khu c6ng nghiQp, cqm c6ng nghigp, c6c khu b6o vQ anh ninh qudc phong. khu di

tich, th6ng crinh, b6o t6n theo quy ho4ch ngirnh tr€n dia bin xd ttugc ph6 duyQt.

ViQc quin ly ho4t dQng xdy dgng c6c khu vuc niry dugc thgc hiQn theo quy dinh

vir hudng d6n ri€ng.

5. UBND xd Xudn Tdm vd c6c co quan chuy0n m6n thuQc huyQn chiu

tr6ch nhiQm tru6c Cht tich UBND huyQn vC qu6n lj'xdy dpg tai D6 6n quy

ho4ch chung xdy dqng x6 dugc duyQt vi quy dinh cria ph5p lu4t.

Di6u 2. PhAn vtng quin l1i quy ho4ch

1. Ranh gi6i quy ho4ch:

- Ph4m vi lpp quy ho4ch chung xdy dpg x6 Xudn Tim d6n ndm 2030 vir

dinh hucrng ph6t tri6n d6n ndm 2040 ld todn b6 dia gi6i hdnh chinh xI Xu6n

Tdm.
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- Phpm vi ranh gi6i cira xd duoc x6c dinh nhu sau:

+ Phia DOng: Gi6p xd Xudn Hung.

+ Phia Tdy : Gi6p th! trAn Gia Ray, xd Xudn Trudng, xi XuAn Hi6p, xi
Lang Minh vd huy6n CAm M!.

+ Phia Nam : Gi6p tinh Bd Ria - Vfing Tiu.
+ Phia Blc : Gi6p xi XuAn Thinh.

- Tdng diQn tich tu nhi€n: 12.011,58 ha.

2. Quy m6, di6n tich c6c khu chric n6ng trong virng quy ho4ch:

- Khu vuc nhd 6 dAn cu (Khu trung tam x6, khu ddn cu hien hiru cAi t4o,
khu ddn cu xAy dqng m6i, nhd & rAi r6c,...).

- Khu vuc xdy dgng c6ng trinh c6ng cQng.

- Khu vgc d6t san xu6t 1A6t s6n xu6t n6ng nghiQp, ldm nghi6p, ngu
nghiQp; dAt c6ng nghigp, ti6u thir c6ng nghiQp, dlch vu,...).

- Khu d6t cdy xanh.

- C6c khu vuc b6o t6n, di tich, th6ng cAnh, cAm xAy dgng (niiu c6).

- Khu vuc dg trft, an ninh qu6c phong.

- C6c c6ng trinh h4 tAng k! thudt (giao th6ng, cAp di€n, c6p nu6c, tho6t
nudc mua, tho6t nu6c thii, quAn lj'ch6t thii rin, nghia trang, vO sinh m6i
trudng).

CHIIONG II
QUYDINH CU THt

Mgc l. Qunn lf theo Quy6t tlinh ph6 duyQt Quy ho4ch chung xAy du.ng xi
Di6u 3. Khu vg'c nhir & d6n cu

C6c chi ti6u k! thuQt y6u cAu:

- Chi ti€u su dsng d6t:

+ D6t xAy dgng c6ng trinh nhd 6: > 25 m2lngud'i.

+ E6t xdy dung c6ng trinh cOng cQng, dich vu: > 5 m2/ngudi.

+ D5t c6y xanh c6ng cgng: > 2 m2/ngvdi.

+ D6t giao th6ng vd h4 tdng ky thuat: > 5 m2lngudi.

- Chi ti6u c6p nu6c: 2 60 litlngudi/ngiy d6m.

- Chi ti6u c6p diQn vd chi6u siing c6ng cQng: > 150 Wngu<ri.

- Chi ti6u nu6c thdi (thu gom): > 80% luqng nu6c th6i ph6t sinh.

- Quy dfnh kho6ng lti t6i thi.iu (m) cira c6c c6ng trinh theo b6 rQng dudng
(gi6i han bdi c6c chi gioi duong d6) vd chi6u cao xdy dgng c6ng trinh:
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Bd rQng tludng ti6p gi6p vrfi 16

il6t x6y dqrng c6ng trinh (m)
Chidu cao xiv dgng c6ng trinh (m)

<19 19 +<22 22 +-< 28 >28
<lg 0 4 6

l9=<22 0 0 6

>')) 0 0 0 6

- Mat d0 xdy dlmg thuAn t6i da cho ph6p: Mat d0 xdy dpg thuAn t6i tla
cira 16 d6t x6y dr,rng nhi 0 ri6ng 16 (nhd biQt thu, nhd d liAn k€, nhd d dQc lip),
quy dlnh nhu sau:

DiQn tich 16 d6t (mzlcrn
nhir) <90 100 200 300 500 >1000

Mflt d0 xdy dung t6i da (%) 100 90 70 60 50 40

Chri thich: L6 dAt xdy dung nhd d ri6ng ld cdn phdi cldm bdo h€ sd sri dsng d6t kh6ng
vugt qu6 7 lAn.

C6c chi ti6u k! thuat chua n€u d tren phai thpc hien tuAn thri theo QCVN
01: 2021/BXD Quy chuAn ky thuat qu6c gia v€ quy ho4ch xdy dgng dugc ban

hdnh kdm theo Th6ng tu s6 01i2021/TT-BXD ngiry 191512021 cta B0 Xdy
dung.

1. Khu trung tAm xi (Di6m dAn cu s6 1):

- Quy m6 diQn tich, dAn si5, nhAn kh6u:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020:41,56 ha, din si5 929 tro, v6i 3.408 nhin khAu.

. + Quy mO quy ho4ch 2025: 66,55 ha, dan s(i 1.057 h0, vdi 3.500 nhdn

khdu.

. + Quy mO quy hopch 2030: 66,55 ha, dan sO t.08+ h0, voi 3.700 nhin
kh6u.

- Mat d0 xAy dqng: 160%.

- Ting cao xdy dr,rng t6i da: < 6 ting (ri6ng nhir d chung cu, nhi 6 x6 h6i <

t 0).

2. Khu ddn cu hiQn hiru, cii tao:

* Di6m dAn cu s5 2 (6p \:
- Quy mO diQn tich, dAn si5, nhdn khAu:

+ Quy m6 hign tr4ng 2020:25,56 ha, ddn si5 +OS h6, v6i 1.603 nhdn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 43,48 ha, dAn s6 +ZS trQ, voi 1.700 nh6n khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030:43,48 ha, d6n sO +SO trQ, vdi 1.800 nhdn khAu.

- Mat d0 xAy dpng: a60%.

- Tdng cao xAy dgng t6i da: < 6 tAng (ri6ng nhd 0 chung cu, nhd d xZ hdi <

10).

* Di6m dAn cu s6 3 (6p 1):
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10)

l0).

10).

khAu.

khdu.

- Quy m6 dipn tich, ddn s6, nhAn khdu:

+ Quy m6 hign tr4ng 2020: 33,08 ha, ddn sO +A+ nO, viyi 1.960 nhAn khAu.

+ Quy mO quy ho4ch 2025: 47,49 ha, dAn sO SOO t.,0, voi 2.000 nhAn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 47 ,49 ha, d6n si5 SZS tro, v6i 2. 100 nhan khAu.

- Mat d0 xiy dung: < 60oh.

- TAng cao xdy dr,rng t5i da: < 6 ting (ri€ng nhd d chung cu, nhd d xi h6i <

* Ditim dAn cu s6 a $p\:
- Quy m6 di6n tich, dAn s6, nhAn khAu:

+ Quy m6 hien tr4ng 2020:2,02 ha, din sO +O f,9, v6i 101 nhdn khAu.

+ Quy mO quy ho4ch 2025:41,88 ha, ddn sO t t3 t',q, voi 450 nhdn khiu.

+ Quy mO quy hoqch 2030: 41,88 ha, ddn sO tZS trQ, vcyi 500 nhAn khau.

- Mat d0 xdy dung: a60%.

- Ting cao xAy dung t6i da: < 6 ting (ri€ng nhi d chung cu, nhir o xi hQi S

* Di6m d6n cu s6 5 (6p I va 6.p 2):

- Quy m6 di6n tich, ddn s6, nhAn khAu:

+ Quy m6 hiQn trang 2020:34,17 ha, dAn s6 OO+ t q, voi 2.388 nhdn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025:81,82 ha, ddn sO O t S t,O, voi 2.400 nhin khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 81,82 ha, d6n sO OZS trQ, vtii 2.500 nhAn khAu.

- Mat d0 x6y dsng: 
=60%.

- Ting cao xAy dr;ng tiii da: < 6 tAng (ri6ng nhd o chung cu, nhir & xE hQi S

* Eiiim dAn cu s6 7 (6p 5 vd 6p 6):

- Quy m0 di6n tich, d0n s6, nhAn khAu:

+ Quy m6 hi€n tr4ng 2O2O:10,8 ha, ddn sO SOS n9, v6i 3.419 nh6n khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025:175,36 ha, ddn sO SOS h6, vdi 3.450 nhdn

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 115,36 ha, ddn sa gZS trO, vdi 3.500 nhdn

- MAt d0 x6y dsng: 560%.
- TAng cao xAy dung t5i da: < 6 tAng (ri6ng nhd d chung cu, nhir d x6 h6i <

10)

* Di6m ddn cu s6 8 (6p 4 vd 6p 6):
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- Quy m6 diQn tich, ddn s6, nhdn khAu:

+ Quym6 hiQn tr4ng 2020:41,35 ha, dAn sti ggZ tO, v6i3.755 nhdn khAu.

+ Quy m6 quy ho4ch 2025: 146,48 ha, dAn sO g+S frQ, voi 3.780 nhAn

+ Quy mO quy ho4ch 2030: 146,48 ha, ddn s6 gSO hQ, voi 3.800 nhin

- Mat d0 xdy dsng: a60%.

- Tdng cao xAy dr,rng t6i da: < 6 tAng (ri6ng nh?r d chung cu, nhi d x6 h6i <

* Di6m ddn cu s5 9 1Ap 6 va 6p 7):

- Quy m6 diQn tich, d6n s6, nhin khAu:

+ Quy m6 hiQn tr4ng 2020:70,15 ha, din sO t.tlg h6, voi 4.550 nhin

+ Quy m6 quy ho4ch 2025:161,45 ha, d6n sti t.tqO h0, v6i 4.184 nhdn

+ Quy m6 quy ho4ch 2030: 161,45 ha, din s6 1.204 hQ, vcri 5.000 nhdn

- Mat d0 xdy dgng: 
=60%.

-:- T6ng cao xay dgng t6i da: < 6 tAng (ri6ng nhd d chung cu, nhir d xi hQi S

l0).

3. Khu ddn cu x6y dpng m6i:

- Di6m ddn cu sO O (6p 6): Khu.dAn cu dgc tludng Tinh 77.3. D€n ndm
2025, quy m6 khoring 64,65 ha, din s6 238 hQ, v6i 950 nhdn khAu. DCn nim
2030, quy m6 khoAng 64,65 ha, dAn sO ZSO trQ, vdi 1.000 nhin khdu. Mat dq xdy
d.yng t6i da 60o/o, sO tAng cao < 6 tAng (ri6ng nhir o chung cu, nhir d xi hQi S I0
tAng).

- Di€m dAn cu s6 l0 (6p Gia Ui vd 6p Sui5i Dgc): Khu ddn cu nim dsc hai

b€n ttudng XuAn Tim - Trdng T6o. D6n ndm2025, quy mO khoing 222,,47 ha,
dan si5 S25 h0, v6i 2.100 nhdn khAu. D6n ndm 2030, quy m6 khoing't?2,,47 ha,
oan sti s50 h0, voi 2.200 nhdn khAu. Mat dO x6y dung t6i da 60%, so tirg cao .
6 tAng (ri€ng nhir d chung cu, nhd o xZ hQi 5 10 ting).

- Di6m din cu sO tt (ap 5): Khu t6i dinh cu virng dQm. D6n nim2025,
quy m6 kho6ng 23,27 ha, ddn s6 313 h0, voi 1.250 nhdn khdu. DOn ndm 2030,

Oyv -O U}roang.23,Zl ha, din sO fZS no, voi 1.500 nhdnkhAu. Mdt d0xiy dwg
t6i da60y,, s6 tAng cao < 6 t6ng (ri6ng nhi 0 chung cu, nhd d xd hQi < 10 tang).

- Di6m din cu s5 12 (6p Bing Ling): Khu din cu nim dqc hai b6n duong
Bing Lang l-2 vd cdc duong xi quin lj,. D6n ndm 2025, quy m6 khoang 95,14

ha, dan sO :SO tO, voi 1.831 nh6n kh6u. D6n ndm 2030, quy mO khoing 95,14
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ha, din sO +S: trQ, v6i 2.055 nhdn kh6u. Mat dg xAy dr,rng t(:i da60y,, s5 tArg
cao S 6 tAng (ri6ng nhir d chung cu, nhir 6 xi h6i S l0 ting)..

Ngoiri ra, ddn cu con phdn b6 dqc theo c6c tryc dudng chinh trong toirn
x6,... Yi vay, quy hoach d6t o doc theo c6c tuy6n duong giao th6ng dri d6p ung
nhu cdu cho nguoi ddn. M[t kh6c, b6 tri diQn tich dat khodng 181,2 ha dgc hai
b6n dulng Tirrh7l3 d6 ph6t tri€n dAn cu, thuong mai dich vu; khoAng 85 ha dqc
hai b€n dudng vdo Khu c6ng nghiCp Xuin Hoa d6 ph6t tri6n ddn cu (c6 dAu tu
hq t6ng hv qhqt, h3 tdng xi hQi); bO tri 7,78 ha ddt dsc hai b6n duong vdo Phdn
Truong 5 dE tIAu tu dU 6n nhi d xd hQi.

4. DAn cu rdi rlc: TrCn dia bin xi d0n cu phdn b6 c[p tr€n c6c truc duong
chinh trong toin xd,. . . Mit d0 xAy dgng: < 600/0. T6ng cao xAy dgng tiii da: < 6
tAng.

Didu 4. Khu vg'c xiy dg'ng c6ng trinh c6ng cQng

1 Cdc c6ngtlinh c6ng cQng g6m: Trq so co quan, y t6, gi6o.duc, vdn h6a,
dich vp,... nhu s6 liOu trong Bang 01 kdm theo Quytit ainn si5.........1qO-
UBND ngdy .... th6ng ... nim 2022 cta UBND huyQn XuAn LQc.

2. C',6c chiti€u kinh t.i ky rhuat chinh d6 quin ljz xAy dqng:

- Mat d0 xdy dung: < 60o/o.

-)- TAng cao xdy dung t6i da: < 6 tAng (ri€ng nhd d chung cu, nhd 6 xi hQi S
t 0).

- KhoAng lui xdy dgng:.Thgc hign tudn thrl theo QCVN 0l:202llBXD
Quy chudn k! thudt qu6c gia v6 quy hoach x6y dpg.

" - H€ s6 su dgng d6t: Thuc hi6n tudn tht theo QCVN 01: 2021IBXD Quy
chudn k! thuft qu6c gia vE quy ho4ch xdy dgng.

- Hinh thuc ki6n truc cta tung lo4i nhd d, c6ng trinh c6ng c6ng: Hdi hoa
voi kh6ng gian, ki6n truc, c6nh quan chung cria khu vuc x6y dung c6ng trinh
ki6n truc; gin k6t ki6n truc khu hiQn hiru, khu phdt tritin moi, khu tao tOn, tt,
vpc gi6p ranh d6 th! vd n6ng th6n, pht hqp voi c6nh quan thi6n nhi6n. Bio dAm
ti6u chuAn ,6 nha d, khOng gians6ng, kh6ng gian vdn h6a pht hoo v6i diAu ki€n
tp nhi6n, tdp qu6n sinh hoat, thudn phong my tqc cria c6ng d6ng cric ddn t6c.

- VA mdu sic, vflt ligu c6ng trinh: Su dung miru sic, vQt li6u, trang tri mEt
ngoii cta c6ng trinh ki6n truc phdi bdo dim m! quan, kh6ng t5c dQng x6u toi thi
gi6c, s(rc kh6e con ngudi, m6i truong vir an todn giao th6ng.

- C6c quy tlinh vA xdy dyng c6ng trinh c6ng cQng, dlch vu:

Lo4i cdng trinh
Chi ti6u sri dung

c6ng trinh t5i
thi6u

Chiti6u sfr dqng
der t6i rhi6u

B6n kinh phqc
vg t6i tla

l. Gi6o d c

a) Trudng, di6m truong rr
non

am
50 ch6/t.000 dan l2 rn2lch6 1km
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Loai c6ng trinh
Chi ti6u sft dq.ng

c6ng trinh t6i
thi6u

Chifi6u srl dgng
iIAt tdi thi6u

B6n kinh phgc
vu t6i ila

b) Trudng, di6m trucrng ti€u
hQc

65 ch6/1.000 dan 10 m2lch6 1km

c) Trudng trung hgc co sd
55 ch6/1.000 dan I O m?lch6

2.Y t6
ram v t6 xi

500 m2ltrpm
l 000 m2ltram

Kh6ng c6 vudn thu6c
C6 vudn thudc

1 tramlxd

. Vin h6 th6 thao c6n n

) Nhi vln h6a
1.000 m lc6ng

trinh
b) Phong truy6n th6ng 200 m2lc6ng trinh
c) Thu viQn 200 m2lc6ng trinh
d) HQi trudng 100 ch6/c6ns tdnh
) Cum c6ng trinh, s6n bii th6

5.000 m2lcum

Ch cfra hirn d ch
a chq 1 chglxtr 1.500 m

b) Cta hirng dich vU trung tam
I c6ng trinh/khu

trung tdm
300 m2

5. Di6m phgc vg buu chinh vi6n th6ng
Di6m phr,rc vp buu chinh, viSn
th6ng (bao gdm ci truy cQp

Intemet)
I di6m/xd 150 m2ldi6m

Chil thich I: Cdc hang muc vdn h6a, th| thao c6ng cpng phdi kAt hgp trong
cing nhdm c6ng trinh dA ddm bdo s* dung khai thac hi€tt qud;

Chu thich 2: Tiy theo dqc didm dla phtong c6 thd b6 fi cho xd hodc li€n xd.

Diiu 5. DAt s6n xu6t

1. D6t n6ng nghiQp, ldm nghiQp, ngu nghi6p:

a) Phdn vtng sin su6t n6ng nghigp, ldm nghigp, ngu nghigp; chin nu6i
theo d6 6n Quy ho4ch chung xAy dgng xi Xudn Tdm d6n ndm 2030 vi dinh
hu6ng ph6t tri6n dtin ndm2O40ld todn b9 tlia gi6i hdnh chinh x6 Xuin Tdm.

b) C6c quy dinh v6 khu vuc chdn nu6i, s6n xu6t vir phgc v9 s6,n xu6t n6ng
nghiQp:

- C6c khu vuc chin nu6i, san xu6t n6ng nghiQp ph6i dim b6o kho6ng c6ch
an todn m6i truong. Khoing c6ch ttr nhd 6 t6i c6c khu vuc chin nu6i, s6n xu5t,
kho chua h6a ch6t bAo vQ thqc v4t phii l6n hon 200 m.

. 
- Khu sin xu6t phai UO tri gAn cAc tryc dudng chinh,... li6n h0 thu4n tign

v6i d6ng ruQng vd khu 6 nhrmg phii cu6i hucrng gi6 chir d4o, cu6i ngu6n nudc.

- C6c c6ng trinh phr;c vu san xu6t nhu kho n6ng sirn, kho phdn h6a hgc vir
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thu6c tru sdu, kho n6ng cg vQt tu, xudng sua ch0a co khi n6ng c9,... phii bO tri
li€n h9 thuQn tiQn v6i dudng tri.rc chinh nQi d6ng. Khodng c6ch tU c6c kho phdn

h6a hgc tl6n khu 6 kh6ng dugc nh6 hon 100 m.

2. D6t c6ng nghiQp, d6u thir c6ng nghiQp, dich vu.

a) D6t c6ng nghigp, ti€u thri c6ng nghiQp, dich vq theo d6 6n Quy ho4ch

chung x61,dung ia Xudn TAm d6n ndm 2030 vd dinh huong ph6t tri6n d6n ndm

2040lit todn bQ d1a gi6i hdnh chinh xd XuAn Tdm.

b) C6c quy tlinh v6 khu sAn xu6t ti6u tht c6ng nghiQp, cpm c6ng nghiQp:

- Nhfrng,co s0 s6n xuAt ti6u thir c6ng nghigp kh6ng gAy 6 nhiSm mdi
trudng c6 th6 b6 tri trong khu O,tqi cac nhd phu cira timg hQ gia dinh.

- Ccr sd sin xu6t c6 t6c d6ng x6u t6i m6i trudng phdi bO tri thanh c6c cum,
: ..,, , I -;.ndm ngoiri khu o. gdrn ddu m6i giao thong.

- Kho6ng c6ch an todn m6i trudng cira sdn xuAt ti6u thir c6ng nghiQp, cqm
c6ng nghi€p ptal Aa- b6o an toirn v€ m6i trudng (khoAng c6ch ly v9 sinh) dt5n

c5c nhi & ph6i l6n hon 200 m.

Didu 6. D6t ciy xanh

- Kh6ng gian cAy xanh trong x5, bao g6m kh6ng gian xanh tg nhi6n vd
kh6ng gian xanh nh6n t4o (c6ng vi6n,.vudn hoa, h6 nu6c,...) ph6i dugc quy
hopch gdn kdt v6i nhau thirnh mQt hQ th6ng li6n hoirn.

- S6 tri cdy xanh c6ng c6ng t4i khu trung t6m, khu vdn h6a lich sti, t6n
gi6o.

- f5t hqp vdi quy ho4ch tr6ng cAy xanh cflp c6c tluong giao th6ng chinh,
.. -:ngoiri tl6ng ruQng, ciy ch6ng x6i mdn dC t4o thirnh m6t he th6ng cdy xanh trong

x1.

- Kh6ng tr6ng c6c 1o4i ciy c6 nhqa dQc, c6 hoa qud hap dfu rudi mu5i,
cAy c6 gai trong tram y ti5, trudng hgc, nhd tr6, truong miu gi6o; cdn tr6ng cdc

lo4i cAy cao, b6ng m6t va c6 t6c dgng ldm sach kh6ng khi.

Didu 7. C6c khu vqc b6o t6n, di tich, thing c6nh, c6m xiy dtrng
^,a.- Edi voi c6ng trinh t6n gi6o, tin ngu0ng: Vi6c b6o t6n, xAy m6i c6ng

trinh t6n gi6o, tin ngudng theo quy dinh tai Luat tin ngu&ng, tOn gi6o s6

O2l2Ol6lQH14 ngdy 18 thSng 11 ndm 2016 vd quy dinh tai fehi dinh s6

l5l2021lND-CP ngdy 031312021 cria Chinh phu.quy dinh chi ti6t mQt s6 nQi

dung v6 qu6n lj' ds 6n dAu tu xdy dqng vd Quy6t dinh s6 55/2021/QD-UBND
ngity 0111212021 cta UBND tinh Ddng Nai vA viQc ban hdnh quy dlnh c6p ph6p
xdy dpg vd quAn li trat tu xdy dgng cOng trinh tr6n dia bdn tinh E6ng Nai.

-,Ciic vtng cAm.xdy dgng duoc xiic dfnh theo.d6 6n quy hoach xdy dung
dugc c6p c6 th6m quy6n ph6 duyQt: Khu vuc sAn 

^r6t 
n6ng nghidp tAp hung,...

Ch6 d-6 qudn l!'su dpng ddt tqi c6c vung cdm xiy dung theo quy dinh cta ph6p
1u4t v€ dAt dai vi quy hoach xdy dung.
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Di6u 8. Khu vgc dg trii', an ninh quiic phdng

ThUc hiQn theo quy <Iinh vC an ninh, qu6c phdng aOl vOi khu vgc dg trir,
an ninh quOc phdng.

Di6u 9. Cdc cdng trinh h4 ting ki thu$t

l. Giao thong: Quy dinh vd chidu ddi, quy mO mat cit ngang, lg gioi, c6p
dudng c6c tuy6n dudng do x6 qu6n ljr (duong x6, duong 6p, duong ng6 x6m,
dudng tryc chinh nQi d6ng).

STT TGn iluimg

Quy hoach

Chidu dni
(km)

Quy "]6m[t cit
ngang

(lirn xe)

L0
gi6,i
(m)

cAp
tluimg

I Dudng xi 7,75
1 Dudng Ap 6 ili Xuin Hi6p 1,00 t-2 29
2 Dudng viro Phdn truong 5 o 7s t-2 29
J Dudng vdo Khu C6ng nghiOp XuAn Hda 6,00 4-6 60 III
II Dulng 6p 20,81

Apl
1 Dudng3dpl-KhuA 0,33 t-2 19 VI
2 Dudng5dpl-KhuA 0,43 1-2 t9 VI
J Dudng 10 dp 1 - Khu D o'tl 1-2 l9 VI
4 Duong 12 dp 1 - Khu C 0,30 1-2 19 VI
5 Dudng 15 dp 1 - Khu B 0,44 t-2 19 VI
6 Duong 17 dp I - Khu B 0,44 t-2 19 VI
7 Dudng 18 Ap 1 - Khu C 0,43 t-z 19 VI
8 Dudng 19 dp 1 - Khu B 0,24 1-2 I9 VI

9
Dudng20 dp 1 - Khu D (H6m 1640 - QL
1)

0,70 1-2 19 VI

10
Dudng 2l.Ap 1 - Khu A( n6i dii vdo
nehia dia Ap 1)

1,12 1-2 19 VI

11 Dudng 26 Ap 1 - Khu D 0,32 l,-2 19 VI
t2 Dudng28Ap1-KhuD 0,44 1-2 19 VI
13 Dulng 34 6p 1 - Khu C 0,34 t-2 19 VI

Ap2
14 Duong I 6p 2 0,40 1-2 19 VI
15 Duhng 2 dp 2 0,39 t-2 19 VI
16 Duhng 3 dp 2 0,37 t-2 t9 VI
17 Dudng 4 6p 2 (Dudng vdo nghia dia 6p 2) 0,28 t-2 19 VI
18 Eudng 9 6p 2 0,29 t-2 19 VI
19 Eucvng 1i 6p2 0,39 19 VI

20
Duong l2 6p 2 (Duong vdo Trutrng bin
Qu6c gia khu vuc 3)

1,70 1-2 19 VI

21 Duong 13 6p 2 0,24 1-2 19 VI
22 Dudng 14 dp 2 0,28 1-2 19 VI

Ap3
23 Dudng 16 dp 3 0,43 1-2 19 VI
24 Duong 1 6p 3 0,43 1-2 19 VI
25 Dudng 2 dp 3 (Dubng ngang GX Trung n)) t-2 19 VI
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STT T6n iludng

Qu1' ho4ch

Chi6u dii
(km)

Quy n_rd

mit cit
ngang

(lirn xe)

L0
gi6i
(m)

cAp
dudng

Ngai)

26
Duong 7 Ap 3 (Euong vdo Trudng PHCS
Nguy6n Dinh Chiilu)

0,28 t_) 19 VI

27 Duong 10 6p 3 0,44 1-2 19 VI
28 Duongll Ap3 0,44 1-2 19 VI

29
Duong 12 Ap 3 (Duong Tap ho6 Phuong
Mtng) 0 40 1-') i9 VI

Apa
30 Duong I Ap 4 0,28 1-2 19 VI

31
Duong 8 Ap 4 (Hqp t6c xi Dai Nam - n6i
dei)

0,74 1-2 1,9 VI

32 Duong 3 Ap 4 0,28 1-2 19 VI
33 Duong 5 Ap 4 t,32 t-2 19 VI

34
Ducmg 1 1 Ap 4 (Duong vdo c6ng V[n
ho6)

o,29 t-z 19 VI

35 Du<rng 9 Ap 4 0,34 1-2 19 VI
Aps

36 Duong 1 Ap 5 (Ducrng 1+2 nh6nh 2) 0,32 7-2 19 VI
37 Duong 7 Ap 5 (Duong s6 7 nhenh 2; 0,17 7-2 19 VI
38 Dudng 8 6p 5 (Duong ngang s6 3) 0,35 1-'2 19 VI
39 Dudng 9 Ap 5 (Euong Kh6m 2) orq 1-2 19 VI

40
Dudng 10 6p 5 (Duong 12 + Eucrng 1 vir
2 n6i ddi)

0,35 1-2 19 VI

41 Duong hEm 2189 QL I 0,26 1-2 19 VI
Ap6

42 Dudng D6ng Ti0n 0,16 1-2 19 VI

43
Dudng 3 Hdm2237-9 - QL1 (Euong s6

3)
o5, 7-2 t9 VI

44
Duong 7 hbtl23l7 - QLl (vdo Z30A)
(Ducrng s6 7)

0,42 1-2 19 VI

45
Duong t hdm 2321 - QL1 (Duong s6 9
hdm 2351)

0,76 1-2 19 VI

46
Duongl3 h6m 2355 - QL1 (vAo KCN,
ducmg dp 6)

1-2 19 VI

47
Dudng 15.h6m 2346-2346116 QLl
(Drrdng s6 15)

0,38 1-2 19 VI

Ap7

48
Duong t hdl.n24481A56-2448 A5611

QL1
0,29 1-2 19 VI

49 D 6 - QLI (Tram ki6m dich) 0,23 1-2 19 VI
III Drdng ng6 x6m 34,90

1

I Duong 1 p 1 Khu A B (Dulnc so 11t

'5 
tt2vd to 4

1,20 1-2 19 VI

2 pSlEe? 6p I - ICru A 0,38 1 ) 19 VI
3 D 9Ap 1-KI1u A (Dudng ngang s6 0,51 l-2 19 VI

Ap
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STT T6n iludng

Quv hoach

Chidu dni
(km)

Q"y ")6m{t ciit
ngang
(lin xe)

L0
gi6,i
(m)

c6p
tlutrng

1 t6 1 vi Eudng ngang s6 1 nhrinh 1 vi
nhrinh 2)

4
Dudng 11 Ap 1 - I(hu A (Dudng ngang s6

13 n6i ddi khu A-B) 0,51 t-2 19 VI

5
Dudng 27 dp 1 - Khu B (Duong Ngang
s6 1 nh6nh 3, N4, N5, N6)

0,56 1-2 19 VI

6
Dudng 14 dp 1 - Khu C (Dudng s6 14
nh6nh 1 khu C)

0,48 1-2 19 VI

7

D.uong a dp 1 - Khu C-D (Dudng ngang
s6 4 khu C vd Ducrng ngang s6 4 khu C-
D)

1,80 t-2 19 VI

8
Duong 16 6p 1 - Khu C (Duong ngang s6
16 khu C)

0,45 t-2 19 VI

9 Dubng 30 6p 1 - Khu D 0,35 1-2 19 VI
10 Duong 32 dp 1 - Khu C 0,35 1-2 19 VI

11
Dudng 36 dp 1 - Khu C (Duong 34 n6i
dni Ap 1)

0,16 t-2 19 VI

12
Duong 2 6p 1 - IGu D (Dudng ngang s6

2 nh6nh 1 vi Dudng ngang s6 2 nh6nh 2)
0,37 t-2 19 VI

13
Dudng 6 Ap 1 - KJru D (Dulng ngang s6

6 Khu D)
0,37 19 VI

14
Dudng 8 Ap 1 - Khu D (Dutmg ngang s6

8 khu D)
0,38 7-2 19 VI

Ap2

15
Dudng 5 Ap 2 (Duong s6 9 nhrinh 1 vd
Dulng s6 9 rthinh2) 0,70 1-2 19 VI

16
Dulng 6 6p 2 @uong ngang s6 6 nhrlnh
t,2,3,4)

1 60 1-2 19 VI

t'7
Dudng 7 6p 2 (Duong ngang s6 7 nh6nh
t,2,3)

1,26 1-2 19 VI

18
Dudng 8 6p 2 @uong ngang s6 8 nhanh
t,2,3)

0,50 t-2 19 VI

t9 Dudng 10 6p 2 t,20 t-2 19 VI
Ap3

20 Dudng 3 dp 3 0,37 t-2 19 VI
2t Duong 4 dp 3 0,43 t-2 19 VI
22 Dudng 15 dp 3 1,18 11 19 VI
23 Duong 5 dp 3 0,29 l-2 19 VI

Duong 6 dp 3 0,30 t-2 19 VI
25 H6m 30 Dudng I dp 3 oro 1-2 19 VI
26 D;d"tia6l (Duo,ng s6 13 nh6nh 1) 0,52 1-2 t9 VI

27
Dudng 14 dp 3 (Duong s6 14 nh6nh 1 vi
Dudng sii 14 tlh nh 2)

0,51 1-2 19 VI

28
Ducrng 8.6p 3 (Duong sli 8 nhanh.l +
Dutrng s6 8 Nh6nh 2 vi Dulng s6 8

Nh6nh 3)
0,50 1-2 19 VI
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STT T6n tludng

Quy ho4ch

Chi6u dii
(km)

Quy nl6
m{t cIt
ngang

(lirn xe)

L0
gi6i
(m)

c6p
tludng

29
Ducrng 9.Ap 3 (Eudng s6 9 nh6nh. 1 +
Duong s6 9 Nh6nh 2 vh Duong s6 9
Nhamh 3)

0,51 1-2 19 VI

Ap4
30 Duong 2 Ap 4 (Duong s6 Z tO +-51 0,37 t-2 19 VI
3l Dudng 4 Ap 4 (Duong s6 + t6 S; 0,37 1-2 19 VI

32
Dudng 6 5p 4 (Duong ngang sti 6 tti 10-
18)

0,6'7 t-2 t9 VI

33 Duong 7 Ap 4 0,70
0,67

1-2 l9 VI
34 Ducmg 10 Ap 4 (Duorg s6 10 nh6nh 3-f4) 1.-2 19 VI
3s H6m 1 Eucmg 3 Ap 4 (Duong s6 3 t6 5) 0,28 1-2 19 VI

36
H6m 29 Duong 8 6p 4 (Ducn-rg ngang s6
R)

0,30 L-2 19 VI

37 H6m 8/1 Dutrng 8 dp 4 o,28 1-2 19 Vi
Ap5

38
Duong 2.Ap 5 (Duong s6 2 - kh6m 4 vd
Duhng s6 2 nh6nh 1)

0,79 1-2 19 VI

39 Dubng 3 dp 5 0,82 1-2 19 VI

40
Duong 4,dp 5 (Duong s6 4 nhdnh 1 ;

Dudng s6 4 nhSnh 2 vd Dudng s6 4
nhdnh 3)

1 1 2 1-2

t-2

19 VI

41

Duong 5.6p 5 (Duong s6 s nhanh t;
Duhng s6 5 nh6nh 2; Dudng s6 5 nh6nh
3+4) vA Euhng s6 5 nhanh 5)

1 J0 19 VI

42
Dubng 6 6p 5 (Eudng ngang s6 6 nh6nh
1 vi Dutrng ngang s6 6)

01q !_, 19 VI

+J
H6m 1 Duong 6 dp 5 (Duong doc s6 6
kt6m 2)

0,38 1.-2 t9 VI

44 Hdm 69 dudng Xu6n Tdm - XuAn D6ng 0,21 1-2 19 VI
45 H€n2187 QL 1 (Ducrng 15 ap 5) 0,20 t-2 19 VI

Ap6

46
Duong t h€m 2205 - QL1 (Ducrng Ngang
s6 I nh6nh 1)

0,1 0 1-2 19 VI

47
Duhng 4 h€n2245 - QLI (Dunng 3/1 dp
6)

0,10 1-2

1-2

19 VI

48
Duong 5 h€n2253 - QLl (Duong 3/1 ap
6)

0 1 0 19 VI

49
Duong 6 hdrn 2287 - QLI (Duong s6
1211 ap 6)

0,10 1-2 19 VI

50
Eulng 10 h6m 2351 A599 (Dudng ngang
so 2 dp 6 nhdnh chinh + nhrinh 2)

n )') t-2 19 VI

51 1l hem 2351 A40-2351 A39l2l3 0,28 1-2 l9 VI
52

D.u*g
sO 126

12 hdn 23 53 -2355/1 /1/1 (Duong
0,28 1-2 19 VI

53
uong 1 4 h 2 .J 1 Lem

h 1

D
a s62n 6nh

2 J o 1 (Dunng
0 1 5 19 VI
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STT T6n tludng

Quy ho4ch

Chiiiu dii
(k-)

Q"y T6
mit cIt
ngang
(lin xe)

L0
gioi
(m)

c5p
iluirng

54
Dudng 16,h6m.2362-234619 - QLl
(Duong s6 12 6p 6)

0,10 7-2 ls VI

55
Dudng 17 hbm2378 - QL1 (Duong s6 12

ep 6)
0,10 t-2 19 VI

Lpl
56 Duong 2 h6m 2458 (HTX Quy6t Thang) 0,09 t-2 19 VI

5'7
Dudng 3 h€m 2482 (Dlng vdo tram tr6n
Bdt6ng)

0,08 1-2 19 VI

58
Dudng 4 h6m 2816 (Dudng phdn Trudng
5 hh6nh 2)

0,02 1-2 19 VI

59
Dudng 5 hdm2526 - QL1 (Duong phdn
Trudng 5 nh6nh 2)

0,08 1-2 1,9 VI

60
Dudng 7 h6m 60-60/4 (Dubng phdn
Trudng 5 nhrinh 2)

0,20 1-2 t9 VI

Ap Gia Ui

61
Hbm 2'l l dudng XuAn TAm - TrAng T6o
fi 271 - 27117

0 1 5 1-2 19 VI

62 Hbm 2'1'7 dulng XuAn Tdm - Trang T6o 0,10 1-2 t9 VI

63
Hdm 338 duhng Xu6n Tdm - Trdng T6o
(Duong Ling M6n + Ldng Min n6i ddi)

2,42 1-2 l9 VI

64
H6m 325 tlulng Xudn Tdm - Trang T6o
(Lang Hoa)

t,02 1-2 19 VI

65
Hbm 376 dOn 378/18 tludng Xudn Tdm -
TrAng T6o (Euong vio ga)

0,13 l-2 19 VI

Ap suiii ouc

66
Hdm 298 I 212-298 l2l2l 4 duimg Xudn Tdm
- TrAng T6o (Duong Ngd 3 tranh -N2)

0,50 t-2 19 VI

67
H6m 338/3 -338l3l1dubng Xudn Tdm -
Trang T6o (Ducmg Ngd 3 tranh -N1)

0,45 1-2 19 VI

68
H6m 328 duong Xudn Tdm - Trang T6o
(Lang Chdu Ro)

1,04 1-2 79 VI

69
Hdm 336 ducrng XuAn TAm - TrAng T6o
(Dudng Ngd 3 tranh)

0,20 1-2 19 VI

IV Duimg truc chinh nQi dting 17.99 1-2 19 VI
I n6i ddi (D6i M6n)Dudng s6 3 1,40 t-2 19 VI
2 Dudng Sudi L6n 0,70 t-2 19 VI
J Dudng k6nh chinh 4,'.?0 11 19 VI
4 Dudng chi h6i ldm vubn SO 2 1,50 7-2 19 VI
5 D Su6i L6n 1 10 7-2 19 VI
6 D vao hdn truon 5 4,7 5 7-2 19 VI
7 enDuong D6ng Ti 1,64 1-2 l9 VI

C6c tuy6n dudng con lpi do xd qu6n lli kh6ng nim trong danh mqc tr€n

(duong h6m, duong ngi tt6ng,...) ph6i dAm b6o quy m6 m[t citngangduong 1-

2linxe,l0 gi6i t6i thi6u 19 m.

Qu6c 10 1, duong tinh, dudng huyQn thgc hign quin lj'theo quy ho?ch
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ngenh giao th6ng dugc cdp c6 thAm quy6n ph6 duyQt.

2. C6p diQn:

a) Chi ti6u c6p diQn vi hQ th6ng chi6u s6ng:

+ Nhu cAu di6n phuc vu sinh hoat: > 150 Wngudi.

+ Nhu cAu di6n cho c6ng trinh c6ng cQng: > 15% nhu cAu diQn sinh ho4t.

+ Nhu cAu di6n phuc vu sdn xuAt: Theo nhu cAu cira co sd s6n xu6t.
- .,.:+ Chi6u s6ng c6ng cQng: T! lQ dudng khu vqc trung tam xi dugc chi€u

s6ng > 100%.

* Tram di6n ha thr3 vd 1u6i diQn trung, cao itp Quy chuAn k! thuat Qu5c
gia QCVN O1-5: 20161BXD c6c c6ng trinh ha thAng k! thuft c6ng trinh c6p
diQn.

b) IIdntr lagg an todn lu6i diQn: C6c tuy6n diQn trung th6 <Ii qua dia bdn xa
sir dung ngu6n cAp trJ tr4m 110 kV Xudn Trudng, hdnh lang duqc gi6i h4n bdi
hai mflt thdng d(rng v6 hai phia cta dudng ddy d tr4ng th6i tinh ld 6 m.

c) Dudng ddy ha th5: KhoAng c6ch giira c6c c6t diQn trung binh tu 30-50
m, khoing c6ch tu chdn c6t d6n c6ng trinh x6y dpg kh6c lir 6 m, khoAng c6ch
tu dudng ddy d6n tuong nhd cira h6 ddn ld 6 m.

3. C6p nudc: Ngu6n c6p, -4ng lu6i cAp d6m brio cung c6p dAy dir vd
dring ti6u chuAn qrly dinh. Nu6c sach theo Quy chuAn k! thuat Qu6c gia QCVN
0 1- 1 : 201 S/BYT v€ chAt luong nu6c s4ch su dqng cho mqc dich sinh hoat.

. - C6p.nu6c sinh hoat: C6p nu6c d6n hQ gia dinh: > 60 litingudi/ngdy d6m;
CAp nu6c d6n vi tri 1Ay nu6c c6ng cQng: > 40 litlngudi/ngdy ddm.

^:- CAp nuoc cho sdn xudt ti6u thtr c6ng nghiQp tai hO gia dinh: > 8% lugng
nu6c c6p cho sinh ho4t.

4. Tho6t nu6c mua:

- HQ th6ng tho6t nu6c mua duoc ddu tu d6ng bQ ctng v6i hQ th6ng dudng
giao th6ng cho pht ho. p v6i sU phAt tri6n cria trung t6m xi vd c6c di6m ddn cu.

- Cdc tuy6n tho6t nudc mua trong khu ddn cu bing c6ng tron b0 t6ng c6t
thep, ngoiri khu dAn cu tap trung tho6t nu6c bing muong hai b6n tuy6n dudng.
Ting cudng nao v6t, c6i t4o c6c k6nh trong khu vpc d6 ting khi n6ng tho6t
nudc,...

5. Tho6t nu6c thAi, qu6n lj, cic ch?,t thAi rin, nghia trang vi vC sinh m6i
trudng:

a) Tho6t nu6c th6i:

- Ntr6c th6i sinh hoat: 80% luqng nu6c c6p.

- Nudc thii srin xu6t tiCu thri c6ng nghi6p, ldng ngh6 : 80% luong nu6c
A

cap.
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- Nu6c thii sinh ho4t tir c5c c6ng trinh c6ng cQng: Xir 1! bing b,5 tu hoai
tru6c khi thdi vdo h9 th6ng tho6t nu6c. Ch6t lugng nu6c sau khi xu lf phii tlat
ti€u chuAn QCVN.

. - Ny6c th6i vi ph6n gia sfc tt ciic khu chuOng trqi chdn nu6i l6n clugc xri
lf bing bC Biogas.

- HQ th6ng tho6t nuoc cua cum ti6u tht c6ng nghi€p c6 hE th6ng tho6t
nudc ri6ng vd xt lf d4t ti6u chu6n QCVN.

b) Qu6n ly cftc chdt th6i rdn: R6c thii dugc phdn lopi t4i m5i trq gia dinh
tru6c khi dua ra ncri t{p trung theo quy.dinh. Tai m5i khu dAn cu thirnh lQp dQi
thu gom r6c thdi dO thu vd v4n chuy6n v€ bdi r6c chung cta x6.

c) Nghia trang vir v9 sinh m6i trudng: ThUc hien mai t6ng vi ch6n c6t, an
t6ng theo vi tri quy dinh.

Mgc 2. Qunn lf theo tl{c tli6m cfra tirng ttia phucrng, vtng midn

Di6u 10. Nhi 6'din cu ndng th6n
.,1 . i- VE miru sdc, vft li6u c6ng trinh: Su dgng mAu sdc, vAt liQu, trang tri m[t

ngo?ri cira c6ng trinh ki6n truc phdi b6o ddm m! quan, khOng t5c tlQng x6u t6i thi
gi6c, sirc kh6e con ngudi, m6i trudng vir an todn giao th6ng.

- Hinh thirc ki6n truc cira timg 1o4i nhd d, c6ng trinh c6ng cQng: Hdi hda
voi kh6ng gian,.kitin truc, c6nh quan chung cia khu vr,rc x6y dpg c6ng trinh
ki6n truc; gdn k6t ki6n truc khu hiQn hiru, khu ph6t tri6n m6i, khu b6o t6n, khu
vgc gi6p ranh d6 th! vA n6ng th6n, pht hqp v6i c6nh quan thi6n nhi€n. 86o dim
tiOu chudn v6 nhi o, kh6ng gians6ng, kh6ng gian vdn h6a pht hqp v6i di€u kien
tq nhien, tap qu6n sinh hoat, thu6n phong m! tr,rc cria cQng tl6ng c6c d0n tQc.

- CAnh quan: Hdng riro, c6ng x6y dgng ki6n c6 spch dgp, c6 cdy xanh,
d6m b6o "xanh - s4ch - dgp".

Di6u 11. C6c c6ng trinh h4 ting ki thuflt

1. Giao th6ng: Quy dinh v6 chi6u ddi, quy m6 m[t ci1 ngang, lq gi6i, c6p

dudng c5c tuy6n dudng do xd quirn lj' (ducrng x6, duong 6p, ducrng ng6 x6m,
dudng tryc chinh nqi d6ng).

STT TOn tlulng

Quy ho4ch

Chidu dni
(km)

Quy T6
mit cIt
ngang

(lirn xe)

L0
gi6t
(m)

ciip
tludng

I Dutmg xi 7,75
I Duong 6p 6 cli XuAn HiQp 1,00 1-2 29

2 Dudng vdo Phdn trudng 5 0,75 t-2 29

J Dudng vdo I(hu C6ng nghiQp XuAn Hda 6,00 4-6 60 m
II Dudng dp 20,81

Apl
I SuEerApl-KhuA 0,33 1-2 19 VI
2 Dutrng 56-p t - Khua 0,43 t-2 19 VI
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STT T6n dudng

Quy ho4ch

Chi6u dii
(km)

Quy 
"16mIt cit

ngang
(lirn xe)

L0
girii
(m)

c{p
dudng

3 Ducrng 10 Ap 1 - I(hu D o il l.) 19 VI
4 Duong 12 dp 1 - Khu C 0,30 1-2 19 VI
5 Durmg 15 dp 1 - Khu B 0,44 1-2 19 VI
6 Duong 17 Ap 1 - Khu B 0,44 1-2 19 VI
7 Duong 18 6p 1 - Iftu C 0,43 1-2 19 VI
8 Ducrng 19 dp 1 - Khu B 0,24 1-2 19 VI

9
Duong 20 Ap 1 - Khu D @em 1640 - QL
l) 0,70 1-2 19 VI

10
Durrng 21.6p 1 - Khu A (n6i ddi vdo
nghia clla dp 1)

I 1 2 1-2 19 VI

11 Du,rng 26 Ap 1 - Khu D 0,32 1-2 19 VI
t2 Duong 28 dp 1 - Khu D 0,44 1-2 19 VI
13 Ducrng 34 Ap 1 - Khu C 0,34 1.-2 l9 VI

Ap2
l4 Duong 1 6p 2 0,40 1-2 19 VI
15 Euong 2 dp 2 olq 1-2 19 VI
l6 Duong 3 Ap 2 0,3'7 1-2 19 VI
t'7 Ducvne 4 dp 2 (Duong vdo nehia dia dp 2) 0,28 1-2 19 VI
18 Ducrng 9 Ap 2 0,29 1-2 19 VI
19 Duong 11 Ap 2 0,39 1-2 19 V1

20
Duong 12 dp 2 (Duong vio Truong bdn

Qu6c gia khu vgc 3)
1,70 1-2 19 VI

2t Duong 13 dp 2 0,24 1-2 19 VI
22 Du,rng 14 dp 2 0,28 1-2 l9 VI

Ap3
23 Ducrng 16 Ap 3 0,43 1-2 19 VI
24 Duong 1 6p 3 0,43 1-2 19 VI

25
Duong 2 6p 3 (Duong ngang GX Trung
Neai)

0 22 1-2 19 VI

26
Duong 7 ap 3 (Eucrng vdo Trudng PHCS
Nguydn Dinh Chi6u)

0,28 1-2 19 VI

27 Dudng 10 Ap 3 0,44 1-2 t9 VI
28 Dudng 11Ap 3 0,44 1-2 19 VI

29
Duong 12 6p 3 @udng Tap hori Phuqng
Mung)

0,40 1-2 19 VI

Apa
30 Eudng 1 6p 4 0,28 1-2 19 VI

31
Ducrng 8 Ap 4 (Ho. p t6c xd Dai Nam - n6i
dni) 0,74 1-2 19 VI

32 Duong 3 6p 4 0,28 1-2 19 VI
33 Duong 5 6p 4 1,32 1-2 19 VI

34
Duirng 1 1 p 4 (Dudng vio c6ng Vdn
ho6

oro 1-2 19 VI

35 D 9 4 0,34 t-2 19 VI
A 5

36 D 1 Ap 5 (Dudng 1+2 nh6nh 2) 0,32 1-2 19 VI
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STT TOn tludng

Quy ho4ch

Chitiu dni
(km)

Quy nl6
mflt cIt
ngang
(lin xe)

L0
Ci6,i
(m)

c6p
rlrtmg

3t Dulng 7 6p 5 (Eucrng s6 7 nhinh 2) 0,t7 1-2 19 VI
38 Duong 8 6p 5 (Euong ngang s6 3) o 15 1-2 19 VI
39 Dudng 9 dp 5 (Ducrng Kh6m 2) 0,29 t-z 19 VI

40
Eudng 10 Ap 5 (Duong 12 + Dudng 1 vd
2 n6i ddi)

0,35 1-2 19 VI

41 Dudngh6m 2189 QLI 0,26 1-2 19 VI
Ap6

42 Dudng D6ng Ti6n 0,16 t-2 19 VI

43
Dulng 3 H€m2237-9 - QLl (Euong s6

3)
0,52 1-2 19 VI

44
Dudng 7 h€m 2317 - QL1 (Vno Z0A)
(Duong sd 7)

0,42 1-2 t9 VI

45
Duong t h€m 2321 - QL1 (Duong s6 9
hdm 2351)

u, /o 1-2 19 VI

46
Duong 13 h6m 2355 - QL1 (Vdo KCN,
dudne dp 6)

0,22 1-2 t9 VI

47
Dudng 15 h6m 2346-2346/16 QL1
(Duong s6 15)

0,38 1-2 19 VI

Ap7

48
Ducrng t hdm2448/A56- 2448 A5611

QL1
n?o 1-2 19 VI

49 Dulng 6 - QL1 (Tr4m ki6m dich) 0,23 1-2 19 VI
III Dutmg ng6 x6m 34,90

Apl
I

Dudng I dp 1.- Khu A-B (Dudng s6 11 t6
2 vi Dudng s6 1 1 t6 4)

1,20 1-2 19 VI

2 Duong76p1-KhuA 0,38 t-2 19 VI

-)

Euong 9 dp 1 - Khu A (Dudng ngang s6

1 t6 1 vi Dudng ngang s6 1 nh6nh 1 vir
nh6nh 2)

0,51 t-2 19 VI

4
Duong 11 Ap 1 - Khu A (Eudng ngang s6

13 n6i dai khu A-B)
0,51 1-2 19 VI

5
Dudng 27 dp 1 - Khu B (Dudng Ngang sd

1 nh6nh 3, N4, N5, N6)
0,56 1-2 19 VI

6
Dudng 14 dp 1 - Khu C (Dudng s6 14

nh6nh 1 khu C)
0,48 t-2 19 VI

7

Dudng 4 6p 1 - Khu C-D (Dudng ngang
s6 4 khu C vi Dudng ngang s6 4 khu C-
D)

1,80 t-2 19 VI

8
Dudng 16 Ap 1 - Khu C (Dudng ngang s6

16 khu C)
0,45 1-2 19 VI

9 Dudng 30 dp 1 - Klu D 0,35 1-2 19 VI
10 Dudng 32 dp 1 - Khu C 0,35 t-z 19 VI

11
Dudng 36 Ap 1 - Khu C (Ducrng 34 n6i
dni dp 1)

0,16 1-2 19 VI

t2 Dudng, 6p 1 - Khu D (Dudng ngang s6 0,37 1-2 19 VI
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STT T6n tlulng

Quy hogch

Chiiiu dii
(km)

Q"y ")6m{t c5t
ngang

(Iirn xe)

L0
gi6i
(m)

cAp
tludng

2 nh6nh 1 vd Dudng ngang s6 2 nhdr,Jil 2)

0,37l3
Ou,mg O 6p 1 - Khu D (Dudng ngang s6

6 Khu D)
1-2 l9 VI

t4 Duong 8 Ap 1 - Khu D (Dudng ngang s6

8 khu D)
0,38 1-2 19 VI

Ap2

15
Duong 5.Ap 2 (Duong s6 9 nhenh 1 va

Duong s6 9 nh6nh 2)
0,70 t-2

7-2

19 VI

16
Eu,rng 6 6p 2 (Duong ngang s6 O nhenh
1,2,3,4)

1,60 19 VI

t7
Ducrng 7 6p 2 (Dudng ngang s6 7 nh6nh
1,2,3)

1.,26 t-2 19 VI

18
Duong 8 Ap 2 (Dudng ngang s6 8 nhenh
1,2,3)

o50 1-Z 19 VI

19 Ducrng 10 6p 2 1,20 1-2 i9 VI
Ap3

20 Duong 3 Ap 3 0,37 t-2 19 VI
2l Duong 4 Ap 3 0,43 t-2 19 VI
22 Duong 15 Ap 3 1,18 1-2 t9 VI
23 Duong 5 6p 3 0,29 1-2 19 VI
24 Duong 6 dp 3 0,30 11 19 VI
25 H6rn 30 Duong I Ap 3 0,29 1-2 19 VI
26 Dudng 13 Ap 3 @uong s6 t: nhenh t) 0,52 1-2 19 VI

27
Dudng 14 6p 3 (Duong s6 14 nhdnh 1 vi
Dulng s6 14 nh6nh 2)

0,51

0,50

1-2 19 VI

28
Duong 8,Ap 3 (Eudng s6 8 nhrinh, 1 +
Dulng s6 8 Nhanh 2 vi Dudng s6 8

Nhanh 3)
1-2 19 VI

29
Duong 9 6p 3 (Duong s6 9 nhenh 1 +
Duong si5 9 Nh6nh 2 vd Dudng s6 9
Nh6nh 3)

0,51 1-2 19 VI

Ap4
30 Ducrng 2 Ap a (Eucrng s6 Z t6 q-g) 0,37 1-2 19 VI
31 Dudng 4 Ap 4 (Dudng s6 + t6 S; 0,37 19 VI

32
Duong 6 6p 4 (Duong ngang s6 6 t6 10-

18)
0,67 1-2 19 VI

33 Dudng 7 Ap 4 0,70 1-2 t9 VI
34 Duong 10 6p 4 (Duong sO 10 nh6nh 3+4) 0,67 1-2 19 VI
35 H6m I Ducnrg 3 rip 4 (Ducrng s6 3 td 5) 0,28 t-2 19 VI

JO
Hdm 29 Dutmg 8 6p 4 (Dudng ngang s6
R\ 0,30 1-2 19 Vi

37 HOm 8i 1 Dudn 8 a 4 0,28 1-Z 19 VI
Ap5

38
Ducrng 2.6p s loucrngi6 z - tdrOm
Euong s6 2 nhdnh l)

4vi
0,79 1-2 19 VI

39 0,82 1-Z 19 VIDuong 3 6p 5
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STT TGn tlulng

Quy hopch

Chidu dii
(km)

Q,ry 116

m{t cIt
ngang

(llrn xe)

L0
girii
(m)

c6p
tluimg

40
Ducrng 4.Ap 5 @uong sO + nh6nh t;
Dudng s6 4 nh6nh 2 vd Dudng s6 4
nh6nh 3)

1 I 2 t-2 19 VI

41

Ducrng 5.Ap 5 @ucrng s6 5 nh6nh l;
Dudng s6 5 nh6nh 2; Dudng s6 5 nhdnh
3+4) vi Dudng s6 5 nhrl,nh 5)

1,30 19 VI

42
Duong 6 dp 5 (Eudng ngang s6 6 nhinh I
vi Dudng ngang s6 6)

0,39 1-2 19 VI

43
H6m 1 Dudng 6 Ap 5 @uong dqc s6 6
kh6m 2)

0,38 1-2 19 VI

44 H6m 69 iludng XuAn TAm - Xudn D6ng 0,21 1-2 19 VI
45 Hdm2187 QL 1 (Duong 15 6p 5) 0,20 7-2 19 VI

Ap6

46
D.uong t hbm 2205 - QL1 (Duong Ngang
sd 1 nh6nh 1)

0,10 1-2 19 VI

47
Eudng4h€m2245 -QLl (Ducrng3/1 Ap

6)
0,10 t-2 t9 VI

48
Dudng 5 htm2253 - QL1 (Duong 3/1 ap
6)

0,10 1-2 t9 VI

49
Dudng 6 hbm2287 - QLI (Ducrng s6
1211 ap 6)

0,10 1-2 19 VI

50
Dudng 10 h6m 2351 A599 (Dudng ngang
s6 Z 5p e nh6nh chinh + nh6nh 2)

0,22 1-2 19 VI

51 Dulng 11hdm 2351 A40-2351 A39l2l3 0,28 1-2 19 VI

52
Dudng 1 2 h€m 2353 -2355 I 1/1/1 (Dunng
s6 12 6p 6)

0,28 1-2 19 VI

53
Dudng 14hdm 2312-3 - QL1 (Duong
ngang s6 2 nh6nh 1)

0,15 1-2 19 VI

54
Dudng 16 h6m 2362-2346/9 - QLl
(Eudng s6 12 dp 6)

0,10 1-2 t9 VI

55
Eudng 17 hbm2378 - QL1 (Ducrng s6 12

ap 6)
0,10 1-2 19 VI

Ap7
56 Dudng 2 hbm2458 (HTX Quy6t Theng) 0,09 7-2 19 VI

57
Ducrng 3 h€m 2482 (Dcrng vdo tram tr6n
B6t6ng)

0,08 t-2 19 VI

58
Dudng 4 hdm 281 6 (Duong phdn Truong
5 nh6nh 2)

0,02 1-2 19 VI

59
Dudng 5 hdm 2526 - QL I (Dunng phAn
Truong 5 nhdnh 2)

0,08 t-2 19 VI

60
Dudng 7 hdm 60-60/4 (Ducrng phdn
Trudng 5 nh6nh 2)

0,20 t-2 79 VI

Ap Gia Ui

61
Hdm2Tl duong Xudn Tdm - Trdng T6o
ti 271 - 27117

0,15 1-2 t9 VI

62 Hbm 277 rlutrng Xuin Tdm - Trang T6o 0,10 t-2 19 VI
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C6c tuyiin duong cdn 14i do xi qu6n l1i kh6ng nim trong danh muc tr0n
(duong hem, duong nQi d6ng,...) phii d6m b6o quy mo m4t cdt ngang duong 1-

2 lirn xe, lQ gi6i t6i thi6u 19 m.

Qu,5c 10 1, duong,tinh, dudng huyQn thgc hign qu6n lj, theo quy hopch
nginh giao th6ng dugc cdp c6 thAm quy6n ph6 duygt.

2. C6p dien:

a) Chi ti€u c6p diQn vd hQ th6ng chi6u s6ng:

+ Nhu cAu di6n phqc vq sinh hoat: > 150 Wngudi.

+ Nhu cAu diQn cho c6ng trinh c6ng cQng: > 15% nhu cAu dign sinh ho4t.

+ Nhu cAu di6n phqc vu s6n xuAt: Theo nhu cdu cua co so san xu6t.
- -...i,+ Clhi€u sring cong cQng: Tj' lQ duong khu vr,rc trung tdm xi dugc chi6u

s6ng > 100%.

* Tram diQn ha th6 vd 1u6i di6n trung, cao 6p: Quy chuAn k! thuAt Qu6c
gia QCVN 07-5: 20l6lBXD c6c c6ng trinh ha thdng k! thuQt c6ng trinh c6p
diQn.

STT TOn tlutmg

Quy ho4ch

Chidu dni
(km)

Quy n)6
m{t cit
ngang
(lin xe)

L0
gitfi
(m)

^tLap
iludng

OJ
H6rn 338 tludng Xudn TAm - TrAng T6o
(Duong Ling Mdn + Lirng M6n n6i ddi)

2,42 7-Z 19 VI

64
Hdln 325 duong Xudn TAm - TrAng T6o
(Ldng Hoa)

1 02 1-2 19 VI

65
H6rn 376 d6n 378/18 iludng XuAn TAm -

TrAng T6o (Dudng vdo ga)
0,13 1-2 19 VI

Ap suili ol.c

66
Hblm 298 /2/2-298 l2l2l 4 dudng Xudn Tdm
- Trang T6o (Dudng Ng6 3 tranh -N2)

0,50 1-2 l9 VI

6'7
Hdra 338/3 -33813/1 duong XuAn T6m -

Tring T6o (Duong NgE 3 tranh -N1)
0,45 1-2 19 VI

68
H6m 328 duong Xudn TAm - Trang T6o
(Ldng ChAu Ro)

1,04 t-2 l9 VI

69
Hdm 336 tludng Xudn TAm - Tring T6o
(Dudng Ngd 3 tranh)

0,20 1_) l9 VI

IV Ortne t.uc .trinh nQi ddng 17,99 1-2 19 VI
1 Dudns;t3 n,5i aai piii rr,ton; 1,40 1-2 19 VI
) Dulng Su6i Lcrn 0,70 1-2 19 VI
J Dulng k6nh chinh 4,70 1-2 19 VI
4 Dudng chi hdi lirn vudn s6 2 1,50 1-2 19 VI
5 ouonE su6i r--, 3,3 0 t-2 19 VI
6 Duong viro ph6n truong 5 4,'7 s 1-2 19 VI
'7 Dudng D6ng Ti6n 1,64 1-2 19 VI
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b) Hdnh lang an todn ludi di€n: Ciic tuy6n diQn trung th6 rli qua rlia ban x6
st dqng ngu6n cAp tri tram I 10 kV Xudn Trudng, hinh lang duoc gi6i han b6i
hai m6t thing dimg v6 hai phia cta duong d6y 6 treng th6i tinh la 6 m.

c) Duong ddy ha th6: Khodng ciich giira cac cQt diQn trung binh ttr 30-50
m, khoAng crich tir chdn cQt d6n c6ng trinh x0y dpng kh6c ld 6 m, kho6ng c6ch
tir ducrng d6y tl6n tuong nhi cria h6 ddn li 6 m.

3. C6p nu6c: Ngu6n cdp, rn4ng 1u6i c6p <Iim bto cung c6p diy tlti vd
dtng ti€u chudn quy dinh. Nu6c sach theo Quy chuAn kI thudt Qudc gia QCVN
01-1: 2018/BYT v6 chSt lugng nuoc sach su dqng cho mgc dich sinh ho4t.

. - C6p.nudc sinh hopt: CAp nu6c dtin h9 gia dinh: > 60 litlngudi/ngdy tl€m;
CAp nudc d6n vi tri ldy nu6c c6ng cQng: > 40 litlngudi/ngiy d6m.

^i.- C6p nucrc cho sAn xudt ti6u tht c6ng nghiQp tpi hQ gia dinh: Z 8% luong
nu6c c6p cho sinh hoat.

4. Thoiit nudc mua:

- HQ thiSng tho6t nu6c mua dugc diu tu d6ng bQ ctng v6i hO th6ng tluong
giao th6ng cho pht hqp voi s1r phrit tri6n cta trung tdm x6 vi c6c di6m ddn cu.

- C6c tuy6n tho6t nu6c mua trong k:hu d.an cu bing c5ng trdn b6 t6ng c6t
th6p, ngoii khu ddn cu tfp trung tho6t nu6c bdng muong.hai b6n tuy6n dudng.
Ting cudng n4o v6t, c6i tao c6c k6nh trong khu vqc dO tdng kh6 ndng tho6t
nu<rc,. . .

5. Tho6t nu6c th6i, qu6n lj' cdc chdt thti rin, nghia trang vir ve sinh m6i
trudng:

a) Tho6t nu6c thdri:

- Nu6c thdi sinh hoat = 80% lugng nu6c c6p.

- Nu6c th6i s6n xu6t tiiiu tht c6ng nghiQp, ling ngh6 : 80% lugng nu6c
:

cap.

- Nu6c th6i sinh ho4t ttr c6c cOng trinh c6ng cgng: Xri lj'bing b6 tU hoai
tru6c khi th6i viro hQ th6ng tho6t nu6c. Ch5t luqng nu6c sau ktri xu lf phdi dat

ti6u chuAn QCVN.

. - Nu6c thdi vd ph6n gia sric tir c6c khu chudng tr4i ch6n nu6i 16n dugc xir
lj'bdng b6 Biogas.

- H9 th6ng tho6t nu6c cta cum ti6u thrl c6ng nghiQp c6 hQ th6ng tho6t
nudc ri6ng vd xir lj,d4t ti€u chuAn QCVN.

b) Qudn \y cdc chdt th6i rin: R6c th6i dugc phdn lopi t4i m5l trQ gia dinh
tru6c khi dua ra noi tAp trung theo quy dinh. Tei m6i ktru d6n cu thinh lap dQi

thu gom r6c thdi dti thu vd vin chuy6n uA bai r6c chung cria x6.

c) Nghia trang vir vC sinh m6i truong: ThUc hiQn mai t6ng vir ch6n c6t, an

t6ng theo vi tri quy dinh.
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, Chuong III .
DIEU KHOAN THI HANH

Di6u 12. Quy dinh ndy c6 hiQu luc tU ngdy kf.
Didu 13. Mgi vi ph4m c6c di6u khoAn cria Quy dinh ndy tty theo hinh

thric vir muc d6 vi ph4m sE bi xir lj,theo quy dinh cira ph6p luQt.

Di6u 14. UBND huyQn Xudn LQc giao nhiQm vq UBND xd XuAn Tdm,
Phdng Kinh t6 vd Ha ting, c6c co quan, don vi li€n quan t6 chuc thyc hien vi
quin ljr x6y dgng theo Quy ho4ch dugc duyQt:

1. LIBND xd Xudn Tdm:

- C6ng b6, c6ng khai quy hopch dugc ph6 duyQt; quan ly, gi6m sdt viQc
thqc hiQn quy hopch xdy dgng theo quy dinh.

- Thuc hi6n chuc ning quin ly nhd nu6c theo quy dinh cta ph6p luft.

- Ph6i hqp ch4t ch6 v6i cdc ngirnh chric ning li€n quan dA xu6t c6c gi6i
ph6p qu61 ly, tri6n khai thqc hiQn quy ho4ch; 16p kti hoach dAu tu x0y dsng, huy
dQng ngudn v6n dAu tu dO thyc hiQn c6c c6ng trinh h4 tAng k! thu4t, h4 t6ng xd
h6i vi quAn 1f xiy dgng theo d6 6n quy hopch duoc ph6 duyQt.

2. Phdng Kinh.tr5 vd H4 tAng thgc hiQn chrirc ndng quin ly nhd nu6c vd quy
hoach, xiy dpng; ph6i hgp, hu6ng ddn UBND xd Xudn TAm qu6n ly quy hoach,
xdy dgng theo chuc ndng, nhiQm vg vd ph4m vi quan lf.

3. C6c co quan, don v[ li6n quan thuc hiQn chuc ndng quin 1j, nhd nu6c
th.eo quy dinh cria ph6p luflt; c6 trAch nhi€m hudng d6n, t4o di€u kien thuqn lqi
dC UBND xE Xudn TAm tri€n khai thr,rc hiQn quy hoach chung xiy dgng duoc
duyQt./.



UY BAN NHAN DAN
HUYEN XUAN LQC

CgNG HOA XAHQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lfp - Tr1 do - H4nh phric

Sa: lt!!-J /QE-UBND Xudn LQc, ngdy 2Nthdns 6 ndm 2025

QUYET DINH
V6 viQc ph6 duy$t tli6u chinh quy ho4ch chung xiy dgng xi Xuin Tim,

huyQn Xuin LQc d6n nim 2030, tAm nhin rl6n nim 2040

uv nax NHAN DAN HUYENXUAN LQC

Cdn cu LuQt Tii chti,c chinh quyin dla phuong ngay t6 thang 6 ndm 2025;

Cdn c* LuQt Xdy dqng ngdy 18 thdng 6 ndm 2014;

Cdn c* LuQt Quy hoqch ngdy 24 thdng I I ndm 2017;

Cdn crl LuAt S*a aiji, m sung mpt tii aiiu cia 37 Ludt c6 liAn quan d€n
quy hoqch ngdy 20 thdng I I ndm 20 I 8;

Cdn c* LuAt Sua aiii, tO sung m6t tii dii, cua LuQt Xdy d7mg ngdy 17
thdng 6 ndm 2020;

Cdn c* LuQt Sua diii, b6 sung m6t sii diiu cua Luqt Quy hoqch, Luqt Ddu
tu, LuQt Diu tu theo phuong th*c diii fic c6ng tu vd Luqt Ddu thiu ngdy 29
thdngllndm2024;

Cdn c* NShi dinh sii U.ZO\S.UO-CP ngdy 06 thdng 5 ndm 2015 cua
Chinh phil Quy dinh chi tidt m\t sli n\i dung vi quy hoqch xdy d4mg;

Cdn cri Nshi dinh .tii SS.ZOZS.\UO-?P ngdy 20 thdng 6 ndm 2023 cia
Chinh phu v€ s*a d6i, b6 sung mAt sO di€u cila cdc Nghi dinh thupc linh wc
qudn ly nhd nudc cila Bp Xdy dqng;

Cdn c* Quyiil dinh sii SAAtgO-ffg ngdy 03 t4dng 7 ndm 2024 cua Thu
tudng Chinh phi vi vigc ph| duyQt Quy hoach tinh D6ng Nai thdi W 2021-2030,
tdm nhin d€n ndm 2050;

Cdn cu Th6ng ttr sii OttZOZ tnf-BXD ngdy 19 thdng 5 ndm 202 t cua BA
trudng BQ Xdy drrng ban hdnh QCW 0l:2021/BXD quy chudn lQ thuQt quiic
gia v€ quy ho(tch xdy &rug;

Cdn cir Th6ng tu s6 04/2022/TT-BXD ngdy 24 rhdng l0 ndm 2022 cua Bo
trudng BQ Xdy drng quy dinh vi h6 so nhiQm vu vd hi so di dn quy hoqch xdy
drng vilng hAn huyQn, quy hoach xdy d+mg vilng huy1n, quy hoqch d6 thi, quy
hoqch xdy dqng khu ch*c ndng vd quy hoqch n6ng thdn;

Cdn c* Quyiit dinh sii tZOOtgO-UnWO ngdy 05 thdng 6 ndm 2019 cia
UBND tinh !)6ng Nai.v€ viQc phA duyQt quy h.oqch xAy dqng vilng huyQn Xudn
L6c, tinh Ddng Nai d€n ndm 2030, tdm nhin d€n ndm 2050;

Cdn c* QuyAt itin4 tii SSZSI?O-|IANO ngdy 3l thdng 12 ndm 2021 cua
UBND tinh D6ng Nai v€ viQc ph€ duyQt quy hoqch sti &tng ddt d€n ndm 2030
huyQn Xudn L6c, tinh D6ng Nai;
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Cdn cfi Qtyit dinh t6 SI.ZOZS\?O-UBND rcay 29 thdng l2 ndm 2023
cila UBND tinh:r-)dng Nai v€ ban hdnh Quy dlnh v€ lQp, thdm dinh, phA dtty€t vd
t6 chil'c thuc hiQ,n quy hoqch xdy dqng, quy hoach d6 thi tra;n dia bdn tinh Ding
Nai;

Cdn crt'Qttyit dinh tii zttZOzltgo UBND ngdy t! thdng tl ndm 2024.

cia IIBND tinh ;E-rong Nai v€ vi€c Saa d6i, b6 sung mAt sd rl6i dung Quy dinh vO

lqp, thdm dinh, phe duyQt v( t6 chil'c thuc hi6n qqt hoac.h ::dy dung, quy hoach
d6 thi trAn dia l,in tinh D6ng Nai ban hdnh theo QuyAt a'1nh s6 59/2023/QD-
UBND ngdy 29 thdng l2 ndm 2023 cila UBND tinh D6ng Niti:

Cdn ci'Qt4vt:r dinh tii I SZZltgtl-UBND ngdy 28 thdng I I ndm 2022 ct)a
UBND huyOn Xutin L6c .vi vi€c phA duyQt Quy hoach chun,q xdy dqng xd Xudn
Tdm, huyQn Xudn L6c d4n ndm 2030 vd dinh htong phdt tien d€n ndm 2040;

. Cdn cir Tht)ng Uao s6 SZZ/fS-HDTD ngdy l8 thdng 6 ndm 2025 ct)a HQi
ding thiim ilinh u.u1, hoach xdy dvng huyQn Xudn Ldc vi k6t qud thiim dinh hi srt

di6u chinh quy hoac'h chung xdy d+mg xd Xudn Tdm;

Theo di nghi ct)a Tru'dng phdng Kinh ti!, Hq tdng vd il6 th' ta' Td trinh sd

146/TTr-KTHTDT ngdy 26 thdng 6 ndm 2025; Td tinh si t3|/TTr-UBND ngAy
23 thdng 6 ndm ,l)25 cua UBND xd Xudn Tdm vi t,i€c phA duyQt diiu chinh quy
hoqch chung xd1 drtng xd Xudn Tdm, huy€n Xudn LQc d€n ,fim 2030, tdn nhin
dbn ndm 2040.

QUYET DINH:
Didu 1. Pf d.duyQt diAu chinh quy hogch chung xAy rlung xd XuAn TAm,

huyQn XuAn LQc d6n ndm 2030, tAm nhin d6n ndm 2040 v1j c6c nQi dung chinh
nhu sau:

1. Di6u chinh Khoin 5, DiAu 1 Quy6t dlnh sO 13224IQE-UBND ngriy
2811112022 cira LIBND huyQn XuAn LQc:

Bing t6ng hqp qry hoqch sri dBng .I6t tl5n nim 2030 sau khi ali6u chinh:

Chi ti6u

Qr.ry ho4ch
didu chinh
d,5n ndrn
2tt30 (ha)

DiQn tich rr nhi6n I 2.01 I .58

D6t n6ng.rghiQp 5.65 8,39

Dat tro L1 123,t2

O6t tr6ng trot kh6c 4.20t.90

Ddt rung s irn xuAt 318,31

DAt rung Jrlrr\ng hQ 252,00

DAt nu6i tlr)ng thfi san 23,50

D6t n6ng nghiQp khric 739,56

DAt xAy dlmg 5.897,31

ST'I

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

Quy ho4ch
dugc duyQt

d6n nirn
2030 (ha)

12.011.58

5.6s 8,64

4.202,08

318,31

252.00

23,50

739,56

278,93

Tnng (+),
gi6m (-)

(ha)

-0,25

-0,18

+0,25

+3,632.1 o6t o 282.56

t23,t9

5.897,06

-0,07
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D6t c6ng cQng 34,05

D6t t6n gi6o, tin ngu6ng 8.05

91 6,56

19.04

Dat s6ng ngoi, k6nh rach & mdt
nu6c chuyOn dirng 45 5,88

2. DiAu chinh Khoan 6, Di6u I Quyi5t ttinh si5 B2241QE-UBND ngdy
2811112022 cua UBND huy6n Xuin LQc:

Quy hoach. chung xAy dpng xd XuAn Tdm, huyQn Xudn I-Qc.dCn nim
2030, tAm nhin d6n ndm 2040 dugc UBND huyQn ph6 duy6t theo Quy6t dinh s6
L3Z}41QD-UBND ngdy 2\llllz\2z,trong d6 c6 quy hopch huong tuy6n duong
ddy diQn DZ Il0kY <I6u n6i tr4m bi6n 6p l10kV Xu6n D6ng, dudng Tinh 773,
tl6t khu d6n cu ki5t hqp thuong mai dich w tai 6p 7 xd Xudn Tim. Nay tli€u
chinh quy hoach chung xdy dlmg x6 Xudn TAm:

^,1- 86 sung c6c m6ng tnl dudng d6y diQn DZ I l0kv ddu n6i tr4m bi6n 6p
110kV XuAn E6ng vdi ti5ng diQn tich diau chinh khoang 0,49 ha tir chuc ndng
dat d, dat tr6ng hia, il6t tr6ng trgt khric, dAt xdy dr,rng c6c chfc n6ng kh6c sang
chric nEng d6t ha tAng k! thupt kh6c; b6 sung diQn tich 3.7,95 -' qry hoach md
rQng rr4m bi6n 6p 110kV, di6u chinh tt chric ning tl6t tr6ng lira sang chirc n6ng
d6t h4 t6ng k! thuat kh6c.

- Cep nhat dign tich khodng 2,1 ha dil dg 6n khu ddn cu k6t hqp thuong
m4i dich vp t4i Ap 7 xi Xuin T6m sang dAt dU 6n nhd o xd hgi.

- Cflp nhat nrit giao th6ng gita Qui5c l0 I voi duong Tinh773, di6u chinh
diQn tich khoang 360 m2 tir chtc nEng ddt d sang chtic ndng d'5t giao th6ng.

. Didu 2. Quyi5t dinh ndy c6 hiQu tyc k6 ttr ngdy ky. Crlc nQi dung khric cria

Qlyet dinh sO 13224/QD-UBND ngdy 2811112022 c].r,a UBND huyQn Xudn I-Qc

v€ viQc. quy ho4ch chung xdy dqng xE XuAn Ttm, huyQn XuAn LQc ddn ndm

2030, t6m nhin d6n nim 2040 kh6ng thay d6i.

Di6u 3. T6 chtc thuc hi6n:

2.2 33,67 -0,38

z-5 8,05

2.4
D6t c6ng nghiQp, tir5u tht c6ng
nghiQp

EAt khoing sin vA sin xu6t rr6t ligu
xdy dyng

916,56

2.5 2().82

474,39

730,62

711.58

19.04

29,82

2.6

2.7

D6t xdy dpg cric chric ning khiic

D6Lt hq dng ky ftuat
473,72 -0,67

728,29 -2,33

2.7.1 DAt giao thdng

Dar xt li chdt th6i rdn

708.76

2.7.2

2.7.3 D6t h4 t6ng k! thu{t khric

2.8 D6t nghia trang, nghia dia 2t1,52 28,52

2.9 O6t h4 tAng phpc vu sin xu6t 42.06

42,06

42,06

2.9.t 'thty lqi 42,06

2.10 D6t qudc phdng, an ninh 3.354.06 3.354,06

) DAt kh6c 455.88 455,88

3 I 45 5,88

0,494

l

_.1
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l. UIIND rd Xudn l'Am:

- C6ng b6. cdng khai diAu chinh quy hoach duoc ph6 duyQt; quan l;i', gi6m
srit viec thgc hiQn quy ho4ch xdy dpg theo quy dinh.

- ThUc hiQr chuc ning quin lj nhir nudc theo quy didr cria ph6p lu{t.

- PhOi hqfr ch4t ch6 v6i c6c ngdnh chric ndng li6n q,ran dA xu6t c6c gi6i
ph6p quAn ly, trirln.khai thqc hiQn quy ho4ch; lQp k6 ho4ch clAu tu xdy dgng, huy
dQng ngu6n v6n dAu tu d6 thuc hiQn c6c c6ng trinh h4 tAng k! thuQt, hq tAng xfl
hQi vi quan l1i x6v dung theo tl6 rln quy ho4ch dugc ph6 duyQt.

2. Phdng .(nh t6, H4 tAng ve D6 thi thgc hiQn chirc ndng quiin ly nhd,:
nu6c v6 quy hoqch xay dung; ph6i hqp, hudng dAn UBND xd XuAn Tdm quAn

lj quy ho4ch chung x6y dr,mg theo chirc ning, nhiQrl vg vir ph4m vi quAn ly.

3, C6c co c1uan. don vi li€n quan thgc hiQn ch[rc nirg quan ly nhd nu6c
theo quy dinh cte. ph6p 1u4t; c6 tr6ch nhiQm hu6ng d6n, tac, di6u kien thuin lgi
dC UBND xd Xuiin 'l'rim trien khai thgc hien quy ho4ch chung xdy dgng dugc
duyQt.

Di6u 4. Chinh VEn phdng HDND vd UBND huydn, 
.lruong 

phdng Kinh
t6, Ha tAng vd Dt, thi, lruong phong N6ng nghiQp vd M6i tnrdng, Tru0ng phdng
Tii chinh - K6 hc,:rch, trtsND x6 Xu0n TAm vd Tht trudng ciic co quan li6n quan
chiu tr6ch nhiQm thi hAnh quy6t dinh niy./.

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 4;
- LJBNI) tinh (b6o cic);
- Sir XAy du'ng;
- So N6ng nghi6p vd ll6i tnrtmg;
- Thutmg trgc Huy6n :y (brio c6o);
- 1'huong truc HDND hu16n (brio c6o);
- Chti tich, ctiLc PCT. L tlll I;

- Ch6nh, Ph6 Vnn phdng:
- Luu: V-l', Tl ltCut ne). ,

,ry..'t/'

TM. UY llAl{ NHAN DAN
U TICH

v n Thi C6t Ti6n

(/



































































UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN HOÀ

         Số:          / UBND-KT

Về việc thống nhất quy mô dân số 
đối với hồ sơ Quy hoạch chung xã 

Xuân Hòa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Xuân Hòa, ngày       tháng       năm 2026

  Kính gửi:   
- Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì     

                   đường bộ Đồng Nai.

Căn cứ hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Xuân Hòa đang được đơn vị 
tư vấn lập, trong đó quy mô dân số dự kiến đến năm 2050 được tính toán 
khoảng 120.000 người.

Tuy nhiên, theo dự thảo bảng phụ lục dân số trong hồ sơ Điều chỉnh Quy 
hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang hoàn 
thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy mô dân số dự kiến của xã 
Xuân Hòa đến năm 2050 là 104.236 người.

Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ dân số giữa hồ sơ Quy hoạch chung 
xã Xuân Hòa với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân xã 
Xuân Hòa thống nhất lựa chọn quy mô dân số dự kiến đến năm 2050 là 
104.236 người theo dự thảo bảng phụ lục dân số trong hồ sơ Điều chỉnh Quy 
hoạch tỉnh.

Vì vậy, đề nghị đơn vị tư vấn: Rà soát và cập nhật lại quy mô dân số trong 
toàn bộ hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Xuân Hòa theo mức 104.236 
người đến năm 2050; Điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, dự báo phát triển, nhu 
cầu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các nội dung liên quan cho 
phù hợp với quy mô dân số nêu trên; Cập nhật, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để 
đảm bảo phù hợp với định hướng của Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị đơn vị tư vấn thực hiện kiểm tra, rà soát lại các nội dung liên 
quan và gửi hồ sơ cập nhật để địa phương xem xét, tiếp tục các bước hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định./.
   Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch-các PCT UBND xã;
- Chánh-PVP HĐND-UBND xã;
- Trưởng Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT. (NgTrang-KT).

KT.CHỦ TỊCH
            PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thanh Xứng
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ 
QUY HOẠCH, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

VÀ NÔNG THÔN TỈNH

Số:           /TB-HĐTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai,  ngày       tháng      năm 2026

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
Hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2050

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Xuân Hòa.

Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-HĐTĐQHT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chủ 
tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn tỉnh 
Đồng Nai ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy 
hoạch đô thị và nông thôn tỉnh Đồng Nai.

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH
1. Hệ thống các quy định và văn bản pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025
- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 11 tháng 12 năm 
2025;

- Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
- Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về việc 

quy định một số điều của Luật Kiến trúc;
- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Nghị định 34/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;
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- Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050.

- Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về 
việc triển khai lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Hồ sơ trình thẩm định
Thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xã 

Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2050 gồm: 
- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch kèm bản vẽ A3 thu nhỏ;
- Pháp lý có liên quan kèm theo;
- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;
- Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH
Ngày 22/01/2026, Sở Xây dựng tiếp nhận Tờ trình số 10/TTr-UBND của UBND 

xã Xuân Hòa về việc thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng 
Nai đến năm 2050;  

Thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định, Sở Xây dựng – Cơ quan 
thường trực Hội đồng đã có Văn bản 991/SXD-QLQH&PTĐT ngày 26/01/2026 lấy ý 
kiến thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 
2050. 

Qua tổng hợp, Sở Xây dựng nhận được các góp ý bằng văn bản như sau: 
Sở Công thương tại Văn bản số 947/SCT-KHTCTH ngày 03/2/2026; Sở Khoa 

học và công nghệ tại Văn bản số 816/SKHCN-CĐS ngày 01/2/2026; Bộ Chỉ huy quân 
sự tại Văn bản số 783/BCH-TM ngày 04/2/2026; Sở Tư pháp tại Văn bản số 584/STP-
XDPBPL ngày 02/2/2026; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 
546/SVHTTDL-VP ngày 30/1/2026; Công ty điện lực Đồng Nai tại Văn bản số 
1349/PCĐN-KHVT ngày 04/2/2026; Công ty CP cấp nước Đồng Nai tại văn bản số 
94/CN-BQLDA ngày 28/1/2026.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN:

1. Tổng hợp một số ý kiến chính của thành viên Hội đồng thẩm định (đính 
kèm các văn bản góp ý):

1.1. Ý kiến của Sở Công thương:
- Trên địa bàn xã Xuân Hòa được quy hoạch 01 Cụm công nghiệp Xuân Hưng, 

giai đoạn 1 diện tích 16,12ha, giai đoạn 2 diện tích 63,12ha theo Quyết định số 
586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Văn bản 3629/UBND-
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KTN ngày 21/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất 
đến năm 2030 cho 95 đơn vị hành chính cấp xã, theo đó phân bổ chỉ tiêu đất cụm công 
nghiệp đến năm 2030 cho xã Xuân Hòa là 63,15ha; Đề nghị UBND xã Xuân Hòa lưu 
ý cập nhật các thông tin liên quan đến CCN Xuân Hưng tại Báo cáo thuyết minh để có 
cơ sở triển khai thực hiện dự án CCN Xuân Hưng khi quy hoạch chung xã Xuân Hòa 
được phê duyệt.

- Về hiện trạng: Đề nghị cập nhật, bổ sung hiện trạng lưới điện, nguồn điện theo 
Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ Quy 
hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định 
1509/QĐ- BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch thực hiện 
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 
làm cơ sở đánh giá, quản lý và định hướng đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, bảo 
đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã Xuân Hòa.

- Về chỉ tiêu cấp điện: Tại trang 45, đề nghị rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ 
tiêu cấp điện sinh hoạt, điện công cộng và điện cho phụ tải công nghiệp bảo đảm phù 
hợp, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 
01:2021/BXD).

- Bổ sung một số định hướng kỹ thuật sau: Trong khu vực nội thị, hệ thống 
đường dây hạ thế và chiếu sáng xây mới phải quy hoạch đi ngầm; hệ thống hiện hữu 
từng bước cải tạo theo hướng hạ ngầm; Quy hoạch vị trí trạm biến áp bảo đảm đặt tại 
trung tâm phụ tải hoặc gần phụ tải lớn, vị trí thuận tiện cho tuyến dây, không gây cản 
trở, mất an toàn cho sản xuất, sinh hoạt; bố trí tủ điện phân phối hạn chế ảnh hưởng 
đến khu dân cư; Hệ thống chiếu sáng đô thị ưu tiên sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng 
(đèn LED) thay thế đèn cao áp tiêu hao nhiều điện năng.

- Quy hoạch hệ thống trạm sạc xe điện nhằm thực hiện Kế hoạch số 204/KH-
UBND ngày 10/6/2025 của tỉnh Đồng Nai về chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, 
đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung quy hoạch trạm sạc xe điện tích hợp vào đồ án QH:

+ Tầng hầm công trình: Tích hợp trạm sạc tại tầng hầm của chung cư nhà ở xã 
hội và trung tâm thương mại.

+ Khu vực công cộng: Bố trí tại bãi đỗ xe lộ thiên thuộc khu công viên và các 
công trình dịch vụ công cộng.

+ Ngoài ra, đồ án cần xác định rõ tỷ lệ số chỗ đỗ xe có hạ tầng sạc điện trên tổng 
số chỗ đỗ xe theo định hướng hạ tầng xanh. Bổ sung phụ tải trạm sạc vào tổng công 
suất tiêu thụ của dự án và đảm bảo quy định về an toàn điện, an toàn PCCC.

1.2. Ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ:
Về nội dung hạ tầng thông tin liên lạc:
- Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chưa đánh giá đầy đủ hiện trạng hạ tầng thông tin 
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liên lạc trên địa bàn xã Xuân Hòa, chưa làm rõ hiện trạng mạng thông tin di động, 
mạng cáp viễn thông và các công trình viễn thông thụ động.

- Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá hiện trạng hạ tầng thông tin liên lạc trong hồ 
sơ Nhiệm vụ Quy hoạch, bao gồm:

+ Hiện trạng phủ sóng thông tin di động;
+ Mức độ đáp ứng của hạ tầng viễn thông đối với nhu cầu phát triển kinh tế xã 

hội, chuyển đổi số;
+ Các khu vực có nguy cơ sóng yếu hoặc chưa bảo đảm chất lượng dịch vụ.
Về trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS)
Hồ sơ chưa có thống kê cụ thể số lượng trạm BTS hiện có, cũng như chưa xác 

định yêu cầu nghiên cứu bố trí trạm BTS trong giai đoạn quy hoạch, đề nghị:
- Bổ sung yêu cầu thống kê hiện trạng các trạm BTS trên địa bàn xã Xuân Hòa;
- Trong Nhiệm vụ Quy hoạch, xác định nội dung nghiên cứu, định hướng đề xuất 

vị trí bố trí trạm BTS phù hợp với không gian quy hoạch (hành lang bảo vệ đường bộ, 
công trình công cộng…), bảo đảm:

+ Phủ sóng thông tin di động ổn định, liên tục;
+ Hạn chế phát sinh vùng sóng yếu, vùng lõm sóng, nhất là tại khu dân cư tập 

trung và khu trung tâm xã;
+ Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành và yêu cầu về mỹ quan.
Về ngầm hóa cáp viễn thông
Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chưa thể hiện rõ yêu cầu nghiên cứu ngầm hóa cáp 

viễn thông, đề nghị bổ sung nội dung ngầm hóa cáp viễn thông vào Nhiệm vụ Quy 
hoạch, trong đó xác định:

- Nguyên tắc ngầm hóa và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật;
- Các khu vực ưu tiên ngầm hóa cáp (khu trung tâm, trục giao thông chính, khu 

dân cư mới);
- Bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng viễn thông với hạ tầng điện, chiếu sáng và các hạ 

tầng kỹ thuật khác.
1.3. Ý kiến của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:
- Hiện tại trên địa bàn xã Xuân Hoà có các đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc 

phòng, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đóng quân và các vị trí quy hoạch đất 
quốc phòng để xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của địa phương đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về quy hoạch đất quốc phòng thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 09/5/2024; phê 
duyệt quy hoạch tỉnh Đồng nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết 
định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 và các khu đất thuộc dạng địa hình ưu tiên loại 
1, loại 2 cho Quốc phòng theo Quyết định số 2256/QĐ-BQP ngày 30/5/2023 của Bộ 
Quốc phòng về phê duyệt Bản đồ khu quân sự và địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc 
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phòng để tích hợp và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.
- Đề nghị cập nhật đầy đủ các vị trí nêu trên nhằm đảm bảo cho nhiệm vụ quốc 

phòng và thực hiện quy định tại Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 06/2/2016 của 
Chính phủ về Quy định quản lý độ cao, chướng ngại vật hàng không và các trận địa 
quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp 
quốc phòng với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng, quy hoạch thuộc 
trường hợp phải lấy ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu để được góp ý theo quy định.

1.4. Ý kiến của Sở Tư pháp:
- Về quy mô dân số: Theo thông tin quy mô dân số trang 11 xác định dân số 2025 

khoảng 80.480 người, nhưng khi đánh giá hiện trạng dân số tại thời điểm lập quy 
hoạch xã Xuân Hòa có khoảng 78.744 người. Do đó, đơn vị cần xác định số liệu cho 
thống nhất.

- Đối với nội dung về dự án ưu tiên: Dự thảo trình bày còn trình bày khá chung 
chung cần rõ hơn việc đầu tư theo các giai đoạn quy hoạch, bảo đảm tính khả thi trong 
tổ chức thực hiện. Đồng thời, nội dung chưa rõ về các giải pháp về bảo vệ môi trường: 
Thiết lập các khu vực bảo vệ, phục hồi môi trường do tác động của hoạt động đầu tư 
xây dựng công trình; yêu cầu về quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm trong quá trình 
đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

1.5. Ý kiến của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
- Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ 
thể tại nội dung đề xuất 29 - Phương án phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở Văn 
hóa, Thể thao, Khu bảo tồn, Khu di tích tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, bảng 27 - danh mục các dự án ưu tiên lĩnh vực thể dục thể thao có dự 
án xây dựng sân gôn xã Xuân Hưng (nay thuộc xã Xuân Hòa) được đưa vào quy hoạch 
giai đoạn sau năm 2030; căn cứ nội dung đề xuất điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, 
dự án xây dựng sân gôn xã Xuân Hưng tiếp tục được đưa vào quy hoạch giai đoạn sau 
năm 2030. Vì vậy, đề nghị đơn vị nghiên cứu tích hợp danh mục dự án xây dựng sân 
gôn Xuân Hưng vào quy hoạch chung xã Xuân Hoà, tỉnh Đồng Nai đến năm 2050.

- Trên địa bàn xã Xuân Hòa có di tích lịch sử cấp tỉnh Căn cứ Rừng Lá, vì vậy đề 
nghị đơn vị rà soát, đảm bảo việc quy hoạch và thực hiện dự án không xâm phạm đến 
diện tích đất đã được khoanh vùng khu vực bảo vệ 1, khu vực bảo vệ 2 theo Quy định 
của Luật Di sản đối với di tích nói trên.

- Căn cứ quy mô dân số đề nghị quy hoạch bố trí quỹ đất phù hợp dành cho xây 
dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo quy định phục vụ nhu cầu đời sống 
văn hóa tinh thần và tập luyện thể dục thể thao của người dân.

2. Ý kiến của Sở Xây dựng:
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2.1. Về thành phần hồ sơ:
Thành phần hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Xuân Hòa, tỉnh 

Đồng Nai đến năm 2050 đáp ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 16/2025/TT-
BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

2.2. Đánh giá sơ bộ các nội dung thẩm định theo khoản 1 Điều 40 Luật Quy 
hoạch đô thị và nông thôn:

a) Sự đầy đủ, tính hợp lý của nội dung nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn 
quy định tại Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2050 cơ bản 
đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cụ 
thể:

- Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch; căn cứ lập quy hoạch; định hướng, yêu cầu 
của quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng đông nam bộ, Quy 
hoạch tỉnh đối với khu vực lập quy hoạch; 

- Đã thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu về nhiệm vụ quy hoạch chung; hồ sơ 
nhiệm vụ quy hoạch; dự kiến chi phí và xác định nguồn vốn cho công tác lập, thẩm 
định, phê duyệt và công bố quy hoạch; 

- Tiến độ lập quy hoạch; yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến 
về quy hoạch; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức lập quy hoạch.

b) Sự phù hợp của nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn với quy hoạch cấp 
quốc gia hoặc quy hoạch vùng hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung

- Theo Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, vùng được định hướng trở thành khu vực 
kinh tế năng động nhất cả nước, phát triển mạnh logistics – công nghiệp – đô thị và 
nông nghiệp công nghệ cao; lấy trục Quốc lộ 1 – cao tốc Bắc Nam làm hành lang kinh 
tế trọng điểm; hình thành các cụm đô thị – công nghiệp – dịch vụ gắn với các cực tăng 
trưởng Long Khánh – Xuân Lộc – Gia Ray; đồng thời phát triển nông thôn mới kiểu 
mẫu gắn với bảo đảm an ninh lương thực, sử dụng đất hợp lý và bảo tồn hệ sinh thái 
rừng, đồi núi, hồ, rừng phòng hộ. Đối với xã Xuân Hòa, xã nằm trên hành lang Quốc 
lộ 1, là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đồng Nai, đóng vai trò vùng đệm sinh thái giữa 
cao nguyên Lâm Đồng và Đông Nam Bộ; có chức năng cung cấp nông sản, phát triển 
du lịch sinh thái và hỗ trợ logistics – công nghiệp.

- Theo Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050 (QĐ 
586/QĐ-TTg), khu vực Xuân Lộc – Xuân Hòa thuộc khung phát triển không gian phía 
Đông tỉnh, bao gồm trung tâm Xuân Lộc cũ, các cụm công nghiệp – dịch vụ – nông 
nghiệp công nghệ cao dọc Quốc lộ 1 và khu vực rừng phòng hộ – sinh thái phía Bắc, 
Đông Nam. Ưu tiên phát triển nông nghiệp tập trung, khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu và thương mại – dịch vụ dọc QL1, ĐT.779.
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- Hạ tầng giao thông được định hướng nâng cấp Quốc lộ 1 thành trục động lực 
chính, đầu tư đồng bộ các tuyến ĐT.779, liên huyện Xuân Lộc – Cẩm Mỹ – Long 
Khánh, các tuyến kết nối Lâm Đồng và hệ thống giao thông nông thôn đạt chuẩn. Sử 
dụng đất theo hướng giảm đất lúa, tăng đất cây lâu năm và công nghệ cao; ưu tiên đất 
cho công nghiệp, hạ tầng giao thông, công trình công cộng và xử lý môi trường.

- Về phát triển ngành, tập trung nông nghiệp thông minh – công nghệ cao gắn 
chuỗi giá trị; duy trì các KCN, CCN hiện hữu và hình thành KCN Xuân Hòa (tầm nhìn 
2050); phát triển dịch vụ – logistics – thương mại dọc QL1 và du lịch sinh thái rừng, 
hồ, suối, đồi núi. Công tác môi trường chú trọng bảo vệ rừng phòng hộ, kiểm soát phát 
thải, xử lý chất thải tập trung và quản lý chặt khai thác khoáng sản.

2.3. Về nội dung hồ sơ nhiệm vụ
Ngoài ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng (nội dung chi tiết tại các Văn 

bản góp ý đính kèm), hồ sơ cần làm rõ, lưu ý một số nội dung như sau:
- Cập nhật đầy đủ quy hoạch cấp trên, quy hoạch ngành có liên quan đã được 

duyệt; Rà soát, đánh giá các dự án hiện hữu đang triển khai, đã có chủ trương, đã có 
quy hoạch chi tiết được duyệt,.. để làm cơ sở dự báo quy mô dân số, có giải pháp quy 
hoạch phân khu, đảm bảo tính đồng bộ các cấp độ quy hoạch. 

- Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 đang được Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện (dự kiến phê duyệt trong 
tháng 02/2026), do đó trong giai đoạn lập đồ án cần lưu ý nghiên cứu, đảm bảo phù 
hợp với tính chất, định hướng phân vùng phát triển không gian kinh tế - xã hội của 
toàn tỉnh (xã Xuân Hòa được xác định nằm trong Vùng V - Vùng dịch vụ đô thị-giáo 
dục); cập nhật đầy đủ các tuyến giao thông kết nối trọng điểm được xác định trong quy 
hoạch tỉnh đi qua khu vực xã Xuân Hòa.

- Đối với quan điểm và mục tiêu của quy hoạch, đề nghị UBND xã Xuân Hoà và 
đơn vị tư vấn rà soát Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, theo đó xã Xuân Hoà không nằm 
trong danh sách phương án phát triển hệ thống đô thị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050.

- Bổ sung các nội dung liên quan đến yêu cầu nội dung, hình thức, đối tượng và 
kế hoạch lấy ý kiến trong giai đoạn triển khai đồ án quy hoạch.

- Đối với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề nghị rà soát đảm bảo theo quy chuẩn 
01:2021/BXD. Riêng đối với các chỉ tiêu về cây xanh, chỉ tiêu về các công trình dịch 
vụ - công cộng cần đảm bảo chỉ tiêu. Đồng thời, bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu về hạ tầng 
kỹ thuật (giao thông, san nền, cấp – thoát nước, cấp điện, chiếu sáng,...) bảo đảm 
thống nhất trong toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ. 

- Đối với quy hoạch san nền: Bổ sung nội dung đánh giá, phân loại các khu vực 
đất theo điều kiện tự nhiên: thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi, cấm hoặc hạn chế 
xây dựng; đánh giá các nguy cơ rủi ro do thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 
có xét đến ảnh hưởng của các khu vực lân cận.
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- Cơ sở dữ liệu số địa lý quy hoạch tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Điều 42 Thông 
tư 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025.

IV. KẾT LUẬN:
Thành phần, nội dung hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng 

Nai đến năm 2050 cơ bản bảo đảm theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 
Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 và Thông tư số 43/2025/TT-BXD sửa 
đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ 
trưởng bộ xây dựng quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông 
thôn.

Qua tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời căn cứ  
Điều 3 Quyết định số 139/QĐ-HĐTĐQHT ngày 31/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng về 
việc ban hành Quy chế Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Giám đốc Sở Xây dựng - Phó Chủ tịch Hội 
đồng quyết định thông qua hồ sơ Nhiệm vụ bằng thình thức lấy ý kiến với điều kiện 
cần rà soát hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ các nội dung góp ý của các thành 
viên. Đề nghị UBND xã Xuân Hòa và đơn vị tư vấn nghiên cứu các nội dung góp ý, 
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và có báo cáo tiếp thu, giải trình, trình UBND tỉnh xem 
xét, phê duyệt.

 (Đính kèm các văn bản góp ý của các thành viên Hội đồng, đơn vị liên quan)./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch HĐTĐ (b/c);
- Thành viên HĐTĐ;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, P.QLQH&PTĐT. Quân.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
 Nguyễn Anh Tuấn
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